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      Yuki awoke on an unfamiliar bed.


      Yuki tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ.
(1/23)


      The mattress seemed large enough to fit at least five people. It was a luxurious canopy bed equipped with curtains on all sides, the kind on which a sheltered princess would rest her weary body and the kind that no commoner would ever encounter during their lifetime.


      Chiếc nệm có vẻ đủ lớn để ít nhất năm người nằm thoải mái. Đó là một chiếc giường có màn che sang trọng, loại giường mà một nàng công chúa được che chở sẽ nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi và là loại giường mà không một thường dân nào có thể thấy trong đời.
And Yuki found the bed unfamiliar. As such, it was safe to say that she did not belong to the upper echelons of society.


      Và Yuki cảm thấy chiếc giường thật xa lạ. Vì vậy, có thể nói rằng cô ấy không thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội.
She sat up, fully roused from her slumber. No blanket was covering her; rather, she had been sleeping on top of one. Her body was positioned diagonally across the bed, her head far removed from a pillow. Under these circumstances, “sleeping” was perhaps not an apt description of the situation. It would be more accurate to say she had been merely “lying down”—or to put it more harshly, that she had been “tossed” onto the bed.


      Cô bật dậy, hoàn toàn tỉnh giấc. Không có chăn đắp cho cô; đúng hơn, cô nằm ngủ trên một chiếc chăn. Cơ thể cô nằm chéo trên giường, đầu cách xa gối. Trong hoàn cảnh này, có lẽ dùng từ "ngủ" không hoàn toàn chính xác. Nói đúng hơn là cô chỉ đơn thuần "nằm xuống" - hay nói thẳng ra là cô bị "ném" lên giường.
Unsurprisingly, the clothes adorning Yuki’s body were not pajamas. To put it in the simplest of terms, she was wearing a maid outfit.


      Không có gì ngạc nhiên khi bộ quần áo mà Yuki mặc không phải là đồ ngủ. Nói một cách đơn giản nhất, cô ấy đang mặc một bộ trang phục hầu gái.
“…Urgh…” A groan escaped Yuki’s lips as she glanced down at her attire.


      “…Ước gì…” Một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Yuki khi cô liếc nhìn trang phục của mình.
A maid outfit. The kind with a characteristically charming contrast of black and white. The kind that had long passed its heyday of popularity yet still enjoyed its share of devoted enthusiasts nationwide. Should that description be deemed insufficient, the following details should satisfy the demands of the people: It was a costume that featured a frilly apron over a dress. Maid outfits typically came with one of two styles of skirts, either extremely long or extremely short, and Yuki’s was the former. This was dubbed the “classical” style.


      Một bộ trang phục hầu gái. Loại trang phục có sự tương phản quyến rũ đặc trưng giữa đen và trắng. Loại trang phục đã qua thời hoàng kim nhưng vẫn còn một lượng người hâm mộ trung thành trên khắp cả nước. Nếu mô tả trên vẫn chưa đủ, những chi tiết sau đây sẽ đáp ứng được nhu cầu của mọi người: Đó là một bộ trang phục có chiếc tạp dề xếp nếp bên ngoài một chiếc váy. Trang phục hầu gái thường có một trong hai kiểu váy, hoặc cực dài hoặc cực ngắn, và váy của Yuki thuộc kiểu cực dài. Kiểu này được gọi là kiểu "cổ điển".
Yuki got off the mattress, looking quite classical as she did so.


      Yuki rời khỏi tấm nệm, dáng vẻ rất thanh lịch.
She was in a luxurious room, one that mirrored the character of the bed.


      Cô ấy đang ở trong một căn phòng sang trọng, phản ánh đúng sự sang trọng của chiếc giường.
Much to her chagrin, Yuki found herself unable to express the luxuriousness of the room in sophisticated terms on account of her poor upbringing. But if she were to push the limits of her vocabulary, she would describe the room as having an air of elegance. The lofty ceiling stretched so high up that it was difficult to imagine how anyone would even begin to clean it. As if inversely proportional to its ridiculously spacious dimensions, the room hardly contained any pieces of furniture. However, the few pieces that were there gave off a mighty aura, like that of a queen in chess. That last comparison had sprung to mind due to the black-and-white checkered floor, which reminded Yuki of a chessboard.


      Điều khiến Yuki vô cùng khó chịu là cô không thể diễn tả sự sang trọng của căn phòng bằng những từ ngữ hoa mỹ do xuất thân nghèo khó. Nhưng nếu phải cố gắng hết sức, cô sẽ miêu tả căn phòng toát lên vẻ thanh lịch. Trần nhà cao vút đến nỗi khó mà tưởng tượng nổi ai có thể dọn dẹp được. Trái ngược hoàn toàn với kích thước rộng lớn đến khó tin, căn phòng hầu như không có đồ đạc nào. Tuy nhiên, vài món đồ hiện có lại toát lên một khí chất uy quyền, giống như quân hậu trong cờ vua. Sự so sánh đó chợt nảy ra trong đầu cô vì sàn nhà lát gạch đen trắng, khiến Yuki liên tưởng đến bàn cờ.
But the floor was not the only thing in her vicinity devoid of color. The interior of the room featured an entirely monochrome design, from the lofty ceiling and the four walls to the bed and other furnishings, extending even to the classical maid outfit Yuki had on. The sole visible exception was the color of Yuki’s skin, but even she was rather pale in complexion.


      Nhưng sàn nhà không phải là thứ duy nhất xung quanh cô thiếu màu sắc. Nội thất căn phòng được thiết kế hoàn toàn đơn sắc, từ trần nhà cao vút và bốn bức tường cho đến giường và các đồ đạc khác, thậm chí cả bộ trang phục hầu gái cổ điển mà Yuki đang mặc. Ngoại lệ duy nhất có thể nhìn thấy là màu da của Yuki, nhưng ngay cả cô ấy cũng có làn da khá nhợt nhạt.
That was the sort of room she had found herself in, and not one inch of it was familiar.


      Đó là kiểu phòng mà cô ấy đang ở, và không một tấc nào trong đó quen thuộc cả.
She had been “sleeping” on the bed, so she must have rested her body on it at some point in the past. Yet she had no recollection of doing so. Not only could she not remember lying down on the mattress, but she also had no memory of entering the room or of changing into a maid outfit. She had woken up in an unfamiliar place, wearing unfamiliar clothes, on an unfamiliar bed.


      Cô ấy đã “ngủ” trên giường, vậy nên chắc hẳn cô ấy đã từng nằm nghỉ trên đó vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Thế nhưng cô ấy lại không nhớ gì về việc đó. Cô ấy không chỉ không nhớ mình đã nằm xuống nệm như thế nào, mà còn không nhớ mình đã vào phòng ra sao hay đã thay bộ quần áo người hầu gái như thế nào. Cô ấy tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, mặc quần áo xa lạ, trên một chiếc giường xa lạ.
What would people normally call this kind of situation?


      Người ta thường gọi tình huống này là gì?
The bedroom had no windows, suggesting that it was either located underground or simply not adjoined to any external walls. But it did have a door. Yuki began walking toward it, and a short while later—for “a short while” was how long it took to reach the far edge of the room—she stood before it. After a quick inspection, she grabbed ahold of the doorknob.


      Căn phòng ngủ không có cửa sổ, cho thấy nó có thể nằm dưới lòng đất hoặc đơn giản là không tiếp giáp với bất kỳ bức tường ngoài nào. Nhưng nó lại có một cánh cửa. Yuki bắt đầu bước về phía đó, và một lát sau—vì “một lát sau” là khoảng thời gian cần thiết để đến được mép xa của căn phòng—cô đứng trước cửa. Sau khi kiểm tra nhanh, cô nắm lấy tay nắm cửa.
It turned without any resistance.


      Nó xoay mà không gặp bất kỳ lực cản nào.
The door swung open into the hallway. Yuki slowly peeked out and examined the surrounding area. Like the bedroom, the hallway was luxurious and entirely monochrome, and it extended as far as the eye could see.


      Cánh cửa mở ra hành lang. Yuki chậm rãi nhìn ra ngoài và quan sát xung quanh. Giống như phòng ngủ, hành lang sang trọng và hoàn toàn đơn sắc, trải dài đến tận chân trời.
Yuki warily exited the chamber, leaving the door open behind her. She proceeded down the hallway, taking care to avoid making any noise. As if compensating for the lack of windows, the walls were lined with doors, each equidistant from one another. Several of them were wide open, similar to the way Yuki had left hers, and she had a fairly good idea of what that meant.


      Yuki thận trọng rời khỏi phòng, để cửa mở phía sau. Cô đi dọc hành lang, cẩn thận tránh gây ra tiếng động. Như thể để bù đắp cho việc thiếu cửa sổ, các bức tường được bố trí nhiều cửa, mỗi cửa cách đều nhau. Một vài cửa mở toang, giống như cửa phòng Yuki lúc trước, và cô đoán được phần nào ý nghĩa của điều đó.
Without there being any windows, the only way to glean information about her current circumstances would be to try one of the many doors, and Yuki had already resolved to open the largest one she came across. That was almost always the correct course of action, and in this case, the largest door loomed at the end of the hallway. Yuki advanced toward it with the vigilance of a soldier traversing a minefield.


      Vì không có cửa sổ nào, cách duy nhất để tìm hiểu thông tin về hoàn cảnh hiện tại của cô ấy là thử mở một trong nhiều cánh cửa, và Yuki đã quyết định mở cánh cửa lớn nhất mà cô ấy bắt gặp. Đó hầu như luôn là hành động đúng đắn, và trong trường hợp này, cánh cửa lớn nhất hiện ra ở cuối hành lang. Yuki tiến về phía nó với sự cảnh giác của một người lính đang băng qua bãi mìn.
When she reached it, she turned the doorknob and stepped through.


      Khi đến nơi, cô vặn tay nắm cửa và bước vào.
The next moment, she found herself in a dining room—one with five maids inside.


      Ngay sau đó, cô thấy mình đang ở trong một phòng ăn - nơi có năm người hầu gái.
(2/23)


      Keeping with the theme of the hallway and bedroom, the dining room was completely black and white.


      Để phù hợp với chủ đề của hành lang và phòng ngủ, phòng ăn được trang trí hoàn toàn bằng hai gam màu đen và trắng.
In the center of the room was a table, but it was by no means a modest piece of furniture. It was so large that it was impossible for a single person to carry, and it was surrounded by six chairs, three on each of the two long sides. The table was covered by a white tablecloth, on top of which rested a large plate of what appeared to be sweets. Considering all these elements, the space was clearly a dining room.


      Ở giữa phòng có một chiếc bàn, nhưng nó không hề khiêm tốn chút nào. Nó lớn đến nỗi một người không thể khiêng nổi, và xung quanh là sáu chiếc ghế, ba chiếc ở mỗi bên của hai cạnh dài. Chiếc bàn được phủ một tấm khăn trải bàn màu trắng, trên đó đặt một chiếc đĩa lớn trông giống như đĩa bánh ngọt. Xét tất cả những yếu tố này, rõ ràng đây là một phòng ăn.
Five of the six chairs were occupied—by five maids.


      Năm trong số sáu chiếc ghế đã có người ngồi - đó là năm người hầu gái.
They were all girls. While this may have been a premature conclusion, that was how they appeared to Yuki. She took a closer look at them and speculated that the eldest was around college age, while the youngest was a middle school student. The five were all somewhere on the spectrum of adolescence, the time of life during which they could be referred to as “girls.”


      Tất cả đều là con gái. Mặc dù đây có thể là một kết luận vội vàng, nhưng đó là ấn tượng của Yuki. Cô quan sát kỹ hơn và đoán rằng người lớn tuổi nhất khoảng độ tuổi sinh viên đại học, còn người nhỏ tuổi nhất là học sinh trung học cơ sở. Cả năm người đều đang trong giai đoạn vị thành niên, thời điểm mà người ta có thể gọi họ là "con gái".
Incidentally, according to a select group of enthusiasts, a maid is defined not by clothing but by personality. The beauty of a servant or attendant lay in their ability to remain calm, collected, and dignified in any situation, neatly resolving every problem with a cool head. By that definition, none of these five girls would be deemed suitable for the role. Not a single one of them exuded an air of sophistication. One was fidgeting, another was anxiously darting her eyes left and right, a third was leaning against the back of her chair and causing it to creak, and a fourth was hanging her head in tears. The fifth was rubbing the weeping girl’s back in an attempt to calm her nerves, but not even her expression could be described as one of composure.


      Nhân tiện, theo một nhóm nhỏ những người đam mê, người hầu gái được định nghĩa không phải bởi trang phục mà bởi tính cách. Vẻ đẹp của người hầu hoặc người hầu nằm ở khả năng giữ bình tĩnh, điềm đạm và trang nghiêm trong mọi tình huống, khéo léo giải quyết mọi vấn đề bằng sự tỉnh táo. Theo định nghĩa đó, không một cô gái nào trong số năm người này được coi là phù hợp với vai trò này. Không một ai trong số họ toát lên vẻ sang trọng. Một người bồn chồn, một người lo lắng đảo mắt sang trái sang phải, người thứ ba dựa vào lưng ghế khiến nó kêu cót két, và người thứ tư cúi đầu khóc. Người thứ năm xoa lưng cô gái đang khóc để an ủi, nhưng ngay cả biểu cảm của cô ấy cũng không thể được miêu tả là điềm tĩnh.
None of them were real maids. They were merely a group of girls dressed as maids.


      Không ai trong số họ là người hầu gái thực sự. Họ chỉ là một nhóm các cô gái ăn mặc như người hầu gái mà thôi.
Naturally, their gazes shifted to the newly arrived sixth maid. With all eyes on her, Yuki walked over to the table, pulled out the empty chair, and sat down in a seat that seemed far too elegant for someone of her nature.


      Đương nhiên, ánh mắt của họ chuyển sang người hầu gái thứ sáu vừa đến. Với tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về mình, Yuki bước đến bàn, kéo chiếc ghế trống ra và ngồi xuống một chiếc ghế có vẻ quá sang trọng so với tính cách của cô.
“Hello,” she said. “My name is Yuki. Nice to meet you.”


      “Chào,” cô ấy nói. “Tôi tên là Yuki. Rất vui được gặp bạn.”
She was met with silence.


      Cô ấy chỉ nhận được sự im lặng.
After a lengthy pause, someone finally responded. “…Nice to meet you.”


      Sau một hồi im lặng khá lâu, cuối cùng cũng có người lên tiếng. “…Rất vui được gặp bạn.”
“I take it I’m the last to arrive?”


      "Tôi đoán mình là người đến cuối cùng phải không?"
“Seems that way.”


      “Có vẻ là vậy.”
Yuki trained her eyes on the girl who replied. “Were you all here from the very beginning?”


      Yuki chăm chú nhìn cô gái vừa trả lời. "Các bạn đều ở đây từ lúc bắt đầu sao?"
“No, we woke up in different bedrooms and made our way here separately…”


      “Không, chúng tôi thức dậy ở hai phòng ngủ khác nhau và tự đi đến đây…”
“Were you waiting long?”


      “Bạn đã đợi lâu chưa?”
“Not really. Maybe ten, twenty minutes or so.”


      “Không hẳn. Có lẽ khoảng mười, hai mươi phút gì đó.”
“Sorry about that. I tend to have trouble waking up, so I’m always late.”


      “Tôi xin lỗi về điều đó. Tôi thường khó thức dậy nên lúc nào cũng đến muộn.”
“…You seem calm. Unusually so.” The girl narrowed her eyes. “Despite waking up in a place like this.”


      “…Trông cô bình tĩnh quá. Khác thường thật.” Cô gái nheo mắt lại. “Mặc dù tỉnh dậy ở một nơi như thế này.”
“Oh, um… The thing is…” Yuki took a second to choose her words. “I’m not new to this. Though it seems to me like the rest of you are.”


      “Ồ, ừm… Vấn đề là…” Yuki dừng lại một chút để chọn từ. “Tôi không phải là người mới trong chuyện này. Mặc dù có vẻ như những người còn lại thì đều là người mới.”
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      Where to even begin to explain? Upon reflection, Yuki realized this was the first time she had ever had this opportunity. A fluttering sensation filled her chest, for a different reason than that of the other girls.


      Biết bắt đầu giải thích từ đâu đây? Sau khi suy nghĩ, Yuki nhận ra đây là lần đầu tiên cô có cơ hội này. Một cảm giác xao xuyến dâng trào trong lồng ngực cô, nhưng vì một lý do khác với những cô gái khác.
“Right… Let me ask, does anyone here not know what’s going on? With a show of hands…how many of you have no clue as to why you’re here?”


      “Được rồi… Để tôi hỏi, có ai ở đây không biết chuyện gì đang xảy ra không? Giơ tay lên nào… bao nhiêu người trong số các bạn không hề biết lý do tại sao mình lại ở đây?”
Yuki took the lead and threw her hand up in the air. Surely the others were aware of how to raise their hands, so she had done so not as a demonstration but as a way to make it psychologically easier for the others to mirror the action.


      Yuki tiên phong và giơ tay lên cao. Chắc chắn những người khác cũng biết cách giơ tay, nên cô ấy làm vậy không phải để làm mẫu mà là để giúp những người khác dễ dàng bắt chước hành động đó hơn về mặt tâm lý.
Two hands went up after Yuki’s.


      Sau Yuki, có thêm hai cánh tay giơ lên.
“How many of you knew about these games but are participating for the first time?”


      “Có bao nhiêu người trong số các bạn đã biết về những trò chơi này nhưng đây là lần đầu tiên tham gia?”
Two of the remaining three girls raised their hands.


      Hai trong số ba cô gái còn lại giơ tay.
The final girl opened her mouth to speak. “This is my second game, but you seem more experienced than me.”


      Cô gái cuối cùng mở miệng định nói: "Đây là lần thứ hai tôi chơi, nhưng bạn có vẻ kinh nghiệm hơn tôi."
“You’re right. I do have experience,” Yuki replied. “…A lot of it, actually.”


      “Cậu nói đúng. Tớ có kinh nghiệm,” Yuki đáp. “…Thực ra là rất nhiều kinh nghiệm.”
“Then the floor is all yours.”


      “Vậy thì bạn cứ thoải mái phát biểu.”
With the spotlight thrust upon her, Yuki scrambled to piece together the right words. “…First off, someone may have mentioned this already…but this building is dangerous. There could be traps set up anywhere.”


      Khi mọi sự chú ý đổ dồn vào mình, Yuki vội vàng tìm từ ngữ thích hợp. “…Trước hết, có lẽ ai đó đã đề cập đến điều này rồi…nhưng tòa nhà này rất nguy hiểm. Có thể có bẫy được giăng ở bất cứ đâu.”
The crying maid’s shoulders quivered.


      Đôi vai của người hầu gái đang khóc run rẩy.
“By traps, I don’t mean anything like those pieces of gum that shock your fingers or those balloons that make farting noises when you sit on a chair. You should consider these traps to be deadly. Is anyone injured already?”


      “Khi nói đến bẫy, tôi không có ý nói đến những thứ như miếng kẹo cao su gây giật điện ở ngón tay hay những quả bóng bay phát ra tiếng xì hơi khi bạn ngồi xuống ghế. Các bạn nên coi những cái bẫy này là nguy hiểm chết người. Đã có ai bị thương chưa?”
“Nope.”


      "Không."
“That’s a relief. From this point forth, please refrain from moving around more than necessary. Even the act of gathering like this in the dining room is risky for novice players. Thankfully, we all made it here in one piece.”


      “Thật nhẹ nhõm. Từ giờ trở đi, xin vui lòng hạn chế di chuyển nhiều hơn mức cần thiết. Ngay cả việc tụ tập như thế này trong phòng ăn cũng tiềm ẩn rủi ro đối với những người chơi mới. Rất may là tất cả chúng ta đều đến đây an toàn.”
“So what you’re saying is”—someone spoke up, as if irritated by Yuki’s poorly worded explanation—“we should treat this like an escape game?”


      “Vậy ý cậu là”—một người lên tiếng, có vẻ bực mình vì lời giải thích vụng về của Yuki—“chúng ta nên coi đây như một trò chơi trốn thoát?”
“Precisely.”


      “Chính xác.”
Yuki noticed she had begun speaking more formally than usual. Why was that? Perhaps it was human instinct to act more politely when addressing a large group of people, but regardless, she continued on in the same manner.


      Yuki nhận thấy cô ấy bắt đầu nói chuyện trang trọng hơn bình thường. Tại sao lại như vậy? Có lẽ đó là bản năng của con người khi cư xử lịch sự hơn trong một nhóm người đông đảo, nhưng dù sao đi nữa, cô ấy vẫn tiếp tục theo cách nói chuyện cũ.
“This is the sort of game where we have to find a way to exit the building while avoiding getting caught in death traps.”


      “Đây là kiểu trò chơi mà chúng ta phải tìm cách thoát khỏi tòa nhà trong khi tránh bị mắc kẹt trong những cạm bẫy chết người.”
“Do we…have to escape?” another girl asked.


      “Chúng ta…có phải trốn thoát không?” một cô gái khác hỏi.
“Yes,” Yuki responded. “Otherwise, we won’t be able to return to our normal lives, nor will we receive any prize money. There hasn’t been any indication of a time limit, so we can assume there to be none. However, since we have a finite supply of food and drinks, we should consider that our limit.”


      “Đúng vậy,” Yuki đáp. “Nếu không, chúng ta sẽ không thể trở lại cuộc sống bình thường, cũng như không nhận được tiền thưởng. Hiện chưa có thông báo nào về thời hạn, nên chúng ta có thể cho rằng sẽ không có thời hạn. Tuy nhiên, vì nguồn cung cấp thức ăn và đồ uống có hạn, chúng ta nên coi đó là giới hạn của mình.”
“Um… Excuse me!” cried out the teary maid. “Is this really happening to us?”


      “Ừm… Xin lỗi!” người hầu gái khóc nức nở kêu lên. “Chuyện này có thật sự đang xảy ra với chúng tôi không?”
“Sorry to be the bearer of bad news, but yes, it is.”


      "Rất tiếc phải báo tin buồn, nhưng đúng vậy."
“How can that be possible?!” The girl raised her voice. “Because… This just isn’t…”


      “Sao có thể như vậy được?!” Cô gái lớn tiếng. “Bởi vì… Chuyện này không thể nào…”
“I also have my doubts,” added the maid stroking the crying girl’s back. “I’m aware these are deadly games where you can make a quick fortune, but what exactly are they? A billionaire’s unspeakable secret pastime? Or something more along the lines of a business venture?”


      “Tôi cũng có những nghi ngờ,” người hầu gái vừa nói vừa vuốt ve lưng cô gái đang khóc. “Tôi biết đây là những trò chơi nguy hiểm có thể kiếm được một khoản tiền lớn nhanh chóng, nhưng rốt cuộc chúng là gì? Một thú vui bí mật không ai dám nói ra của một tỷ phú? Hay là một hình thức kinh doanh nào đó?”
“I’m not certain of all the details myself,” Yuki replied, shaking her head. “What I do know is we’re constantly being recorded. An audience is watching our every move through surveillance cameras. This is only a hunch, but I think they place bets on which of us will survive, since…the prize money varies depending on the player.”


      “Tôi cũng không chắc chắn về tất cả các chi tiết,” Yuki đáp, lắc đầu. “Điều tôi biết là chúng ta liên tục bị ghi hình. Có khán giả đang theo dõi mọi hành động của chúng ta thông qua camera giám sát. Đây chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng tôi nghĩ họ đặt cược xem ai trong chúng ta sẽ sống sót, vì… tiền thưởng thay đổi tùy thuộc vào người chơi.”
“Who tends to receive more?”


      “Ai thường nhận được nhiều hơn?”
“Contestants with the cutest faces.”


      “Những thí sinh có khuôn mặt dễ thương nhất.”
“…What a cruel world we live in.”


      “…Thế giới chúng ta đang sống thật tàn nhẫn.”
A different kind of silence fell over the room.


      Một thứ im lặng khác lạ bao trùm căn phòng.
“I think each of you stands to win quite a lot if you survive,” Yuki added. She had hoped to lighten the mood, if even just a little, but her attempt fell flat.


      “Tôi nghĩ mỗi người trong các bạn đều sẽ nhận được rất nhiều nếu sống sót,” Yuki nói thêm. Cô ấy hy vọng có thể làm cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn một chút, nhưng nỗ lực của cô ấy đã thất bại.
“We can’t see how the audience reacts, can we?”


      “Chúng ta không thể biết được phản ứng của khán giả, phải không?”
“Nope.”


      "Không."
“No two-way interaction, huh? Guess that means no appealing for donations…” The maid fell silent, pondering something.


      “Không có sự tương tác hai chiều à? Vậy chắc có nghĩa là không thể kêu gọi quyên góp được nữa…” Người hầu gái im lặng, suy nghĩ điều gì đó.
“So this really is a thing…,” said another girl. “I’d heard plenty of rumors about this sort of thing before, but I never imagined they actually existed.”


      “Vậy ra chuyện này có thật…”, một cô gái khác nói. “Tôi đã nghe nhiều tin đồn về chuyện này trước đây, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng nó lại thực sự tồn tại.”
Yuki had shared the same feeling. Still, the idea of these games was by no means unrealistic. History was host to many forms of grisly entertainment. There was a period when executions by guillotine were treated as public spectacle. In another era, slaves were forced to fight against wild beasts to entertain their masters. And in modern times, ethics had fallen by the wayside, with the prevailing attitude in society being that dirty business practices were nothing more than a product of desperation. In conditions such as these, it wasn’t strange that something like death games had come along. Although the industry currently operated in the shadows of society, Yuki wondered if the games might end up going mainstream in another thirty or so years, but that was probably a little too far-fetched. She’d been in this profession a long time, so her perspective was likely biased.


      Yuki cũng có cảm giác tương tự. Tuy nhiên, ý tưởng về những trò chơi này không hề phi thực tế. Lịch sử đã ghi nhận nhiều hình thức giải trí rùng rợn. Từng có thời kỳ mà việc hành quyết bằng máy chém được coi là một màn trình diễn công khai. Trong một thời đại khác, nô lệ bị buộc phải chiến đấu với thú dữ để mua vui cho chủ nhân của họ. Và trong thời hiện đại, đạo đức đã bị bỏ quên, với thái độ phổ biến trong xã hội là những hoạt động kinh doanh bẩn thỉu chỉ là sản phẩm của sự tuyệt vọng. Trong điều kiện như vậy, không có gì lạ khi những trò chơi tử thần xuất hiện. Mặc dù ngành công nghiệp này hiện đang hoạt động trong bóng tối của xã hội, Yuki tự hỏi liệu những trò chơi này có thể trở nên phổ biến trong khoảng ba mươi năm nữa hay không, nhưng điều đó có lẽ hơi xa vời. Cô ấy đã làm nghề này lâu năm, vì vậy quan điểm của cô ấy có thể bị thiên lệch.
Regardless of what the future held, what existed in the present was real—these were genuine games in which people died.


      Bất kể tương lai có ra sao, những gì tồn tại ở hiện tại là có thật—đây là những trò chơi có thật, trong đó có người đã chết.
“It’s probably better not to ask,” the same girl continued, “but what’s the survival rate like?”


      “Có lẽ tốt hơn hết là không nên hỏi,” cô gái đó tiếp tục, “nhưng tỷ lệ sống sót là bao nhiêu?”
“No, that’s a good question. While I can’t deny the existence of games where virtually all players get wiped out…it’s typically around seventy percent.”


      “Không, đó là một câu hỏi hay. Mặc dù tôi không thể phủ nhận sự tồn tại của những trò chơi mà hầu như tất cả người chơi đều bị loại… nhưng tỷ lệ đó thường chỉ khoảng bảy mươi phần trăm.”
“That’s the average for all players, isn’t it?” The maid apparently participating in her second game butted in. “But what about for beginners? Yuki, how do you like our odds of survival for this game?”


      “Đó là mức trung bình của tất cả người chơi, phải không?” Cô hầu gái, dường như đang tham gia ván chơi thứ hai của mình, xen vào. “Nhưng còn người mới chơi thì sao? Yuki, cô đánh giá cơ hội sống sót của chúng ta trong trò chơi này như thế nào?”
“……” The pointed question left Yuki floundering for a response. “It’s true that first-time players are less likely to survive. However—”


      “…” Câu hỏi sắc bén khiến Yuki lúng túng không biết trả lời thế nào. “Đúng là người chơi lần đầu thường ít có khả năng sống sót hơn. Tuy nhiên—”
Deciding it was time to quit being so distant, Yuki cleared her throat in an exaggerated manner.


      Quyết định đã đến lúc ngừng giữ khoảng cách, Yuki hắng giọng một cách khoa trương.
“But don’t sweat it,” she continued. “I take an altruistic stance in these games. I’ll do everything I can to ensure as many of us survive as possible.”


      “Nhưng đừng lo lắng,” cô ấy tiếp tục. “Tôi có lập trường vị tha trong những trò chơi này. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo càng nhiều người trong chúng ta sống sót càng tốt.”
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      “Altruistic?” one of the girls parroted back.


      “Vị tha à?” một trong những cô gái lặp lại lời mình.
“In death games, players tend to adopt one of three attitudes toward one another…” Yuki paused, deciding instead to turn the lesson into a question. “Any idea what those might be?”


      “Trong các trò chơi sinh tử, người chơi thường có một trong ba thái độ đối với nhau…” Yuki dừng lại, rồi quyết định biến bài học thành một câu hỏi. “Cậu có ý tưởng nào về những thái độ đó không?”
“Manipulating other players for your own survival.”


      “Thao túng người chơi khác để tồn tại.”
“Yep.”


      "Chuẩn rồi."
“Ignoring the other participants and trying to clear the game alone, while avoiding interaction as much as possible.”


      “Phớt lờ những người tham gia khác và cố gắng hoàn thành trò chơi một mình, đồng thời tránh tương tác càng nhiều càng tốt.”
“Bingo.”


      "Chơi lô tô."
“And the third… Helping everyone stay alive?” The girl in her second game cast a skeptical glance at Yuki. “But what does that accomplish? Sure, we’d love your help, but what’s in it for you?”


      “Còn điều thứ ba… Giúp mọi người sống sót?” Cô gái trong trò chơi thứ hai liếc nhìn Yuki với vẻ hoài nghi. “Nhưng điều đó thì có ích gì? Tất nhiên, chúng tôi rất muốn cậu giúp, nhưng cậu được lợi gì từ việc đó?”
“It maximizes my odds of survival in the long run. If I help you out here, you may feel more inclined to return the favor the next time we meet in a game.”


      “Việc này giúp tối đa hóa cơ hội sống sót của tôi về lâu dài. Nếu tôi giúp bạn ở đây, bạn có thể sẽ muốn đáp lại ơn nghĩa đó vào lần gặp nhau tiếp theo trong game.”
“Next time? You don’t know how many of us will even have a next time.”


      “Lần sau ư? Không biết bao nhiêu người trong chúng ta còn có cơ hội lần sau nữa đâu.”
“I don’t mind. As long as it doesn’t work against my own interests, I’d rather help people than abandon them.”


      “Tôi không phiền. Miễn là việc đó không gây bất lợi cho bản thân, tôi thà giúp đỡ người khác hơn là bỏ rơi họ.”
Although that was what Yuki genuinely believed, her words failed to disarm the doubtful stares pointed in her direction.


      Mặc dù Yuki thực sự tin như vậy, nhưng lời nói của cô không thể xua tan những ánh mắt nghi ngờ hướng về phía mình.
“Well, in any case,” she added, “it’s best you stay wary. I could be saying these things while having something far more sinister in mind. Maybe I only see you all as meat shields. I can’t control what you think, so judge me as you wish.”


      “Dù sao thì,” cô ấy nói thêm, “tốt nhất là các bạn nên cảnh giác. Có thể tôi nói những điều này trong khi đang có ý đồ xấu xa hơn nhiều. Có lẽ tôi chỉ coi các bạn như những tấm khiên thịt. Tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của các bạn, nên cứ phán xét tôi theo ý muốn.”
Yuki reached for the large plate on the table. A diverse array of sweets lay atop it, including chocolates, cookies, muffins, macarons, and other treats whose names escaped her knowledge. Like everything else, the individual sweets were either completely black or completely white, and though the color scheme hardly inspired much of an appetite, how could anyone resist the allure of sugar? Yuki ripped open a wrapper and bit into the dark-colored muffin inside.


      Yuki với tay lấy chiếc đĩa lớn trên bàn. Trên đó bày biện đủ loại bánh kẹo, bao gồm sô cô la, bánh quy, bánh muffin, bánh macaron và những món ngọt khác mà cô không biết tên. Cũng giống như mọi thứ khác, các loại bánh kẹo đều có màu đen hoặc trắng hoàn toàn, và mặc dù màu sắc này chẳng mấy hấp dẫn, nhưng làm sao ai có thể cưỡng lại được sức hút của đường? Yuki xé toạc một lớp giấy gói và cắn vào chiếc bánh muffin màu đen bên trong.
“Is that really okay to eat?” The other maids stared at Yuki in disbelief.


      “Ăn cái đó có thật không vậy?” Các hầu gái khác nhìn Yuki với vẻ không tin nổi.
“Yep. It’s pretty good,” she answered. “This isn’t one of those kinds of games, so the food we find generally won’t be poisoned. These snacks are here for us to stave off hunger. Sure, our lives are being toyed with, but surprisingly enough, there are some lines these games never cross.”


      “Ừ. Khá ngon đấy,” cô ấy trả lời. “Đây không phải là loại trò chơi như vậy, nên đồ ăn chúng ta tìm thấy thường sẽ không bị tẩm độc. Những món ăn vặt này chỉ để giúp chúng ta đỡ đói thôi. Chắc chắn rồi, mạng sống của chúng ta đang bị đem ra đùa giỡn, nhưng điều đáng ngạc nhiên là, có một số giới hạn mà những trò chơi này không bao giờ vượt qua.”
Yuki took a look around and saw that none of the other girls had reached for the plate. It didn’t surprise her that they were suspicious. After all, they weren’t exactly in a situation where they could easily indulge in food, and in the context of a death game, seeing sweets would normally set off alarm bells in anyone’s head.


      Yuki nhìn quanh và thấy không cô gái nào khác với tay lấy đĩa. Cô không ngạc nhiên khi họ nghi ngờ. Xét cho cùng, họ không ở trong tình huống có thể dễ dàng ăn uống, và trong bối cảnh trò chơi sinh tử, việc nhìn thấy đồ ngọt thường sẽ khiến bất cứ ai cũng phải cảnh giác.
After hearing Yuki’s words, one of the other maids slowly brought her hand to the plate. But just before grabbing something, she paused and turned to Yuki. “…This is exactly the kind of thing we should be wary about, right?”


      Sau khi nghe Yuki nói, một trong những người hầu gái khác chậm rãi đưa tay về phía đĩa. Nhưng ngay trước khi lấy thứ gì đó, cô ấy dừng lại và quay sang Yuki. “…Đây chính là loại chuyện mà chúng ta nên cảnh giác, phải không?”
Yuki grinned. “Right. Who knows, maybe I secretly know how to tell which sweets are safe.”


      Yuki cười toe toét. "Phải rồi. Biết đâu đấy, có thể mình lại biết cách phân biệt những loại kẹo nào an toàn."
In truth, Yuki had no such knowledge. She had simply reached for a muffin because it looked scrumptious. Food and beverages set up in death games were a safe haven. Although it had never been officially announced that refreshments were safe to consume, it was practically an unwritten rule that they wouldn’t be tampered with. Even though death games represented a human rights violation of the highest order, they still adhered to standards of their own. If not for that consistency, the industry would have never found success, nor would it have attracted regular players like Yuki.


      Thực tế, Yuki không hề biết điều đó. Cô chỉ đơn giản là với lấy một chiếc bánh muffin vì nó trông ngon mắt. Đồ ăn và thức uống được bày biện trong các trò chơi tử thần là một nơi an toàn. Mặc dù chưa bao giờ được chính thức tuyên bố rằng đồ ăn thức uống an toàn để tiêu thụ, nhưng trên thực tế đó là một quy tắc bất thành văn rằng chúng sẽ không bị can thiệp. Mặc dù các trò chơi tử thần đại diện cho sự vi phạm nhân quyền ở mức độ cao nhất, chúng vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn riêng của mình. Nếu không có sự nhất quán đó, ngành công nghiệp này sẽ không bao giờ thành công, cũng như không thu hút được những người chơi thường xuyên như Yuki.
Still, since the other five had no knowledge of that, they were unable to shed their caution in the face of the sweets. In other words, the stage was set for Yuki to monopolize the food. A smug grin spread across her face as she took another bite of her muffin when all of a sudden—


      Tuy nhiên, vì năm người kia không hề biết điều đó, họ không thể nào bỏ qua sự thận trọng trước những món ngọt. Nói cách khác, mọi thứ đã được sắp đặt để Yuki độc chiếm đồ ăn. Một nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô cắn thêm một miếng bánh muffin thì đột nhiên—
—someone reached out from across the table and snatched the half-eaten pastry away.


      —Ai đó từ bên kia bàn vươn tay ra và giật lấy chiếc bánh ngọt ăn dở.
“Huh?” Yuki turned to the thief. It was the maid who’d almost reached for the plate a moment prior.


      “Hả?” Yuki quay sang nhìn tên trộm. Đó là cô hầu gái vừa suýt với tay lấy cái đĩa lúc nãy.
“So this is what you’re suggesting we do,” the girl said.


      “Vậy đây là điều mà cô muốn chúng tôi làm à?”, cô gái nói.
“Er, no, not exactly…”


      “Ừm, không, không hẳn là vậy…”
The girl offered no additional response and instead took the third bite of the muffin.


      Cô gái không trả lời thêm gì mà thay vào đó cắn miếng thứ ba của chiếc bánh muffin.
“Ahhh…” Yuki groaned.


      “Ahhh…” Yuki rên rỉ.
After shaking it off, Yuki once again reached for the plate but immediately realized her blunder. This time, she couldn’t even rip open the wrapper before the hand of a different maid appeared from beside her. Their skin touched. The next moment, the white macaron was snatched away. The same thing happened three or so more times. Ultimately, the only thing Yuki came away with was the knowledge that none of the others participants’ bodies was as cold as hers.


      Sau khi rũ bỏ sự bối rối, Yuki lại với tay lấy đĩa nhưng ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình. Lần này, cô thậm chí còn chưa kịp xé lớp giấy gói thì bàn tay của một người hầu gái khác đã xuất hiện từ bên cạnh. Da thịt họ chạm vào nhau. Ngay lập tức, chiếc bánh macaron trắng đã bị giật lấy. Điều tương tự xảy ra thêm khoảng ba lần nữa. Cuối cùng, điều duy nhất Yuki nhận ra là cơ thể của không ai trong số những người tham gia khác lạnh lùng như cô.
(5/23)


      “So, um… Why don’t we introduce ourselves?” Yuki suggested, after the swiping of sweets had come to an end.


      “Vậy thì… sao chúng ta không tự giới thiệu nhỉ?” Yuki đề nghị sau khi màn ăn vụng kẹo kết thúc.
The others had been more famished than they let on, as they had continued to steal from Yuki and wolfed down the food. They had taken so much from her that, by the end, she had closed her eyes and begun guessing based off touch alone whose hand was doing the grabbing. At that point, Yuki realized she had yet to learn the others’ names, hence the proposal.


      Những người khác đói hơn vẻ bề ngoài, vì họ tiếp tục ăn vụng đồ ăn của Yuki và ngấu nghiến. Họ lấy của cô ấy nhiều đến nỗi cuối cùng, cô ấy nhắm mắt lại và bắt đầu đoán dựa vào xúc giác xem tay ai là người lấy. Lúc đó, Yuki nhận ra mình vẫn chưa biết tên của những người khác, vì vậy cô ấy mới đưa ra lời đề nghị.
“I’ll start,” she continued as five pairs of eyes trained on her. “My name’s Yuki, and this is my twenty-eighth game. Since I have the most experience here, I hope I can help everyone escape this building.”


      “Tôi sẽ bắt đầu trước,” cô ấy nói tiếp khi năm cặp mắt đổ dồn vào mình. “Tên tôi là Yuki, và đây là trò chơi thứ hai mươi tám của tôi. Vì tôi có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây, tôi hy vọng mình có thể giúp mọi người thoát khỏi tòa nhà này.”
“You’ve played that many?” one of them asked. The others were probably thinking the same. “If this is your twenty-eighth game, you must be swimming in cash. Why are you still playing?”


      “Cậu chơi nhiều đến thế à?” một người hỏi. Những người khác có lẽ cũng nghĩ vậy. “Nếu đây là ván thứ hai mươi tám của cậu, chắc cậu phải giàu lắm rồi. Sao cậu vẫn còn chơi?”
“Well… I don’t do it for the money.” Yuki felt somewhat embarrassed to explain. “I’m aiming to set a new record for consecutive games cleared. My goal is ninety-nine.”


      “Ừm… tôi không làm điều này vì tiền.” Yuki cảm thấy hơi ngượng ngùng khi giải thích. “Tôi đang hướng tới việc lập kỷ lục mới về số trận đấu liên tiếp hoàn thành. Mục tiêu của tôi là chín mươi chín trận.”
“Huh? A record…for these death games?”


      “Hả? Một kỷ lục… cho những trò chơi tử thần này sao?”
“Yeah… That’s right.”


      “Đúng vậy… Chính xác.”
“Breaking the streak means you die, right?”


      “Phá vỡ chuỗi thắng nghĩa là bạn sẽ chết, đúng không?”
“Yep.”


      "Chuẩn rồi."
“And the survival rate is seventy percent, yeah? So ninety-nine games means…”


      “Và tỷ lệ sống sót là bảy mươi phần trăm, phải không? Vậy chín mươi chín trận đấu có nghĩa là…”
“Don’t start calculating the odds. It’s too scary to think about.”


      “Đừng bắt đầu tính toán xác suất. Nghĩ đến điều đó còn đáng sợ hơn.”
“Why in the world would you put yourself through that…?”


      “Tại sao bạn lại tự hành hạ bản thân như vậy…?”
“Because I’m cut out for it.” Having been posed the same question countless times before, Yuki responded almost immediately. “People tend to want to play to their strengths. For me, this is it.”


      “Vì tôi sinh ra để làm việc này.” Sau khi được hỏi câu hỏi tương tự vô số lần, Yuki trả lời gần như ngay lập tức. “Mọi người thường muốn phát huy thế mạnh của mình. Với tôi, đây chính là thế mạnh đó.”
The room fell to a hush. The gazes trained on Yuki regained the caution they had shed. Maybe it was a mistake to have explained. She might have been better off fabricating a justification for her choice of career.


      Căn phòng trở nên im lặng. Những ánh mắt đổ dồn vào Yuki lại lấy đi vẻ thận trọng vốn có. Có lẽ việc giải thích là một sai lầm. Có lẽ cô nên bịa ra một lời biện minh cho sự lựa chọn nghề nghiệp của mình thì hơn.
“So, um…” Yuki spoke, unwilling to let the silence linger. She gestured to the maid sitting directly across from her, the one who had first snatched the muffin out of her hand. “Can you go next?”


      “Vậy thì, ừm…” Yuki lên tiếng, không muốn để sự im lặng kéo dài. Cô ra hiệu cho người hầu gái ngồi đối diện, người đầu tiên giật lấy chiếc bánh muffin khỏi tay cô. “Cô có thể làm tiếp được không?”
“I’m Kinko.”


      “Tôi là Kinko.”
The girl had distinctive blond pigtails, which appeared ever more dazzling against the monochrome backdrop of the room. Some girls had such frail, scrawny bodies that they would provoke worry in anyone who saw them, and Kinko was one such young lady. Her neck was so thin that it seemed as if it would snap with the lightest of touches, and her fingers were so slender that Yuki wondered if there were any bones in them to begin with. Her delicate build was evident even underneath her maid outfit, which was the embodiment of loose-fitting clothing. She had the smallest frame of the six girls in the room, and she appeared to be the youngest as well. But considering the girl’s comparatively serious facial expression and how she’d behaved earlier, Yuki deemed her capable of thinking and acting for herself.


      Cô gái có mái tóc vàng buộc hai bím đặc trưng, càng nổi bật hơn trên nền đơn sắc của căn phòng. Một số cô gái có thân hình gầy gò, yếu ớt đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải lo lắng, và Kinko là một trong những cô gái như vậy. Cổ cô ấy mỏng đến nỗi dường như có thể gãy chỉ với một cái chạm nhẹ, và những ngón tay cô ấy thon thả đến mức Yuki tự hỏi liệu có xương trong đó hay không. Vóc dáng mảnh mai của cô ấy hiện rõ ngay cả bên dưới bộ trang phục hầu gái, một bộ quần áo rộng thùng thình. Cô ấy có vóc dáng nhỏ nhắn nhất trong sáu cô gái trong phòng, và dường như cũng là người trẻ nhất. Nhưng xét đến vẻ mặt khá nghiêm túc của cô gái và cách cư xử trước đó, Yuki cho rằng cô ấy có khả năng suy nghĩ và hành động độc lập.
“This is my first game. I’m here to pay off a debt.”


      “Đây là trận đấu đầu tiên của tôi. Tôi đến đây để trả nợ.”
“Debt?” Yuki tilted her head to one side. The girl didn’t look like the kind of person to go into debt. “Never would’ve guessed.”


      “Nợ nần à?” Yuki nghiêng đầu sang một bên. Cô gái này trông không giống kiểu người hay mắc nợ. “Tôi không ngờ.”
“It’s not mine. It’s my father’s.”


      “Nó không phải của tôi. Nó là của bố tôi.”
“…Aren’t you not liable for that as a child?”


      “…Với tư cách là một đứa trẻ, bạn không phải chịu trách nhiệm về điều đó sao?”
“Sure, but I figured it was necessary to pay back what was borrowed.”


      “Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ việc trả lại số tiền đã vay là cần thiết.”
Yuki was at a loss for words. The girl across from her was that kind of person. Yuki was certainly in no position to judge, but anyone willing to risk their life in a death game for a paltry sum was off in one way or another. For some people, this showed a disregard for their own life, while for others, it reflected an inability to accurately assess costs and benefits. What made Kinko off was obvious: She was responsible to a fault.


      Yuki không biết nói gì. Cô gái đối diện cô là kiểu người như vậy. Yuki chắc chắn không có tư cách để phán xét, nhưng bất cứ ai sẵn sàng liều mạng trong một trò chơi tử thần chỉ vì một khoản tiền nhỏ nhoi đều có vấn đề theo cách này hay cách khác. Đối với một số người, điều này thể hiện sự coi thường mạng sống của chính họ, trong khi đối với những người khác, nó phản ánh sự thiếu khả năng đánh giá chính xác chi phí và lợi ích. Điều khiến Kinko có vấn đề thì quá rõ ràng: Cô ta quá có trách nhiệm đến mức thái quá.
Kinko turned to her right. Next to her sat the maid who’d been crying this whole time. As if judging the girl to be in no condition to speak, she instead gestured to the maid sitting diagonally across the table from her.


      Kinko quay sang bên phải. Ngồi cạnh cô là cô hầu gái đã khóc suốt thời gian qua. Như thể thấy cô gái không đủ tỉnh táo để nói chuyện, Kinko liền ra hiệu cho cô hầu gái đang ngồi chéo đối diện bàn.
“Can you go next?”


      "Bạn có thể tiếp theo được không?"
She had pointed to the maid playing in her second game.


      Cô ấy đã chỉ vào người hầu gái đang chơi ván thứ hai của mình.
“The name’s Kokuto,” said the girl in a comparatively relaxed tone. “This is my second go-round as a player, but my first game was two years ago, so I’m practically a beginner. The reason I’m here is, well, let’s just say I need cash to cover living expenses.”


      “Tên tôi là Kokuto,” cô gái nói với giọng khá thoải mái. “Đây là lần thứ hai tôi tham gia với tư cách người chơi, nhưng lần đầu tiên tôi chơi cách đây hai năm rồi, nên thực ra tôi vẫn còn là người mới. Lý do tôi đến đây là, ừm, cứ cho là tôi cần tiền để trang trải chi phí sinh hoạt đi.”
Kokuto had a shady aura about her, like the kind that belonged to a tabloid gossip columnist who only ever wrote tasteless articles or a prison dealer who would smuggle in anything requested of her. It signaled that she was involved with the shadows of society. However, like the other maids, she had a rather attractive face, so behind the darkness emanating from her lay a hint of charm, as though she were a delinquent girl struggling to put on a tough act.


      Kokuto toát ra một vẻ mờ ám, giống như kiểu người viết chuyên mục lá cải chỉ toàn viết những bài báo nhạt nhẽo hoặc một kẻ buôn lậu trong tù sẵn sàng tuồn lậu bất cứ thứ gì được yêu cầu. Điều đó cho thấy cô ta có liên quan đến những mặt tối của xã hội. Tuy nhiên, giống như những người hầu gái khác, cô ta có khuôn mặt khá xinh xắn, nên đằng sau vẻ u ám ấy là một chút quyến rũ, như thể cô ta là một cô gái hư hỏng đang cố tỏ ra cứng rắn.
Since these death games were a form of show business, the girls who were invited to participate were generally attractive. Accordingly, one of the few benefits of being a player was the opportunity to easily get close to gorgeous girls, but even so, there was no way of knowing how long those bonds would last.


      Vì những trò chơi sinh tử này là một hình thức giải trí, nên những cô gái được mời tham gia thường rất xinh đẹp. Do đó, một trong số ít lợi ích khi là người chơi là cơ hội dễ dàng tiếp cận những cô gái xinh đẹp, nhưng dù vậy, không ai biết được những mối quan hệ đó sẽ kéo dài bao lâu.
“If you’re only doing this for living expenses, does that mean you’re not in an urgent bind?” Kinko asked.


      “Nếu anh chỉ làm việc này để trang trải chi phí sinh hoạt, vậy có nghĩa là anh không gặp khó khăn cấp bách sao?” Kinko hỏi.
“Not really, but not having money is like being in a bind. I’m not in any debt, though.”


      “Thực ra không hẳn vậy, nhưng không có tiền thì giống như bị mắc kẹt vậy. Tuy nhiên, tôi không nợ nần gì cả.”
“Why not just work some normal job?”


      "Sao không làm một công việc bình thường nào đó?"
“Give me a break.” Kokuto shrugged. “Being a wage slave is essentially trading away your life for money. This option was far more appealing. Wouldn’t you agree, Yuki?”


      “Thôi nào.” Kokuto nhún vai. “Làm nô lệ kiếm tiền về cơ bản là đánh đổi cuộc sống của mình để lấy tiền. Lựa chọn này hấp dẫn hơn nhiều. Cậu có đồng ý không, Yuki?”
With the ball in her court, Yuki forced a smile. “I don’t know about that.”


      Khi quyền quyết định nằm trong tay mình, Yuki gượng cười. "Tôi không chắc lắm về chuyện đó."
“Next,” Kokuto said, relinquishing her hold on the conversation. “Can you speak?”


      “Tiếp theo,” Kokuto nói, nhường quyền dẫn dắt cuộc trò chuyện. “Bạn có thể nói được không?”
She pointed to the weeping maid. Crying was the natural human response to being forced to play a death game, but Yuki found the sight refreshing. In a certain sense, that girl, more than anyone else in the room, was savoring everything the game had to offer.


      Cô ấy chỉ tay về phía người hầu gái đang khóc. Khóc là phản ứng tự nhiên của con người khi bị ép chơi trò chơi sinh tử, nhưng Yuki lại thấy cảnh tượng đó thật dễ chịu. Theo một nghĩa nào đó, cô gái ấy, hơn bất cứ ai khác trong phòng, đang tận hưởng mọi thứ mà trò chơi mang lại.
In a high-pitched voice, the girl spoke up. “I’m Momono… I—I shouldn’t be here. I was tricked…”


      Cô gái cất giọng cao vút: “Tôi là Momono… Tôi—tôi không nên ở đây. Tôi đã bị lừa…”
“Tricked?”


      “Bị lừa à?”
“She says she didn’t sign up for this,” Kinko explained. “Apparently, someone offered her an easy, high-paying job, but when she followed them, she got knocked out and woke up here. Seems like she’s had it rough.”


      “Cô ấy nói rằng cô ấy không hề muốn chuyện này xảy ra,” Kinko giải thích. “Rõ ràng là có người đã đề nghị cô ấy một công việc dễ dàng, lương cao, nhưng khi cô ấy đi theo họ, cô ấy bị đánh bất tỉnh và tỉnh dậy ở đây. Có vẻ như cô ấy đã trải qua nhiều khó khăn.”
“Ah…” Yuki reacted. There wasn’t anything else for her to say.


      “À…” Yuki phản ứng. Cô không còn gì để nói nữa.
A small number of players were brought into these games through direct invitations—in other words, from being scouted. There was a myriad of reasons why the organizers would want to approach potential players: if a game lacked enough participants or if they came across an absolute stunner, for instance.


      Một số ít người chơi được mời trực tiếp tham gia các trò chơi này – nói cách khác, là do được tuyển chọn. Có vô số lý do khiến ban tổ chức muốn tiếp cận những người chơi tiềm năng: ví dụ, nếu một trò chơi thiếu người tham gia hoặc nếu họ tìm thấy một người chơi xuất sắc vượt trội.
Yuki was convinced that Momono had been scouted for the latter reason. The girl was, by all standards, an extraordinary specimen. First of all, her hair was pink. Her voice was so high, anyone would worry for her vocal cords. Although it was difficult to notice with how much she was crying, she was the prettiest of the six girls in the room. But above all else, her most salient feature was her voluptuous body. A maid outfit normally didn’t reveal the contours of its wearer’s physique, but that rule certainly didn’t apply to Momono. Maybe she had been stuffed in a costume one size smaller than appropriate, but every inch was bursting at the seams. And the biggest difference was that she was the only one wearing a miniskirt. After sizing the girl up, Yuki determined the most sensuous aspect of her body to be the thighs jutting out of her skirt. Perhaps as an act of caution, Momono had positioned her chair farther away from the table than anyone else, allowing Yuki to get a glimpse of the girl’s thighs from her seat. They were quite girthy and certainly appeared large enough to support the girl’s plump upper body. The portion of skin that was exposed between her frilly miniskirt and her white knee-high socks glistened brilliantly against the world of black and white. Yuki felt a genuine desire to touch them. In any case, every aspect of Momono seemed inviting. She had to be popular with guys.


      Yuki tin chắc rằng Momono được tuyển chọn vì lý do thứ hai. Cô gái này, theo mọi tiêu chuẩn, là một người phi thường. Trước hết, tóc cô ấy màu hồng. Giọng nói của cô ấy cao đến nỗi ai cũng phải lo lắng cho dây thanh quản của cô ấy. Mặc dù khó nhận ra vì cô ấy đang khóc rất nhiều, nhưng cô ấy là người xinh đẹp nhất trong sáu cô gái trong phòng. Nhưng trên hết, đặc điểm nổi bật nhất của cô ấy là thân hình đầy đặn. Trang phục hầu gái thường không để lộ đường cong cơ thể người mặc, nhưng quy tắc đó chắc chắn không áp dụng cho Momono. Có lẽ cô ấy đã bị nhét vào một bộ trang phục nhỏ hơn một cỡ so với kích thước phù hợp, nhưng từng centimet đều căng tràn. Và điểm khác biệt lớn nhất là cô ấy là người duy nhất mặc váy ngắn. Sau khi đánh giá cô gái, Yuki nhận thấy điểm gợi cảm nhất trên cơ thể cô ấy chính là đôi đùi nhô ra khỏi váy. Có lẽ để đề phòng, Momono đã đặt ghế của mình xa bàn hơn những người khác, cho phép Yuki có thể nhìn thoáng qua đôi đùi của cô gái từ chỗ ngồi của mình. Chúng khá to và chắc chắn đủ lớn để nâng đỡ phần thân trên đầy đặn của cô gái. Phần da lộ ra giữa chiếc váy ngắn xếp ly và đôi tất trắng cao đến đầu gối của cô ấy lấp lánh rực rỡ trên nền đen trắng. Yuki cảm thấy một khao khát mãnh liệt muốn chạm vào chúng. Dù sao đi nữa, mọi khía cạnh của Momono đều có vẻ hấp dẫn. Cô ấy chắc hẳn rất được lòng các chàng trai.
“I don’t care about the money as long as I can get home in one piece.”


      “Tôi không quan tâm đến tiền bạc, miễn là tôi có thể về nhà an toàn.”
After saying that, Momono fell silent. Although she didn’t indicate someone to go after her, the maid sitting to her right—the one who had been rubbing Momono’s back—began to speak.


      Nói xong, Momono im lặng. Mặc dù cô không ra hiệu cho ai đi theo, nhưng người hầu gái ngồi bên phải cô – người vừa xoa lưng cho Momono – bắt đầu lên tiếng.
“My name’s Beniya. I knew of these games beforehand, but this is my first time participating in one. I’m here for the same reason as Kinko—to pay off debts.”


      “Tôi tên là Beniya. Tôi đã biết về những trò chơi này từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia. Tôi đến đây vì lý do giống như Kinko – để trả nợ.”
The girl had short scarlet-colored hair. Like the others, she also had an attractive face, but hers had a different type of appeal. To use a rather trite description, Beniya had a princely demeanor; she was the kind of girl who would be popular with other girls. She was about as tall as the average man, and her arms and legs were noticeably longer than those of the other maids. Her slender frame was the polar opposite of Momono’s. She had the most dominant aura out of everyone in the room, but in sharp contrast to her outward appearance, her expression indicated that she was being swept up in the game, suggesting a lack of mental fortitude. Perhaps she had resorted to stroking Momono’s back to maintain her composure by associating with someone who looked more anxious than she was.


      Cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ tươi. Giống như những người khác, cô cũng có khuôn mặt xinh xắn, nhưng vẻ đẹp của cô lại khác biệt. Nói một cách hơi sáo rỗng, Beniya có phong thái của một tiểu thư; cô là kiểu con gái được nhiều cô gái yêu mến. Cô cao gần bằng chiều cao trung bình của một người đàn ông, và tay chân của cô dài hơn hẳn so với những người hầu gái khác. Vóc dáng mảnh mai của cô hoàn toàn trái ngược với Momono. Cô có khí chất nổi bật nhất trong phòng, nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, biểu cảm của cô cho thấy cô đang bị cuốn vào trò chơi, cho thấy sự thiếu tự tin về tinh thần. Có lẽ cô đã phải dựa vào việc vuốt ve lưng Momono để giữ bình tĩnh bằng cách ở bên cạnh người trông có vẻ lo lắng hơn mình.
Beniya continued, “Although in my case, my liabilities are entirely of my own making.”


      Beniya tiếp tục, "Mặc dù trong trường hợp của tôi, các khoản nợ hoàn toàn là do chính tôi gây ra."
Liabilities. There was something curious about her choice of terminology.


      Trách nhiệm pháp lý. Có điều gì đó kỳ lạ trong cách dùng từ của bà ấy.
“Do you run some sort of business?” Yuki asked.


      “Bạn có kinh doanh lĩnh vực gì không?” Yuki hỏi.
“You could say that. I incurred some costs along the way.”


      "Có thể nói là vậy. Tôi đã phải chịu một số chi phí trong quá trình này."
Her tone implied an unwillingness to delve into the specifics, so Yuki refrained from prying any deeper.


      Giọng điệu của cô ấy cho thấy sự không muốn đi sâu vào chi tiết, vì vậy Yuki đã không hỏi thêm.
Beniya encouraged the last maid—sitting directly across from her—to speak.


      Beniya khuyến khích người hầu gái cuối cùng—người đang ngồi đối diện với cô—lên tiếng.
“…oi.” The girl’s voice was barely audible.


      “…oi.” Giọng cô gái gần như không nghe thấy.
“Um, what was that?” Yuki prompted.


      “Ừm, đó là cái gì vậy?” Yuki hỏi.
“I’m Aoi.” The girl seemed to be doing her best to speak up, but even then, her voice remained soft. “This is my first-ever game.”


      “Tôi là Aoi.” Cô gái dường như đang cố gắng hết sức để nói chuyện, nhưng ngay cả như vậy, giọng cô vẫn rất nhỏ nhẹ. “Đây là trò chơi đầu tiên tôi chơi.”
She was the very picture of timidity, with shaggy blue hair and a nervous expression. She was clearly hunching forward, and her gaze was shifting rapidly between the table and the other maids. Yuki had no memory of the girl saying anything prior to this moment. It seemed she wasn’t one for conversation.


      Cô gái ấy toát lên vẻ nhút nhát tột độ, mái tóc xanh bù xù và vẻ mặt lo lắng. Cô ấy rõ ràng đang khom người về phía trước, và ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa bàn và những người hầu gái khác. Yuki không nhớ cô gái ấy đã nói gì trước lúc này. Có vẻ như cô ấy không phải là người thích trò chuyện.
“I’m here because…I, um, had no other choice.”


      “Tôi ở đây vì…ừm, tôi không còn lựa chọn nào khác.”
Aoi neglected to explain any further, so the exact circumstances that brought her to the game remained a mystery, but Yuki surmised that the girl’s reasons were similar to her own. Aoi displayed a conspicuous lack of social skills, which meant she likely had to resort to playing death games to make any money. Eventually, she could very well end up walking the same path as Yuki as a player.


      Aoi không giải thích thêm gì nữa, nên hoàn cảnh chính xác dẫn cô đến với trò chơi vẫn còn là một bí ẩn, nhưng Yuki đoán rằng lý do của cô gái này cũng tương tự như của mình. Aoi thể hiện sự thiếu hụt rõ rệt về kỹ năng giao tiếp xã hội, điều đó có nghĩa là cô ấy có thể phải chơi những trò chơi tử thần để kiếm tiền. Cuối cùng, rất có thể cô ấy sẽ đi theo con đường giống như Yuki, trở thành một người chơi game.
After the introductions concluded, Yuki took another look around. To bring the topic to a close, she said, “Great. It’ll only be for a little while, but let’s get through this and try to clear the game with as many of us alive as possible.”


      Sau khi phần giới thiệu kết thúc, Yuki nhìn quanh một lần nữa. Để kết thúc chủ đề, cô ấy nói, “Tuyệt vời. Chỉ một lát thôi, nhưng chúng ta hãy cùng nhau vượt qua chuyện này và cố gắng hoàn thành trò chơi với càng nhiều người sống sót càng tốt.”
Her remark was greeted by the other maids’ overlapping voices.


      Lời nhận xét của cô đã nhận được phản hồi trái chiều từ những người hầu gái khác.
“Let’s do this.” “Hoping for the best.” “I appreciate your help.”


      “Cùng làm thôi.” “Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.” “Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.”
“So what exactly do we have to do?” asked Kokuto.


      “Vậy chính xác thì chúng ta phải làm gì?” Kokuto hỏi.
“Well, this is an escape game,” Yuki answered. “It’s time we start exploring.”


      “Đây là một trò chơi trốn thoát,” Yuki trả lời. “Đã đến lúc chúng ta bắt đầu khám phá rồi.”
(6/23)


      Many people in the world have likely played an escape game that posed no danger to their lives.


      Nhiều người trên thế giới có lẽ đã từng chơi những trò chơi giải đố thoát hiểm mà không hề gây nguy hiểm đến tính mạng.
True to its name, an escape game was designed so that its end goal was for players to find a way out of a designated space. Yet, for some reason, the exit would always be locked; the key to the exit would be stored somewhere, like in a safe; and the combination to that safe would be hidden underneath a bed, behind a shelf, or in a corner close to the ceiling, forcing players to search every nook and cranny for clues and items. In addition to investigating the space, players would sometimes have to solve puzzles or riddles.


      Đúng như tên gọi, trò chơi thoát hiểm được thiết kế sao cho mục tiêu cuối cùng là người chơi tìm được đường thoát ra khỏi một không gian được chỉ định. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, lối ra luôn bị khóa; chìa khóa lối ra được cất giữ ở đâu đó, chẳng hạn như trong két sắt; và mật mã của két sắt đó được giấu dưới gầm giường, sau giá sách, hoặc trong một góc gần trần nhà, buộc người chơi phải tìm kiếm mọi ngóc ngách để tìm manh mối và vật phẩm. Ngoài việc khám phá không gian, người chơi đôi khi còn phải giải các câu đố hoặc trò chơi trí tuệ.
In these death games, however, there were never any complicated problems to solve, at least in Yuki’s experience. After all, it was part of a show, a program meant for entertainment, and grueling puzzles were not a source of good drama. In most cases, the key would be left out in plain sight and unlock the exit without issue. However, players would typically run into the real problem around the key. For that reason, the girls couldn’t afford to let their guards down, but at the very least, finding what they needed would be a walk in the park.


      Tuy nhiên, trong những trò chơi sinh tử này, chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề phức tạp nào cần giải quyết, ít nhất là theo kinh nghiệm của Yuki. Xét cho cùng, đó chỉ là một phần của chương trình, một chương trình giải trí, và những câu đố hóc búa không phải là nguồn tạo nên kịch tính hay. Trong hầu hết các trường hợp, chìa khóa sẽ được để ngay trước mắt và mở khóa lối ra mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, người chơi thường gặp phải vấn đề thực sự xung quanh chiếc chìa khóa. Vì lý do đó, các cô gái không thể lơ là cảnh giác, nhưng ít nhất, việc tìm thấy thứ họ cần sẽ dễ như trở bàn tay.
But the maids still had to conduct a search—and it was important not to forget they were inside a mansion of death.


      Nhưng các người hầu gái vẫn phải tiến hành khám xét—và điều quan trọng là không được quên rằng họ đang ở trong một dinh thự chết chóc.
“For now, I’ll cover the most important points to keep in mind,” Yuki said to the other five girls after they had all left the dining room and entered the hallway.


      “Bây giờ, tớ sẽ nói về những điểm quan trọng nhất cần ghi nhớ,” Yuki nói với năm cô gái còn lại sau khi tất cả đã rời khỏi phòng ăn và bước vào hành lang.
It was decided that the six of them would move around as a group.


      Họ quyết định rằng sáu người sẽ di chuyển theo nhóm.
Since Yuki was the only person in the group with significant experience, the others technically had the option of sending her out of the dining room alone to finish the necessary exploration, locate any traps, and secure a guaranteed safe route to the exit before returning to escort everyone out. That would ensure the greatest safety, but the group opted not to go with it. Nobody had proposed they all go together; rather, it was simply an unspoken agreement. That was probably because everyone feared being left behind. If Yuki went on ahead and found the exit, there would be no guarantee she would return for the others. To eliminate the possibility of her escaping on her own, the obvious solution was to act as a group. Since they were inside a trap-riddled mansion, it would seem safer to remain in one location, but at the same time, the idea of sticking close to a death-game veteran also offered a sense of security. Between the two options, everyone elected to throw their support behind Yuki.


      Vì Yuki là người duy nhất trong nhóm có kinh nghiệm đáng kể, về lý thuyết, những người khác có thể cử cô ấy ra khỏi phòng ăn một mình để hoàn thành việc khám phá cần thiết, tìm kiếm bất kỳ cạm bẫy nào và đảm bảo một tuyến đường an toàn đến lối ra trước khi quay lại để đưa mọi người ra ngoài. Điều đó sẽ đảm bảo an toàn tối đa, nhưng cả nhóm đã không chọn phương án đó. Không ai đề nghị họ đi cùng nhau; mà chỉ đơn giản là một thỏa thuận ngầm. Có lẽ vì mọi người đều sợ bị bỏ lại phía sau. Nếu Yuki đi trước và tìm thấy lối ra, sẽ không có gì đảm bảo cô ấy sẽ quay lại đón những người khác. Để loại bỏ khả năng cô ấy trốn thoát một mình, giải pháp hiển nhiên là hành động theo nhóm. Vì họ đang ở trong một dinh thự đầy cạm bẫy, việc ở yên một chỗ có vẻ an toàn hơn, nhưng đồng thời, ý tưởng bám sát một người dày dạn kinh nghiệm trong trò chơi sinh tử cũng mang lại cảm giác an toàn. Giữa hai lựa chọn, mọi người đều quyết định ủng hộ Yuki.
“First and foremost, the key to survival is cowardice,” Yuki told them. “Don’t approach anything that seems even slightly fishy. Speak up as soon as you notice something off. There are people in this world who choose to call an ambulance when a taxi would suffice, and that’s exactly the kind of playstyle you should adopt. Ideally, you should be so cautious that you hesitate to take even a single step.”


      “Trước hết và trên hết, chìa khóa để sống sót là sự hèn nhát,” Yuki nói với họ. “Đừng đến gần bất cứ thứ gì có vẻ đáng ngờ. Hãy lên tiếng ngay khi nhận thấy điều gì đó bất thường. Trên thế giới này có những người chọn gọi xe cứu thương khi chỉ cần gọi taxi là đủ, và đó chính là kiểu chơi mà các bạn nên áp dụng. Lý tưởng nhất là các bạn nên thận trọng đến mức ngần ngại ngay cả khi chỉ bước một bước.”
“Is that really a good idea?” It was the princely maid, Beniya, who posed the question. “Aren’t we being monitored? If we appear too reluctant to act, I fear the organizers will intervene…”


      “Liệu đó có phải là một ý kiến hay?” Chính cô hầu gái Beniya đã đặt câu hỏi. “Chúng ta không phải đang bị theo dõi sao? Nếu chúng ta tỏ ra quá lưỡng lự, tôi e rằng ban tổ chức sẽ can thiệp…”
“That won’t happen, at least to the best of my knowledge. I’ve been in games where everyone was so guarded that nothing happened for over a week, and games that we cleared without incident or injury because everyone cooperated, but the organizers never stepped in once. Players have full agency in deciding how they progress the game… At least, I think so.”


      “Điều đó sẽ không xảy ra, ít nhất là theo như tôi biết. Tôi từng tham gia những trận đấu mà mọi người đều rất thận trọng đến nỗi không có chuyện gì xảy ra trong hơn một tuần, và cũng có những trận đấu mà chúng tôi hoàn thành mà không có sự cố hay thương tích nào vì mọi người đều hợp tác, nhưng ban tổ chức chưa bao giờ can thiệp. Người chơi hoàn toàn có quyền quyết định cách họ tiến triển trận đấu… Ít nhất, tôi nghĩ vậy.”
There was no official information on that topic, so Yuki softened her tone.


      Vì không có thông tin chính thức nào về vấn đề đó, nên Yuki đã hạ giọng xuống.
“In games like these, pessimism is your friend. You should constantly imagine the worst outcome of any situation. Be suspicious of anything and everything. Just having that mindset will significantly affect your chances of survival. Other than that… Right, since I’ll be the one securing the route forward, don’t stray too far from me.”


      “Trong những trò chơi như thế này, sự bi quan là người bạn tốt nhất của bạn. Bạn nên luôn luôn tưởng tượng ra kết quả tồi tệ nhất của bất kỳ tình huống nào. Hãy nghi ngờ mọi thứ. Chỉ cần có tâm lý đó thôi cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội sống sót của bạn. Ngoài ra… Được rồi, vì tôi sẽ là người dẫn đường, nên đừng đi quá xa tôi nhé.”
“Will you really be able to figure out a safe escape route?” This time, the question came from the maid with blond pigtails, Kinko.


      “Cô có thực sự tìm ra được đường thoát hiểm an toàn không?” Lần này, câu hỏi đến từ cô hầu gái tóc vàng buộc hai bím, Kinko.
“It comes with experience. And I’ve learned from many painful experiences.”


      “Nó đến từ kinh nghiệm. Và tôi đã học được nhiều điều từ những trải nghiệm đau thương.”
“…Painful experiences…” A troubled expression formed on Kinko’s face, but she asked a follow-up question. “Does that mean getting caught in a trap won’t necessarily kill you?”


      “…Những trải nghiệm đau đớn…” Vẻ mặt Kinko lộ rõ sự lo lắng, nhưng cô vẫn hỏi tiếp. “Vậy có nghĩa là bị mắc bẫy không nhất thiết sẽ giết chết mình sao?”
Maybe Kinko wanted to take the opportunity to ask everything on her mind, or maybe she was following Yuki’s advice and being suspicious of anything and everything. Either way, the answer was the same.


      Có lẽ Kinko muốn nhân cơ hội này để hỏi hết những điều cô đang thắc mắc, hoặc có lẽ cô ấy đang làm theo lời khuyên của Yuki và nghi ngờ mọi thứ. Dù thế nào đi nữa, câu trả lời vẫn như nhau.
“That’s right. The audience won’t get much enjoyment from watching a player die in one fell swoop. Unless you’re extremely unlucky with how you get caught in a trap, or you’re up against a large-scale obstacle, odds are you won’t die instantly.”


      “Đúng vậy. Khán giả sẽ không cảm thấy thích thú khi chứng kiến người chơi chết ngay lập tức. Trừ khi bạn cực kỳ không may mắn khi bị mắc bẫy hoặc phải đối mặt với một chướng ngại vật lớn, nếu không thì khả năng bạn chết ngay lập tức là rất thấp.”
“What do you mean by ‘large-scale obstacle’?”


      “Ý bạn khi dùng cụm từ ‘trở ngại quy mô lớn’ là gì?”
“There are some traps you can’t avoid, which are especially common in these escape games. They’re what serve as the highlight of the show, and they cost the organizers a pretty penny to design. With six players, we’ll likely run into one or two.”


      “Có một số cạm bẫy bạn không thể tránh khỏi, đặc biệt là trong các trò chơi thoát hiểm này. Chúng là điểm nhấn của chương trình và tốn khá nhiều tiền của ban tổ chức để thiết kế. Với sáu người chơi, chúng ta có thể sẽ gặp phải một hoặc hai cái bẫy như vậy.”
“…I’ll mentally prepare for them.” Seemingly envisioning a negative future, Kinko closed her mouth and said nothing further.


      “…Tôi sẽ chuẩn bị tinh thần đối mặt với họ.” Dường như đang hình dung ra một tương lai tiêu cực, Kinko ngậm miệng lại và không nói thêm gì nữa.
Yuki felt a tug on her right arm. She had raised her guard after stepping into the hallway, so she nimbly turned around. Thankfully, she hadn’t set off a trap. The source of the tug was none other than Aoi, the very personification of negative thinking, who had grabbed Yuki’s sleeve.


      Yuki cảm thấy có ai đó kéo mạnh cánh tay phải mình. Cô đã cảnh giác sau khi bước vào hành lang, nên nhanh nhẹn quay người lại. May mắn thay, cô không hề giăng bẫy. Người kéo tay Yuki không ai khác ngoài Aoi, hiện thân của tư duy tiêu cực, người đã túm lấy tay áo cô.
“Ah…” The girl made eye contact with her. “I…I’m sorry.”


      “À…” Cô gái nhìn thẳng vào mắt cô ấy. “Tôi…tôi xin lỗi.”
“You don’t have to apologize… What’s wrong?”


      “Bạn không cần phải xin lỗi… Có chuyện gì vậy?”
Aoi angled her head upward, to the point where it would fall off if she raised it any farther. “You said we shouldn’t leave your side, so…”


      Aoi ngẩng đầu lên, đến mức nếu ngẩng cao hơn nữa thì đầu cô sẽ rơi xuống. “Cậu nói chúng ta không nên rời xa cậu, vậy nên…”
“Ah…,” Yuki mumbled.


      “À…”, Yuki lẩm bẩm.
It was true that clinging to Yuki’s body was the best way to stay close. However, she had made no such suggestion, nor had the idea even crossed her mind. That was because when people reached a certain age, there was a tacit understanding that it was inappropriate to touch other people more than necessary. Stop acting cute, Yuki thought, breaking into a smile.


      Đúng là bám lấy Yuki là cách tốt nhất để được ở gần. Tuy nhiên, cô ấy không hề đề nghị như vậy, thậm chí ý nghĩ đó cũng chưa từng xuất hiện trong đầu cô. Đó là bởi vì khi con người đạt đến một độ tuổi nhất định, sẽ có một sự hiểu ngầm rằng việc chạm vào người khác nhiều hơn mức cần thiết là không phù hợp. Thôi đừng làm trò dễ thương nữa, Yuki nghĩ thầm, rồi nở một nụ cười.
Next she felt a pull on her left arm, and she turned to see Kinko clinging to her. Unlike Aoi, who had only lightly grabbed her sleeve, Kinko was tightly grasping her arm.


      Tiếp theo, cô cảm thấy có ai đó kéo tay trái mình, và cô quay lại thấy Kinko đang bám chặt lấy cô. Không giống như Aoi, người chỉ khẽ nắm lấy tay áo cô, Kinko đang nắm chặt lấy cánh tay cô.
“This is okay, right?” Kinko asked with a sheepish grin.


      “Như vậy là được rồi, phải không?” Kinko hỏi với nụ cười ngượng ngùng.
Yuki thought that her earlier act of swiping a half-eaten muffin would have resulted in the same kind of expression, but evidently, this girl had different standards.


      Yuki nghĩ rằng hành động ăn vụng chiếc bánh muffin ăn dở trước đó của cô cũng sẽ dẫn đến phản ứng tương tự, nhưng rõ ràng, cô gái này có tiêu chuẩn khác.
Then she felt an overpowering sensation on her back. Someone had wrapped their arms around her stomach. There was no need to turn around to know it was Momono embracing her from behind. The next moment, new hands appeared on her right shoulder and right hip, and by process of elimination, Yuki deduced they were Beniya’s.


      Rồi cô cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ ở phía sau lưng. Ai đó đã vòng tay ôm lấy bụng cô. Không cần quay lại cũng biết đó là Momono đang ôm cô từ phía sau. Ngay sau đó, những bàn tay mới xuất hiện trên vai phải và hông phải của cô, và bằng phương pháp loại trừ, Yuki suy luận ra đó là tay của Beniya.
“You’re a popular one, Yuki.” The voice belonged to Kokuto, who had walked out in front. A devious smirk colored her face.


      “Cậu nổi tiếng thật đấy, Yuki.” Giọng nói đó thuộc về Kokuto, người vừa bước ra phía trước. Một nụ cười ranh mãnh hiện trên khuôn mặt cô.
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      The maids proceeded down the hallway in a cluster. Everyone was huddled together except for Kokuto, who seemed somewhat more relaxed on account of this being her second game. Although none of them voiced their feelings aloud, they were all probably nervous. They were clinging to Yuki for the same reason that Beniya had Momono’s back—physical contact with another person generated a sense of security. That was a law of human nature that held true even on a freezing snowy mountain.


      Các hầu gái đi thành từng nhóm xuống hành lang. Mọi người đều co cụm lại với nhau, ngoại trừ Kokuto, người có vẻ thoải mái hơn một chút vì đây là trò chơi thứ hai của cô ấy. Mặc dù không ai nói ra cảm xúc của mình, nhưng có lẽ tất cả đều đang lo lắng. Họ bám lấy Yuki vì lý do tương tự như Beniya bám lấy Momono - sự tiếp xúc thể chất với người khác tạo ra cảm giác an toàn. Đó là một quy luật của bản chất con người, ngay cả trên một ngọn núi tuyết lạnh giá.
But for some reason, Yuki felt a hint of restlessness, even though the others likely found comfort in their current formation. She was, quite literally, sandwiched among a group of beautiful girls. Even Aoi had progressed from gently holding Yuki’s sleeve to tightly hugging her body like the others. And yet it was important to note that what came over Yuki was not joy or bliss but nervousness. Why did people tense up when in physical contact with pretty girls? Pretty girls, for goodness’ sake. Was it because their level of happiness exceeded maximum capacity? These thoughts ran through Yuki’s head as she ventured onward.


      Nhưng vì lý do nào đó, Yuki cảm thấy hơi bồn chồn, mặc dù những người khác có lẽ cảm thấy thoải mái với đội hình hiện tại. Cô ấy, theo đúng nghĩa đen, đang bị kẹp giữa một nhóm những cô gái xinh đẹp. Ngay cả Aoi cũng đã tiến bộ từ việc nhẹ nhàng nắm tay áo Yuki đến việc ôm chặt lấy cơ thể cô ấy như những người khác. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là cảm giác mà Yuki trải qua không phải là niềm vui hay hạnh phúc mà là sự lo lắng. Tại sao người ta lại căng thẳng khi tiếp xúc thân thể với những cô gái xinh đẹp? Những cô gái xinh đẹp, trời ạ. Có phải vì mức độ hạnh phúc của họ đã vượt quá giới hạn tối đa? Những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu Yuki khi cô tiếp tục tiến về phía trước.
The group first headed for the door at the end of the hallway directly opposite the dining room, as they figured it would be important. However, it was locked. The girls concluded that they would unlock the way forward by searching for a key, so they turned their attention to the other doors lining the hallway.


      Nhóm bạn đầu tiên hướng đến cánh cửa ở cuối hành lang đối diện trực tiếp với phòng ăn, vì họ cho rằng đó là một cánh cửa quan trọng. Tuy nhiên, nó bị khóa. Các cô gái kết luận rằng họ sẽ mở được lối đi bằng cách tìm chìa khóa, vì vậy họ chuyển sự chú ý sang các cánh cửa khác dọc theo hành lang.
To reiterate, this was less a game of escape than one of death. The problem would not be locating a key—it would be the risk of a player springing a trap and getting injured. For that reason, the key would not be concealed in a hard-to-find location. The majority of the time, it would be somewhere immediately visible, such as on a table or a shelf. However—


      Nhắc lại, đây không hẳn là trò chơi trốn thoát mà là trò chơi sinh tử. Vấn đề không phải là tìm chìa khóa—mà là nguy cơ người chơi rơi vào bẫy và bị thương. Vì lý do đó, chìa khóa sẽ không được giấu ở nơi khó tìm. Hầu hết thời gian, nó sẽ ở một nơi dễ nhìn thấy ngay lập tức, chẳng hạn như trên bàn hoặc trên kệ. Tuy nhiên—
“It’s not here,” someone said.


      “Nó không có ở đây,” một người nói.
The group was currently searching the bedroom where Yuki had woken up.


      Nhóm người này hiện đang lục soát phòng ngủ nơi Yuki tỉnh dậy.
Normally, the locations where players started a death game—in this case, the bedrooms—were safe areas. That was because a game would be rendered pointless if players inadvertently got caught in traps while asleep. Since these rooms were safe, they never contained any items necessary to progress the game. Yuki knew full well it was pointless to search the room, but they had already gone through everywhere else, including the five bedrooms where the other girls had woken up. This was the final place a key could be hidden.


      Thông thường, những nơi người chơi bắt đầu trò chơi sinh tử—trong trường hợp này là các phòng ngủ—đều là những khu vực an toàn. Đó là bởi vì trò chơi sẽ trở nên vô nghĩa nếu người chơi vô tình bị mắc bẫy khi đang ngủ. Vì những căn phòng này an toàn, chúng không bao giờ chứa bất kỳ vật phẩm nào cần thiết để tiếp tục trò chơi. Yuki biết rõ việc tìm kiếm trong phòng này là vô ích, nhưng họ đã tìm kiếm khắp mọi nơi khác, bao gồm cả năm phòng ngủ nơi các cô gái khác đã thức dậy. Đây là nơi cuối cùng mà chiếc chìa khóa có thể được giấu.
Yet the only thing they acquired was the knowledge that it was nowhere to be found.


      Nhưng điều duy nhất họ có được là kiến thức rằng nó không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
“What should we make of this?” Kinko asked while tightly clutching Yuki’s left arm. “Did we overlook somewhere obvious, or do we need to search more thoroughly? Maybe looking for a key was the wrong idea to begin with.”


      “Chúng ta nên hiểu chuyện này như thế nào?” Kinko hỏi, tay nắm chặt lấy cánh tay trái của Yuki. “Liệu chúng ta đã bỏ sót điều gì hiển nhiên, hay chúng ta cần tìm kiếm kỹ lưỡng hơn? Có lẽ tìm chìa khóa ngay từ đầu đã là ý tưởng sai lầm rồi.”
“No, I am fairly certain we do need a key…,” Beniya responded. “After all, we found nothing else indicating a possible way forward.”


      “Không, tôi khá chắc chắn là chúng ta cần một chiếc chìa khóa…”, Beniya đáp. “Xét cho cùng, chúng ta không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào khác cho thấy một hướng đi khả thi.”
“Then should we take another quick look around…?” Momono timidly suggested. “Searching more thoroughly sounds too scary.”


      “Vậy chúng ta nên xem xét thêm một chút nữa nhé…?” Momono rụt rè đề nghị. “Tìm kiếm kỹ lưỡng hơn nghe có vẻ đáng sợ quá.”
Momono’s point was valid. Looking under beds or behind dressers would accordingly increase the risk of running into a trap. Before resorting to that, it would be prudent to go over the path they had come from—which they knew was safe—and check to make sure they hadn’t simply overlooked a key. Just as Yuki was about to voice her agreement—


      Ý kiến của Momono rất hợp lý. Việc tìm kiếm dưới gầm giường hoặc phía sau tủ quần áo sẽ làm tăng nguy cơ rơi vào bẫy. Trước khi làm vậy, tốt hơn hết là nên đi lại con đường mà họ vừa đi qua—con đường mà họ biết là an toàn—và kiểm tra xem liệu họ có vô tình bỏ sót chìa khóa nào không. Ngay khi Yuki chuẩn bị đồng ý—
“What are you all saying?” The objection belonged to the lone outlaw who hadn’t joined Yuki’s flock—Kokuto. “There’s still one room we haven’t searched.”


      “Các ngươi đang nói gì vậy?” Lời phản đối thuộc về tên tội phạm duy nhất không gia nhập nhóm của Yuki—Kokuto. “Vẫn còn một căn phòng chúng ta chưa lục soát.”
“Huh?”


      “Hả?”
“The dining room. It’s not like that was a safe area, right?”


      “Phòng ăn. Đâu phải là khu vực an toàn, đúng không?”
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      The dining room was exactly as the group had left it. That was no surprise, as nobody else was around. Upon entering the room, the maids loosened their grips around Yuki, likely out of relief from returning to a familiar place.


      Phòng ăn vẫn y nguyên như lúc nhóm người rời đi. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì không có ai khác ở đó. Khi bước vào phòng, các hầu gái nới lỏng tay khỏi Yuki, có lẽ vì nhẹ nhõm khi được trở về một nơi quen thuộc.
A familiar room. And nowhere inside was there a key.


      Một căn phòng quen thuộc. Và bên trong không hề có chìa khóa.
“Guess it’s not here,” Kokuto said. “Come to think of it, we were sitting in here for so long, we would’ve noticed one. Sorry, this was a waste of time.”


      “Chắc là nó không có ở đây rồi,” Kokuto nói. “Nghĩ lại thì, chúng ta ngồi đây lâu thế này rồi, chắc chắn sẽ thấy nếu có. Xin lỗi, thật phí thời gian.”
“No, it was a good suggestion,” Yuki said. “This room was a blind spot.”


      “Không, đó là một gợi ý hay,” Yuki nói. “Căn phòng này là một điểm mù.”
Under normal circumstances, that was a realization Yuki should have come to on her own. Because she was guiding a group of beginners for the first time, or perhaps because she was in high spirits from being hugged by the many maids, her perspective was more limited.


      Trong hoàn cảnh bình thường, đó là điều mà Yuki lẽ ra phải tự mình nhận ra. Nhưng vì đây là lần đầu tiên cô hướng dẫn một nhóm người mới, hoặc có lẽ vì cô đang rất phấn khích sau khi được nhiều người hầu gái ôm hôn, nên tầm nhìn của cô bị hạn chế hơn.
“While we’re here, we might as well take a break.”


      “Trong khi đã ở đây, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
Yuki approached the table, and the other girls fully detached themselves from her body. She felt a twinge of loneliness at the loss of human touch. She took a seat, and the other five followed suit.


      Yuki tiến lại gần bàn, và những cô gái khác hoàn toàn tách mình ra khỏi cô. Cô cảm thấy một chút cô đơn vì thiếu đi sự tiếp xúc của con người. Cô ngồi xuống, và năm người còn lại cũng làm theo.
They had spent no more than thirty or so minutes searching—at least according to Yuki’s estimate, as there were no clocks in the mansion. That scant amount of exertion hardly warranted a break, and although Yuki did feel nervous, her level of exhaustion barely registered at all. Nevertheless, considering that their lives were on the line and the other girls were unaccustomed to death games, the experience was likely taking a greater toll on the group than Yuki imagined. She herself had just made the mistake of overlooking the dining room as a place to search, so she wasn’t in peak condition, either. She had been the one to state that it was okay to be excessively cowardly. Now was the time to put her own words into practice.


      Họ chỉ mất khoảng ba mươi phút để tìm kiếm—ít nhất là theo ước tính của Yuki, vì trong biệt thự không có đồng hồ. Lượng sức lực ít ỏi đó hầu như không đáng để nghỉ ngơi, và mặc dù Yuki cảm thấy lo lắng, nhưng mức độ mệt mỏi của cô ấy hầu như không đáng kể. Tuy nhiên, xét đến việc tính mạng của họ đang bị đe dọa và những cô gái khác không quen với những trò chơi sinh tử, trải nghiệm này có lẽ đang gây ảnh hưởng lớn hơn Yuki tưởng tượng. Bản thân cô ấy cũng vừa mắc sai lầm khi bỏ qua phòng ăn, nên cô ấy cũng không ở trong trạng thái tốt nhất. Chính cô ấy là người đã nói rằng hèn nhát một chút cũng không sao. Giờ là lúc để cô ấy chứng minh điều đó bằng hành động.
Yuki reached for the large plate on the table. She had set her sights on a cookie, but before she could grab it, Kokuto snatched it away.


      Yuki với tay lấy chiếc đĩa lớn trên bàn. Cô bé nhắm đến một chiếc bánh quy, nhưng trước khi kịp lấy, Kokuto đã giật lấy nó.
“Come on… Really?” Yuki sighed. “You’ve had so many by now, you should know these are safe. Knock it off and let me eat in peace.”


      “Thôi nào… Thật à?” Yuki thở dài. “Cậu đã uống nhiều rồi, cậu phải biết những thứ này an toàn chứ. Thôi đi và để tớ ăn yên.”
Yuki glared at Kokuto. However, the girl didn’t appear apologetic, nor did she retaliate with a scowl of her own. She kept her eyes fixed on the cookie, deep in contemplation.


      Yuki lườm Kokuto. Tuy nhiên, cô bé không tỏ ra hối lỗi, cũng không đáp trả bằng một cái cau mày. Cô bé vẫn dán mắt vào chiếc bánh quy, chìm trong suy nghĩ.
“…A blind spot…,” Kokuto muttered.


      “…Một điểm mù…”, Kokuto lẩm bẩm.
She shifted her gaze to the plate, which was around the size of a large pizza. After putting back the cookie, she lifted the plate with both hands and moved it to another spot on the spacious rectangular table.


      Cô ấy chuyển ánh mắt sang chiếc đĩa, có kích thước khoảng bằng một chiếc bánh pizza lớn. Sau khi đặt chiếc bánh quy trở lại chỗ cũ, cô ấy dùng cả hai tay nhấc chiếc đĩa lên và di chuyển đến một vị trí khác trên chiếc bàn hình chữ nhật rộng rãi.
Beneath where the plate had been was a ring of golden keys.


      Bên dưới chỗ đặt chiếc đĩa là một chùm chìa khóa vàng.
“…Aha!”


      “…À ha!”
The maids began to murmur.


      Các cô hầu gái bắt đầu xì xào bàn tán.
Kokuto scooped up the keys. “This was in a real blind spot. Who knew we’d been reaching our hands over this all along?”


      Kokuto vội vàng nhặt lấy chìa khóa. “Đây đúng là một điểm mù. Ai ngờ chúng ta đã với tay qua đây suốt thời gian qua?”
She showed the object to the others.


      Cô ấy đã cho những người khác xem vật đó.
At that very moment, Yuki noticed something glimmering near the bottom of the ring—an extremely fine string, like the kind used for magic tricks.


      Ngay lúc đó, Yuki nhận thấy thứ gì đó lấp lánh gần đáy chiếc nhẫn—một sợi dây cực kỳ mảnh, giống như loại dây dùng trong các trò ảo thuật.
Then, in an uncharacteristic act, she shot up out of her chair and shouted at the top of her lungs. “Kokuto! Get down!”


      Rồi, không giống như thường lệ, cô ấy bật dậy khỏi ghế và hét lên hết sức: "Kokuto! Xuống đây!"
“Huh?”


      “Hả?”
A zwoosh cut through the air—


      Một tiếng vù vù xé toạc không trung—
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      Three sounds rang out in rapid succession.


      Ba âm thanh vang lên liên tiếp.
The first was the sound of a flying object lodging itself into Kokuto’s head, a noise so small and crisp that it defied all expectations of a human brain being pierced. The second was the thump of Kokuto falling over from the momentum of the blow to her head after being deprived of the ability to stand on her own. And the third was the jingle of the bunch of keys falling out of her hands onto the table.


      Đầu tiên là âm thanh của một vật thể bay găm vào đầu Kokuto, một tiếng động nhỏ và sắc đến mức khó tin rằng não người lại bị xuyên thủng. Thứ hai là tiếng Kokuto ngã xuống do lực tác động của cú đánh vào đầu sau khi bị mất khả năng tự đứng vững. Và thứ ba là tiếng leng keng của chùm chìa khóa rơi khỏi tay cô xuống bàn.
Technically, there was also a fourth sound—that of Yuki’s chair toppling over. She had stood up with such vigor that she accidentally kicked it away. But that was all. Be it three sounds or four, there was nothing else as Kokuto’s life came to an end.


      Về mặt kỹ thuật, còn có âm thanh thứ tư nữa—đó là tiếng ghế của Yuki đổ. Cô ấy đứng dậy mạnh đến nỗi vô tình đá văng chiếc ghế đi. Nhưng chỉ có vậy thôi. Cho dù là ba hay bốn âm thanh, không còn gì khác nữa khi cuộc đời của Kokuto kết thúc.
She breathed her last. The game had taken its first victim.


      Nàng trút hơi thở cuối cùng. Trò chơi đã cướp đi sinh mạng nạn nhân đầu tiên.
“—!”


      A muted scream filled the air.


      Một tiếng hét nghẹn ngào vang vọng khắp không gian.
Momono curled up into a small ball, clutching her head. It was the kind of pose that suggested a wish to be absorbed back into her mother’s womb.


      Momono cuộn tròn người lại, ôm chặt đầu. Tư thế đó gợi lên mong muốn được trở lại trong bụng mẹ.
Hers was the most noteworthy reaction to the events that had unfolded, as none of the other maids flew into a panic. That was the only silver lining. But while they had avoided becoming hysterical, not a single one of them was not in shock. The color had drained from each of their faces.


      Phản ứng của cô ấy là đáng chú ý nhất trước những sự việc đã xảy ra, vì không một người hầu gái nào khác hoảng loạn. Đó là điểm sáng duy nhất. Nhưng dù họ đã tránh được việc trở nên hoảng loạn, không một ai trong số họ không bị sốc. Sắc mặt của mỗi người đều tái nhợt.
Their expressions indicated they had fully come to accept that they were in a game of death.


      Vẻ mặt của họ cho thấy họ đã hoàn toàn chấp nhận rằng mình đang tham gia vào một trò chơi sinh tử.
“What was that?” After an unknown amount of time had passed, it was Kinko who first regained enough composure to speak. “Was that a trap?” The question betrayed that she still had holes in her understanding.


      “Chuyện gì vậy?” Sau một khoảng thời gian không xác định, Kinko là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh để lên tiếng. “Đó có phải là một cái bẫy không?” Câu hỏi cho thấy cô vẫn còn nhiều thiếu sót trong hiểu biết của mình.
Yuki nodded. With an eye on Kokuto’s corpse, she explained, “This often happens, where there are particularly dangerous traps set up around important items. I should’ve made that clearer when I had the chance.”


      Yuki gật đầu. Nhìn vào xác Kokuto, cô giải thích, “Chuyện này thường xảy ra, khi có những cái bẫy đặc biệt nguy hiểm được giăng xung quanh những vật phẩm quan trọng. Lẽ ra tôi nên nói rõ hơn khi còn có cơ hội.”
Kokuto had been the only non-first-time player besides Yuki. Had she not known the golden rule for these escape games? Or was she aware but hadn’t internalized it? Either way, the truth had vanished with her dying breath.


      Kokuto là người chơi duy nhất không phải lần đầu tham gia ngoài Yuki. Cô ấy không biết luật vàng của những trò chơi trốn thoát này sao? Hay cô ấy biết nhưng chưa thực sự hiểu? Dù thế nào đi nữa, sự thật đã biến mất cùng hơi thở cuối cùng của cô.
Yuki regretted that she hadn’t been able to shout her instructions a second earlier. Even if it wasn’t possible to stop the trap from activating, Kokuto could have evaded it by ducking. If only Yuki had been slightly more in form, if only she had the experience of leading a group of beginners even once in the past, if only she had deduced the location of the key ring before Kokuto, if only she had realized the possibility of a trap and taken a moment to assess the situation, then Kokuto may have been spared her fate.


      Yuki hối hận vì đã không thể hét lên chỉ dẫn sớm hơn một giây. Ngay cả khi không thể ngăn cái bẫy kích hoạt, Kokuto vẫn có thể né tránh bằng cách cúi người. Giá như Yuki có phong độ tốt hơn một chút, giá như cô ấy có kinh nghiệm dẫn dắt một nhóm người mới bắt đầu dù chỉ một lần trong quá khứ, giá như cô ấy đã đoán ra được vị trí của chùm chìa khóa trước Kokuto, giá như cô ấy nhận ra khả năng có bẫy và dành một chút thời gian để đánh giá tình hình, thì Kokuto có lẽ đã thoát khỏi số phận đó.
Yuki felt sorry for the girl but didn’t voice it out loud.


      Yuki cảm thấy thương hại cô gái nhưng không nói ra thành lời.
She left her place to examine Kokuto’s body, which had unmistakably turned into a corpse. The girl was dead as a doornail, beyond a shadow of a doubt. A sharp metal spike resembling an ice pick had penetrated her skull, from her right temple all the way through to her left. Although it looked as if she had donned one of those prank headbands, there was no denying the reality of the situation.


      Cô ta rời khỏi chỗ mình để kiểm tra thi thể của Kokuto, thứ đã biến thành một xác chết không thể chối cãi. Cô gái đã chết cứng, không còn nghi ngờ gì nữa. Một vật nhọn bằng kim loại giống như dùi đục băng đã xuyên qua hộp sọ của cô, từ thái dương bên phải đến tận bên trái. Mặc dù trông như thể cô ta đã đeo một trong những chiếc băng đô giả, nhưng không thể phủ nhận thực tế của tình huống.
“So…what do we do with that?” The voice was Beniya’s. As if realizing the word that was inappropriate, she immediately reworded her question. “What do we do with her?”


      “Vậy…chúng ta phải làm gì với thứ đó?” Giọng nói đó là của Beniya. Như thể nhận ra từ ngữ không phù hợp, cô ấy lập tức sửa lại câu hỏi. “Chúng ta phải làm gì với cô ấy?”
“Nothing. We have no choice but to leave her like this,” Yuki answered in a nonchalant tone. “It’s not like there’s anywhere to bury her. The one thing we can do is clasp our hands in prayer, but I’d strongly advise against that.”


      “Không còn cách nào khác. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cô ấy như thế này,” Yuki trả lời với giọng điệu thờ ơ. “Chẳng có nơi nào để chôn cất cô ấy cả. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chắp tay cầu nguyện, nhưng tôi khuyên các bạn đừng làm vậy.”
“How come?” Kinko asked.


      “Tại sao vậy?” Kinko hỏi.
“There may be situations coming up where we won’t even have the luxury to offer someone a prayer. If we pray for Kokuto but can’t do the same for someone else later, our hearts will grow weak, and that weakness may come back to bite us when the going gets tough. In this kind of game, emotional scars run far deeper than you think. That’s why I don’t stop to mourn when anyone dies. I do that all at once after the game is over.”


      “Sẽ có những tình huống mà chúng ta thậm chí không có điều kiện để cầu nguyện cho ai đó. Nếu chúng ta cầu nguyện cho Kokuto nhưng không thể làm điều tương tự cho người khác sau này, trái tim chúng ta sẽ trở nên yếu đuối, và sự yếu đuối đó có thể quay lại làm hại chúng ta khi gặp khó khăn. Trong loại trò chơi này, những vết sẹo về mặt cảm xúc sâu sắc hơn bạn tưởng. Đó là lý do tại sao tôi không dừng lại để thương tiếc khi ai đó chết. Tôi làm điều đó ngay sau khi trò chơi kết thúc.”
“…Right.”


      "…Phải."
Yuki turned her gaze to the table—or rather, to the bunch of keys resting on it. The thin wire that had set off the trap was still intact. It was possible that the trap could activate a second time, so she severed it with great caution.


      Yuki quay ánh mắt về phía bàn—hay đúng hơn là về chùm chìa khóa đặt trên đó. Sợi dây mỏng đã kích hoạt cái bẫy vẫn còn nguyên vẹn. Có khả năng cái bẫy sẽ kích hoạt lần thứ hai, vì vậy cô ấy đã cắt nó một cách hết sức thận trọng.
Nothing happened.


      Không có gì xảy ra cả.
Yuki took the key ring in her hands. “This should unlock that door from earlier.” She looked around at the group of maids, which was now one fewer in number. “Do you all have the will to continue?”


      Yuki cầm chùm chìa khóa trong tay. “Cái này sẽ mở được cánh cửa lúc nãy.” Cô nhìn quanh nhóm hầu gái, giờ đã bớt đi một người. “Mọi người còn đủ ý chí để tiếp tục không?”
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      The five maids once again huddled together and walked down the hallway. None of them spoke a word. Only the sound of five sets of footsteps echoed in the air.


      Năm cô hầu gái lại tụm lại và cùng nhau đi xuống hành lang. Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng năm bước chân vang vọng trong không khí.
They ran into no traps. That was to be expected, as they had already traversed the same hallway once before. Upon reaching the door without any trouble, the cluster temporarily disbanded, as it was possible the act of inserting the key would cause them to relive the same nightmare from earlier. Yuki instructed the others to crouch down, then approached the door and tried each key in succession.


      Họ không gặp phải bẫy nào. Điều đó là điều dễ hiểu, vì họ đã đi qua hành lang này một lần trước đó rồi. Sau khi đến được cửa mà không gặp trở ngại nào, nhóm tạm thời giải tán, vì việc tra chìa khóa vào có thể khiến họ phải sống lại cơn ác mộng lúc nãy. Yuki hướng dẫn những người khác cúi xuống, rồi tiến đến cửa và thử từng chìa khóa một.
The third fit perfectly and turned in the lock. The door swung open—nothing more, nothing less.


      Con ốc thứ ba vừa khít và xoay vào ổ khóa. Cánh cửa mở ra – không hơn không kém.
Since they had just experienced the feeling of having their hopes raised only to be thrust into despair, neither Yuki nor the others exhibited the slightest hint of joy. Instead of dropping their guard, they doubled down on staying alert and passed through the doorframe.


      Vì vừa trải qua cảm giác hy vọng dâng cao rồi lại bị đẩy vào tuyệt vọng, cả Yuki lẫn những người khác đều không hề tỏ ra vui mừng. Thay vì lơ là cảnh giác, họ càng tập trung cao độ và bước qua khung cửa.
The group found themselves in a hexagonal chamber.


      Nhóm người này thấy mình đang ở trong một căn phòng hình lục giác.
It had a different ambience from the other rooms they had explored. Every inch of its interior was white, bringing to mind a laboratory or hospital. The room was completely devoid of furniture, clearly indicating it had not been designed as a living area. It served some other kind of purpose. A game-related purpose.


      Căn phòng này có bầu không khí khác hẳn so với những căn phòng khác mà họ đã khám phá. Từng centimet bên trong đều màu trắng, gợi nhớ đến một phòng thí nghiệm hoặc bệnh viện. Căn phòng hoàn toàn không có đồ đạc, cho thấy rõ ràng nó không được thiết kế như một không gian sinh hoạt. Nó phục vụ một mục đích khác. Một mục đích liên quan đến trò chơi.
“What is this place…?” Kinko voiced her confusion, as if recognizing the oddity of the chamber. “Could this be one of those ‘large-scale obstacles’ you were talking about?”


      “Đây là nơi nào vậy…?” Kinko thốt lên đầy bối rối, như thể nhận ra sự kỳ lạ của căn phòng. “Liệu đây có phải là một trong những ‘chướng ngại vật quy mô lớn’ mà cô đã từng nhắc đến không?”
“Probably,” Yuki replied.


      “Có lẽ vậy,” Yuki trả lời.
An unavoidable trap. One they would have to contend with in order to make progress in the game.


      Một cái bẫy không thể tránh khỏi. Một cái bẫy mà họ phải đối mặt để tiến bộ trong trò chơi.
Directly across the room from where they had entered was another door—a sliding door with a panel above the handle that read CLOSED. It was exactly as the word suggested: The door wouldn’t budge. Whatever force was keeping it shut made it impossible to break through by sheer strength alone.


      Ngay đối diện lối vào phòng là một cánh cửa khác – một cánh cửa trượt có tấm biển phía trên tay nắm ghi chữ ĐÓNG. Đúng như tên gọi, cánh cửa không hề nhúc nhích. Bất cứ lực nào đang giữ nó đóng chặt đều khiến việc phá cửa bằng sức mạnh đơn thuần là điều không thể.
“Um… Excuse me!” Momono shouted. “This door won’t open!”


      “Ừm… Xin lỗi!” Momono hét lên. “Cánh cửa này không mở được!”
Momono was fiddling with the door they had come through. She was by no means fooling around; her earnest attempts to open it were being thwarted by the uncooperative knob.


      Momono đang loay hoay với cánh cửa mà họ vừa đi qua. Cô ấy không hề đùa giỡn; những nỗ lực nghiêm túc của cô ấy để mở cửa đều bị cản trở bởi cái tay nắm cửa cứng đầu.
All the exits had been cut off.


      Tất cả các lối thoát đều đã bị chặn.
“We’re trapped,” Yuki said calmly. “Seems like we’ll be stuck here until we do what we need to.”


      “Chúng ta bị mắc kẹt rồi,” Yuki bình tĩnh nói. “Có vẻ như chúng ta sẽ bị kẹt ở đây cho đến khi làm xong việc cần làm.”
“By that, do you mean…we have to use those?” Beniya turned to look at a spot on one wall.


      “Ý cô là…chúng ta phải dùng những thứ đó sao?” Beniya quay sang nhìn vào một điểm trên tường.
Each of the walls in the hexagonal room was equipped with a single lever. Since the topic of doors had dominated the conversation, the word lever may have falsely conjured an image of a door lever, but these levers consisted of two metal rods connected to a handle that could be pulled down, like the kind that would be used to pilot a giant mecha. Of the six levers in the room, four were set in the exact center of their respective walls, while the remaining two—the ones sharing a wall with the entrance or exit—were slightly off-center due to the position of the doors. In any case, there were six levers.


      Mỗi bức tường trong căn phòng hình lục giác đều được trang bị một cần gạt. Vì chủ đề về cửa đã chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện, từ "cần gạt" có thể đã gợi lên hình ảnh một cần gạt cửa thông thường, nhưng những cần gạt này bao gồm hai thanh kim loại được nối với một tay cầm có thể kéo xuống, giống như loại được sử dụng để điều khiển một cỗ máy khổng lồ. Trong số sáu cần gạt trong phòng, bốn cần gạt được đặt chính giữa bức tường tương ứng, trong khi hai cần gạt còn lại—những cần gạt chung tường với lối vào hoặc lối ra—hơi lệch tâm do vị trí của cửa. Tóm lại, có sáu cần gạt.
“Do we have to pull them simultaneously?” Yuki wondered out loud. She reached for a lever but stopped short of touching it. She would have acted differently had she been on her own, but with a group of beginners in tow, there was no reason to take excessive risks. “Pulling the six levers at the same time will probably result in something new to puzzle over…but it should be progress.”


      “Chúng ta có cần phải kéo chúng cùng lúc không?” Yuki tự hỏi. Cô với tay về phía một cần gạt nhưng dừng lại trước khi chạm vào nó. Nếu đi một mình, cô đã hành động khác, nhưng với một nhóm người mới bắt đầu, không có lý do gì để mạo hiểm quá mức. “Kéo sáu cần gạt cùng lúc có lẽ sẽ dẫn đến một điều gì đó mới mẻ để giải mã… nhưng đó cũng là một bước tiến.”
“At the same time…?” Momono parroted back, her voice tinged with hesitation. “But right now, there are only…”


      “Đồng thời…?” Momono lặp lại, giọng nói pha chút do dự. “Nhưng hiện tại, chỉ có…”
She was alluding to Kokuto’s death. Her point stood; there were only five people present, one fewer than the number of levers.


      Cô ấy đang ám chỉ cái chết của Kokuto. Ý của cô ấy vẫn đúng; chỉ có năm người có mặt, ít hơn một người so với số lượng cần gạt.
“I don’t believe that will pose an issue,” Beniya said. “Since there was a deadly trap before this point, the game must be designed with that in mind. For example, maybe we only need to pull five levers, or maybe one of them will stay down after being pulled. Or we could fashion a rope from our maid outfits to keep one secured in the down position.”


      “Tôi không nghĩ điều đó sẽ gây ra vấn đề gì,” Beniya nói. “Vì trước đó đã có một cái bẫy chết người, nên trò chơi phải được thiết kế có tính đến điều đó. Ví dụ, có thể chúng ta chỉ cần kéo năm cần gạt, hoặc có thể một trong số chúng sẽ giữ nguyên vị trí sau khi được kéo. Hoặc chúng ta có thể dùng trang phục người hầu gái của mình để tạo ra một sợi dây để giữ một cần gạt ở vị trí cố định.”
“We can’t be sure we even need to pull any to begin with,” Yuki remarked. “I know I was the one who brought up the idea, but in these situations, there are sometimes hidden paths forward, ones that seem extremely simple in hindsight. Those alternate routes make it more entertaining for the audience. The key to surviving is calling everything into question. It’s best if we consider the levers our last resort.”


      “Chúng ta thậm chí không chắc mình có cần phải dùng đến bất kỳ biện pháp nào ngay từ đầu hay không,” Yuki nhận xét. “Tôi biết chính tôi là người đưa ra ý tưởng đó, nhưng trong những tình huống này, đôi khi có những con đường ẩn giấu phía trước, những con đường tưởng chừng cực kỳ đơn giản khi nhìn lại. Những con đường thay thế đó làm cho khán giả cảm thấy thú vị hơn. Chìa khóa để sống sót là đặt mọi thứ vào vòng nghi vấn. Tốt nhất là chúng ta nên coi các đòn bẩy là phương án cuối cùng.”
“So we should try everything else we can…?”


      “Vậy chúng ta nên thử mọi cách khác có thể…?”
Although the girls were trapped, they had eaten an abundance of sweets earlier. They didn’t have to worry about going hungry in the immediate future, and they had plenty of time to spare. And so the five maids tested every idea they could come up with. Could they open the door without the levers? Was there no other means of escaping the room? Was there some way to keep the levers secured without manually keeping them in place? Would something fortunate happen if they waited around?


      Mặc dù bị mắc kẹt, các cô gái đã ăn rất nhiều đồ ngọt trước đó. Họ không phải lo lắng về việc bị đói trong tương lai gần, và họ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Vì vậy, năm cô hầu gái đã thử mọi ý tưởng mà họ có thể nghĩ ra. Liệu họ có thể mở cửa mà không cần cần gạt không? Liệu có cách nào khác để thoát khỏi căn phòng không? Có cách nào để giữ cho các cần gạt được cố định mà không cần dùng tay giữ chúng không? Liệu điều may mắn nào đó sẽ xảy ra nếu họ chờ đợi?
Alas, none of their efforts bore fruit. The more they tried, the more painfully clear it became that there was only one way forward.


      Than ôi, mọi nỗ lực của họ đều không mang lại kết quả. Càng cố gắng, họ càng nhận ra một cách đau đớn rằng chỉ có một con đường duy nhất phía trước.
“I guess we’re stuck trying the levers,” Kinko said. “Even if there’s a safe alternative path, it’s pointless if we can’t find it. Should we get it over with?”


      “Tôi đoán chúng ta chỉ còn cách thử mọi cách thôi,” Kinko nói. “Ngay cả khi có một con đường thay thế an toàn hơn, nếu chúng ta không tìm ra nó thì cũng vô ích. Liệu chúng ta có nên giải quyết dứt điểm chuyện này không?”
Yuki estimated that around an hour had passed. Yet it was no ordinary hour; she had spent it in a closed space facing risk of death with a group of people she had met only a short while ago. The time that had ticked away felt far longer than an hour with a hand on a hot stove. Upon glancing around the room, Yuki noticed exhaustion had begun to color the others’ faces. The game would still continue after they escaped this room. There was no better time to accept the reality of the situation.


      Yuki ước tính đã khoảng một giờ trôi qua. Nhưng đó không phải là một giờ bình thường; cô đã trải qua nó trong một không gian kín, đối mặt với nguy cơ tử vong cùng một nhóm người mà cô chỉ mới gặp cách đây không lâu. Thời gian trôi qua dường như dài hơn nhiều so với một giờ đặt tay lên bếp lửa nóng. Nhìn quanh phòng, Yuki nhận thấy sự mệt mỏi đã bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của những người khác. Trò chơi vẫn sẽ tiếp tục sau khi họ thoát khỏi căn phòng này. Không có thời điểm nào tốt hơn để chấp nhận thực tế của tình hình.
“…Should we?” Yuki turned to each of the other girls in succession.


      “…Chúng ta có nên không?” Yuki lần lượt quay sang hỏi từng cô gái khác.
“Yes,” Beniya replied with a clear voice. Momono and Aoi kept silent but nodded.


      “Vâng,” Beniya đáp lại bằng giọng rõ ràng. Momono và Aoi im lặng nhưng gật đầu.
“Great. Let’s do it.”


      “Tuyệt vời. Chúng ta cùng làm thôi.”
Each maid selected a spot to stand and grabbed a lever.


      Mỗi người hầu gái chọn một vị trí để đứng và nắm lấy một cần gạt.
“So should we assume one of these levers is a dummy?” Beniya asked.


      “Vậy chúng ta có nên cho rằng một trong những cần gạt này là cần gạt giả không?” Beniya hỏi.
“Yeah, let’s stick with that theory for now. We’ll stay in this formation and keep shifting over counterclockwise until something happens. If that doesn’t work…it’ll be a waste of these clothes, but we can try fixing down a lever.”


      “Ừ, tạm thời cứ giữ nguyên giả thuyết đó đi. Chúng ta sẽ giữ nguyên đội hình này và tiếp tục xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi có gì đó xảy ra. Nếu không được… thì mấy bộ quần áo này phí hoài đấy, nhưng ta có thể thử sửa cần gạt xem sao.”
“Yuki, I want to ask something before we begin,” Kinko said. “Pulling these levers won’t be the end, right? …I think I might know the answer…but what will happen afterward?”


      “Yuki, trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi một điều,” Kinko nói. “Kéo những cần gạt này sẽ không phải là kết thúc, đúng không? …Tôi nghĩ tôi có thể biết câu trả lời…nhưng điều gì sẽ xảy ra sau đó?”
“It’ll probably start some kind of minigame.” There was no reason to keep it a secret, so Yuki offered a response drawn from her experience. “Like maybe water will pour into the room, and we’ll have to solve a puzzle before time runs out to avoid drowning. Or maybe the floor will open up, and we’ll fall headfirst into a dark pit if we let go of the lever. You should expect something along those lines. We can make it through safely if we play our cards right, but on the flip side, it’s possible we’ll be wiped out if we flub it.”


      “Chắc là sẽ bắt đầu một trò chơi nhỏ nào đó.” Không có lý do gì để giữ bí mật, nên Yuki đã đưa ra câu trả lời dựa trên kinh nghiệm của mình. “Ví dụ như nước sẽ tràn vào phòng, và chúng ta phải giải một câu đố trước khi hết thời gian để tránh chết đuối. Hoặc có thể sàn nhà sẽ mở ra, và chúng ta sẽ rơi thẳng xuống một hố sâu tăm tối nếu buông tay khỏi cần gạt. Cậu nên chuẩn bị tinh thần cho những tình huống như vậy. Chúng ta có thể vượt qua an toàn nếu chơi khéo léo, nhưng ngược lại, cũng có khả năng chúng ta sẽ bị loại nếu mắc sai lầm.”
“This really does feel like a show…,” Beniya muttered. “They went to such lengths to design this set that it seems wasteful to only use it to film us… I’m sure there are plenty of other ways they could make money from this.”


      “Chuyện này đúng là một màn kịch…”, Beniya lẩm bẩm. “Họ đã bỏ rất nhiều công sức để thiết kế bối cảnh này, thật lãng phí nếu chỉ dùng nó để quay phim chúng tôi… Chắc chắn họ có thể kiếm tiền bằng nhiều cách khác từ việc này.”
“Any other questions?” Yuki’s voice echoed loudly throughout the room.


      “Còn câu hỏi nào khác không?” Giọng Yuki vang vọng khắp căn phòng.
“Nope.” Only Kinko answered. Momono and Aoi again stayed silent but indicated their agreement by nodding.


      “Không.” Chỉ Kinko trả lời. Momono và Aoi lại im lặng nhưng gật đầu để thể hiện sự đồng tình.
“Then let’s get started. We’ll pull on the count of three.” After a brief pause, Yuki began counting. “One, two, three!”


      “Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ kéo khi đếm đến ba.” Sau một lúc im lặng, Yuki bắt đầu đếm. “Một, hai, ba!”
She pulled the lever.


      Cô ấy kéo cần gạt.
All five maids acted in unison. In that sense, their attempt was a success, but nothing else happened. No minigame began, and the panel on the door still read CLOSED.


      Cả năm cô hầu gái đều hành động đồng loạt. Theo nghĩa đó, nỗ lực của họ đã thành công, nhưng không có gì khác xảy ra. Không có trò chơi nhỏ nào bắt đầu, và bảng điều khiển trên cửa vẫn ghi là ĐÓNG.
Yuki waited approximately three seconds before releasing the lever. It rose back up to its original position with a clunk. The others followed suit. As decided earlier, each of them shifted one space over counterclockwise to create a new combination of levers, before Yuki gave another signal. Still, nothing happened. Once again, they shifted over one lever.


      Yuki đợi khoảng ba giây trước khi thả cần gạt. Nó bật trở lại vị trí ban đầu với một tiếng kêu lớn. Những người khác cũng làm theo. Như đã quyết định trước đó, mỗi người dịch chuyển cần gạt một nấc ngược chiều kim đồng hồ để tạo ra một tổ hợp cần gạt mới, trước khi Yuki ra hiệu lần nữa. Nhưng vẫn không có gì xảy ra. Một lần nữa, họ lại dịch chuyển cần gạt một nấc.
“One, two, three!”


      “Một, hai, ba!”
Nothing.


      Không có gì.
They again took up new positions, but the situation remained the same. Had they not met the necessary conditions? Did they actually need a group of six to proceed?


      Họ lại chiếm giữ những vị trí mới, nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Phải chăng họ đã không đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết? Liệu họ có thực sự cần một nhóm sáu người để tiếp tục?
The maids began to grow uneasy, and as if reflecting that feeling, their fifth attempt ended in failure. Finally, they were on their last combination of levers.


      Các cô hầu gái bắt đầu cảm thấy lo lắng, và như thể phản ánh cảm giác đó, lần thử thứ năm của họ đã thất bại. Cuối cùng, họ chỉ còn lại tổ hợp cần gạt cuối cùng.
“One, two, three!” Yuki shouted. She pulled the lever noticeably harder than before.


      “Một, hai, ba!” Yuki hét lên. Cô kéo cần gạt mạnh hơn hẳn so với trước.
Five clunks rang out. But that was all. Soon, only silence filled the room.


      Năm tiếng động lớn vang lên. Nhưng chỉ có vậy thôi. Chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ còn lại sự im lặng.
“…………”


      The girls exchanged glances. Between them was the kind of quiet that would linger on forever until someone intentionally broke it.


      Hai cô gái trao đổi ánh mắt. Giữa họ là một sự im lặng dường như sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi có người cố tình phá vỡ nó.
“So…” Yuki bravely spoke up, assuming her role as the experienced guide. “Since nothing’s happening…let’s gather back together for a moment.”


      “Vậy thì…” Yuki dũng cảm lên tiếng, đảm nhận vai trò người hướng dẫn giàu kinh nghiệm. “Vì hiện tại không có gì xảy ra…chúng ta hãy tập trung lại một chút.”
While finishing her sentence, Yuki relaxed her hand. Her eyes were on the other maids and not on the lever. She didn’t need to look to know what was going to happen. The force of the lever would cause it to revert to its original position, so once Yuki loosened her grip, her hand would naturally be pushed upward. She subconsciously expected to feel that force on her palm.


      Vừa dứt lời, Yuki thả lỏng tay. Mắt cô nhìn những người hầu gái khác chứ không nhìn vào cần gạt. Cô không cần nhìn cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Lực của cần gạt sẽ khiến nó trở lại vị trí ban đầu, vì vậy khi Yuki nới lỏng tay, bàn tay cô sẽ tự nhiên bị đẩy lên trên. Cô vô thức dự đoán sẽ cảm nhận được lực đó trên lòng bàn tay mình.
However, it was not her palm that felt an external force. It was her wrist—and it was being squeezed.


      Tuy nhiên, không phải lòng bàn tay cô ấy cảm nhận được lực tác động từ bên ngoài, mà là cổ tay cô ấy – và nó đang bị bóp chặt.
“Huh?”


      “Hả?”
Yuki turned around.


      Yuki quay người lại.
She had been handcuffed.


      Cô ấy đã bị còng tay.
(11/23)


      A metal cuff had appeared from beside the lever.


      Một chiếc còng kim loại xuất hiện từ bên cạnh cần gạt.
The lever’s position was evidently linked with how tight the handcuff was—the higher the lever, the stronger the force around Yuki’s wrist. She began feeling pain once the lever was around seven-tenths of the way up, so she stopped experimenting any further. If she let go completely, her hand would probably be sliced off. Pulling the lever loosened the restraint, but there wasn’t enough slack to slip free even at its lowest position.


      Vị trí của cần gạt rõ ràng có liên quan đến độ siết của còng tay—cần gạt càng cao, lực siết quanh cổ tay Yuki càng mạnh. Cô bắt đầu cảm thấy đau khi cần gạt được kéo lên khoảng bảy phần mười, vì vậy cô ngừng thử nghiệm thêm. Nếu cô buông tay hoàn toàn, bàn tay của cô có thể sẽ bị cắt đứt. Kéo cần gạt làm nới lỏng còng, nhưng vẫn không đủ độ lỏng để thoát ra ngay cả ở vị trí thấp nhất.
She had been shackled. This was an unequivocal sign that a minigame had begun.


      Cô ấy đã bị còng tay. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một trò chơi nhỏ đã bắt đầu.
Parts of the floor began to rise, and soon, they reached the ceiling. From Yuki’s perspective, two walls had formed, extending from the vertices of the hexagon to the center of the room, thereby separating her from the four others. Combined with the wall to which she had been restrained, the walls formed a triangle. The other maids probably had the same view. The hexagonal room had been divided into six equal sections, as if it had been sliced like a cake.


      Một phần sàn nhà bắt đầu nhô lên, và chẳng mấy chốc, chúng đã chạm đến trần nhà. Từ góc nhìn của Yuki, hai bức tường đã hình thành, kéo dài từ các đỉnh của hình lục giác đến trung tâm căn phòng, ngăn cách cô với bốn người còn lại. Kết hợp với bức tường mà cô bị trói vào, các bức tường tạo thành một hình tam giác. Những người hầu gái khác có lẽ cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Căn phòng hình lục giác đã được chia thành sáu phần bằng nhau, như thể nó đã được cắt ra từ một chiếc bánh.
A harsh, grating sound assaulted Yuki’s ears. She turned her head toward the source of the noise—the ceiling.


      Một âm thanh chói tai, khó chịu vang lên bên tai Yuki. Cô quay đầu về phía nguồn phát ra tiếng ồn—trần nhà.
Saw blades had emerged from above.


      Những lưỡi cưa đã trồi lên từ phía trên.
There were one, two, three of them, positioned along the sides of the triangular slice. They were spinning too fast for Yuki to tell if they had any teeth, but more likely than not, they did. Even if her assessment was incorrect, coming into contact with those raging high-speed blades of steel would mean certain death.


      Có một, hai, ba lưỡi dao, được bố trí dọc theo các cạnh của miếng cắt hình tam giác. Chúng quay quá nhanh khiến Yuki không thể nhận biết chúng có răng hay không, nhưng nhiều khả năng là có. Ngay cả khi đánh giá của cô ấy không chính xác, việc tiếp xúc với những lưỡi dao thép tốc độ cao đang lao đi dữ dội đó chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết.
The saw blades inched closer and closer to Yuki. Although they were not descending quickly, their pace was fast enough to send any player’s heart into overdrive. Yuki imagined it must have taken some amount of trial and error to settle on the exact speed of descent. She judged that if the blades reached the floor, there was no chance of escaping with anything less than a mortal wound, no matter how close she pressed her body against the wall. Evading them was going to be impossible.


      Những lưỡi cưa nhích dần về phía Yuki. Mặc dù chúng không rơi xuống nhanh, nhưng tốc độ đủ để khiến tim bất kỳ người chơi nào cũng đập loạn nhịp. Yuki tưởng tượng rằng chắc hẳn đã phải thử đi thử lại nhiều lần để tìm ra tốc độ rơi chính xác. Cô đoán rằng nếu những lưỡi cưa chạm sàn, sẽ không có cơ hội thoát khỏi mà không bị thương nặng, cho dù cô có áp sát người vào tường đến đâu. Việc né tránh chúng là điều không thể.
She had to stop their descent, and she had to do so with one hand restrained to the wall.


      Cô ấy phải ngăn họ rơi xuống, và cô ấy phải làm điều đó trong khi một tay bị trói vào tường.
“Yuki! Yuki!” Someone was pounding a wall. It was Kinko. “Saw blades! They’re descending from the ceiling!”


      “Yuki! Yuki!” Ai đó đang đập vào tường. Đó là Kinko. “Lưỡi cưa! Chúng đang rơi xuống từ trần nhà!”
“I know,” Yuki replied calmly. In reality, she was calm. Perhaps it was her wealth of experience as a player that had caused her to develop a mental constitution where her heart grew colder the greater the imminent danger. That was the secret to her success—the impressive human ability of adapting to one’s environment.


      “Tôi biết,” Yuki bình tĩnh đáp. Thực tế, cô ấy rất bình tĩnh. Có lẽ chính kinh nghiệm dày dặn của một người chơi đã giúp cô ấy hình thành một tinh thần thép, trái tim càng lạnh lùng hơn khi đối mặt với nguy hiểm cận kề. Đó chính là bí quyết thành công của cô ấy – khả năng thích nghi đáng kinh ngạc với hoàn cảnh.
Now, what was it they had to do? Of course, that question assumed the existence of a solution. If there was none, that meant the situation was a punishment imposed on the players for having committed some sort of mistake, in which case it would be futile to try anything. That was why Yuki disregarded that possibility. While jiggling the lever, she examined the accursed cuff keeping her in this predicament.


      Giờ thì họ phải làm gì đây? Tất nhiên, câu hỏi đó giả định sự tồn tại của một giải pháp. Nếu không có giải pháp nào, điều đó có nghĩa là tình huống này là một hình phạt dành cho các cầu thủ vì đã phạm phải một sai lầm nào đó, trong trường hợp đó thì việc cố gắng giải quyết vấn đề cũng vô ích. Đó là lý do tại sao Yuki gạt bỏ khả năng đó. Vừa lay cần gạt, cô vừa xem xét chiếc còng tay đáng nguyền rủa đang giam giữ mình trong tình thế khó khăn này.
On the side of it, she discovered something resembling a keyhole.


      Ở bên cạnh, cô phát hiện ra thứ gì đó giống như lỗ khóa.
A keyhole.


      Một lỗ khóa.
The restraint could be unlocked.


      Có thể mở khóa chốt an toàn.
With her free hand, Yuki immediately grabbed the bunch of keys that lay in the pocket of her maid apron. She pulled the golden ring out and scowled at the sheer number of keys attached to it. With no other choice, she quickly scanned them one by one.


      Bằng tay còn lại, Yuki lập tức chộp lấy chùm chìa khóa nằm trong túi áo tạp dề của người hầu gái. Cô rút chiếc vòng vàng ra và cau mày nhìn số lượng chìa khóa gắn trên đó. Không còn cách nào khác, cô nhanh chóng xem xét từng chiếc một.
Toward the end of this process, she found one that seemed to be a match for the keyhole. She slipped it in and turned, and the cuff came off with a satisfying sound. At the same time, the harsh noise in the room became slightly less grating. Yuki looked up to find that all three saw blades overhead had stopped.


      Gần cuối quá trình này, cô tìm thấy một chiếc chìa khóa có vẻ phù hợp với lỗ khóa. Cô luồn nó vào và xoay, chiếc còng tay bật ra với một tiếng kêu thỏa mãn. Cùng lúc đó, tiếng ồn khó chịu trong phòng cũng dịu đi phần nào. Yuki ngước nhìn lên và thấy cả ba lưỡi cưa phía trên đều đã dừng lại.
So that’s how it is, Yuki thought.


      Thì ra là vậy, Yuki nghĩ.
But even though the blades had stopped, the noise remained. Only the ones in her section of the room had shut off. The other four girls had to follow the same steps as her.


      Nhưng dù lưỡi dao đã ngừng quay, tiếng ồn vẫn còn. Chỉ có những lưỡi dao ở khu vực của cô ấy là tắt. Bốn cô gái còn lại cũng phải làm theo các bước tương tự.
The question was—how?


      Câu hỏi đặt ra là—bằng cách nào?
Yuki racked her brain while looking around the triangular area she’d been sectioned off in. The walls stretched up to the ceiling, but there had to be a gap somewhere. Otherwise, there would be no way to pass around the keys, which almost certainly would unlock the others’ restraints. It was possible that each of the cuffs had to be dealt with in different ways, but if that was the case, the others would have to cross that bridge on their own.


      Yuki vắt óc suy nghĩ trong khi nhìn quanh khu vực hình tam giác mà cô bị nhốt. Các bức tường kéo dài lên tận trần nhà, nhưng chắc chắn phải có một khe hở ở đâu đó. Nếu không, sẽ không có cách nào để chuyền chìa khóa, thứ gần như chắc chắn sẽ mở còng tay cho những người khác. Có thể mỗi chiếc còng tay cần được xử lý theo những cách khác nhau, nhưng nếu vậy, những người khác sẽ phải tự mình giải quyết vấn đề đó.
Yuki found an indentation at the tip of the triangle, where the center of the original room had been.


      Yuki phát hiện một vết lõm ở đỉnh của hình tam giác, chính là vị trí trung tâm của căn phòng ban đầu.
She pushed it. A section of the wall slid out without resistance and fell onto the floor on the other side. Near the midsection of the wall, a gap the size of a mailbox slot opened at the center of the sliced cake where all six walls joined together.


      Cô ấy đẩy nó. Một phần bức tường trượt ra mà không gặp lực cản nào và rơi xuống sàn ở phía bên kia. Gần giữa bức tường, một khe hở có kích thước bằng khe hộp thư mở ra ở chính giữa chỗ sáu bức tường nối liền nhau.
“The center of the room!” Yuki shouted, yelling over the saw blades. “I’ll hand you the key ring to unlock your cuff! Once it’s off, the ceiling blades will stop!”


      “Ở giữa phòng!” Yuki hét lên, át cả tiếng lưỡi cưa. “Tôi sẽ đưa cho anh chùm chìa khóa để mở còng! Khi nào tháo được còng ra, lưỡi cưa trên trần nhà sẽ dừng lại!”
It was a poor explanation consisting only of a slew of facts. That was the best she could muster in this emergency. There was a chance the others had failed to hear her, so she repeatedly yelled out the same information as she slipped her hand through the gap and set the key ring on the floor.


      Đó là một lời giải thích nghèo nàn, chỉ gồm một loạt các sự kiện. Đó là tất cả những gì cô ấy có thể làm được trong tình huống khẩn cấp này. Có thể những người khác đã không nghe thấy cô ấy nói, vì vậy cô ấy liên tục hét lên cùng một thông tin khi luồn tay qua khe hở và đặt chùm chìa khóa xuống sàn.
The very next moment—


      Ngay lập tức sau đó—
“Eep—!”


      “Á!”
Four hands simultaneously rubbed against Yuki’s. A chill ran through her arm, and she reflexively pulled back her hand, leaving only the key ring in the center. The sound of jangling echoed out as four hands wriggled about in the opening of the wall.


      Bốn bàn tay đồng thời cọ xát vào tay Yuki. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cánh tay cô, và cô theo phản xạ rụt tay lại, chỉ còn lại chùm chìa khóa ở giữa. Tiếng leng keng vang vọng khi bốn bàn tay luồn lách trong khe hở của bức tường.
They were fighting over the keys.


      Họ đang tranh giành chìa khóa.
As she watched four writhing hands wrestle over the single key ring, an inexplicable dirty feeling ran through Yuki. Now she could understand why certain people had a hand fetish.


      Khi nhìn bốn bàn tay quằn quại tranh giành chiếc móc chìa khóa duy nhất, Yuki cảm thấy một cảm giác khó chịu, dơ bẩn khó tả. Giờ thì cô đã hiểu tại sao một số người lại có sở thích kỳ lạ về bàn tay.
“Ugh… Stop fighting! We’re down one person, so there’s more than enough time to spare for everyone!”


      “Ôi… Thôi cãi nhau đi! Chúng ta chỉ thiếu một người thôi, nên vẫn còn thừa thời gian cho tất cả mọi người!”
The words down one person carelessly slipped out of Yuki’s mouth, but that was the truth. Although she couldn’t refute the possibility that the time limit had been reduced to match their current numbers, it should still be possible for all of them to survive regardless, as long as they handled things well.


      Những lời nói thiếu suy xét ấy vô tình thốt ra từ miệng Yuki, nhưng đó là sự thật. Mặc dù cô không thể phủ nhận khả năng thời gian đã được rút ngắn để phù hợp với số lượng hiện tại của họ, nhưng tất cả bọn họ vẫn có thể sống sót, miễn là họ xử lý mọi việc tốt.
All of them, as long as they didn’t sabotage one another like this.


      Tất cả bọn họ, miễn là họ không phá hoại lẫn nhau như thế này.
One of the hands disappeared with the key ring. In response, the remaining hands pulled back as well.


      Một trong những bàn tay biến mất cùng với chùm chìa khóa. Đáp lại, những bàn tay còn lại cũng rụt lại.
Yuki could tell that Beniya had won the keys. Yuki had struggled against everyone in a prolonged battle over sweets in the dining room, so she’d gained the ability to discern which hand belonged to whom.


      Yuki biết Beniya đã thắng và giành được chìa khóa. Trước đó, Yuki đã phải vật lộn với mọi người trong một cuộc chiến kéo dài để giành lấy đồ ngọt trong phòng ăn, vì vậy cô ấy đã có khả năng phân biệt được tay nào thuộc về ai.
In fact, Yuki had predicted Beniya would be the first to take the keys. After all, the girl was the tallest of the group. Since everyone had one hand restrained to the wall, they would need to stretch a considerable distance to reach the center of the room. Although Yuki was no longer bound, she tried mimicking the act and was only barely able to reach the center. The span of someone’s arm was roughly equivalent to their height, and Yuki was taller than average. If this was how difficult it was for her to reach, it would be even harder for Aoi and Kinko, both of whom had small statures. Conversely, it would be a piece of cake for the tall and slender Beniya. The advantage offered by extra flexibility in fighting over the keys was enormous, and the irreversible reality was that Beniya benefited from that the most.


      Thực tế, Yuki đã dự đoán Beniya sẽ là người đầu tiên lấy được chìa khóa. Xét cho cùng, cô gái này cao nhất nhóm. Vì mọi người đều bị trói một tay vào tường, họ sẽ cần phải vươn người một khoảng cách đáng kể để với tới giữa phòng. Mặc dù Yuki không còn bị trói nữa, cô ấy vẫn cố gắng bắt chước động tác đó và chỉ vừa đủ với tới giữa phòng. Chiều dài sải tay của một người xấp xỉ chiều cao của họ, và Yuki cao hơn mức trung bình. Nếu cô ấy khó với tới như vậy, thì Aoi và Kinko, cả hai đều có vóc dáng nhỏ nhắn, sẽ còn khó hơn nữa. Ngược lại, đối với Beniya cao và mảnh khảnh thì đó sẽ là chuyện nhỏ. Lợi thế mà sự linh hoạt hơn mang lại trong việc tranh giành chìa khóa là rất lớn, và thực tế không thể đảo ngược là Beniya được hưởng lợi nhiều nhất từ điều đó.
The sound of jangling rang out once again. Yuki crouched down and peered through the gap to see four hands wriggling about.


      Tiếng leng keng lại vang lên. Yuki cúi xuống và nhìn qua khe hở thấy bốn bàn tay đang ngọ ngoẹo.
Four.


      Bốn.
Yuki furrowed her brows. For some reason, Beniya’s hand was there, too, even though her restraints should have come off. What on earth was she doing? Before Yuki could speak up, the answer came to mind.


      Yuki nhíu mày. Không hiểu sao, tay của Beniya cũng ở đó, dù dây trói đáng lẽ đã được tháo ra rồi. Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Trước khi Yuki kịp nói, câu trả lời đã hiện lên trong đầu cô.
Beniya was playing favorites.


      Beniya đã thiên vị.
She was attempting to pass the keys to the room directly to the left of hers, where Momono was trapped.


      Cô ấy đang cố gắng đưa chìa khóa cho căn phòng ngay bên trái phòng mình, nơi Momono đang bị mắc kẹt.
An indescribable feeling welled up within Yuki. Beniya’s action implied she favored Momono over the other two, and her prior behavior had suggested as much. The two girls had seemed close to each other, but even so…


      Một cảm xúc khó tả dâng trào trong Yuki. Hành động của Beniya ngụ ý rằng cô ấy thiên vị Momono hơn hai người kia, và những hành vi trước đó của cô ấy cũng đã thể hiện điều đó. Hai cô gái dường như rất thân thiết với nhau, nhưng dù vậy…
Yuki was unable to stop her. The key ring made its way to Momono, just as Beniya intended. The faint sound of metal scraping on metal echoed, mixed with the grating noise of the saw blades.


      Yuki không thể ngăn cản cô ta. Chiếc chùm chìa khóa đã đến tay Momono, đúng như Beniya dự định. Tiếng kim loại cọ xát vào nhau vang vọng, hòa lẫn với tiếng rít chói tai của lưỡi cưa.
Yuki sat down with her back to the wall. Things had taken a turn for the worse. The other girls had wasted too much time struggling over the key ring twice. Yuki couldn’t see how far the remaining saw blades had descended, but if the situation had been designed with proper game balance in mind, then there was no longer a chance for all of them to make it out alive. Someone was going to die—either Kinko or Aoi, or perhaps even both of them. As they barreled toward that inevitable conclusion, there was nothing Yuki could say. She could only remain silent and let the others decide their own fates.


      Yuki ngồi xuống, lưng dựa vào tường. Mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn. Những cô gái khác đã lãng phí quá nhiều thời gian tranh giành chùm chìa khóa đến hai lần. Yuki không thể nhìn thấy những lưỡi cưa còn lại đã rơi xuống bao xa, nhưng nếu tình huống này được thiết kế để cân bằng trò chơi một cách hợp lý, thì không còn cơ hội nào cho tất cả bọn họ sống sót nữa. Sẽ có người chết – hoặc Kinko, hoặc Aoi, hoặc thậm chí cả hai. Khi họ lao về phía kết cục không thể tránh khỏi đó, Yuki không thể nói gì. Cô chỉ có thể im lặng và để những người khác tự quyết định số phận của mình.
Although seeing what was going on wouldn’t make the future any more hopeful, Yuki couldn’t take her eyes off the gap in the wall. She didn’t have the special feeling of wanting to see things through to the end, nor did she have the attitude of a curious onlooker. What came over her was nothing more than an overwhelming force that prevented her from averting her gaze. Perhaps it was the same feeling that gripped the game’s audience.


      Mặc dù việc chứng kiến những gì đang xảy ra sẽ không làm cho tương lai trở nên tươi sáng hơn, Yuki vẫn không thể rời mắt khỏi khe hở trên bức tường. Cô không có cảm giác đặc biệt muốn chứng kiến mọi chuyện đến cùng, cũng không có thái độ của một người hiếu kỳ đứng ngoài cuộc. Điều chiếm lấy cô chỉ là một sức mạnh áp đảo ngăn cản cô ngoảnh mặt đi. Có lẽ đó cũng là cảm giác đã bao trùm khán giả của trò chơi.
In the end, there was no struggle.


      Cuối cùng, không có cuộc xung đột nào xảy ra.
Suddenly, an entire wrist passed through the opening of the wall where only fingers had been before.


      Đột nhiên, toàn bộ cổ tay lọt qua khe hở trên bức tường, nơi trước đó chỉ có các ngón tay.
It didn’t stop there; someone inserted a full half of their forearm, all the way through to the space where Momono was.


      Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó; ai đó đã luồn cả nửa cẳng tay của mình vào sâu đến tận chỗ Momono đang ở.
The arm belonged to Kinko.


      Chiếc cánh tay đó thuộc về Kinko.
Yuki recognized that immediately. However, she couldn’t understand how Kinko had gotten her arm through there. The distance should have been too great for the girl to reach. Not even Beniya could pull off such a feat. There was no way she could have stretched that far with her other arm fixed to the wall.


      Yuki nhận ra điều đó ngay lập tức. Tuy nhiên, cô không hiểu làm thế nào Kinko có thể luồn tay qua đó. Khoảng cách đó chắc chắn quá xa đối với cô gái này. Ngay cả Beniya cũng không thể làm được điều đó. Không thể nào cô ấy có thể với tay xa đến thế khi tay kia đang cố định vào tường.
The answer finally came to her. Kinko had probably—


      Cuối cùng, câu trả lời cũng đến với cô. Kinko có lẽ đã—
The arm pulled back at an astonishing speed. In that split second, Yuki saw that Kinko had won the key ring from Momono and clasped her fingers around it. Then she heard the clanging of the keys as they scraped against the gap in the wall.


      Cánh tay giật lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong tích tắc đó, Yuki thấy Kinko đã thắng được chùm chìa khóa từ Momono và nắm chặt lấy nó. Sau đó, cô nghe thấy tiếng leng keng của những chiếc chìa khóa cọ xát vào khe hở trên tường.
Since Yuki’s room neighbored Kinko’s, she put her ear to the connecting wall. She could hear the frantic rattling of keys, hinting that little time remained.


      Vì phòng của Yuki sát phòng Kinko, nên cô áp tai vào bức tường ngăn cách. Cô có thể nghe thấy tiếng lách cách hối hả của chùm chìa khóa, cho thấy thời gian không còn nhiều.
Please, please, please, Yuki prayed. Although she had left the others’ fates in their own hands, her hopes for their survival remained unwavering. She wanted to call out to Kinko but intentionally kept quiet. She didn’t want to distract her. And so Yuki simply waited, keeping her worry bottled up inside. Soon, the same satisfying sound she had heard earlier rang out, followed by the distant metallic noise of someone setting down the key ring. And then…


      "Làm ơn, làm ơn, làm ơn," Yuki cầu nguyện. Mặc dù cô đã để số phận của những người khác tùy thuộc vào họ, nhưng hy vọng về sự sống sót của họ vẫn không hề lay chuyển. Cô muốn gọi Kinko nhưng cố tình giữ im lặng. Cô không muốn làm Kinko xao nhãng. Và thế là Yuki chỉ biết chờ đợi, giữ nỗi lo lắng trong lòng. Chẳng mấy chốc, âm thanh quen thuộc mà cô đã nghe trước đó lại vang lên, tiếp theo là tiếng kim loại vọng lại từ xa khi ai đó đặt chùm chìa khóa xuống. Và rồi…
And then…


      Và sau đó…
She heard a faint pounding against the wall.


      Cô nghe thấy tiếng đập nhẹ vào tường.
“—!”


      It was weak, but Yuki heard it as clear as day. That sound indicated the person on the other side had the liberty of free will. Kinko had survived.


      Âm thanh đó rất yếu, nhưng Yuki nghe thấy rõ như ban ngày. Âm thanh đó cho thấy người ở đầu dây bên kia có quyền tự do lựa chọn. Kinko đã sống sót.
Yuki breathed a sigh of relief.


      Yuki thở phào nhẹ nhõm.
And in the same moment…


      Và cùng lúc đó…
“Aah—”


      “Aah—”
…what filled the air—


      …những gì đã lấp đầy không khí—
“AAAAAAAH!! AAAA******************AA*****!! ******!! **********************!! **********AA*!! ***AA*************AA*!! ****!! ****************AA*AA**AAAAAAAAAA**AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!”


      "AAAAH!! AAAA*********************AA*****!! ******!! *************************!! **********AA*!! ***AA************AA*!! ****!! ****************AA*AA**AAAA**AAAA!!"
—was a voice none of them had heard before.


      — Đó là một giọng nói mà chưa ai trong số họ từng nghe thấy trước đây.
That was unsurprising, as it belonged to someone who had hardly said a word up until this point. It was the first time any of them had heard a distinctly audible noise from the girl, much less a scream.


      Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì đó là tiếng kêu của một người hầu như chưa nói một lời nào cho đến thời điểm này. Đó là lần đầu tiên bất kỳ ai trong số họ nghe thấy một âm thanh rõ ràng từ cô gái, chứ đừng nói đến tiếng hét.
The voice belonged to the timid maid, Aoi.


      Giọng nói đó thuộc về cô hầu gái nhút nhát, Aoi.
It was the first and last bellow she would ever let out.


      Đó là tiếng gầm đầu tiên và cũng là cuối cùng mà bà ta từng thốt ra.

  




(12/23)


      Everything went quiet. A deafening silence enveloped the room, much like the kind that hit after stepping out of an amusement arcade.


      Mọi thứ bỗng im bặt. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm căn phòng, giống như cảm giác sau khi bước ra khỏi một khu vui chơi giải trí.
Then a noise filled the air. It was the sound of the game items disappearing from view. The walls that had risen sank back into the floor, and the six sets of three saw blades—eighteen blades in total—retracted into the ceiling. The only object that remained was the section of the wall Yuki had dismantled in order to pass around the key ring. The triangular chamber transformed back into a hexagonal one, and Yuki, who had been leaning against the wall, fell onto the floor.


      Rồi một tiếng động vang lên. Đó là âm thanh của các vật phẩm trong trò chơi biến mất khỏi tầm nhìn. Những bức tường vừa nhô lên chìm xuống sàn, và sáu bộ ba lưỡi cưa—tổng cộng mười tám lưỡi cưa—thu lại vào trần nhà. Vật duy nhất còn lại là phần tường mà Yuki đã tháo dỡ để luồn móc chìa khóa qua. Căn phòng hình tam giác biến trở lại thành hình lục giác, và Yuki, người đang dựa vào tường, ngã xuống sàn.
Another person fell over. It was the girl on the other side of the wall—Kinko.


      Một người khác ngã xuống. Đó là cô gái ở phía bên kia bức tường—Kinko.
Yuki pulled herself off the floor and looked over. The girl had fallen flat on her face, and her body was quivering wildly. She seemed to be in tears. She was also rhythmically repeating an action, though it was difficult to tell whether she was saying something, taking deep breaths, or simply convulsing. The saw blades must have scraped her, as parts of her maid outfit and gorgeous blond hair had been cut.


      Yuki gượng dậy khỏi sàn và nhìn sang. Cô gái ngã sấp mặt, toàn thân run rẩy dữ dội. Cô ấy dường như đang khóc. Cô ấy cũng đang lặp đi lặp lại một động tác theo nhịp điệu, dù khó có thể biết cô ấy đang nói gì, hít thở sâu hay chỉ đơn giản là co giật. Lưỡi cưa chắc hẳn đã cứa vào người cô ấy, vì một phần bộ trang phục hầu gái và mái tóc vàng óng ả của cô ấy đã bị cắt.
On top of that, there was nothing beyond her right wrist.


      Thêm vào đó, không có gì ngoài cổ tay phải của cô ấy.
What had previously been attached had fallen close to the wall. That was how Kinko had pulled off the trick: She had severed her own hand. It was the simplest way to escape from the cuff.


      Phần trước đó được gắn vào đã rơi sát vào tường. Đó là cách Kinko thực hiện trò lừa này: Cô ta đã tự cắt đứt bàn tay của mình. Đó là cách đơn giản nhất để thoát khỏi còng tay.
Since human bodies were not plastic models, it was impossible to sever a body part on a whim. It was not Kinko who had done the deed, but the cuff. The restraint was linked to the position of the lever: Raising the lever tightened it, while pulling down loosened it. Yuki had surmised that if the lever reached its highest position, the cuff would be tight enough to slice off a hand. That may very well have been the expected solution for the game. While other players fought over the keys with their fingertips, any player who had the courage to cut off their own hand and go after the keys with their full strength would survive. That was what the game demanded—a mindset that did not balk at the idea of sacrifice.


      Vì cơ thể con người không phải là mô hình bằng nhựa, nên việc cắt rời một bộ phận cơ thể theo ý muốn là điều không thể. Không phải Kinko đã làm điều đó, mà là chiếc còng tay. Cơ chế trói buộc được liên kết với vị trí của cần gạt: Nâng cần gạt lên sẽ siết chặt, trong khi kéo xuống sẽ nới lỏng. Yuki đã phỏng đoán rằng nếu cần gạt đạt đến vị trí cao nhất, chiếc còng sẽ đủ chặt để cắt đứt một bàn tay. Đó rất có thể là giải pháp được mong đợi cho trò chơi. Trong khi những người chơi khác tranh giành chìa khóa bằng đầu ngón tay, bất kỳ người chơi nào có đủ can đảm để tự cắt đứt bàn tay của mình và dùng toàn bộ sức mạnh để giành lấy chìa khóa sẽ sống sót. Đó là điều mà trò chơi đòi hỏi - một tư duy không hề e ngại ý tưởng hy sinh.
Kinko had made it out alive because she had given up on escaping unscathed.


      Kinko đã sống sót vì cô ấy đã từ bỏ hy vọng thoát thân mà không bị thương.
Her quivering was likely not because of pain.


      Sự run rẩy của cô ấy có lẽ không phải do đau đớn.
“I’m sorry.”


      "Tôi xin lỗi."
That quiet remark reached the ears of Yuki, who was a short distance away. And not just once; Kinko repeated those words at irregular intervals each time a wave of emotions washed over her.


      Lời nói nhỏ nhẹ đó lọt đến tai Yuki, người đang đứng cách đó không xa. Và không chỉ một lần; Kinko lặp lại những lời đó một cách không đều đặn mỗi khi một làn sóng cảm xúc ùa về.
The girl’s voice was so soft that it put Aoi’s to shame.


      Giọng nói của cô gái ấy nhẹ nhàng đến nỗi làm lu mờ cả giọng của Aoi.
Speaking of Aoi, her remains lay on the section of the floor that had belonged to the room adjacent to Kinko’s.


      Nhắc đến Aoi, hài cốt của cô nằm trên phần sàn nhà thuộc về căn phòng liền kề với Kinko.
“What…is that?” Momono asked. She and Beniya were standing close together. Both of their faces were strained with fatigue, as if they had been forced to work for three days and nights without rest. “Why is it not red?” Momono’s voice was filled with neither fear nor disgust but, rather, confusion.


      “Cái…đó là cái gì vậy?” Momono hỏi. Cô và Beniya đứng sát nhau. Cả hai đều có vẻ mặt mệt mỏi, như thể đã bị ép làm việc ba ngày ba đêm không nghỉ. “Sao nó không đỏ?” Giọng Momono không pha lẫn sợ hãi hay ghê tởm, mà thay vào đó là sự bối rối.
The reason for that could be traced to Aoi’s current condition. Three saw blades had torn her entire body to shreds, yet the scene noticeably lacked fresh red spatters. There weren’t brightly colored pieces of visible flesh, nor was there the metallic smell of blood or the odor of waste that had remained in the girl’s bowels.


      Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ tình trạng hiện tại của Aoi. Ba lưỡi cưa đã xé nát toàn bộ cơ thể cô, nhưng hiện trường lại thiếu những vết máu tươi. Không có những mảnh thịt có màu sắc tươi sáng lộ ra, cũng không có mùi kim loại của máu hay mùi chất thải còn sót lại trong ruột cô gái.
Instead, lying strewn across the floor was a considerable amount of white fluff, like the kind that would spill from a plushie after it was ripped apart.


      Thay vào đó, nằm rải rác trên sàn nhà là một lượng lớn bông trắng, giống như loại bông thường rơi ra từ một con thú nhồi bông sau khi bị xé rách.
Yuki realized this was the first time the others had seen this, as Kokuto hadn’t taken much bodily damage when she died.


      Yuki nhận ra đây là lần đầu tiên những người khác nhìn thấy cảnh này, vì Kokuto không bị thương nặng khi chết.
“It’s because of the Preservation Treatment,” Yuki explained. “People watch these games, after all… That’s why they use a technique to tone down the gore. Every player who dies in these games ends up like that.”


      “Đó là do phương pháp xử lý bảo quản,” Yuki giải thích. “Mọi người xem những trò chơi này mà… Đó là lý do tại sao họ sử dụng kỹ thuật để giảm bớt độ bạo lực. Mỗi người chơi chết trong những trò chơi này đều kết thúc như vậy.”
“Is that possible in so little time?” Beniya asked. It seemed she wanted to recoup at least a sliver of her composure by joining the conversation. “Wiping up flesh and blood, scattering around cotton, and deodorizing the space to completely eliminate any hint of gore… They would’ve had no more than a few seconds to set up the scene.”


      “Có thể làm vậy trong thời gian ngắn như thế sao?” Beniya hỏi. Có vẻ như cô muốn lấy lại chút bình tĩnh bằng cách tham gia vào cuộc trò chuyện. “Lau sạch thịt và máu, rải bông gòn, và khử mùi để loại bỏ hoàn toàn mọi dấu vết kinh dị… Họ chỉ có vài giây để dàn dựng hiện trường.”
“Oh, no, it doesn’t work like that…” Yuki shook her head. “Sorry, I didn’t explain it properly. The Preservation Treatment doesn’t happen after death; it’s been active ever since we started.”


      “Ồ, không, không phải như vậy đâu…” Yuki lắc đầu. “Xin lỗi, tôi giải thích chưa được rõ. Phương pháp Bảo quản không diễn ra sau khi chết; nó đã được kích hoạt ngay từ khi chúng ta bắt đầu.”
Momono and Beniya both made confused faces.


      Momono và Beniya đều lộ vẻ mặt khó hiểu.
Yuki continued, “I’m not too familiar with the details…but take that white fluff, for example. All of that was Aoi’s circulatory fluid. Our blood’s been treated to solidify immediately upon coming in contact with air, so even if we get injured, any bleeding will stop on its own. That’s why there isn’t any smell, either. None of us should give off any body odor. Oh, and treated corpses won’t start rotting even when left out in the open. I think it’s because they injected some preservative chemicals into us.”


      Yuki tiếp tục, “Tôi không rành lắm về chi tiết… nhưng hãy nhìn vào lớp lông trắng kia chẳng hạn. Tất cả đều là dịch tuần hoàn của Aoi. Máu của chúng tôi đã được xử lý để đông đặc ngay lập tức khi tiếp xúc với không khí, vì vậy ngay cả khi bị thương, máu cũng sẽ tự cầm. Đó là lý do tại sao không có mùi. Không ai trong chúng tôi nên có mùi cơ thể cả. À, và xác chết được xử lý sẽ không bị phân hủy ngay cả khi để ngoài trời. Tôi nghĩ đó là vì họ đã tiêm một số hóa chất bảo quản vào chúng tôi.”
The color drained from both the girls’ faces. Yuki felt guilty for unsettling them even further, but it appeared they understood everything she had wanted to explain.


      Sắc mặt cả hai cô gái đều tái mét. Yuki cảm thấy có lỗi vì đã khiến họ thêm lo lắng, nhưng dường như họ đã hiểu tất cả những gì cô muốn giải thích.
“It’s not an urban legend… Like the one that says people who consume lots of preservatives decompose slower when dead…,” Beniya muttered. “Does that mean…our bodies have been tampered with?”


      “Đây không phải là truyền thuyết đô thị… Giống như truyền thuyết nói rằng những người ăn nhiều chất bảo quản sẽ phân hủy chậm hơn khi chết…”, Beniya lẩm bẩm. “Vậy có nghĩa là… cơ thể chúng ta đã bị can thiệp sao?”
“Yeah, when we were being brought here. That’s why you shouldn’t donate blood or anything. They’ll give you a rundown once the game’s over.”


      “Đúng vậy, khi chúng tôi được đưa đến đây. Đó là lý do tại sao bạn không nên hiến máu hay bất cứ thứ gì tương tự. Họ sẽ giải thích cặn kẽ sau khi trận đấu kết thúc.”
Finally, Beniya went completely silent. Yuki worried she would faint from being overwhelmed. Although that didn’t happen, she did hang her head limply. Momono seemed comparatively less shocked, and she started rubbing Beniya’s back. Their positions had reversed.


      Cuối cùng, Beniya hoàn toàn im lặng. Yuki lo lắng cô ấy sẽ ngất xỉu vì quá xúc động. Mặc dù điều đó không xảy ra, nhưng cô ấy vẫn cúi đầu xuống một cách yếu ớt. Momono có vẻ ít sốc hơn, và cô bắt đầu xoa lưng Beniya. Vị trí của họ đã đảo ngược.
Yuki turned to Kinko. She was still in the same posture—face down and crying—and she kept murmuring “I’m sorry” at irregular intervals. The results of the Preservation Treatment were on full display when it came to her right wrist. It was covered with white fluff, and the bleeding had stopped.


      Yuki quay sang Kinko. Cô vẫn giữ nguyên tư thế – úp mặt xuống và khóc – liên tục lẩm bẩm “Tôi xin lỗi” một cách không đều đặn. Kết quả của Phương pháp Bảo quản được thể hiện rõ ràng nhất ở cổ tay phải của cô. Nó được bao phủ bởi lớp lông trắng mịn, và máu đã ngừng chảy.
“You should stop saying that,” Yuki warned. “It’s fine to think it, but it’s better not to voice it out loud. It’ll only make you weaker.”


      “Cậu nên ngừng nói như vậy đi,” Yuki cảnh báo. “Nghĩ như vậy thì không sao, nhưng tốt hơn hết là đừng nói ra. Nói ra chỉ khiến cậu yếu đuối hơn thôi.”
Kinko showed no reaction.


      Kinko không hề có phản ứng gì.
Yuki could tell what she was feeling. Kinko had a warped sense of responsibility that had compelled her to take on her father’s debt, which suggested she was heavily swayed by emotions. Of all the game’s players, she had taken the greatest physical and mental toll thus far. Yuki deserved some of the blame for falling short as a leader, and she felt quite sorry for the girl, but she consciously repressed those feelings. Even if Yuki’s actions had led to undesirable outcomes, she’d adopted an attitude of not taking responsibility in games. She had decided that a long, long time ago. That was why she had said nothing when Kokuto died and why she was prepared to refuse to apologize to Kinko even if the latter demanded an apology. That was her rule—her ironclad dogma to survive even a minute or a second longer in this world.


      Yuki có thể cảm nhận được cảm xúc của Kinko. Kinko có một quan niệm sai lệch về trách nhiệm, điều đó đã thúc đẩy cô gánh vác món nợ của cha mình, cho thấy cô bị chi phối mạnh mẽ bởi cảm xúc. Trong số tất cả người chơi, cô là người chịu tổn thất về thể chất và tinh thần lớn nhất cho đến nay. Yuki cũng đáng bị khiển trách một phần vì đã không làm tròn trách nhiệm lãnh đạo, và cô cảm thấy rất tiếc cho cô gái, nhưng cô đã cố gắng kìm nén những cảm xúc đó. Ngay cả khi hành động của Yuki dẫn đến những kết quả không mong muốn, cô đã áp dụng thái độ không chịu trách nhiệm trong các trò chơi. Cô đã quyết định điều đó từ rất lâu rồi. Đó là lý do tại sao cô không nói gì khi Kokuto chết và tại sao cô sẵn sàng từ chối xin lỗi Kinko ngay cả khi người sau đòi hỏi lời xin lỗi. Đó là quy tắc của cô - giáo điều bất di bất dịch để tồn tại dù chỉ một phút hay một giây nữa trên thế giới này.
Yuki hoped Kinko would adopt the same mindset. Alas, she couldn’t think of any useful words that would inspire a change of heart.


      Yuki hy vọng Kinko cũng sẽ có cùng suy nghĩ. Nhưng tiếc thay, cô không thể nghĩ ra bất kỳ lời lẽ hữu ích nào có thể truyền cảm hứng cho sự thay đổi trong lòng Kinko.
Yuki approached the door whose panel now read OPEN and slid it open. She stood there, waiting for the other maids to voluntarily express their willingness to proceed.


      Yuki tiến đến cánh cửa có chữ "MỞ" trên tấm ván và trượt cửa ra. Cô đứng đó, chờ các người hầu gái khác tự nguyện bày tỏ ý muốn tiếp tục.
(13/23)


      A single path stretched out beyond the door.


      Một con đường duy nhất trải dài ra phía ngoài cánh cửa.
The maids walked in complete silence. Nobody said a single word. It was the same as when they had walked down the previous hallway, but the context differed drastically. The silence from earlier had, in a sense, stemmed from resolve. They’d been quiet because they were fired up. But now their quiet was an unmistakable sign that they were in the grips of despair. Filled with anguish over the harrowing situation and regret for joining the game, they plodded along in low spirits out of a sense of resignation that they had no choice but to continue after coming this far. Inertia carried them forward.


      Các nữ hầu gái bước đi trong im lặng tuyệt đối. Không ai nói một lời. Cũng giống như khi họ đi xuống hành lang trước đó, nhưng bối cảnh thì khác hẳn. Sự im lặng trước đó, theo một nghĩa nào đó, xuất phát từ quyết tâm. Họ im lặng vì tràn đầy khí thế. Nhưng giờ đây, sự im lặng của họ là dấu hiệu không thể nhầm lẫn cho thấy họ đang chìm trong tuyệt vọng. Tràn đầy đau khổ vì tình cảnh khủng khiếp và hối hận vì đã tham gia trò chơi, họ lê bước với tinh thần chán nản, cam chịu rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục sau khi đã đi đến đây. Quán tính đưa họ tiến về phía trước.
Additionally, the four of them no longer stuck together in their earlier formation. The reason behind that was unclear. Perhaps it was because the maid who was supposed to cling to Yuki’s right arm was gone, or maybe the events of the previous room had caused cracks to form in their relationship. Yuki had felt tense at being hugged by a group of pretty girls, but now that they were off her, she couldn’t shake the indescribable feeling of loneliness that had come over her.


      Thêm vào đó, bốn người họ không còn đứng sát nhau như trước nữa. Lý do đằng sau điều đó vẫn chưa rõ. Có lẽ là vì cô hầu gái vốn thường bám sát cánh tay phải của Yuki đã biến mất, hoặc có thể những sự kiện ở căn phòng trước đã gây ra những rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Yuki cảm thấy căng thẳng khi được một nhóm các cô gái xinh đẹp ôm, nhưng giờ đây khi họ đã rời khỏi cô, cô không thể rũ bỏ cảm giác cô đơn khó tả đang bao trùm lấy mình.
Although their cluster had disbanded, Yuki remained in front as the lone experienced player. Kinko trudged behind her to the left, wearing a gloomy expression, as if having inherited Aoi’s spirit. To the right, Momono and Beniya were walking hand in hand with their bodies against each other, all but confirming any suspicions that they had developed a close rapport.


      Mặc dù nhóm của họ đã tan rã, Yuki vẫn dẫn đầu với tư cách là người chơi giàu kinh nghiệm duy nhất. Kinko lê bước phía sau bên trái, vẻ mặt ủ rũ, như thể đã thừa hưởng tinh thần của Aoi. Bên phải, Momono và Beniya đang nắm tay nhau, thân hình sát vào nhau, càng khẳng định thêm nghi ngờ rằng họ đã phát triển một mối quan hệ thân thiết.
“Well, we’re past the worst of it,” Yuki said, hoping to dispel the oppressive mood hanging in the air. “We started with six players. It’s safe to assume we won’t face any trials more brutal than that one. Considering our current numbers, all that’s left is to cross the finish line, I think.”


      “Thôi, chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất rồi,” Yuki nói, hy vọng xua tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm. “Chúng ta bắt đầu với sáu người chơi. Có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ không phải đối mặt với thử thách nào khắc nghiệt hơn thế nữa. Với số lượng thành viên hiện tại, tôi nghĩ điều còn lại chỉ là cán đích thôi.”
That was no lie. These death games were designed to have an average survival rate of roughly 70 percent. With two out of six players dead, they had already crossed that threshold, so it was unlikely that any more serious obstacles stood in their way. If there were any more trials they had to overcome, there would be at most one, and it likely wouldn’t claim any victims. However, none of the maids’ expressions showed any indication of relief.


      Đó không phải là lời nói dối. Những trò chơi sinh tử này được thiết kế để có tỷ lệ sống sót trung bình khoảng 70%. Với hai trong số sáu người chơi đã chết, họ đã vượt qua ngưỡng đó, vì vậy khó có khả năng gặp phải bất kỳ trở ngại nghiêm trọng nào nữa. Nếu có bất kỳ thử thách nào khác mà họ phải vượt qua, thì nhiều nhất cũng chỉ có một, và có lẽ sẽ không gây ra thương vong nào. Tuy nhiên, không một biểu cảm nào trên khuôn mặt của các cô hầu gái cho thấy sự nhẹ nhõm.
“Oh, by the way, you don’t have to worry about your hand,” Yuki said, glancing at Kinko’s truncated right arm. “The Preservation Treatment makes it simple to reattach. They’ll fix you right up after the game.”


      “À, nhân tiện, cậu không cần phải lo lắng về bàn tay của mình đâu,” Yuki nói, liếc nhìn cánh tay phải bị cụt của Kinko. “Phương pháp bảo quản giúp việc nối lại rất đơn giản. Họ sẽ giúp cậu hồi phục ngay sau trận đấu.”
Surprisingly enough, these death games were backed by a full range of medical support. Although treatments were provided by back-alley doctors, the doctors would do everything in their power to treat injuries sustained in a game. And thanks to the Preservation Treatment, the girls’ capacity to heal was far greater than normal. For one, severed limbs could be reattached without issue. Hair, skin, teeth, and nails could also be repaired to some extent. Sometimes, replacement organs would even be provided, albeit of unknown origin. These treatment services would perhaps be better described as “restorations.” As long as their hearts were still pumping, players would, for the most part, end up as good as new.


      Điều đáng ngạc nhiên là những trò chơi tử thần này được hỗ trợ đầy đủ bởi hệ thống y tế. Mặc dù việc điều trị được thực hiện bởi các bác sĩ chui, nhưng các bác sĩ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để điều trị những thương tích mà người chơi gặp phải. Và nhờ Phương pháp Điều trị Bảo tồn, khả năng hồi phục của các cô gái vượt trội hơn người bình thường rất nhiều. Ví dụ, các chi bị đứt lìa có thể được nối lại mà không gặp vấn đề gì. Tóc, da, răng và móng tay cũng có thể được phục hồi ở một mức độ nào đó. Đôi khi, thậm chí cả các cơ quan thay thế cũng được cung cấp, mặc dù nguồn gốc không rõ. Những dịch vụ điều trị này có lẽ nên được mô tả là "phục hồi". Miễn là tim của họ vẫn đập, người chơi, phần lớn, sẽ trở lại trạng thái tốt như trước.
Kinko would recover her right hand, yet the gloom on her face remained. Why was that? Yuki was at a loss. Although this was her twenty-eighth game, she hadn’t learned how to cheer up a dispirited beginner. She had never before led a group of first-time players.


      Kinko đã lấy lại được tay phải, nhưng vẻ mặt cô vẫn u sầu. Tại sao lại như vậy? Yuki không hiểu. Mặc dù đây là ván thứ hai mươi tám của cô, nhưng cô vẫn chưa học được cách làm cho một người mới chơi nản chí vui lên. Cô chưa bao giờ dẫn dắt một nhóm người chơi lần đầu tiên trước đây.
In her entire career as a player, Yuki had experienced few games more abnormal than this one. After reflecting on this, she realized the design of the game was unusual; the players were too greatly imbalanced in skill level. The setup basically ensured that Yuki would dominate. That wasn’t interesting in the slightest. It would be a different story had a “wolf” been disguising themselves as a beginner, but based on everything she had witnessed—to the extent that she trusted her powers of observation—there was no one like that among the participants.


      Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Yuki hiếm khi trải qua một ván cờ nào kỳ lạ hơn ván này. Sau khi suy ngẫm, cô nhận ra cách thiết kế ván cờ rất bất thường; trình độ của người chơi quá chênh lệch. Về cơ bản, cách sắp xếp này đảm bảo Yuki sẽ thống trị. Điều đó chẳng thú vị chút nào. Mọi chuyện sẽ khác nếu có một "con sói" nào đó đang giả dạng người chơi mới, nhưng dựa trên tất cả những gì cô đã chứng kiến - trong chừng mực cô tin tưởng vào khả năng quan sát của mình - thì không có ai như vậy trong số những người tham gia.
The process of matching players to games was not a perfect science. Indeed, Momono had been scouted to round out the player numbers, so it was possible the game was simply unbalanced due to chance. Still, Yuki couldn’t help but wonder about the composition of the game. If the game had been intentionally set up this way—if the game had been designed under the presumption that Yuki would take command and attempt to escape with all players working together…


      Quá trình ghép người chơi vào các trò chơi không phải là một khoa học hoàn hảo. Thực tế, Momono đã được tuyển chọn để đủ số lượng người chơi, vì vậy có thể trò chơi chỉ đơn giản là mất cân bằng do yếu tố ngẫu nhiên. Tuy nhiên, Yuki không khỏi thắc mắc về cách sắp xếp trò chơi. Nếu trò chơi được cố tình thiết lập như vậy—nếu trò chơi được thiết kế dựa trên giả định rằng Yuki sẽ nắm quyền chỉ huy và cố gắng trốn thoát với sự hợp tác của tất cả người chơi…
“…………”


      As she focused on that train of thought, no words escaped her mouth.


      Trong lúc tập trung suy nghĩ về điều đó, cô không thốt ra được lời nào.
The four girls proceeded down the straight hallway. There were plenty of furnishings befitting of a mansion—framed paintings, taxidermy displays, a five-tiered chest of drawers, and more—but with no way of knowing if any traps lay nearby, the group paid them no heed.


      Bốn cô gái đi dọc theo hành lang thẳng tắp. Có rất nhiều đồ đạc sang trọng như trong một dinh thự – tranh đóng khung, các mẫu vật nhồi bông, một chiếc tủ năm tầng và nhiều thứ khác nữa – nhưng vì không biết liệu có bẫy nào ở gần đó hay không, cả nhóm không để ý đến chúng.
They remained completely silent until they reached the end of the hallway.


      Họ giữ im lặng hoàn toàn cho đến khi đi đến cuối hành lang.
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      The hallway led to a small room, which contained two doors standing side by side. The one on the left was open, and inside was a space approximately the size of a shower stall that was slightly too small to be considered a room. It was most likely—


      Hành lang dẫn đến một căn phòng nhỏ, bên trong có hai cánh cửa đặt cạnh nhau. Cánh cửa bên trái đang mở, và bên trong là một không gian có kích thước xấp xỉ một buồng tắm, hơi nhỏ so với một căn phòng thông thường. Có lẽ đó là—
“An elevator,” Yuki said after approaching the open door. “If we take this at face value, then I suppose they’re telling us to get in…”


      “Một thang máy,” Yuki nói sau khi tiến đến cửa mở. “Nếu hiểu theo nghĩa đen, thì có lẽ họ đang bảo chúng ta vào trong…”
Yuki examined the gap between the door and the elevator car. The simplest trap idea that came to mind was a guillotine blade flying through the gap and slicing the first person who dared to enter in half. She took off her headband and slowly passed it through the door.


      Yuki quan sát khe hở giữa cửa và cabin thang máy. Ý tưởng bẫy đơn giản nhất mà cô nghĩ ra là một lưỡi dao máy chém bay xuyên qua khe hở và chém đôi người đầu tiên dám bước vào. Cô tháo băng đô cài đầu và từ từ đưa nó qua khe cửa.
Nothing happened.


      Không có gì xảy ra cả.
It was possible the trap was designed to not activate for nonliving objects, so she reached into the elevator with her left arm.


      Có thể cái bẫy được thiết kế để không kích hoạt đối với vật thể vô tri vô giác, vì vậy cô ấy đã thò tay trái vào thang máy.
Nothing happened.


      Không có gì xảy ra cả.
She then stepped forward, brushing her long skirt against the floor as she entered the elevator.


      Sau đó, cô bước tới, chiếc váy dài chạm nhẹ xuống sàn khi bước vào thang máy.
Nothing happened.


      Không có gì xảy ra cả.
Yuki inspected the interior of the elevator, but not even a single razor blade shot out. This was expected, as she had surmised that they had already gotten past the worst of the game, but she still let out a sigh of relief.


      Yuki kiểm tra bên trong thang máy, nhưng không một lưỡi dao cạo nào bắn ra. Điều này đã được dự đoán trước, vì cô cho rằng họ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của trò chơi, nhưng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm.
She gestured to the three girls waiting outside, indicating that the coast was clear. One by one, they shuffled into the elevator. Nothing happened when Kinko entered, nor when Beniya came in after, but as soon as Momono stepped inside, a buzzer went off.


      Cô ấy ra hiệu cho ba cô gái đang đợi bên ngoài, ý nói rằng không có ai ở đó. Từng người một, họ lững thững bước vào thang máy. Không có chuyện gì xảy ra khi Kinko bước vào, cũng như khi Beniya bước vào sau đó, nhưng ngay khi Momono bước vào, chuông báo hiệu vang lên.
“Ngh…”


      “Ngh…”
A barely audible grunt escaped from one of the girls’ lips. The meaning of the buzzer was immediately apparent. The four girls turned to look at the LCD monitor attached to the top of one of the elevator wall panels.


      Một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi một trong những cô gái. Ý nghĩa của tiếng chuông báo hiệu lập tức trở nên rõ ràng. Bốn cô gái quay lại nhìn màn hình LCD gắn trên một trong những tấm ốp tường thang máy.
The screen indicated a weight limit of 330 pounds.


      Màn hình hiển thị giới hạn trọng lượng là 330 pound.
“…………”


      It was difficult for Yuki to tell from their expressions alone how deeply the others understood the significance of that figure.


      Chỉ nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt, Yuki khó có thể nhận biết được những người khác hiểu sâu sắc ý nghĩa của bức tượng đó đến mức nào.
“…Ah…” Yuki sighed, beating the others to the punch. “For now, let’s all get out. At the same time.”


      “…À…” Yuki thở dài, nói trước những người khác. “Bây giờ, chúng ta cùng nhau ra ngoài thôi.”
Everyone else nodded.


      Những người khác đều gật đầu.
The four of them lined up horizontally and stepped out of the elevator in unison. Then they freely scattered around the small room.


      Bốn người họ xếp thành hàng ngang và đồng loạt bước ra khỏi thang máy. Sau đó, họ tản ra khắp căn phòng nhỏ.
“A limit of 330 pounds…” Beniya was the first to broach the subject. “That’s exactly enough for three of us.”


      “Giới hạn 330 bảng Anh…” Beniya là người đầu tiên đề cập đến vấn đề này. “Số tiền đó vừa đủ cho ba người chúng ta.”
“Seems so,” Yuki responded. Despite the calmness of her remark, she was irritated at the situation. Regardless of whether the organizers had set the limit supposing an average weight of 110 pounds per person or they had simply chosen a semiround number, Yuki felt truly annoyed. “And it was displayed on a digital screen… I think the limit was adjusted to match the number of people in our group right now. If all six of us had made it here, it could’ve easily been 550 pounds instead.”


      “Có vẻ vậy,” Yuki đáp. Mặc dù giọng điệu bình tĩnh, cô vẫn cảm thấy khó chịu về tình huống này. Bất kể ban tổ chức đặt giới hạn dựa trên giả định trọng lượng trung bình là 110 pound mỗi người hay chỉ đơn giản là chọn một con số làm tròn, Yuki vẫn thực sự bực mình. “Và nó được hiển thị trên màn hình điện tử… Tôi nghĩ giới hạn đã được điều chỉnh cho phù hợp với số người trong nhóm chúng ta hiện tại. Nếu cả sáu người chúng ta đều đến đây, giới hạn có thể dễ dàng lên tới 550 pound.”
“Then we should ride it two at a time…right?” Momono suggested. She was clearly seeking agreement from the others. “If only three people can get on, there shouldn’t be a problem riding in groups of two, right?”


      “Vậy thì chúng ta nên đi từng hai người một… đúng không?” Momono đề nghị. Cô ấy rõ ràng đang muốn nhận được sự đồng ý từ những người khác. “Nếu chỉ có ba người có thể lên được, thì đi theo nhóm hai người chắc không có vấn đề gì, phải không?”
“Unfortunately,” Beniya replied, “the elevator will only work once.”


      “Rất tiếc,” Beniya trả lời, “thang máy chỉ hoạt động được một lần thôi.”
“How do you know that?”


      “Làm sao bạn biết điều đó?”
“It’s written right there. ‘ONE TIME ONLY.’”


      “Nó được ghi rõ ràng ở đó. ‘CHỈ MỘT LẦN DUY NHẤT.’”
Beniya pointed to the wall next to the elevator. Those three simple words were written there in plain English. The implication was obvious—the elevator would operate once and only once.


      Beniya chỉ tay vào bức tường cạnh thang máy. Ba từ đơn giản đó được viết bằng tiếng Anh rõ ràng. Hàm ý rất rõ ràng - thang máy sẽ chỉ hoạt động một lần duy nhất.
“This elevator is only meant for three people to use.”


      “Thang máy này chỉ dành cho ba người sử dụng.”
“…But then that means—” Momono cut herself off.


      “…Nhưng điều đó có nghĩa là—” Momono tự ngắt lời.
Her gaze had fallen not on the elevator but on the other door, which had slipped Yuki’s mind.


      Ánh mắt cô không hướng về thang máy mà lại nhìn vào cánh cửa khác, điều mà Yuki đã quên mất.
It was made of glass that was not frosted or wired, rendering the room inside visible. The room had tiered seating like that of a sauna—in fact, it probably was a sauna. The interior was lit with warm-colored lights, an unusual sight inside the monochrome mansion.


      Căn phòng được làm bằng kính không mờ hay có lưới thép, cho phép nhìn thấy toàn bộ không gian bên trong. Phòng có các bậc ghế ngồi giống như phòng xông hơi – trên thực tế, có lẽ đó chính là một phòng xông hơi. Nội thất được chiếu sáng bằng đèn màu ấm, một cảnh tượng khác thường bên trong dinh thự đơn sắc này.
But more than the sauna itself, what caught Yuki’s eye were the walls, which were covered with a wide variety of weapons of all shapes and sizes. The room was a real-life manifestation of a weapons shop from a fantasy story. It was stocked with swords, blunt objects, projectiles, and spears. Perhaps for the best, there were no explosives or firearms. Toward one side was a hammer with 2 TONS engraved on it, lending the room a comical aura that offered a hint of reassurance that the room was a thing of fiction.


      Nhưng hơn cả chính phòng xông hơi, điều thu hút sự chú ý của Yuki là những bức tường được phủ kín bởi đủ loại vũ khí với đủ hình dạng và kích cỡ. Căn phòng giống như một cửa hàng vũ khí ngoài đời thực trong truyện cổ tích. Nó chứa đầy kiếm, vật cùn, vật phóng và giáo. Có lẽ điều đó là tốt nhất, vì không có chất nổ hay súng. Ở một bên là một chiếc búa có khắc chữ "2 TẤN", tạo cho căn phòng một bầu không khí hài hước, đồng thời cũng cho thấy rằng đây chỉ là một câu chuyện hư cấu.
However, it was all real.


      Tuy nhiên, tất cả đều là sự thật.
Four maids. An elevator that could only hold three people. Numerous weapons encouraging a brawl. Those elements implied the rules of the game were—


      Bốn cô hầu gái. Một thang máy chỉ chứa được ba người. Vô số vũ khí khuyến khích một cuộc ẩu đả. Những yếu tố đó ngụ ý rằng luật chơi là—
“—No, that’s not it.” Yuki shook her head. “We can’t jump to conclusions. It’s true the elevator’s weight limit corresponds to the load of three people, but that doesn’t mean we have to leave one of us behind. We just have to get rid of the weight of one person.”


      “—Không, không phải vậy.” Yuki lắc đầu. “Chúng ta không thể vội kết luận. Đúng là giới hạn trọng lượng của thang máy tương ứng với tải trọng của ba người, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải bỏ lại một người. Chúng ta chỉ cần giảm bớt trọng lượng của một người thôi.”
“……?” Beniya looked puzzled. “What do you mean?”


      “……?” Beniya tỏ vẻ khó hiểu. “Ý cậu là sao?”
“Well…” Yuki was understandably hesitant to lay it out in plain terms. She pointed at the sauna room with her thumb. “We have to slowly but surely discard the weight of one person among the four of us.”


      “Ừm…” Yuki ngần ngại nói thẳng ra, điều đó cũng dễ hiểu. Cô chỉ tay vào phòng xông hơi bằng ngón tay cái. “Chúng ta phải từ từ nhưng chắc chắn loại bỏ cân nặng của một người trong số bốn người chúng ta.”
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      A noticeable chill ran through the room.


      Một luồng khí lạnh rõ rệt lan tỏa khắp căn phòng.
“I only remember it vaguely…but I think each arm makes up less than five percent of your body weight.” Yuki had learned that in a previous game. She continued searching her memory. “Each leg is slightly less than twenty percent. Water makes up around sixty percent of our body weight, and we can sweat out around ten percent of that, which makes six percent. Cutting off our hands and feet would add up to about five percent, so not as much… Surprisingly, hair isn’t very heavy, so that would only chop off around a quarter of a pound. We can’t forget about these maid outfits, either. They weigh at least several pounds, so we should trim them down as much as we’re comfortable.”


      “Tôi chỉ nhớ mang máng thôi… nhưng tôi nghĩ mỗi cánh tay chiếm chưa đến năm phần trăm trọng lượng cơ thể.” Yuki đã học được điều đó trong một trò chơi trước đây. Cô tiếp tục lục lại trí nhớ. “Mỗi chân chiếm chưa đến hai mươi phần trăm. Nước chiếm khoảng sáu mươi phần trăm trọng lượng cơ thể, và chúng ta có thể đổ mồ hôi để mất khoảng mười phần trăm, tức là sáu phần trăm. Cắt bỏ tay và chân sẽ chiếm khoảng năm phần trăm, không nhiều lắm… Ngạc nhiên thay, tóc không nặng lắm, nên chỉ mất khoảng một phần tư pound. Chúng ta cũng không thể quên những bộ trang phục hầu gái này. Chúng nặng ít nhất vài pound, vì vậy chúng ta nên cắt bớt chúng sao cho vừa ý.”
“You’re kidding,” Momono said. Her face was paler now than it had been at any previous point in the game. “Um… This is a joke, right? Please say it’s a joke!”


      “Cậu đùa à?” Momono nói. Mặt cô giờ tái nhợt hơn bất kỳ lúc nào trước đó trong trò chơi. “Ừm… Đây là trò đùa phải không? Làm ơn hãy nói đó là trò đùa đi!”
“Leave the cutting to me,” Yuki replied. “I’m no stranger to this. I promise to lop off any body part in a single swing.”


      “Cứ để việc cắt xẻ cho tôi,” Yuki đáp. “Tôi không lạ gì chuyện này cả. Tôi hứa sẽ chặt đứt bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể chỉ bằng một nhát chém.”
“That doesn’t make it any better!” Momono immediately crumpled to the floor.


      “Điều đó chẳng làm cho mọi chuyện tốt hơn chút nào!” Momono lập tức khuỵu xuống sàn.
“There’s nothing to worry about, thanks to the Preservation Treatment,” Yuki said, facing Momono’s hair whorl. “As long as we don’t do a horrible job severing what we need to, everything will be reattached.”


      “Không có gì phải lo lắng cả, nhờ vào phương pháp bảo tồn,” Yuki nói, nhìn vào lọn tóc xoáy của Momono. “Chỉ cần chúng ta không làm hỏng những chỗ cần thiết, mọi thứ sẽ được nối lại.”
“They better be…,” Beniya said. She was leaning against the wall. “…Is there no way to resolve this less violently? Maybe we can find an alternative path forward, as you mentioned in the previous room.”


      “Họ nên làm thế này…”, Beniya nói, dựa vào tường. “…Liệu có cách nào giải quyết chuyện này mà không cần dùng đến bạo lực không? Có lẽ chúng ta có thể tìm một hướng đi khác, như cô đã đề cập ở phòng trước.”
“We’ll look around, of course, but you should prepare yourself for the possibility that we won’t find anything.”


      “Tất nhiên chúng tôi sẽ tìm kiếm xung quanh, nhưng bạn nên chuẩn bị tinh thần cho khả năng chúng tôi sẽ không tìm thấy gì cả.”
“Dividing 110 pounds across the four of us means just over 25 pounds per person, right?” Momono persisted in her protest. “Don’t boxers cut up to 40 or so pounds before a fight? Can’t we try what they do…?”


      “Chia 110 pound cho bốn người chúng ta nghĩa là mỗi người sẽ nặng hơn 25 pound một chút, đúng không?” Momono vẫn kiên quyết phản đối. “Chẳng phải các võ sĩ quyền anh thường giảm đến 40 pound trước khi thi đấu sao? Chúng ta không thể thử làm theo họ sao…?”
“Well, they do that over the course of a month… We don’t have the time.”


      “Họ làm việc đó trong suốt một tháng… Chúng ta không có thời gian.”
That dealt the finishing blow to Momono, whose voice vanished from the air.


      Đó là đòn kết liễu đối với Momono, khiến giọng nói của cô ấy biến mất khỏi không gian.
This could be bad, Yuki thought.


      "Chuyện này có thể không hay," Yuki nghĩ.
They would only have to temporarily leave behind parts of their bodies. Thanks to the Preservation Treatment, anything they cut off would be reattached after the game ended, and they didn’t have to be afraid of bleeding to death. Compared to the hexagonal room and the search for the key ring, this could be considered a far safer minigame.


      Họ chỉ cần tạm thời bỏ lại một phần cơ thể của mình. Nhờ Phương pháp Bảo quản, bất cứ bộ phận nào họ cắt bỏ sẽ được gắn lại sau khi trò chơi kết thúc, và họ không phải lo sợ chảy máu đến chết. So với căn phòng hình lục giác và việc tìm kiếm chùm chìa khóa, đây có thể được coi là một trò chơi nhỏ an toàn hơn nhiều.
However, Yuki hadn’t expected the others to react so strongly. This difference in opinion was the result of the others’ experience, or lack thereof, in death games. They weren’t used to treating their own body like a hand in a card game or as a pawn they could discard if the need arose. They had also only learned of the Preservation Treatment a short while ago and were likely not yet fully convinced of its implications.


      Tuy nhiên, Yuki không ngờ những người khác lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Sự khác biệt về quan điểm này là do kinh nghiệm, hoặc thiếu kinh nghiệm, của họ trong các trò chơi sinh tử. Họ không quen với việc coi cơ thể mình như một quân bài trong một ván bài hay như một con tốt có thể vứt bỏ nếu cần thiết. Họ cũng chỉ mới biết đến Phương pháp Bảo quản cách đây không lâu và có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào những hệ lụy của nó.
In other words, they were resistant to the idea of chopping up their bodies.


      Nói cách khác, họ phản đối ý tưởng chặt xác mình thành từng mảnh.
That reluctance perhaps far eclipsed their resistance to murder. It wouldn’t be surprising if someone was entertaining the idea of killing one person to allow the three others to escape. Yuki clenched a fist inside the pocket of her maid outfit. If that came to pass, and one of them suddenly went on the attack, she would be forced to step in. She kept Momono, Beniya, and Kinko equally in her sights, so as to not miss the moment when one of them moved their legs. Yuki steeled herself, recognizing that the situation presented a critical juncture. She devoted her full attention to monitoring the other three—


      Sự lưỡng lự đó có lẽ còn lớn hơn cả sự phản kháng của họ đối với việc giết người. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu ai đó đang nảy ra ý tưởng giết một người để ba người kia có thể trốn thoát. Yuki siết chặt nắm tay trong túi áo hầu gái. Nếu điều đó xảy ra, và một trong số họ đột nhiên tấn công, cô sẽ buộc phải can thiệp. Cô luôn để mắt đến Momono, Beniya và Kinko, để không bỏ lỡ khoảnh khắc khi một trong số họ nhúc nhích chân. Yuki tự trấn an mình, nhận ra rằng tình hình đang ở thời điểm then chốt. Cô dồn toàn bộ sự chú ý vào việc theo dõi ba người còn lại—
“I…”


      "TÔI…"
However…


      Tuy nhiên…
…the next words that filled the air undermined Yuki’s entire line of thought.


      …những lời tiếp theo vang lên đã phá vỡ toàn bộ suy nghĩ của Yuki.
“I’ll stay behind. You three, please go on ahead.”


      “Tôi sẽ ở lại. Ba người các bạn cứ đi trước đi.”
(16/23)


      Those words caught Momono, Beniya, and even the veteran Yuki off guard. The three of them froze in place, and time inside the small room came to a momentary standstill.


      Những lời đó khiến Momono, Beniya, và thậm chí cả Yuki, người đã có kinh nghiệm, đều bất ngờ. Ba người họ đứng chết lặng, và thời gian trong căn phòng nhỏ dường như ngừng lại trong giây lát.
Taking advantage of the pause, Kinko took off, her blond pigtails gently twirling in the air behind her.


      Lợi dụng lúc tạm dừng, Kinko phóng đi, hai bím tóc vàng óng ả khẽ xoay tròn trong không trung phía sau.
“……! Wait!” shouted Yuki, the first to come to her senses.


      “……! Chờ đã!” Yuki hét lên, là người đầu tiên tỉnh lại.
However, it was too little, too late. After all, the small room was only several feet wide. Yuki had no chance of stopping Kinko from entering the sauna and closing the door behind her. A second later, Yuki grabbed the handle of the glass door but failed to make it in time, as the door refused to budge no matter how hard she tried to open it. Either it was locked or something was keeping it shut as a doorstop. Regardless, the outcome was the same.


      Tuy nhiên, đã quá muộn. Căn phòng nhỏ chỉ rộng vài mét. Yuki không có cơ hội ngăn Kinko bước vào phòng xông hơi và đóng cửa lại. Một giây sau, Yuki nắm lấy tay nắm cửa kính nhưng không kịp, vì cánh cửa không chịu nhúc nhích dù cô có cố gắng mở mạnh đến đâu. Hoặc là nó bị khóa, hoặc là có vật gì đó đang giữ nó đóng chặt. Dù thế nào đi nữa, kết quả vẫn vậy.
Yuki started banging on the glass, but her efforts were in vain. It seemed sound failed to reach the other side, so there was no point even trying to call out. The only reaction Kinko showed was a glance, her eyes filled with overwhelming exhaustion. Moments later, she fell onto her bottom and grabbed her knees, though it was impossible to tell if she had collapsed or was simply sitting down.


      Yuki bắt đầu đập vào kính, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Dường như âm thanh không thể truyền đến phía bên kia, vì vậy việc gọi to cũng chẳng có tác dụng gì. Phản ứng duy nhất mà Kinko thể hiện là một cái nhìn, đôi mắt cô ngập tràn sự mệt mỏi. Vài khoảnh khắc sau, cô ngã ngồi xuống và ôm lấy đầu gối, dù không thể biết liệu cô đã ngã quỵ hay chỉ đơn giản là ngồi xuống.
She had barricaded herself inside.


      Cô ấy đã tự nhốt mình bên trong.
“Um… Wh-what’s going on?” Momono asked, flustered. “What just happened?”


      “Ừm… Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Momono hỏi, vẻ mặt bối rối. “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“…Exactly what it looks like. Kinko’s given up on escaping.”


      “…Đúng như vẻ ngoài của nó. Kinko đã từ bỏ ý định trốn thoát rồi.”
Yuki clutched her head in front of the door, but behind her appearance of distress, her heart rapidly grew cold. That could only mean one thing—the situation had taken a dire turn.


      Yuki ôm đầu chắn trước cửa, nhưng đằng sau vẻ ngoài đau khổ đó, trái tim cô nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là một điều—tình hình đã trở nên tồi tệ.
“Self-sacrifice. Heroism. That’s one of the reasons beginners die.”


      “Sự hy sinh. Chủ nghĩa anh hùng. Đó là một trong những lý do khiến người mới bắt đầu chết.”
It was a form of panic.


      Đó là một dạng hoảng loạn.
Mystery stories often featured a trope where a coward loses trust in everyone but themselves and holes up in a bedroom, only to be found in a grisly state the following morning. But in this case, it was the opposite. Excessive bravery. Abandoning one’s life after getting caught in an extreme situation. Yuki had seen similar scenes play out countless times in the past. Right as a game was entering its final stages, players who had been mentally battered by the constant surprises on offer abandoned themselves to the mercy of the game and ended up throwing away their lives. The most they got out of it was the satisfaction of being able to die with a feeling of responsibility or guilt.


      Những câu chuyện trinh thám thường có một mô típ quen thuộc: một kẻ hèn nhát mất niềm tin vào mọi người trừ chính bản thân mình và trốn trong phòng ngủ, chỉ để rồi được tìm thấy trong tình trạng thảm khốc vào sáng hôm sau. Nhưng trong trường hợp này, lại hoàn toàn ngược lại. Lòng dũng cảm thái quá. Từ bỏ cuộc sống sau khi bị mắc kẹt trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Yuki đã chứng kiến những cảnh tượng tương tự diễn ra vô số lần trong quá khứ. Ngay khi trò chơi bước vào giai đoạn cuối, những người chơi bị tổn thương tinh thần bởi những bất ngờ liên tục xuất hiện đã phó mặc bản thân cho số phận và cuối cùng vứt bỏ mạng sống của mình. Điều duy nhất họ nhận được là sự thỏa mãn khi có thể chết đi với cảm giác trách nhiệm hoặc tội lỗi.
“I’m at fault for Aoi’s death.


      “Tôi có lỗi trong cái chết của Aoi.”
“I must atone with my life.”


      “Tôi phải chuộc lỗi bằng chính mạng sống của mình.”
Yuki continued banging hard on the glass, convinced it would shatter. After all, the door was not a partition necessary for the game, so there was no reason for it to be indestructible. However, her throbbing fist made it clear that it was impossible to break through without tools. She needed something to break the glass. The weapons in the sauna room before her glimmered like holy swords, but they were useless as long as she couldn’t get her hands on them. Yuki turned on her heel and motioned to exit the room.


      Yuki tiếp tục đập mạnh vào tấm kính, tin chắc rằng nó sẽ vỡ tan. Dù sao thì cánh cửa cũng không phải là vách ngăn cần thiết cho trò chơi, nên chẳng có lý do gì để nó không thể bị phá hủy. Tuy nhiên, nắm đấm đang nhức nhối của cô cho thấy rõ rằng không thể phá vỡ nó nếu không có dụng cụ. Cô cần thứ gì đó để phá vỡ tấm kính. Những vũ khí trong phòng xông hơi trước mặt cô lấp lánh như những thanh kiếm thần thánh, nhưng chúng vô dụng chừng nào cô chưa thể chạm vào chúng. Yuki quay người và ra hiệu rời khỏi phòng.
The next moment, she felt a tug on her arm. Yuki turned around to find Momono standing there.


      Ngay sau đó, cô cảm thấy có ai đó kéo tay mình. Yuki quay lại và thấy Momono đang đứng đó.
“Um… So…” The girl had a look of protest.


      “Ừm… Vậy thì…” Cô gái tỏ vẻ phản đối.
Beniya, who was standing a little farther into the room, had the same gaze.


      Beniya, người đang đứng hơi xa hơn trong phòng, cũng có ánh mắt tương tự.
Yuki subconsciously curled her lips into a smile.


      Yuki vô thức cong môi mỉm cười.
Momono’s and Beniya’s eyes were doing the talking.


      Ánh mắt của Momono và Beniya đã nói lên tất cả.
What’s the problem? If she’s willing to die, we should let her.


      Vấn đề là gì? Nếu cô ấy sẵn sàng chết, chúng ta nên để cô ấy chết.
The three of us should escape.


      Ba chúng ta nên trốn thoát.
“What?” Yuki intentionally asked.


      "Cái gì?" Yuki cố tình hỏi.
Both Momono and Beniya were at a loss for words. They were waiting for Yuki to read the room. A wave of exhilaration washed over Yuki. The fact that these two adorable maids were thinking something so atrocious seemed awfully impure. She didn’t fault them for being despicable or cold-blooded, but instead simply found them endearing. Although it wasn’t something she particularly wanted to think about—perhaps Yuki was only motivated to continue the game to chase this sensation of ecstasy.


      Cả Momono và Beniya đều không nói nên lời. Họ đang chờ Yuki hiểu được tình hình. Một làn sóng phấn khích dâng trào trong Yuki. Việc hai cô hầu gái đáng yêu này lại nghĩ đến điều kinh khủng như vậy thật là bất kính. Cô không trách họ là hèn hạ hay máu lạnh, mà chỉ thấy họ đáng yêu. Mặc dù đó không phải là điều cô đặc biệt muốn nghĩ đến—có lẽ Yuki chỉ muốn tiếp tục trò chơi để theo đuổi cảm giác sung sướng này.
Out of the corner of her eye, she spotted something moving.


      Từ khóe mắt, cô ấy phát hiện ra thứ gì đó đang chuyển động.
Yuki turned her head. Kinko was taking a knife off the wall. There was little chance she was going to hand it over, which meant she was planning on using it herself. And there was only one thing nearby she could possibly use it on—her own body. That was the only plausible explanation: She was going to stab herself.


      Yuki quay đầu lại. Kinko đang lấy một con dao trên tường xuống. Khả năng cô ta đưa nó cho Yuki rất thấp, điều đó có nghĩa là cô ta định tự dùng nó. Và chỉ có một thứ duy nhất ở gần đó mà cô ta có thể dùng nó để tấn công—chính là cơ thể mình. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất: Cô ta định tự đâm mình.
With the intention of taking her own life.


      Với ý định tự kết liễu đời mình.
If that happened, the three of them would have no choice but to leave her behind. This was what Kinko had decided on doing after seeing Yuki and the other maids dragging their feet. Yuki’s eyes widened in surprise. Fortunately, the knife in Kinko’s quivering left hand was pointed at her right elbow. How cute, Yuki thought. A wound there wouldn’t be fatal, with or without the Preservation Treatment.


      Nếu điều đó xảy ra, ba người họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cô lại. Đó là điều Kinko đã quyết định sau khi thấy Yuki và những người hầu gái khác lê bước. Mắt Yuki mở to vì ngạc nhiên. May mắn thay, con dao trong tay trái run rẩy của Kinko đang chĩa vào khuỷu tay phải của cô. Thật đáng yêu, Yuki nghĩ. Một vết thương ở đó sẽ không gây tử vong, dù có hay không có Phương pháp Bảo quản.
But with Kinko taking action, time was running out. Yuki turned back to Momono.


      Nhưng với việc Kinko hành động, thời gian không còn nhiều. Yuki quay lại nhìn Momono.
“Momono, think about it.” Yuki went for the clincher. “If Kinko dies here—”


      “Momono, hãy suy nghĩ kỹ đi.” Yuki nói tiếp câu chốt hạ. “Nếu Kinko chết ở đây—”
It only took a few more words to convince them.


      Chỉ cần thêm vài lời nữa là đủ để thuyết phục họ.
Upon hearing Yuki’s explanation, Momono and even Beniya altered their expressions. Exactly—in their situation, there was a crystal clear reason why they couldn’t let Kinko kill herself, one that had nothing to do with morality or their sanity. If Kinko died here, Yuki and the others would be backed into a corner. Although it was unlikely they would all lose their lives, it was possible they would sustain injuries that would never heal, not even with the Preservation Treatment. Yuki informed the other two of the reason behind that.


      Nghe Yuki giải thích, Momono và cả Beniya đều thay đổi nét mặt. Chính xác—trong tình huống của họ, có một lý do rõ ràng tại sao họ không thể để Kinko tự sát, một lý do không liên quan đến đạo đức hay sự tỉnh táo của họ. Nếu Kinko chết ở đây, Yuki và những người khác sẽ bị dồn vào đường cùng. Mặc dù không chắc tất cả bọn họ sẽ mất mạng, nhưng rất có thể họ sẽ bị thương không bao giờ lành, ngay cả với Phương pháp Bảo quản. Yuki đã giải thích lý do cho hai người kia.
Momono loosened her grip.


      Momono nới lỏng tay.
“Can I go?” Yuki asked, staring straight into her eyes.


      “Em đi được không?” Yuki hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
With little alternative, Momono nodded in resignation.


      Không còn lựa chọn nào khác, Momono gật đầu cam chịu.
(17/23)


      The hallway that led to the small room was a non-branching path.


      Hành lang dẫn đến căn phòng nhỏ là một lối đi thẳng, không có ngã rẽ.
As far as Yuki could remember, the hallway did not contain a single weapon. Still, she had a plan. A tool that could break a glass door? There were plenty of items in the mansion that would fit the bill.


      Theo như Yuki nhớ, hành lang không hề có một vũ khí nào. Tuy nhiên, cô ấy đã có kế hoạch. Một công cụ có thể phá vỡ cửa kính? Có rất nhiều vật dụng trong dinh thự phù hợp với yêu cầu đó.
Halfway down the path, she spotted a chest of drawers. It was a charming piece of furniture that stood at half Yuki’s height, and its drawers alternated in color between white and black. She had occasionally seen similar items placed in hallways in video games and movies, but why did this hallway have any need for storage space? What could be lying inside? She would soon come to learn the answer. Steeling her nerves to the greatest extent possible, Yuki resolutely pulled open the top drawer, fully determined to avoid sustaining any mortal wounds.


      Đi được nửa đường, cô bé nhìn thấy một chiếc tủ ngăn kéo. Đó là một món đồ nội thất duyên dáng, cao bằng nửa chiều cao của Yuki, và các ngăn kéo có màu xen kẽ trắng và đen. Cô bé thỉnh thoảng thấy những vật dụng tương tự được đặt trong hành lang trong các trò chơi điện tử và phim ảnh, nhưng tại sao hành lang này lại cần không gian lưu trữ? Bên trong có thể chứa đựng thứ gì? Cô bé sẽ sớm tìm ra câu trả lời. Cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh, Yuki kiên quyết kéo mở ngăn kéo trên cùng, quyết tâm tránh bị thương nặng.
Nothing happened.


      Không có gì xảy ra cả.
Yuki alternated hands as she continued her assault on the chest of drawers. She opened the second drawer. And the third. And the fourth. The pull of the fifth drawer felt ever so slightly different. Immediately, she dove sideways and tumbled onto the hallway floor. A whiz echoed through the air, followed by the sound of something tearing through wood. Yuki steadied herself and looked up. As she had expected, a metal rod had lodged itself inside the chest of drawers, the same kind that had ended Kokuto’s life some time ago.


      Yuki đổi tay liên tục khi tiếp tục tấn công chiếc tủ ngăn kéo. Cô mở ngăn kéo thứ hai. Rồi thứ ba. Và thứ tư. Cảm giác khi kéo ngăn kéo thứ năm hơi khác một chút. Ngay lập tức, cô lao sang một bên và ngã nhào xuống sàn hành lang. Một tiếng vù vang lên trong không khí, tiếp theo là tiếng vật gì đó xé toạc gỗ. Yuki lấy lại thăng bằng và nhìn lên. Đúng như cô dự đoán, một thanh kim loại đã găm vào bên trong chiếc tủ ngăn kéo, cùng loại thanh đã cướp đi sinh mạng của Kokuto cách đây không lâu.
It was one of the mansion’s traps.


      Đó là một trong những cái bẫy của dinh thự.
The rod was sharp and rather thick, like an ice pick or a screwdriver. Since it lacked a handle, it took some effort for Yuki to pull it out of the wood. She doubled back—or rather, tripled back down the path from which she came and returned to the small room.


      Cây gậy sắc nhọn và khá dày, giống như một cái dùi đục đá hoặc một cái tua vít. Vì không có cán nên Yuki phải dùng sức mới rút được nó ra khỏi khúc gỗ. Cô quay ngược lại—hay đúng hơn là quay ngược ba lần con đường mà cô vừa đi đến—và trở lại căn phòng nhỏ.
“Yuki!” Momono called out.


      “Yuki!” Momono gọi.
“How’s Kinko?” Yuki asked.


      “Kinko thế nào rồi?” Yuki hỏi.
“Well, um, you see…”


      “Ừm, bạn thấy đấy…”
“She’s gone completely limp.” Beniya, who was standing in front of the glass door, finished the sentence. On the other side, Kinko was lying face up on the floor. “I believe it’s mental fatigue, rather than a physical injury. It didn’t seem like she cut herself anywhere important.”


      “Cô ấy hoàn toàn bất động rồi.” Beniya, người đang đứng trước cửa kính, nói tiếp câu đó. Ở phía bên kia, Kinko nằm ngửa trên sàn nhà. “Tôi cho rằng đó là do mệt mỏi tinh thần hơn là chấn thương thể chất. Có vẻ như cô ấy không bị đứt tay ở chỗ nào quan trọng.”
“Got it.”


      "Hiểu rồi."
Yuki leaped toward the glass door. She drove the newly obtained metal rod into the edge of the glass. A crack appeared. Yuki grinned. This was one of the primary methods of breaking glass, and the most optimal when using a small tool. After removing several shards from the door and opening a hole large enough to fit her arm through, she stuck her hand in and groped around for the handle. She felt a recess on the other side of the door. Yuki jiggled around with it, disengaged the lock, and pulled back her hand, causing a single piece of glass to go flying as her sleeve got caught.


      Yuki nhảy bổ về phía cửa kính. Cô dùng thanh kim loại vừa lấy được đâm vào cạnh kính. Một vết nứt xuất hiện. Yuki cười toe toét. Đây là một trong những phương pháp chính để phá kính, và là phương pháp tối ưu nhất khi sử dụng một dụng cụ nhỏ. Sau khi lấy đi vài mảnh vỡ từ cửa và tạo một lỗ đủ lớn để luồn tay vào, cô thò tay vào và mò mẫm tìm tay nắm cửa. Cô cảm thấy một chỗ lõm ở phía bên kia cửa. Yuki loay hoay với chỗ lõm đó, mở khóa, rồi rút tay lại, khiến một mảnh kính văng ra khi tay áo cô bị vướng.
The door opened.


      Cánh cửa mở ra.
The first thought that came to Yuki’s mind was that the interior was hot. It was no doubt a sauna. It made sense to have such a room, since they had to shed body weight. The heat felt even more oppressive than it would have normally due to her heavy maid outfit. Relieved that the Preservation Treatment meant she wouldn’t end up smelling sweaty, Yuki rushed over to Kinko and violently shook the collapsed girl’s shoulders.


      Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Yuki là bên trong rất nóng. Chắc chắn đó là phòng xông hơi. Việc có một căn phòng như vậy là hợp lý, vì họ cần giảm cân. Cái nóng càng trở nên ngột ngạt hơn bình thường do bộ trang phục hầu gái nặng nề của cô. Thở phào nhẹ nhõm vì phương pháp Bảo quản sẽ giúp cô không bị hôi nách, Yuki vội vàng chạy đến chỗ Kinko và lay mạnh vai cô gái đang nằm gục xuống.
“Kinko!”


      “Kinko!”
The girl’s eyes fluttered open. No light resided in them. Not even someone who had locked themselves in a sauna for half a day would end up looking like that. In truth, Yuki had rarely ever witnessed such a face, since the vast majority of players died moments after falling into despair. Kinko’s expression was that of someone whose soul had drifted away from their corporeal body, lacking any will to keep on living.


      Đôi mắt cô gái khẽ mở ra. Ánh sáng vô hồn trong đó. Ngay cả người nào nhốt mình trong phòng xông hơi nửa ngày cũng không thể có vẻ mặt như thế. Thực tế, Yuki hiếm khi nào chứng kiến khuôn mặt như vậy, vì phần lớn người chơi đều chết ngay sau khi rơi vào tuyệt vọng. Biểu cảm của Kinko giống như linh hồn đã rời khỏi thể xác, không còn ý chí sống.
Yuki carried the girl’s dainty body on her shoulder. She was light. So light, it was as though not a single organ was inside her body. So light that Yuki didn’t feel the need to carry the girl on her back. As if transporting a giant stuffed animal won from a crane game, Yuki held on to Kinko tightly and motioned to leave the sauna.


      Yuki cõng thân hình nhỏ nhắn của cô bé trên vai. Cô bé nhẹ tênh. Nhẹ đến nỗi như thể không có một cơ quan nội tạng nào bên trong cơ thể. Nhẹ đến mức Yuki không cảm thấy cần phải cõng cô bé trên lưng. Như thể đang vận chuyển một con thú nhồi bông khổng lồ thắng được từ trò chơi gắp thú, Yuki ôm chặt Kinko và ra hiệu rời khỏi phòng xông hơi.
“Why?” Kinko asked. “Why did you come in, Yuki?”


      “Tại sao?” Kinko hỏi. “Tại sao cậu lại vào đây, Yuki?”
“Well, you wouldn’t come out,” Yuki answered nonchalantly.


      “Thì cậu không chịu ra ngoài mà,” Yuki đáp lại một cách thờ ơ.
“Didn’t I say to go on ahead?”


      “Tôi đã bảo cậu cứ đi trước mà?”
“And I said we’d try to clear this game with as many of us as possible.”


      “Và tôi đã nói rằng chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành trò chơi này với càng nhiều người càng tốt.”
“…Just forget about me!” Her voice sounded strained. “I don’t care if I die! Please leave me behind!”


      “…Hãy quên tôi đi!” Giọng cô ấy nghẹn ngào. “Tôi không quan tâm mình có chết đi chăng nữa! Làm ơn hãy để tôi lại đây!”
In times like these…


      Trong những thời điểm như thế này…
The most socially desirable thing to do would be to lecture the girl by calling her a fool, slapping her on the cheek, and eloquently championing how wonderful it was to live. But she couldn’t find it in herself to do so. After all, nobody valued life as little as Yuki did. She was a regular player of death games, and she wasn’t so shameless as to be able to set that fact aside and chastise someone. Besides, even outside of the games, Yuki also balked at the idea of using violence for the sake of intimidation. It was an impossible ask for her.


      Điều được xã hội chấp nhận nhất là giảng giải cho cô gái bằng cách gọi cô ta là đồ ngốc, tát vào má cô ta, và hùng hồn ca ngợi cuộc sống tuyệt vời như thế nào. Nhưng cô ấy không thể làm vậy. Xét cho cùng, không ai coi thường cuộc sống như Yuki. Cô ấy là một người chơi thường xuyên các trò chơi tử thần, và cô ấy không hề trơ trẽn đến mức có thể gạt bỏ sự thật đó sang một bên để trách mắng người khác. Hơn nữa, ngay cả ngoài các trò chơi, Yuki cũng phản đối ý tưởng sử dụng bạo lực để hăm dọa. Đó là một yêu cầu bất khả thi đối với cô ấy.
In light of that, would claiming that she didn’t need a reason to save the weak be the next best thing to do? That was also impossible, for it would be a lie. Yuki didn’t pride herself on having a pure soul. Her altruism was geared solely toward giving herself an advantage in the games. Betrayal. Insincerity. Lies. Subterfuge. It was her belief that relying on those sorts of tactics would cause one’s heart to grow vile and empty before eventually leading to self-destruction. At the end of the day, Yuki was a player to the bone—a resident of the world bordering between life and death. She couldn’t say anything that sentimental.


      Xét đến điều đó, liệu việc tuyên bố rằng cô không cần lý do để cứu người yếu thế có phải là điều tốt nhất nên làm tiếp theo? Điều đó cũng không thể, vì đó sẽ là một lời nói dối. Yuki không tự hào về việc mình có một tâm hồn trong sáng. Lòng vị tha của cô chỉ nhằm mục đích tạo lợi thế cho bản thân trong các trò chơi. Sự phản bội. Sự giả dối. Lời nói dối. Mưu mẹo. Cô tin rằng dựa vào những chiến thuật đó sẽ khiến trái tim trở nên xấu xa và trống rỗng trước khi cuối cùng dẫn đến sự tự hủy diệt. Xét cho cùng, Yuki là một người chơi thực thụ - một cư dân của thế giới nằm giữa sự sống và cái chết. Cô không thể nói bất cứ điều gì ủy mị như vậy.
“I can’t let that happen.”


      “Tôi không thể để điều đó xảy ra.”
That was why, in the end, there was only one thing Yuki could say.


      Vì vậy, cuối cùng, Yuki chỉ có thể nói một điều duy nhất.
“Because, even without you, the three of us left would still be far over the weight limit.”


      “Vì ngay cả khi không có cậu, ba người chúng ta còn lại vẫn vượt quá giới hạn trọng lượng cho phép.”
“…Huh?”


      “…Hả?”
“Well, you know. Momono and Beniya are both on the heavy side, so we’d still have to get rid of weight. Without access to the sauna room, we’d be in big trouble.”


      “Ừm, bạn biết đấy. Momono và Beniya đều hơi thừa cân, nên chúng tôi vẫn phải giảm cân. Nếu không được sử dụng phòng xông hơi, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.”
(18/23)


      The heights and builds of the four maids were as follows.


      Chiều cao và vóc dáng của bốn cô hầu gái như sau.
Kinko was the least blessed on both scales. Her back was around the length of a small stool. Her neck was so thin that it looked as if it would snap if you applied any amount of force to it. Her delicate body was apparent even beneath her maid outfit. After carrying her, Yuki got a better sense of her build. Numbers-wise, Kinko probably didn’t even weigh sixty-five pounds, comparable to an elementary school student pre-growth spurt.


      Kinko là người kém may mắn nhất ở cả hai khía cạnh. Lưng cô chỉ dài bằng một chiếc ghế đẩu nhỏ. Cổ cô gầy đến nỗi trông như sắp gãy nếu ai đó tác động vào. Thân hình mảnh khảnh của cô hiện rõ ngay cả khi mặc bộ đồ hầu gái. Sau khi cõng cô, Yuki mới hiểu rõ hơn về vóc dáng của cô. Về cân nặng, Kinko có lẽ thậm chí không đến 27 kg, tương đương với một học sinh tiểu học trước giai đoạn phát triển chiều cao.
On the opposite side of the spectrum were Momono and Beniya. One had the ultimate voluptuous body. The other had a princely appearance with a height that seemed to pierce the heavens. But upon further reflection, Beniya wasn’t the problem, as she was tall and had a toned physique. The issue was Momono. What was the deal with her—with those thighs? At the start of the game, Yuki had idly thought about wanting to touch them, but now just looking at them irritated her. Momono had such an outrageous body that asking for her weight would spark a sense of guilt.


      Ở phía đối diện của phổ là Momono và Beniya. Một người sở hữu thân hình cực kỳ quyến rũ. Người kia có vẻ ngoài quý phái với chiều cao dường như vươn tới tận trời. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, Beniya không phải là vấn đề, vì cô ấy cũng cao và có thân hình săn chắc. Vấn đề nằm ở Momono. Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy – với đôi đùi ấy? Lúc đầu trò chơi, Yuki đã thoáng nghĩ đến việc muốn chạm vào chúng, nhưng giờ chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô ấy khó chịu. Momono có thân hình quá khổ đến nỗi hỏi cân nặng của cô ấy cũng sẽ khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi.
Still, Yuki was in no place to find fault with the others. Although she was smaller than Momono and Beniya, her weight still certainly exceeded 110 pounds.


      Tuy vậy, Yuki không có quyền trách móc những người khác. Mặc dù cô nhỏ con hơn Momono và Beniya, nhưng cân nặng của cô chắc chắn vẫn vượt quá 110 pound.
As such, everyone besides Kinko exceeded the average threshold.


      Như vậy, ngoại trừ Kinko, tất cả mọi người đều vượt quá ngưỡng trung bình.
Yuki estimated there were 45 pounds of excess weight between the three of them. Not 35, not 55, but 45. She theorized that, because the game used 330 pounds as the weight of three girls, the average weight of the starting six players must have been calibrated to match that of girls of similar ages—110 pounds. Neither of the girls who had passed away—Aoi and Kokuto—had extreme builds, so the weights of Yuki, Momono, and Beniya likely balanced out the lightness of Kinko. That was how Yuki came up with the number 45.


      Yuki ước tính tổng cộng ba người họ thừa 45 pound (khoảng 20 kg). Không phải 35, không phải 55, mà là 45. Cô ấy đưa ra giả thuyết rằng, vì trò chơi sử dụng 330 pound (khoảng 150 kg) làm trọng lượng của ba cô gái, nên trọng lượng trung bình của sáu người chơi chính thức hẳn đã được điều chỉnh để phù hợp với trọng lượng của các cô gái cùng độ tuổi—110 pound (khoảng 50 kg). Cả hai cô gái đã qua đời—Aoi và Kokuto—đều không có vóc dáng quá khổ, vì vậy trọng lượng của Yuki, Momono và Beniya có thể đã cân bằng lại sự nhẹ cân của Kinko. Đó là cách Yuki đưa ra con số 45.
Forty-five pounds. Even if they had decided to leave Kinko behind, they would have to shed that much weight. An average of 15 pounds per person. Some people believed it was possible to naturally lose that amount of weight through fasting alone, but that was a misconception. Fasting resulted in surprisingly little weight loss. The first day of fasting usually saw a sharp decrease in weight due to the loss of water weight, but the trend line immediately leveled out. One’s basal metabolic rate only resulted in the loss of around a third of a pound per day. Yuki and the others would likely die of starvation before shedding 15 pounds, but even if they managed to succeed, there was still more of the game to go through. It would be a huge blunder to think they could clear the game when they were half dead. It was obvious they would have to resort to a more direct method.


      Bốn mươi lăm pound. Ngay cả khi họ quyết định bỏ lại Kinko, họ cũng phải giảm chừng đó cân. Trung bình 15 pound mỗi người. Một số người tin rằng có thể giảm cân tự nhiên bằng cách nhịn ăn, nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Nhịn ăn chỉ giúp giảm cân rất ít. Ngày đầu tiên nhịn ăn thường thấy cân nặng giảm mạnh do mất nước, nhưng xu hướng này ngay lập tức chững lại. Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản chỉ giúp giảm khoảng một phần ba pound mỗi ngày. Yuki và những người khác có thể sẽ chết đói trước khi giảm được 15 pound, nhưng ngay cả khi họ thành công, vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Sẽ là một sai lầm lớn nếu nghĩ rằng họ có thể hoàn thành trò chơi khi đã gần chết. Rõ ràng là họ phải dùng đến một phương pháp trực tiếp hơn.
Cutting off body parts.


      Cắt bỏ các bộ phận cơ thể.
What they needed were the formidable weapons inside the sauna room.


      Điều họ cần chính là những vũ khí lợi hại bên trong phòng xông hơi.
Yuki and Kinko returned to the small chamber. Yuki loosened her hold, and Kinko stepped onto the floor. Neither Momono nor Beniya rejoiced at her safe return, and they didn’t greet or approach her, either. Instead, an off-putting silence fell as the four of them stood at an awkward distance from one another.


      Yuki và Kinko trở lại căn phòng nhỏ. Yuki nới lỏng tay, và Kinko bước xuống sàn. Cả Momono lẫn Beniya đều không vui mừng trước sự trở về an toàn của cô, và họ cũng không chào hỏi hay đến gần cô. Thay vào đó, một sự im lặng khó chịu bao trùm khi cả bốn người đứng cách nhau một khoảng cách gượng gạo.
Yuki cast a sideways glance at Kinko. The girl was red in the face, likely because she had run off with the intent of self-sacrifice yet had now learned her actions had in fact driven her team into a greater predicament—not to mention she had failed to actually sacrifice herself. Her head was drooped low, her hands fidgeted idly, and her lips flapped about yet produced no words. Overall, she looked rather embarrassed. Just imagining Kinko’s mental state caused Yuki’s heart to pound, but since she couldn’t stare at the girl forever, she gently patted her small back.


      Yuki liếc nhìn Kinko. Mặt cô bé đỏ bừng, có lẽ vì cô đã bỏ chạy với ý định hy sinh bản thân nhưng giờ lại nhận ra hành động của mình đã đẩy đội mình vào tình thế khó khăn hơn—chưa kể cô đã không thể thực sự hy sinh chính mình. Đầu cô bé cúi gằm, tay nghịch ngợm, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Nhìn chung, cô bé trông khá xấu hổ. Chỉ cần tưởng tượng đến trạng thái tinh thần của Kinko thôi cũng khiến tim Yuki đập thình thịch, nhưng vì không thể nhìn cô bé mãi được, cô nhẹ nhàng vỗ vào lưng nhỏ nhắn của cô bé.
“For the record, Kinko, I think you can afford to be more dishonest.”


      "Nhân tiện, Kinko, tôi nghĩ anh hoàn toàn có thể thiếu trung thực hơn."
Yuki realized that, at some point, she had started feeling less guarded around Kinko. Since when? From the very beginning? Yuki didn’t recall ever feeling reserved around her, despite the fact that she had kept the other four maids at arm’s length. Maybe she had instinctively looked down on Kinko because she was the shortest of the participants.


      Yuki nhận ra rằng, vào một thời điểm nào đó, cô bắt đầu cảm thấy bớt đề phòng hơn khi ở gần Kinko. Từ khi nào? Ngay từ đầu sao? Yuki không nhớ mình từng cảm thấy dè dặt với cô ấy bao giờ, mặc dù cô vẫn giữ khoảng cách với bốn người hầu gái còn lại. Có lẽ cô đã theo bản năng coi thường Kinko vì cô ấy là người thấp nhất trong số những người tham gia.
With nothing else to do, Yuki entered the sauna room by herself. She gathered a number of blades that seemed capable of cutting human flesh, returned to the small room, and dropped them on the floor with a clang.


      Không còn việc gì khác để làm, Yuki một mình bước vào phòng xông hơi. Cô gom một số lưỡi dao trông có vẻ sắc bén, có thể cắt được da thịt người, quay trở lại căn phòng nhỏ và thả chúng xuống sàn với một tiếng vang lớn.
The sound naturally drew the others’ attention.


      Âm thanh đó đương nhiên thu hút sự chú ý của những người khác.
“Dividing one hundred and ten equally among us means twenty-seven and a half pounds per person.” Yuki adopted as casual a tone as she could muster, since she thought that would be the most effective. “But our weights are all different, so we should think about it in terms of percentages instead of pounds. We need to leave behind the weight of one person between the four of us, so we’ll each have to shed a fourth of our body weight.”


      “Chia đều 110 cân cho mỗi người nghĩa là mỗi người sẽ phải giảm 27,5 cân.” Yuki cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, vì cô nghĩ đó là cách hiệu quả nhất. “Nhưng cân nặng của chúng ta đều khác nhau, nên chúng ta nên tính theo phần trăm thay vì cân nặng. Chúng ta cần giảm bớt cân nặng của một người cho cả bốn người, vậy nên mỗi người sẽ phải giảm một phần tư cân nặng cơ thể.”
Gloom once again clouded the others’ faces. The reality the earlier commotion had distracted them from returned to center stage.


      Vẻ u ám lại một lần nữa bao trùm khuôn mặt của những người khác. Thực tế mà sự ồn ào trước đó đã làm họ xao nhãng lại trở thành tâm điểm chú ý.
“I’ll leave the choice of body parts up to you, but I don’t recommend the torso. It’s hard to cut and harder to reattach. I suggest choosing between your arms and legs.”


      “Tôi sẽ để bạn tự chọn bộ phận cơ thể, nhưng tôi không khuyên bạn nên chọn phần thân. Phần thân khó cắt và càng khó nối lại. Tôi đề nghị bạn nên chọn giữa tay và chân.”
“Based on the percentages you mentioned,” Beniya commented, “it seems the only real option is to cut off a leg.”


      “Dựa trên tỷ lệ phần trăm mà anh đã đề cập,” Beniya nhận xét, “có vẻ như lựa chọn duy nhất khả thi là phải cắt bỏ một chân.”
Each arm made up around 5 percent of one’s body weight, while each leg was about 20 percent. To reach 25 percent, there was only one sensible option.


      Mỗi cánh tay chiếm khoảng 5% trọng lượng cơ thể, trong khi mỗi chân chiếm khoảng 20%. Để đạt được 25%, chỉ có một lựa chọn hợp lý duy nhất.
“Yep.” Yuki nodded. “That’s why I propose we each cut off one leg, for twenty percent of our weight. Then we use the sauna to sweat out an additional five percent, which makes twenty-five percent. I think that’s the most realistic plan that minimizes our losses.”


      “Đúng vậy.” Yuki gật đầu. “Đó là lý do tại sao tôi đề nghị mỗi người chúng ta cắt bỏ một chân, tương đương 20% trọng lượng cơ thể. Sau đó, chúng ta sẽ dùng phòng xông hơi để đổ mồ hôi và giảm thêm 5% nữa, tổng cộng là 25%. Tôi nghĩ đó là kế hoạch thực tế nhất, giúp giảm thiểu tổn thất.”
“It’ll have to be cut off pretty close to the hip, right?” Beniya looked down at her own legs. Yuki couldn’t tell if they were slender or plump, as they were covered by the long maid outfit. “Will those blades really do the trick?”


      “Chắc phải cắt sát hông lắm nhỉ?” Beniya nhìn xuống chân mình. Yuki không thể biết chúng thon gọn hay mũm mĩm vì bị che khuất bởi bộ trang phục hầu gái dài. “Những lưỡi dao đó có thực sự hiệu quả không?”
“…I have experience with this. Though it’ll be my first time amputating a live person, I’ll do my best to ensure the process is…as quick and painless as possible.”


      “…Tôi có kinh nghiệm với việc này. Mặc dù đây sẽ là lần đầu tiên tôi phẫu thuật cắt cụt chi trên người sống, tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo quá trình này diễn ra…nhanh chóng và không gây đau đớn nhất có thể.”
Yuki glanced at Momono.


      Yuki liếc nhìn Momono.
“Why are you looking at me?” Momono asked, hiding her thighs with her hands. “And, um, everything will really get reattached, right?”


      “Sao cậu lại nhìn tớ?” Momono hỏi, lấy tay che đùi. “Và, ừm, mọi thứ sẽ thực sự được nối lại chứ?”
“Yep. That’s a guarantee.”


      “Đúng vậy. Tôi chắc chắn rồi.”
“I find it quite hard to imagine that will fully heal.” Beniya shot a glance at Momono.


      “Tôi thấy khó mà tưởng tượng được vết thương đó sẽ lành hẳn.” Beniya liếc nhìn Momono.
“…Stop it! Don’t look at me!”


      “…Dừng lại! Đừng nhìn tôi!”
“There’s no problem,” Yuki said. “Just think about it like gaining the body of a zombie or a stuffed animal. As long as all parts remain intact, no injury is too severe to be healed. My arms and legs are proof of that.”


      “Không có vấn đề gì cả,” Yuki nói. “Cứ nghĩ như thể bạn có được thân thể của một thây ma hay một con thú nhồi bông vậy. Miễn là tất cả các bộ phận vẫn còn nguyên vẹn, thì không có vết thương nào quá nghiêm trọng đến mức không thể chữa lành. Tay và chân của tôi là bằng chứng cho điều đó.”
After saying that, Yuki stretched out her arms. This was her twenty-eighth game, so her limbs had been severed countless times before, and she had often suffered worse injuries than that. Yet she was still able to remain active as a player. That was the ultimate proof of the power of the Preservation Treatment.


      Nói xong, Yuki duỗi thẳng tay. Đây là trận đấu thứ hai mươi tám của cô, nên tay chân cô đã bị chặt đứt vô số lần trước đó, và cô thường xuyên phải chịu những chấn thương nặng hơn thế này. Vậy mà cô vẫn có thể duy trì hoạt động như một người chơi. Đó chính là bằng chứng tối thượng về sức mạnh của Phương pháp Bảo tồn.
“Is that really true?” Beniya asked, still showing some skepticism. “Can you prove that to us right now?”


      “Điều đó có thật không?” Beniya hỏi, vẫn tỏ vẻ hoài nghi. “Anh có thể chứng minh điều đó cho chúng tôi ngay bây giờ được không?”
“Huh…? How would I do that?”


      “Hả…? Tôi phải làm thế nào đây?”
“Take your clothes off.” Her tone was gravely serious. “Show us visible proof those arms and legs are really yours.”


      “Cởi quần áo ra.” Giọng bà ta nghiêm nghị. “Hãy cho chúng tôi xem bằng chứng rõ ràng rằng những cánh tay và đôi chân đó thực sự là của anh.”
(19/23)


      Some of the details of the subsequent events will be omitted.


      Một số chi tiết về các sự kiện tiếp theo sẽ được lược bỏ.
The scenes that followed were difficult to watch. This had nothing to do with Yuki stripping down and everything to do with the elements of spatter horror. While Yuki had promised to carry out everything as painlessly as possible, dismemberment was dismemberment. And what would dismemberment be without screams of agony? Although the maids were players in a death game, they still had a claim to dignity. And so Yuki completely wiped from memory everything they had screamed during the procedure, the way they thrashed around, and their reactions to losing a leg, leaving only the objective facts of the situation.


      Những cảnh tượng tiếp theo thật khó xem. Điều này không liên quan gì đến việc Yuki cởi bỏ quần áo mà hoàn toàn liên quan đến những yếu tố kinh dị máu me. Mặc dù Yuki đã hứa sẽ thực hiện mọi việc một cách ít đau đớn nhất có thể, nhưng chặt chân tay vẫn là chặt chân tay. Và chặt chân tay thì có ý nghĩa gì nếu thiếu đi những tiếng la hét đau đớn? Mặc dù các cô hầu gái là những người tham gia vào một trò chơi sinh tử, họ vẫn có quyền được tôn trọng. Và vì vậy, Yuki đã xóa sạch khỏi trí nhớ tất cả những tiếng la hét của họ trong suốt quá trình, cách họ vùng vẫy, và phản ứng của họ khi mất đi một chân, chỉ còn lại những sự thật khách quan của tình huống.
As the first order of business, the group searched for an alternative path. Even with the reassurance of the Preservation Treatment, they wanted to avoid sustaining unnecessary losses at all costs. Were they mistaken about something? Had they misread the weight limit? Could there be a hidden passageway somewhere? Was there anything they could do to disguise their weights? Were there simpler and more effective ways of getting rid of the extra weight? At any rate, with plenty of things to consider, they conducted a thorough search as if completely removed from reality, but to no avail. There was truly no way forward besides dismemberment. Although they came up empty-handed, their efforts were not entirely in vain, for the search wound up strengthening their resolve.


      Việc đầu tiên nhóm làm là tìm kiếm một con đường khác. Ngay cả khi đã được đảm bảo bằng phương pháp Bảo quản, họ vẫn muốn tránh mọi tổn thất không cần thiết bằng mọi giá. Liệu họ có nhầm lẫn điều gì không? Liệu họ có đọc sai giới hạn trọng lượng không? Có thể có một lối đi bí mật nào đó không? Có cách nào để che giấu trọng lượng của họ không? Có cách nào đơn giản và hiệu quả hơn để loại bỏ trọng lượng thừa không? Dù sao đi nữa, với rất nhiều điều cần cân nhắc, họ đã tiến hành một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng như thể hoàn toàn tách biệt khỏi thực tại, nhưng vô ích. Thực sự không còn cách nào khác ngoài việc phân xác. Mặc dù ra về tay không, nhưng nỗ lực của họ không hoàn toàn vô ích, vì cuộc tìm kiếm cuối cùng đã củng cố quyết tâm của họ.
The dismembering occurred in the order of Yuki, Kinko, then Beniya, with Momono last. Yuki needed to go first to prevent a scenario where the three noninjured participants would band together to kill the already-maimed person to satisfy the weight limit of 330 pounds and escape. With Yuki starting off, there was no worry of that possibility. Maybe it was her pride speaking, but even with one leg down, she had no intention of losing to a group of three beginners.


      Việc chặt chân tay diễn ra theo thứ tự Yuki, Kinko, rồi Beniya, và Momono là người cuối cùng. Yuki cần phải đi trước để tránh trường hợp ba người tham gia không bị thương sẽ hợp sức giết người đã bị thương nặng để đạt giới hạn cân nặng 330 pound và trốn thoát. Vì Yuki đi trước nên không cần lo lắng về khả năng đó. Có lẽ đó là do lòng tự trọng của cô ấy, nhưng ngay cả khi bị mất một chân, cô ấy cũng không có ý định thua một nhóm ba người mới chơi.
The fact that it was physically impossible for Yuki to chop off her own leg presented the biggest issue. In line with her character, Kinko offered to do the deed out of a sense of guilt, but she fundamentally lacked the strength to do so. Yuki indicated her appreciation of the thought and instead selected Momono. At first glance, the princely Beniya seemed calmer and more capable of handling the task, but Yuki deduced she was the kind of person to get queasy at the first hint of gore, as evidenced by her reaction to Aoi’s death. That left Momono, the one among them who seemed most ill-suited to wield a blade, and, well, she did the best she could with the duty thrust upon her. That took care of Yuki.


      Vấn đề lớn nhất là Yuki không thể tự chặt chân mình. Đúng với tính cách của mình, Kinko đề nghị làm việc đó vì cảm thấy tội lỗi, nhưng cô ấy hoàn toàn không đủ sức. Yuki tỏ ra cảm kích và thay vào đó chọn Momono. Thoạt nhìn, cô nàng quý tộc Beniya có vẻ điềm tĩnh và có khả năng xử lý nhiệm vụ hơn, nhưng Yuki nhận ra cô ấy là kiểu người dễ bị buồn nôn khi nhìn thấy cảnh máu me, bằng chứng là phản ứng của cô ấy trước cái chết của Aoi. Điều đó chỉ còn lại Momono, người dường như không phù hợp nhất để sử dụng kiếm, và, cô ấy đã làm hết sức mình với nhiệm vụ được giao. Và thế là xong phần việc của Yuki.
Kinko’s turn ended without much fanfare. Her legs were so thin that it seemed like someone could rip them off with their bare hands. Still, Yuki gripped the blade and aimed for the girl’s groin while Momono and Beniya pinned down Kinko’s arms and legs to the floor. Yuki was able to fully overcome her hesitation to perform the procedure. In fact, she felt an almost guilty pleasure at the sight of two maids physically restraining Kinko. Similarly, she chopped off Beniya’s leg without any difficulty. The problem was her.


      Lượt của Kinko kết thúc khá lặng lẽ. Đôi chân của cô ta gầy đến nỗi dường như ai đó có thể xé toạc chúng bằng tay không. Tuy nhiên, Yuki vẫn nắm chặt lưỡi dao và nhắm vào háng cô gái trong khi Momono và Beniya giữ chặt tay chân Kinko xuống sàn. Yuki đã hoàn toàn vượt qua được sự do dự của mình để thực hiện thao tác. Trên thực tế, cô cảm thấy một chút thích thú tội lỗi khi nhìn thấy hai người hầu gái khống chế Kinko. Tương tự, cô cũng chặt đứt chân của Beniya mà không gặp chút khó khăn nào. Vấn đề nằm ở chính cô ta.
Yuki placed her hand on Momono’s thigh. She’d never imagined that this was how her wish would come to fruition. She felt greatly troubled, but at the same time, the thought that the deed had to be done lit a fire in her. Perhaps this was how art restorers felt about their jobs. She did the amputation beautifully, without leaving a single scratch.


      Yuki đặt tay lên đùi Momono. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng điều ước của mình lại thành hiện thực theo cách này. Cô cảm thấy vô cùng băn khoăn, nhưng đồng thời, ý nghĩ rằng việc này phải được thực hiện đã thắp lên ngọn lửa trong cô. Có lẽ đây là cảm giác của những người phục chế tranh nghệ thuật đối với công việc của họ. Cô đã thực hiện ca cắt cụt một cách khéo léo, không để lại một vết xước nào.
Once that was over with, the group fashioned some of the many rod-shaped weapons in the sauna room into makeshift crutches. After sweating as much as possible to reduce the water content in their bodies, they had no qualms about cutting up their maid outfits as much as they could, even knowing they were being recorded. Despite all this, they still exceeded the weight limit, so each of the girls cut their hair short, and Yuki ended up carrying Kinko on her back to get rid of the weight of a crutch. With that, the group managed to fall under the 330-pound weight limit.


      Sau khi mọi việc kết thúc, cả nhóm đã tận dụng một số vũ khí hình que trong phòng xông hơi để làm nạng tạm thời. Sau khi đổ mồ hôi hết mức có thể để giảm lượng nước trong cơ thể, họ không ngần ngại cắt xé bộ đồ hầu gái của mình hết mức có thể, ngay cả khi biết rằng họ đang bị quay phim. Mặc dù vậy, họ vẫn vượt quá giới hạn cân nặng, vì vậy mỗi cô gái đều cắt tóc ngắn, và Yuki cuối cùng phải cõng Kinko trên lưng để giảm bớt sức nặng của chiếc nạng. Nhờ vậy, cả nhóm đã giảm cân xuống dưới giới hạn 330 pound (khoảng 150 kg).
The elevator began to move.


      Thang máy bắt đầu di chuyển.
Upon processing this, they all collapsed to the floor. Since they each only had one leg, it would likely be a challenge to get back up after sitting down, but still, they sat. Even if some miracle fully restored their legs in that moment, Yuki thought they wouldn’t be able to get back on their feet for a while. That was how significant a milestone they had crossed.


      Sau khi hiểu ra điều đó, tất cả bọn họ đều gục xuống sàn. Vì mỗi người chỉ có một chân, nên việc đứng dậy sau khi ngồi xuống có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng họ vẫn ngồi. Ngay cả khi có phép màu nào đó giúp họ phục hồi hoàn toàn đôi chân ngay lúc đó, Yuki nghĩ rằng họ sẽ không thể đứng dậy được trong một thời gian dài. Đó là một cột mốc quan trọng mà họ đã vượt qua.
She looked around at the other girls. No longer were they maids. They had taken off their aprons, wearing only dresses that had been trimmed short. The girls exchanged glances and smiled. They felt camaraderie at having gone through an initiation. The bitter struggles they shared had given rise to a sense of unity. Though she understood that this may have been an illusion that would soon vanish, Yuki basked in the comfortable feeling. It was wonderful. She even thought that she wouldn’t mind if the elevator continued moving for eternity, without ever reaching its destination.


      Cô nhìn quanh những cô gái khác. Họ không còn là người hầu gái nữa. Họ đã cởi bỏ tạp dề, chỉ mặc những chiếc váy được cắt ngắn. Các cô gái trao đổi ánh mắt và mỉm cười. Họ cảm thấy tình đồng đội khi cùng nhau trải qua một nghi lễ nhập môn. Những khó khăn gian khổ mà họ cùng chia sẻ đã tạo nên một cảm giác đoàn kết. Mặc dù hiểu rằng đây có thể chỉ là ảo ảnh sẽ sớm tan biến, Yuki vẫn đắm mình trong cảm giác dễ chịu đó. Thật tuyệt vời. Cô thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ không phiền nếu thang máy cứ tiếp tục di chuyển mãi mãi, mà không bao giờ đến đích.
(20/23)


      Ideally, the elevator would lead directly to the exit. Considering the number of obstacles they had overcome, Yuki felt there was a good chance of that being the case, but her theory missed the mark. The doors opened to reveal a large space that resembled an entrance hall. They would have to walk a little bit farther. Yuki pushed herself up off the floor.


      Lý tưởng nhất là thang máy sẽ dẫn thẳng đến lối ra. Xét đến số lượng chướng ngại vật mà họ đã vượt qua, Yuki cảm thấy khả năng đó rất cao, nhưng giả thuyết của cô đã sai. Cửa thang máy mở ra, để lộ một không gian rộng lớn giống như sảnh vào. Họ sẽ phải đi thêm một đoạn nữa. Yuki đứng dậy khỏi sàn nhà.
“Let’s go,” she said. “These games sometimes raise your hopes only to dash them, so stay on your guard until the end.”


      “Đi thôi,” cô ấy nói. “Những trận đấu này đôi khi làm dấy lên hy vọng rồi lại dập tắt chúng, vì vậy hãy luôn cảnh giác cho đến phút cuối.”
The girls stepped out of the elevator. None of them was accustomed to walking with a crutch, but compared to the struggles they had faced earlier, this was nothing. Soon, they spotted what seemed to be an exit and, despite their slow speed, proceeded straight toward it.


      Các cô gái bước ra khỏi thang máy. Không ai trong số họ quen đi lại bằng nạng, nhưng so với những khó khăn họ đã gặp phải trước đó, điều này chẳng là gì cả. Chẳng mấy chốc, họ nhìn thấy một lối ra và, bất chấp tốc độ chậm chạp, họ vẫn tiến thẳng về phía đó.
“It’s quite irritating that the exit is right in front of us, yet still feels so far away,” Beniya said, her eyes fixed on the goal. Their pace was leagues slower than it had ever been.


      “Thật khó chịu khi lối ra ở ngay trước mặt mà chúng ta vẫn cảm thấy xa vời,” Beniya nói, mắt cô dán chặt vào mục tiêu. Tốc độ của họ chậm hơn bao giờ hết.
“I guess so,” Yuki said. “Why don’t we talk about something? We’ve spent a lot of time in silence, so there’s plenty we have to chat about.”


      “Chắc vậy,” Yuki nói. “Sao chúng ta không nói chuyện gì đó nhỉ? Chúng ta đã im lặng khá lâu rồi, nên có rất nhiều chuyện để nói.”
“Chat about? Like what?”


      “Nói chuyện về cái gì?
“Like the first thing we want to do after escaping.”


      “Giống như việc đầu tiên chúng ta muốn làm sau khi trốn thoát vậy.”
“…Won’t that bring bad luck?” Momono asked from beside them. “Isn’t that a death flag, where whoever talks about that will die?”


      “…Chẳng phải nói thế sẽ mang lại xui xẻo sao?” Momono hỏi từ bên cạnh. “Chẳng phải đó là điềm báo tử thần, ai nói về chuyện đó sẽ chết sao?”
“Not at all. It can even have the opposite effect. This might sound like a cliché, but people who have a reason to live survive more easily.” Since Yuki brought up the topic, she decided to kick things off. “Personally, I’ve been thinking I really need to throw out my trash soon, or else I’ll be in a pickle.”


      “Không hề. Nó thậm chí có thể có tác dụng ngược lại. Điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng những người có lý do để sống sẽ dễ dàng vượt qua hơn.” Vì Yuki đã đề cập đến chủ đề này, cô quyết định bắt đầu trước. “Cá nhân tôi đang nghĩ mình thực sự cần phải vứt rác sớm, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn.”
“You sure have it easy…”


      “Bạn sướng thật đấy…”
“No, I’m serious. I have two full bags of plastic trash in my apartment. Since this is how I make a living, I’m never sure what day of the week it is, so I always miss out on the chance to throw stuff out. Tomorrow’s Friday, right?”


      “Không, tôi nói thật đấy. Tôi có đến hai túi rác nhựa đầy ắp trong căn hộ. Vì đây là cách tôi kiếm sống, nên tôi chẳng bao giờ biết hôm nay là ngày nào trong tuần, thế là tôi luôn bỏ lỡ cơ hội vứt rác. Ngày mai là thứ Sáu rồi, phải không?”
“Well, we don’t know what day it is today. Who knows how long we were knocked out for.”


      “Chà, chúng ta không biết hôm nay là ngày nào. Ai biết chúng ta đã bất tỉnh bao lâu rồi.”
“We shouldn’t have skipped any days…so today should be Thursday. Oh, but our legs need to get reattached, so I won’t have time tomorrow…” Yuki frowned.


      “Chúng ta không nên bỏ lỡ ngày nào… vậy hôm nay phải là thứ Năm. Ồ, nhưng chân của chúng ta cần được nối lại, nên ngày mai tôi sẽ không có thời gian…” Yuki nhíu mày.
After staring at Yuki for a while, Momono spoke up next. “…I want to eat ramen. If I make it out alive, I’ll chow down until my stomach’s about to explode.”


      Sau khi nhìn chằm chằm vào Yuki một lúc, Momono lên tiếng tiếp theo. “…Tôi muốn ăn ramen. Nếu tôi sống sót trở về, tôi sẽ ăn đến khi bụng sắp nổ tung.”
“You like ramen?”


      “Bạn thích mì ramen không?”
“Well, it’s not my absolute favorite or anything. It’s just, since coming here, I’ve only eaten sweet stuff.”


      “Thật ra thì nó không phải là món tôi thích nhất. Chỉ là, từ khi đến đây, tôi chỉ toàn ăn đồ ngọt thôi.”
“Ah…” That was understandable.


      “À…” Điều đó dễ hiểu thôi.
“How about you, Beniya?” Momono asked, turning her head.


      “Còn cậu thì sao, Beniya?” Momono hỏi, quay đầu lại.
Beniya replied, “Well, first, I’ll have to pay off what I owe.”


      Beniya đáp, "Trước tiên, tôi phải trả hết số tiền mình còn nợ đã."
Right, she had incurred debt—or as she had put it, “liabilities.”


      Đúng vậy, cô ấy đã mắc nợ—hay như cách cô ấy nói, "các khoản nợ phải trả".
“And after that?” Yuki asked.


      “Và sau đó thì sao?” Yuki hỏi.
“I’ll study some more.”


      “Tôi sẽ học thêm nữa.”
“Study?”


      "Học?"
“The prize money from this game likely won’t be enough for me. I’ll prepare myself so I can survive next time.”


      “Số tiền thưởng từ trò chơi này có lẽ sẽ không đủ cho tôi. Tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn để có thể trụ lại lần sau.”
“Are you that much in debt?” Momono looked shocked. “Actually, hang on—how much is the prize money anyway?”


      “Cậu nợ nần chồng chất đến thế sao?” Momono trông có vẻ sốc. “Thực ra, đợi chút—tiền thưởng là bao nhiêu vậy?”
“It’s typically in the ballpark of three million for your first game,” Yuki answered.


      “Thông thường, chi phí cho trận đấu đầu tiên của bạn sẽ vào khoảng ba triệu đô la,” Yuki trả lời.
Of course, that figure was in Japanese yen. It was difficult to judge whether that was a large amount of money. On one hand, it felt like a paltry sum for risking one’s life, but on the other hand, it felt like far too much for at most half a day’s work that simply involved putting one’s life on the line, with no experience, certifications, or academic qualifications required. Regardless, three million was three million.


      Dĩ nhiên, con số đó tính bằng yên Nhật. Thật khó để đánh giá liệu đó có phải là một khoản tiền lớn hay không. Một mặt, nó có vẻ là một số tiền nhỏ bé so với việc mạo hiểm tính mạng, nhưng mặt khác, nó lại quá nhiều cho cùng lắm là nửa ngày làm việc, chỉ đơn giản là đặt tính mạng vào nguy hiểm, không cần kinh nghiệm, chứng chỉ hay bằng cấp học vấn nào. Dù sao đi nữa, ba triệu vẫn là ba triệu.
“It’s not easy playing in back-to-back games,” continued the veteran Yuki.


      “Thi đấu hai trận liên tiếp không hề dễ dàng,” cựu binh Yuki tiếp tục.
“How long should I wait before doing another?”


      “Tôi nên đợi bao lâu trước khi làm thêm một lần nữa?”
“It differs by person, but for me, less than a week is too risky. But my body starts getting rusty if I wait too long, so I try to join at least one game per month. So I’d suggest anywhere between a week and a month.”


      “Tùy người mỗi khác, nhưng với tôi, ít hơn một tuần thì quá rủi ro. Nhưng nếu đợi quá lâu thì thể lực tôi sẽ bị mai một, nên tôi cố gắng tham gia ít nhất một trận mỗi tháng. Vì vậy, tôi khuyên nên chơi từ một tuần đến một tháng.”
“Okay…”


      "Được rồi…"
“What about you, Kinko?” Yuki asked, directing her voice to her back. “Will the prize money be enough for you?”


      “Còn cậu thì sao, Kinko?” Yuki hỏi, hướng giọng về phía lưng cô. “Số tiền thưởng có đủ cho cậu không?”
“……” After a brief pause, she answered, “It will.”


      “…” Sau một thoáng im lặng, cô ấy trả lời, “Sẽ vậy.”
“Great. What do you want to do after getting home?”


      “Tuyệt vời. Vậy sau khi về nhà, bạn muốn làm gì?”
“I haven’t thought about it. I’ll pay off the debt, and then…” She paused for a few moments to think. “I don’t know. I’m really not sure.”


      “Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi sẽ trả hết nợ, rồi sau đó…” Cô ấy dừng lại một lát để suy nghĩ. “Tôi không biết. Tôi thực sự không chắc.”
Her response lacked any sense of self-direction.


      Câu trả lời của cô ấy thiếu tính định hướng.
During the game, Kinko had decisively acted off her individual judgment, but Yuki sensed no inconsistencies with her current attitude. Most likely, she was someone who could only truly be independent within clearly established frameworks. The kind of person who did well on tests but had a hard time putting things into practice. The kind who got along with coworkers and bosses but had trouble communicating with family. The kind who excelled at death games but lacked life skills.


      Trong suốt trò chơi, Kinko đã hành động dứt khoát dựa trên phán đoán cá nhân, nhưng Yuki không cảm thấy có sự mâu thuẫn nào trong thái độ hiện tại của cô. Có lẽ, cô ấy là kiểu người chỉ có thể thực sự độc lập trong những khuôn khổ được thiết lập rõ ràng. Kiểu người học giỏi các bài kiểm tra nhưng khó áp dụng vào thực tế. Kiểu người hòa đồng với đồng nghiệp và cấp trên nhưng lại khó giao tiếp với gia đình. Kiểu người xuất sắc trong các trò chơi sinh tử nhưng lại thiếu kỹ năng sống.
She, like Yuki, had the qualities of a player.


      Cô ấy, giống như Yuki, có những phẩm chất của một vận động viên.
“There’s nothing you have to fret about,” Yuki said encouragingly. “What happened to Aoi isn’t your fault. The game killed her. Nobody has any right to blame you, legally or morally. You should go back to your old life with your head held high.”


      “Cậu không cần phải lo lắng gì cả,” Yuki nói với giọng khích lệ. “Những gì xảy ra với Aoi không phải lỗi của cậu. Trò chơi đã giết chết cô ấy. Không ai có quyền đổ lỗi cho cậu, cả về mặt pháp lý lẫn đạo đức. Cậu nên quay lại cuộc sống cũ của mình với tư thế ngẩng cao đầu.”
Kinko gave no response.


      Kinko không trả lời.
“This goes back to what I was saying before,” Yuki continued, “but I think you should be more dishonest. Having some meanness inside is what gives depth to people. Isn’t that right, Momono?”


      “Điều này quay trở lại với những gì tôi đã nói trước đó,” Yuki tiếp tục, “nhưng tôi nghĩ cậu nên thành thật hơn. Có chút xấu xa bên trong mới là điều tạo nên chiều sâu cho con người. Phải không, Momono?”
“Why are you asking me?” Momono asked with a troubled expression. “I mean… What choice did I have? It was what the situation called for.”


      “Sao cậu lại hỏi tớ?” Momono hỏi với vẻ mặt lo lắng. “Ý tớ là… Tớ còn lựa chọn nào khác? Tình thế bắt buộc phải làm thế.”
Her response was remarkably candid. Yuki grinned.


      Câu trả lời của cô ấy rất thẳng thắn. Yuki mỉm cười.
Yuki hadn’t said that to offer momentary comfort. It was what she believed deep down. Death games shined light on the vile side of humans. That was evident in how the four of them were contentedly walking down the hallway despite having failed to save Kokuto or Aoi, how they seemed like they would be friends forever despite having desperately fought over the key ring, and how Momono was trying to play down her behavior despite having wanted to abandon Kinko. However, Yuki didn’t think those qualities were immoral, insincere, or anything that should be purified. They were what made the girls adorable.


      Yuki không nói điều đó để an ủi nhất thời. Đó là điều cô tin tưởng sâu thẳm. Trò chơi sinh tử phơi bày mặt xấu xa của con người. Điều đó thể hiện rõ qua việc bốn người họ vẫn ung dung đi dọc hành lang dù đã thất bại trong việc cứu Kokuto hay Aoi, qua việc họ dường như sẽ mãi là bạn bè dù đã tranh giành quyết liệt chiếc móc chìa khóa, và qua việc Momono cố gắng giảm nhẹ hành vi của mình dù muốn bỏ rơi Kinko. Tuy nhiên, Yuki không nghĩ những phẩm chất đó là vô đạo đức, giả tạo, hay bất cứ điều gì cần phải thanh tẩy. Chính những điều đó đã làm cho các cô gái trở nên đáng yêu.
“…Do you really think so?” Kinko muttered.


      “…Cậu thực sự nghĩ vậy sao?” Kinko lẩm bẩm.
“Yeah. One hundred percent.”


      “Đúng vậy. Hoàn toàn chính xác.”
“Then if I survive…I’ll do my best to be that way.”


      “Nếu tôi sống sót… tôi sẽ cố gắng hết sức để sống như vậy.”
That brought the conversation to an end.


      Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.
The four girls finally reached what appeared to be the exit.


      Bốn cô gái cuối cùng cũng đến được nơi dường như là lối ra.
It was a set of large double doors. Yuki took the lead once again, grabbed the handles of both doors, and pushed hard. They didn’t budge. Then she tried pulling them, but just like before, they stayed put.


      Đó là một bộ cửa đôi lớn. Yuki lại một lần nữa chủ động, nắm lấy tay nắm của cả hai cánh cửa và đẩy mạnh. Chúng không nhúc nhích. Sau đó, cô thử kéo chúng, nhưng cũng như trước, chúng vẫn đứng yên.
Yuki looked up. Three light bulbs were lined up in a row above the doors.


      Yuki ngước nhìn lên. Ba bóng đèn được xếp thẳng hàng phía trên cửa.
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      The position of the bulbs reminded Yuki of the floor display above an elevator. But since they had just taken one, it was unlikely they would run into another so soon. Two of the bulbs were lit, and it was easy to conclude the door would open once the third activated.


      Vị trí của những bóng đèn khiến Yuki nhớ đến bảng hiển thị trên sàn nhà thang máy. Nhưng vì họ vừa mới đi thang máy xong, nên khả năng họ gặp thang máy khác sớm như vậy là rất thấp. Hai bóng đèn đã sáng, và dễ dàng đoán được cửa sẽ mở khi bóng thứ ba được kích hoạt.
And the most notable point of interest was that each of the three bulbs was shaped like a human silhouette with an X mark over it.


      Điểm đáng chú ý nhất là mỗi trong ba bóng đèn đều có hình dạng giống như hình bóng người với một dấu X ở phía trên.
“……” Someone let out an audible gulp.


      “…” Ai đó nuốt nước bọt một cách rõ rệt.
It was as if someone had drawn human body diagrams onto red traffic lights. There were three lined up in a row. Two were lit. Anyone would naturally conclude that the door would open once the last one turned on.


      Cứ như thể ai đó đã vẽ sơ đồ cơ thể người lên những chiếc đèn giao thông màu đỏ vậy. Có ba chiếc đèn xếp thẳng hàng. Hai chiếc đang sáng. Ai cũng sẽ dễ dàng kết luận rằng cánh cửa sẽ mở ra khi chiếc đèn cuối cùng bật sáng.
But—what exactly did that mean?


      Nhưng—chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?
“Ha!” Somebody laughed. It was Momono. “Let’s not get the wrong idea. Just because they’re shaped like people doesn’t mean that. There should be some way around this.”


      “Ha!” Ai đó bật cười. Đó là Momono. “Đừng hiểu lầm nhé. Chỉ vì chúng có hình dạng giống người không có nghĩa là vậy. Chắc chắn phải có cách nào đó để giải quyết chuyện này.”
She shot a glance at Yuki, who offered no response.


      Cô liếc nhìn Yuki, nhưng Yuki không đáp lại.
“Maybe these represent the number of obstacles,” Beniya added. “The hexagonal room and that elevator make two, so this means we need to face a third. I wonder if there’s one somewhere in this hall.”


      “Có lẽ những thứ này tượng trưng cho số lượng chướng ngại vật,” Beniya nói thêm. “Căn phòng hình lục giác và thang máy đó là hai chướng ngại vật, vậy có nghĩa là chúng ta cần phải đối mặt với chướng ngại vật thứ ba. Tôi tự hỏi liệu có chướng ngại vật nào đó ở đâu đó trong hội trường này không.”
Yuki thought that unlikely. Three obstacles were too many for a game with only six players, and that theory offered no explanation for the X marks on the bulbs. While the games often pulled tricks on players, they would never deliberately cause misunderstanding. The shape of the bulbs had to hold an important meaning.


      Yuki cho rằng điều đó khó xảy ra. Ba chướng ngại vật là quá nhiều đối với một trò chơi chỉ có sáu người chơi, và giả thuyết đó không giải thích được các dấu X trên bóng đèn. Mặc dù các trò chơi thường giở trò với người chơi, nhưng chúng sẽ không bao giờ cố tình gây ra sự hiểu lầm. Hình dạng của bóng đèn chắc chắn phải mang một ý nghĩa quan trọng nào đó.
So what, exactly?


      Vậy chính xác thì sao?
There was only one reasonable explanation.


      Chỉ có một lời giải thích hợp lý duy nhất.
Yuki didn’t immediately act on her thoughts because a new question sprang to mind. Considering the typical survival rate of 70 percent, the setup of this game was too unforgiving. However, she quickly realized why that was the case. This game was filled with first-time players, and the survival rate of newbies was lower than that of veterans. Thus, when calculating the odds for everyone individually, only allowing three out of six players to survive was well within the expected range. As Yuki had suspected, the strange imbalance of player experience was deliberate. She had, by chance, stumbled upon the explanation that resolved every one of her doubts, and since it neatly explained everything, she felt no need to search for a different interpretation.


      Yuki không lập tức hành động theo suy nghĩ của mình vì một câu hỏi mới chợt nảy ra trong đầu. Xét đến tỷ lệ sống sót điển hình là 70%, cách thiết lập của trò chơi này quá khắc nghiệt. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra lý do tại sao lại như vậy. Trò chơi này toàn những người chơi lần đầu, và tỷ lệ sống sót của người mới thấp hơn so với người chơi kỳ cựu. Do đó, khi tính toán tỷ lệ cho từng người chơi riêng lẻ, việc chỉ cho phép ba trong số sáu người chơi sống sót là hoàn toàn nằm trong phạm vi dự đoán. Như Yuki đã nghi ngờ, sự mất cân bằng kỳ lạ về kinh nghiệm người chơi là có chủ đích. Cô tình cờ tìm thấy lời giải thích giải quyết mọi nghi ngờ của mình, và vì nó giải thích mọi thứ một cách rõ ràng, cô cảm thấy không cần phải tìm kiếm một cách giải thích khác.
The temperature of Yuki’s heart fell below freezing.


      Nhiệt độ tim của Yuki giảm xuống dưới mức đóng băng.
She threw Kinko to the ground.


      Cô ta ném Kinko xuống đất.
“Ow…”


      “Ôi…”
The girl rolled on the floor and stopped on her back. She directed her gaze at Yuki, eyes filled with equal parts bewilderment and optimism that she had been dropped by accident. Her stare showed no hint of criticism.


      Cô bé lăn trên sàn nhà rồi nằm ngửa. Cô hướng ánh mắt về phía Yuki, đôi mắt vừa ng bewildered vừa lạc quan vì nghĩ rằng mình bị rơi xuống đất một cách vô tình. Ánh mắt cô không hề có chút chỉ trích nào.
She’s a good girl, Yuki thought, before resting the tip of her crutch on that innocent face.


      "Cô bé này ngoan lắm," Yuki nghĩ, trước khi đặt đầu nạng lên khuôn mặt ngây thơ ấy.
The next moment, she pressed her weight against it.


      Ngay sau đó, cô dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào đó.
Snap! A sharp, audible sound reverberated through the air. It came from Kinko’s neck. Her neck, her oh so thin and fragile neck, had snapped. As Kinko had already been running on fumes from having shed so much water from her body, she offered no resistance. She didn’t even let out a whimper. Since Kinko hadn’t sustained any visible injuries, there was no need for the Preservation Treatment to kick in. And so, a few seconds later, under only several pounds of force, Kinko passed away.


      Rắc! Một âm thanh chói tai vang vọng khắp không trung. Nó phát ra từ cổ của Kinko. Cổ của cô ấy, cái cổ mỏng manh và dễ gãy của cô ấy, đã gãy. Vì Kinko đã kiệt sức vì mất quá nhiều nước trong cơ thể, cô ấy không hề chống cự. Cô ấy thậm chí không rên rỉ. Vì Kinko không bị thương tích gì rõ ràng, nên không cần đến phương pháp bảo quản. Và thế là, vài giây sau, chỉ với một lực tác động vài cân, Kinko đã qua đời.
The third bulb lit up.


      Bóng đèn thứ ba sáng lên.
The door swung open. Due to the difference in air pressure, a light, refreshing breeze blew in. The pleasant blue sky and a lush, verdant garden came into view. It was an unwritten rule that the game ended as soon as one exited the building. If she reached the garden, Yuki could freely doze off on the ground. An employee would likely come greet her immediately. Just a few more steps. While hobbling forward on her crutch and remaining leg, Yuki realized she heard no footsteps other than her own and turned around.


      Cánh cửa bật mở. Do sự chênh lệch áp suất không khí, một làn gió nhẹ, mát mẻ thổi vào. Bầu trời xanh trong dễ chịu và một khu vườn xanh mướt hiện ra trước mắt. Có một luật bất thành văn rằng trò chơi kết thúc ngay khi người chơi ra khỏi tòa nhà. Nếu đến được khu vườn, Yuki có thể thoải mái ngủ gật trên mặt đất. Một nhân viên có thể sẽ đến chào đón cô ngay lập tức. Chỉ vài bước nữa thôi. Vừa lê bước về phía trước bằng chiếc nạng và chân còn lại, Yuki nhận ra mình không nghe thấy tiếng bước chân nào khác ngoài tiếng bước chân của chính mình và quay lại.
Two girls stood frozen in place behind her. Their eyes indicated they had witnessed something unspeakable.


      Hai cô gái đứng chết lặng phía sau cô. Ánh mắt họ cho thấy họ đã chứng kiến một điều gì đó kinh khủng.
It was as if they had, quite literally, seen a ghost.


      Cảm giác như thể họ thực sự đã nhìn thấy một hồn ma vậy.
Yuki stepped out of the building. She had cleared the game. And now that the game was over, she could finally say it. That was her rule. She looked down, fixing her gaze on Kinko’s silent remains.


      Yuki bước ra khỏi tòa nhà. Cô đã thắng trò chơi. Và giờ trò chơi đã kết thúc, cuối cùng cô cũng có thể nói ra điều đó. Đó là luật của cô. Cô nhìn xuống, ánh mắt dán chặt vào hài cốt im lặng của Kinko.
And then she spoke.


      Rồi cô ấy lên tiếng.
“Sorry.”


      "Lấy làm tiếc."
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      She hadn’t deceived anyone.


      Cô ấy không hề lừa dối ai cả.
Yuki had truly been aiming to clear the game while keeping as many players alive as possible. Although her attempt could by no means be construed as a success, in her heart of hearts, she’d been earnest in her efforts. She’d acted against Kinko because she had no other choice. She knew the game wouldn’t end until it claimed its third victim.


      Yuki thực sự đã đặt mục tiêu hoàn thành trò chơi trong khi giữ cho càng nhiều người chơi sống sót càng tốt. Mặc dù nỗ lực của cô ấy không thể được coi là thành công, nhưng trong thâm tâm, cô ấy đã rất chân thành. Cô ấy hành động chống lại Kinko vì không còn lựa chọn nào khác. Cô ấy biết rằng trò chơi sẽ không kết thúc cho đến khi có nạn nhân thứ ba.
Yuki hadn’t targeted Kinko because she was easy to kill. Nor was it because Kinko had mentioned wanting to die or because Yuki had harbored a special hatred for her. Yuki had chosen her because she was physically the closest. Whenever it became necessary to kill someone during a game, Yuki always chose the person who was nearest to her at the time. That was what she had decided. She’d established this rule to reduce, by however amount, her hesitation at taking another’s life. Rules granted her strength. And in this case, they’d given her the courage to kill with her own hands someone she had saved, someone to whom she had offered words of encouragement.


      Yuki không nhắm vào Kinko vì cô ta dễ bị giết. Cũng không phải vì Kinko đã nói muốn chết, hay vì Yuki có lòng thù hận đặc biệt với cô ta. Yuki chọn cô ta vì cô ta ở gần mình nhất. Bất cứ khi nào cần phải giết ai đó trong một trò chơi, Yuki luôn chọn người ở gần mình nhất vào thời điểm đó. Đó là điều cô đã quyết định. Cô đã thiết lập quy tắc này để giảm bớt, dù chỉ một chút, sự do dự của mình khi tước đoạt mạng sống của người khác. Quy tắc mang lại cho cô sức mạnh. Và trong trường hợp này, chúng đã cho cô dũng khí để tự tay giết chết người mà cô đã cứu, người mà cô đã từng động viên.
In the end, Yuki failed to make it in time for garbage day.


      Cuối cùng, Yuki đã không kịp đến nơi để đổ rác đúng giờ.
After being carried by an employee into an ambulance, she lost consciousness, and the next time she woke, she was in her apartment. She grabbed the cell phone next to her pillow. To her dismay, it was noon on Friday. She set a timer for three minutes, closed her eyes, and clasped her hands together.


      Sau khi được một nhân viên đưa lên xe cứu thương, cô ấy bất tỉnh, và khi tỉnh dậy, cô ấy đã ở trong căn hộ của mình. Cô ấy với lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh gối. Cô ấy kinh hoàng nhận ra đó là giữa trưa thứ Sáu. Cô ấy đặt hẹn giờ ba phút, nhắm mắt lại và chắp tay vào nhau.
This was her post-game ritual—a prayer.


      Đây là nghi thức sau trận đấu của cô ấy - một lời cầu nguyện.
Since Yuki was not familiar with any religion, it was in her own style. The term prayer may have been an inapt description; she was not offering an apology to the girls who had perished during the game, nor was she expressing sorrow. She simply devoted those three minutes to thinking about them.


      Vì Yuki không quen thuộc với bất kỳ tôn giáo nào, nên cô ấy làm điều đó theo cách riêng của mình. Có lẽ dùng từ "cầu nguyện" không phải là một cách diễn đạt chính xác; cô ấy không xin lỗi những cô gái đã thiệt mạng trong trò chơi, cũng không bày tỏ sự đau buồn. Cô ấy chỉ đơn giản dành ba phút đó để nghĩ về họ.
Perhaps it was foolish to offer a prayer to someone she had killed herself, but at the very least, Yuki felt no inconsistency with doing so. When the default timer sound went off, she opened her eyes. She switched off the timer, tossed her cell phone on the floor, and removed her clothes to check her body. There were no wounds to be found, nor was there any issue with her mobility. Checking to see if her body had been fully restored was the second ritual she did after coming back from a game.


      Có lẽ việc cầu nguyện cho người mà chính mình đã giết là điều ngu ngốc, nhưng ít nhất, Yuki không cảm thấy có gì mâu thuẫn khi làm vậy. Khi tiếng chuông báo giờ mặc định vang lên, cô mở mắt. Cô tắt đồng hồ bấm giờ, ném điện thoại xuống sàn và cởi quần áo để kiểm tra cơ thể. Không có vết thương nào được tìm thấy, cũng không có vấn đề gì về khả năng vận động. Kiểm tra xem cơ thể mình đã hoàn toàn hồi phục hay chưa là nghi thức thứ hai mà cô thực hiện sau khi trở về từ một trò chơi.
She rose on two legs and began her third ritual. She went over and opened the double closet doors that came with her apartment.


      Cô đứng dậy bằng hai chân và bắt đầu nghi thức thứ ba của mình. Cô đi đến và mở cánh cửa tủ đôi trong căn hộ của mình.
The inside was a mess.


      Bên trong thì bừa bộn kinh khủng.
Hanging on the far right was a cheerleader uniform. That was the outfit used in her twenty-seventh game. Left of that was a kimono, which was used in her twenty-sixth game. And to the left of that hung a school swimsuit, graveclothes, an army uniform, gym clothes, a cheongsam, and more. On the far left was a sailor-style uniform. However, that was not the outfit used in her first game. Yuki would occasionally take out outfits to reflect on her past games, so the order had been shuffled.


      Treo ở ngoài cùng bên phải là bộ đồng phục cổ vũ. Đó là bộ trang phục cô mặc trong trận đấu thứ 27. Bên trái là bộ kimono, được sử dụng trong trận đấu thứ 26. Và bên trái nữa là bộ đồ bơi học sinh, quần áo tang lễ, quân phục, quần áo thể dục, sườn xám, và nhiều thứ khác nữa. Ở ngoài cùng bên trái là bộ đồng phục kiểu thủy thủ. Tuy nhiên, đó không phải là bộ trang phục cô mặc trong trận đấu đầu tiên. Yuki thỉnh thoảng lấy ra những bộ trang phục để hồi tưởng lại những trận đấu đã qua, vì vậy thứ tự các bộ đồ đã bị xáo trộn.
Yuki turned around. The maid costume was neatly folded beside her pillow. Once a game ended, the outfit used would be presented to her as a gift. Even though she had cut it into shreds in front of the elevator, it had been restored to its original state. Feeling grateful, she hung it up in the far right of the closet as a memento of her twenty-eighth game.


      Yuki quay người lại. Bộ trang phục hầu gái được gấp gọn gàng bên cạnh gối của cô. Sau mỗi trận đấu, bộ trang phục cô mặc sẽ được tặng làm quà. Mặc dù cô đã xé nó thành từng mảnh trước cửa thang máy, nhưng giờ nó đã được phục hồi về trạng thái ban đầu. Cảm thấy biết ơn, cô treo nó lên góc ngoài cùng bên phải tủ quần áo như một kỷ niệm về trận đấu thứ hai mươi tám của mình.
That was her third important ritual. And the time for the fourth was approaching. Since her mistakes had been on full display for the audience to witness this time, the ritual would likely take longer than usual. Yuki went to lie down on her mattress and wrapped herself in a nearby blanket. Cocooned in that warmth, she began to reflect on her most recent game.


      Đó là nghi lễ quan trọng thứ ba của cô. Và thời gian cho nghi lễ thứ tư đang đến gần. Vì những sai lầm của cô đã được phơi bày trước mắt mọi người lần này, nên nghi lễ có lẽ sẽ kéo dài hơn bình thường. Yuki đi nằm xuống nệm và quấn mình trong chiếc chăn gần đó. Được bao bọc trong hơi ấm đó, cô bắt đầu suy ngẫm về trận đấu gần đây nhất của mình.
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      “Don’t fight against a hardened killer.”


      “Đừng đối đầu với một sát thủ máu lạnh.”
That was a lesson Yuki had been taught once upon a time.


      Đó là bài học mà Yuki đã được dạy từ rất lâu rồi.
“This industry attracts plenty of bad apples. There may come a time when you have a run-in with a bloodthirsty psychopath…but don’t even think about engaging with them. Do everything in your power to avoid a direct confrontation.”


      “Ngành này thu hút rất nhiều kẻ xấu. Có thể sẽ có lúc bạn đụng độ với một tên tâm thần khát máu… nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc tiếp xúc trực tiếp với chúng. Hãy làm mọi thứ trong khả năng để tránh đối đầu trực tiếp.”
Those words had come from—to use a conventional term—her mentor.


      Những lời đó xuất phát từ—nếu dùng thuật ngữ thông thường—người cố vấn của cô ấy.
Even in a profession as deadly as Yuki’s, mentor-protégé relationships existed. Just like any veteran in the business, Yuki had been shown the ropes at one point in time.


      Ngay cả trong một nghề nguy hiểm như của Yuki, mối quan hệ thầy trò vẫn tồn tại. Cũng giống như bất kỳ người kỳ cựu nào trong nghề, Yuki đã từng được người khác chỉ bảo.
“Amount of game experience, the specs of your gear—none of that stuff matters. The moment players like you or me enter a battle against a crazed psychopath, our chances of victory fall to zero.”


      “Kinh nghiệm chơi game, cấu hình trang bị của bạn—tất cả những thứ đó đều không quan trọng. Khoảnh khắc những người chơi như bạn hay tôi bước vào trận chiến chống lại một kẻ tâm thần điên loạn, cơ hội chiến thắng của chúng ta giảm xuống bằng không.”
“…I don’t follow,” Yuki protested. “Even I’ve taken lives with my own two hands before. Not to mention, I’ve survived plenty of games that involved player-on-player combat. That’s more than enough for me to be seen as a coldhearted killer in the eyes of society, yet you’re saying I can’t win against one?”


      “…Tôi không hiểu,” Yuki phản đối. “Ngay cả tôi cũng từng cướp đi sinh mạng của người khác bằng chính đôi tay của mình. Chưa kể, tôi đã sống sót qua rất nhiều trò chơi đối kháng giữa người chơi với nhau. Chừng đó là quá đủ để tôi bị xã hội coi là một kẻ giết người máu lạnh, vậy mà anh lại nói tôi không thể thắng được một kẻ như vậy sao?”
“You can’t. In fact, your experience puts you at an even greater disadvantage. You’re built for survival, not killing. It’s a completely separate set of skills. Think of it like the difference between a manga artist and an illustrator. A bodybuilder and an athlete. A martial artist and a gangster. The aim of these games is not to kill—it’s to survive. We’ve trained our bodies and minds around that very goal, so our skills won’t be useful on a different playing field. Nobody can hope to compete with someone who specializes in murder. Not even top death-game pros like us stand a chance against an amateur player who’s murdered someone in the heat of the moment. There’s no path to victory, so avoid a fight at all costs.”


      “Bạn không thể. Trên thực tế, kinh nghiệm của bạn thậm chí còn khiến bạn gặp bất lợi hơn. Bạn được sinh ra để sinh tồn, không phải để giết chóc. Đó là một bộ kỹ năng hoàn toàn khác biệt. Hãy nghĩ về nó như sự khác biệt giữa một họa sĩ truyện tranh và một họa sĩ minh họa. Một vận động viên thể hình và một vận động viên điền kinh. Một võ sĩ và một tay giang hồ. Mục tiêu của những trò chơi này không phải là giết chóc—mà là sinh tồn. Chúng tôi đã rèn luyện cơ thể và tâm trí của mình hướng tới mục tiêu đó, vì vậy kỹ năng của chúng tôi sẽ không hữu ích trên một sân chơi khác. Không ai có thể hy vọng cạnh tranh với một người chuyên về giết người. Ngay cả những chuyên gia hàng đầu trong các trò chơi sinh tử như chúng tôi cũng không có cơ hội chống lại một người chơi nghiệp dư đã giết người trong lúc nóng giận. Không có con đường nào dẫn đến chiến thắng, vì vậy hãy tránh giao tranh bằng mọi giá.”
“What if I’m left with no other choice?” Yuki asked. “And it’s the only way to clear the game. What should I do then?”


      “Nếu tôi không còn lựa chọn nào khác thì sao?” Yuki hỏi. “Và đó là cách duy nhất để hoàn thành trò chơi. Vậy tôi phải làm gì?”
“Accept your fate.” The answer was cold and heartless. “You can only pray that you never find yourself in that situation.”


      “Hãy chấp nhận số phận của mình.” Câu trả lời lạnh lùng và vô cảm. “Bạn chỉ có thể cầu nguyện rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó.”
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      Yuki awoke on top of a familiar mattress.


      Yuki tỉnh dậy trên một chiếc nệm quen thuộc.
(2/43)


      She knew this bed, which meant no new game had begun. Its familiarity served as proof that Yuki lay inside Apartment 107 of a thirty-year-old reinforced-concrete residential building located a fifteen-minute walk away from the nearest train station, a studio apartment that cost her thirty-five thousand yen a month, maintenance fees included. She sat up, feeling disappointed, as though she had been ripped away from a pleasant dream.


      Cô biết chiếc giường này, điều đó có nghĩa là không có trò chơi mới nào bắt đầu. Sự quen thuộc ấy chứng minh rằng Yuki đang nằm trong căn hộ 107 của một tòa nhà chung cư bê tông cốt thép 30 năm tuổi, cách ga tàu gần nhất 15 phút đi bộ, một căn hộ studio có giá 35.000 yên một tháng, bao gồm cả phí bảo trì. Cô ngồi dậy, cảm thấy thất vọng, như thể mình vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ đẹp.
The room was pitch-black.


      Căn phòng tối đen như mực.
It was nighttime. Yuki reached out and groped around, making contact with the floor several times before successfully grabbing her phone. After pressing a button to breathe life into the screen, she checked the time.


      Trời đã tối. Yuki với tay mò mẫm, chạm vào sàn nhà vài lần trước khi lấy được điện thoại. Sau khi nhấn nút để bật màn hình, cô kiểm tra giờ.
The display read 2:07.


      Màn hình hiển thị 2:07.
She glanced over to the curtainless window. Little was visible beyond the pane of glass. Apart from streetlights that dotted the distant scenery, everything was shrouded in darkness. Had it been afternoon, the screen would have displayed 14:07, so Yuki had no choice but to accept that the time was just after two o’clock in the morning.


      Cô liếc nhìn ra cửa sổ không có rèm. Bên ngoài tấm kính hầu như chẳng nhìn thấy gì. Ngoại trừ những cột đèn đường lấp lánh ở phía xa, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Nếu là buổi chiều, màn hình sẽ hiển thị 14:07, vì vậy Yuki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rằng lúc đó chỉ mới hơn hai giờ sáng.
She reflected on her memories of the previous day. After taking a late lunch, she had dozed off in the early evening. A spell of drowsiness had come over her—quite possibly the result of a blood sugar spike—so lacking the will to do anything, she’d slipped under the covers and closed her eyes. Calculating backward from the current time, she discovered that approximately eight hours had passed since then.


      Cô hồi tưởng lại những ký ức của ngày hôm trước. Sau khi ăn trưa muộn, cô đã ngủ thiếp đi vào đầu buổi tối. Cơn buồn ngủ ập đến – rất có thể là do lượng đường trong máu tăng đột biến – nên vì không còn ý chí làm gì, cô đã chui vào chăn và nhắm mắt lại. Tính ngược lại từ thời điểm hiện tại, cô nhận ra rằng đã khoảng tám tiếng trôi qua kể từ đó.
The rhythm of her life had fallen into disarray.


      Nhịp sống của cô ấy đã bị đảo lộn.
Yuki stood up, clutching her still-heavy head.


      Yuki đứng dậy, ôm lấy cái đầu vẫn còn nặng trĩu.
She turned on the lights, illuminating the entirety of her horrific studio apartment.


      Cô bật đèn lên, chiếu sáng toàn bộ căn hộ studio kinh khủng của mình.
Horrific point number one: There were more full trash bags in her place than there were pieces of furniture. Three bags of burnable garbage and five bags of plastic trash lay on the floor. In comparison, the only objects that could be considered furniture consisted of a set of bedding, a refrigerator, and a small case for valuables. Yuki owned neither table nor pan nor knife nor any other kitchen utensil.


      Điểm kinh khủng đầu tiên: Trong nhà cô ấy có nhiều túi rác đầy hơn cả đồ đạc. Ba túi rác đốt được và năm túi rác nhựa nằm la liệt trên sàn nhà. So với đó, những thứ duy nhất có thể coi là đồ đạc gồm một bộ chăn ga gối đệm, một cái tủ lạnh và một chiếc hộp nhỏ đựng đồ quý giá. Yuki không có bàn, chảo, dao hay bất kỳ dụng cụ nhà bếp nào khác.
Horrific point number two: A mountain of cardboard boxes lay in a corner of the room. Yuki had not been collecting them; rather, she simply had no idea of how to dispose of them in her municipality.


      Điểm kinh khủng thứ hai: Một đống hộp các tông chất cao ngất ngưởng ở góc phòng. Yuki không hề thu gom chúng; mà đơn giản là cô không biết phải xử lý chúng như thế nào ở khu vực mình sinh sống.
Horrific point number three: Mold was growing on all four walls. Yuki was clueless as to how to deal with it. Was it a naturally occurring thing that couldn’t be removed? Or maybe, if she picked up some life skills, would the mold pay deference to her and disappear?


      Điểm kinh khủng thứ ba: Nấm mốc mọc khắp bốn bức tường. Yuki hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Liệu đó có phải là hiện tượng tự nhiên không thể loại bỏ? Hay có lẽ, nếu cô ấy học được một vài kỹ năng sống, liệu nấm mốc có chịu khuất phục và biến mất?
Horrific point number four: The only clothes lying around were tracksuits. That was no surprise, as Yuki currently owned no other type of clothing, besides a few costumes from previous games. She had thrown everything else away because of the aforementioned mold issue. Since she felt too self-conscious about being seen in a tracksuit, she’d taken to going outside exclusively at night.


      Điểm kinh khủng thứ tư: Toàn bộ quần áo nằm rải rác xung quanh đều là đồ thể thao. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì Yuki hiện không sở hữu bất kỳ loại quần áo nào khác, ngoài một vài bộ trang phục từ các trò chơi trước. Cô đã vứt bỏ tất cả những thứ khác vì vấn đề nấm mốc đã đề cập ở trên. Vì cảm thấy tự ti khi bị người khác nhìn thấy trong bộ đồ thể thao, cô chỉ ra ngoài vào ban đêm.
Beyond those, there were many other horrific elements to note—strands of hair strewn across the floor, the fact that she couldn’t say whether she’d taken a bath, and so forth—but as the list would go on endlessly, nothing else shall be named.


      Ngoài những điều đó, còn có rất nhiều yếu tố kinh hoàng khác cần lưu ý — những sợi tóc vương vãi trên sàn nhà, việc cô ấy không thể nói liệu mình đã tắm hay chưa, vân vân — nhưng vì danh sách sẽ kéo dài vô tận, nên sẽ không nêu thêm bất cứ điều gì nữa.
Yuki’s stomach began to complain of hunger.


      Bụng của Yuki bắt đầu kêu đói.
She opened the fridge to look for food but came up empty. That did not mean the fridge contained nothing inside. In fact, it was stocked to the brim—empty milk cartons she had long neglected to dispose of, canned food waste she had feared leaving out at room temperature, a cabbage she had shoved inside at some unknown point in the past, a small bag of condiments that her frugality had prevented her from tossing, cheese slices that had surely come to possess magical powers by now, and plenty more. Yuki closed the door to protect her sanity from the dreadful sight.


      Cô mở tủ lạnh tìm đồ ăn nhưng chẳng thấy gì. Điều đó không có nghĩa là bên trong tủ lạnh trống rỗng. Thực tế, nó chất đầy ắp – những hộp sữa rỗng mà cô đã bỏ quên không vứt đi từ lâu, đồ hộp thừa mà cô sợ để ở nhiệt độ phòng, một cây bắp cải cô nhét vào từ lúc nào không nhớ rõ, một túi gia vị nhỏ mà tính tiết kiệm đã ngăn cô vứt đi, những lát pho mát chắc chắn đã có sức mạnh kỳ diệu nào đó rồi, và còn nhiều thứ khác nữa. Yuki đóng cửa lại để bảo vệ sự tỉnh táo của mình khỏi cảnh tượng kinh khủng đó.
She changed out of her tracksuit for sleeping and into the one she used for outings. It was the same kind of tracksuit, and to be perfectly frank, they differed little in terms of cleanliness. Still, Yuki always followed that habit. Despite not even taking a bath every day, she would be dissatisfied if she didn’t at least keep to that routine. She slipped her bare feet into a pair of shoes and left her apartment. Thanks to the Preservation Treatment, she had no reason to worry about scratching her feet.


      Cô thay bộ đồ thể thao thường ngày, bộ đồ ngủ, bằng bộ đồ cô hay mặc khi ra ngoài. Cả hai bộ đồ đều cùng kiểu, và thành thật mà nói, chúng chẳng khác nhau mấy về độ sạch sẽ. Tuy nhiên, Yuki luôn giữ thói quen đó. Dù không tắm mỗi ngày, cô cũng sẽ cảm thấy không hài lòng nếu không duy trì thói quen này. Cô xỏ chân trần vào giày và rời khỏi căn hộ. Nhờ phương pháp bảo quản, cô không cần lo lắng về việc bị trầy xước chân.
After walking for five minutes, she reached a convenience store. Yet for some reason, her hunger had subsided in that short amount of time. Despite having lost her appetite, she’d already walked all that way, so she grabbed some ice cream that caught her eye while wandering the aisles and made her way to the cash register. She took out her cell phone and paid 220 yen with electronic money.


      Sau khi đi bộ năm phút, cô đến một cửa hàng tiện lợi. Nhưng không hiểu sao, cơn đói của cô đã biến mất chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Mặc dù đã hết cảm giác thèm ăn, nhưng vì đã đi bộ một quãng đường dài, cô liền mua một cây kem mà mình thích khi đang dạo quanh các gian hàng và tiến đến quầy thu ngân. Cô lấy điện thoại ra và trả 220 yên bằng tiền điện tử.
Afterward, she waited for a few moments with the ice cream resting on the counter.


      Sau đó, cô ấy đợi một lát, để kem trên quầy.
“……?”


      She glanced at the cashier, who stared back at her in confusion.


      Cô liếc nhìn người thu ngân, người này nhìn lại cô với vẻ bối rối.
“Oh, a bag, too, please.”


      “À, cho tôi thêm một cái túi nữa nhé.”
Right. Yuki had forgotten that plastic bags had stopped being free some time ago. She wouldn’t get one unless she asked. It had been three days since she’d said a word, so her voice was not entirely clear, but it seemed her message got across. After paying another three yen with e-money, she left the convenience store with her plastic bag in hand.


      Đúng vậy. Yuki đã quên mất rằng túi nhựa đã không còn được phát miễn phí từ lâu rồi. Cô sẽ không được nhận túi nếu không yêu cầu. Đã ba ngày kể từ lần cuối cô nói chuyện, nên giọng cô không được rõ ràng lắm, nhưng dường như thông điệp của cô đã được truyền đạt. Sau khi trả thêm ba yên bằng tiền điện tử, cô rời khỏi cửa hàng tiện lợi với chiếc túi nhựa trên tay.
While walking the evening road, Yuki took out her ice cream. It was the kind on a stick. She had no reservations about eating it while walking.


      Trong lúc đi dạo trên đường chiều, Yuki lấy kem ra ăn. Đó là loại kem que. Cô không hề ngần ngại ăn nó khi đang đi bộ.
The moment she unwrapped the ice cream, Yuki realized she had no need for a plastic bag in the first place. Not a moment later, she remembered that she needed to restock her nearly depleted supply of trash bags, so she turned around but only took several steps before stopping. She had already unwrapped her ice cream and felt embarrassed at the thought of facing the same store clerk again, so she gave up on the idea.


      Ngay khi bóc lớp giấy gói kem, Yuki nhận ra mình chẳng cần túi ni lông chút nào. Nhưng không lâu sau, cô nhớ ra mình cần mua thêm túi đựng rác, nên quay người lại nhưng chỉ đi được vài bước rồi dừng hẳn. Cô đã bóc hết lớp giấy gói kem và cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc phải gặp lại nhân viên bán hàng đó, nên cô đành từ bỏ ý định.
Yuki ate the ice cream. It was delicious. She had finished it before making it halfway home, slipping the stick back into the wrapping before tossing the wrapper into the plastic bag. She hooked the bag onto her finger and spun it around while walking, but just as she was crossing a bridge, the bag slipped off her finger and flew through the railing into the river, before being carried away by the current to a spot too far out to retrieve. Although the situation was beyond her control, Yuki felt incredibly guilty for littering.


      Yuki ăn hết cây kem. Nó rất ngon. Cô bé đã ăn hết trước khi đi được nửa đường về nhà, nhét que kem trở lại vào giấy gói rồi vứt giấy gói vào túi ni lông. Cô bé móc túi vào ngón tay và xoay tròn khi đi bộ, nhưng ngay khi đang băng qua một cây cầu, chiếc túi tuột khỏi ngón tay và bay xuyên qua lan can xuống sông, rồi bị dòng nước cuốn đi đến một chỗ quá xa không thể vớt lên được. Mặc dù tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, Yuki vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã xả rác bừa bãi.
It was then she remembered that burnable garbage would be collected tomorrow. She had to throw out the three bags that had collected in her room, but found that too much of a hassle. If that plastic bag hadn’t been swept away by the river or… While coming up with excuses, she plodded back to her apartment.


      Lúc đó cô mới nhớ ra rằng rác thải dễ cháy sẽ được thu gom vào ngày mai. Cô phải vứt bỏ ba túi rác đã chất đống trong phòng, nhưng thấy việc đó quá phiền phức. Nếu cái túi nhựa đó không bị dòng sông cuốn trôi thì… Vừa nghĩ ra lý do, cô lê bước về căn hộ của mình.
However, she didn’t return to her room, for a car was stopped in front of her building.


      Tuy nhiên, cô ấy không quay trở lại phòng vì một chiếc xe đang dừng trước tòa nhà của cô.
The window on the driver’s side was open, and someone spoke to her from inside. “Apologies for coming at such a late hour.”


      Cửa sổ bên phía người lái đang mở, và có người nói chuyện với cô ấy từ bên trong. "Xin lỗi vì đến muộn thế này."
It was Yuki’s agent.


      Đó là người đại diện của Yuki.
After Yuki had completed her third or fourth game, she was assigned an exclusive agent. And due to her nocturnal lifestyle, her agent would typically arrive in the middle of the night.


      Sau khi Yuki hoàn thành trò chơi thứ ba hoặc thứ tư, cô được chỉ định một đặc vụ riêng. Và do lối sống về đêm của mình, đặc vụ của cô thường đến vào giữa đêm.
“You have been invited to participate in Candle Woods. Are your preparations complete?”


      “Bạn đã được mời tham gia Candle Woods. Bạn đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị chưa?”
It was a strange question. She was wearing a tracksuit and coming back from the convenience store, so it was obvious she had not made any “preparations.” But this was nothing new. Each and every time this happened, she would accept the invitation in whatever outfit she had on, so her agent must have figured this occasion would be no different.


      Đó là một câu hỏi kỳ lạ. Cô ấy đang mặc bộ đồ thể thao và vừa đi từ cửa hàng tiện lợi về, nên rõ ràng là cô ấy không hề chuẩn bị gì cả. Nhưng chuyện này chẳng có gì mới. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều nhận lời mời dù đang mặc gì đi nữa, nên người quản lý của cô ấy chắc hẳn đã nghĩ rằng lần này cũng sẽ không khác.
And Yuki had no intention of betraying that expectation.


      Và Yuki không hề có ý định phụ lòng kỳ vọng đó.
“Yes. Please take me there immediately,” she answered.


      “Vâng. Làm ơn đưa tôi đến đó ngay lập tức,” cô ấy trả lời.
She broke into a smile.


      Cô ấy nở một nụ cười.
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      Game start.


      Bắt đầu trò chơi.
Yuki awoke in the middle of a forest.


      Yuki tỉnh dậy giữa một khu rừng.
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      She was in the middle of a forest. Yuki opened her eyes to find rays of light shining down on her through the trees. Although she always had trouble waking up at the start of a game, the sunlight quickly roused her. She sat up and scanned her surroundings. The next moment, she realized it was a mistake to think it was an ordinary forest.


      Cô ấy đang ở giữa một khu rừng. Yuki mở mắt ra và thấy những tia sáng chiếu xuống từ giữa những tán cây. Mặc dù cô ấy luôn khó tỉnh giấc khi bắt đầu một trò chơi, nhưng ánh nắng mặt trời đã nhanh chóng đánh thức cô. Cô ngồi dậy và quan sát xung quanh. Ngay lập tức, cô nhận ra mình đã nhầm khi nghĩ đây chỉ là một khu rừng bình thường.
She was in a synthetic forest.


      Cô ấy đang ở trong một khu rừng nhân tạo.
These were no planted woods. They were manufactured by human hands. The artificial landscape around her seemed like the interior of a themed café or an area of an amusement park that sought to replicate the nature of the ancient world.


      Đây không phải là những khu rừng được trồng. Chúng được tạo ra bởi bàn tay con người. Cảnh quan nhân tạo xung quanh cô trông giống như nội thất của một quán cà phê theo chủ đề hoặc một khu vực trong công viên giải trí, nơi cố gắng tái hiện thiên nhiên của thế giới cổ đại.
Yuki found herself inside a small room, similar in size to her 120-square-foot apartment. Fake trees and leaves lined the walls and ground, while only the ceiling was left partially uncovered. Light streamed in from between branches, and the blue sky that stretched out beyond showed no signs of artificiality. The sunshine was likely real.


      Yuki thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, có kích thước tương tự như căn hộ rộng 120 mét vuông của cô. Cây và lá giả được trồng dọc theo tường và sàn nhà, chỉ có trần nhà là không được che phủ hoàn toàn. Ánh sáng chiếu vào từ giữa các cành cây, và bầu trời xanh trải dài phía xa không hề có dấu hiệu giả tạo. Ánh nắng mặt trời có lẽ là thật.
The room was devoid of any other objects. Yuki was all alone. She stood up, rustling the leaves. After taking a good hard look at her clothes, a sound escaped her lips.


      Căn phòng trống trơn, không có bất kỳ vật dụng nào khác. Yuki hoàn toàn cô đơn. Cô đứng dậy, làm xào xạc những chiếc lá. Sau khi nhìn kỹ quần áo của mình, một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi cô.
“Urgh…”


      “Ước gì…”
Yuki had been made to wear a bunny-girl costume.


      Yuki đã bị bắt mặc bộ trang phục cô gái thỏ.
Only a small percentage of people had likely ever seen such an outfit in real life. It was the kind of costume rumored to be common in casinos or nightclubs, and it was composed of the following elements: a headband with bunny ears; a top consisting of only sleeves, a collar, and a ribbon; a suit that highlighted the contours of her body to the theoretical maximum extent; and heels that were uncomfortable to walk in. Both of Yuki’s legs were fully exposed.


      Chỉ một phần nhỏ người có lẽ từng nhìn thấy bộ trang phục như vậy ngoài đời thực. Đó là kiểu trang phục được đồn đại là phổ biến ở các sòng bạc hoặc hộp đêm, và nó bao gồm các yếu tố sau: một chiếc băng đô có tai thỏ; một chiếc áo chỉ có tay áo, cổ áo và một dải ruy băng; một bộ đồ bó sát tôn lên tối đa đường cong cơ thể; và đôi giày cao gót khó đi. Cả hai chân của Yuki đều hoàn toàn lộ ra.
In a way, wearing it was more embarrassing than being in the nude.


      Nói một cách nào đó, việc mặc nó còn xấu hổ hơn cả việc khỏa thân.
While touching the fluffy white pom-pom attached near her bottom, Yuki let out another groan.


      Vừa chạm vào quả bông trắng mềm mại gắn gần mông, Yuki lại rên rỉ một tiếng.
“Ugh…”


      “Ưm…”
The costume gods had forsaken her. Player outfits varied based on the game, and while they were usually guaranteed to be some kind of costume, the exact variety heavily affected the mental state of its wearer. Out of Yuki’s entire history as a player, this took the crown for worst outfit. Even the school swimsuit from three games prior would be a significant upgrade over this. She wondered if the audience was truly happy about the view. No costume more clearly demonstrated the stark difference between fantasy and reality. Since Yuki couldn’t see her full body, she escaped with minimal damage to her sanity, but she knew the surveillance cameras hidden somewhere in the room were recording a horrifying sight. Was that truly okay? Did the terrifiying nature of the game make that okay?


      Thần trang phục đã bỏ rơi cô. Trang phục của người chơi thay đổi tùy thuộc vào trò chơi, và mặc dù thường được đảm bảo là một loại trang phục nào đó, nhưng kiểu dáng cụ thể lại ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái tinh thần của người mặc. Trong toàn bộ lịch sử chơi game của Yuki, đây là bộ trang phục tệ nhất. Ngay cả bộ đồ bơi của trường từ ba trò chơi trước đó cũng tốt hơn nhiều so với bộ này. Cô tự hỏi liệu khán giả có thực sự hài lòng với cảnh tượng này không. Không có bộ trang phục nào thể hiện rõ ràng hơn sự khác biệt giữa ảo tưởng và thực tế. Vì Yuki không thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình, cô đã thoát khỏi đó với tổn hại tối thiểu đến tinh thần, nhưng cô biết rằng các camera giám sát được giấu ở đâu đó trong phòng đang ghi lại một cảnh tượng kinh hoàng. Điều đó có thực sự ổn không? Bản chất đáng sợ của trò chơi có khiến điều đó trở nên chấp nhận được không?
Yuki left the room. She stepped into a narrow passageway no more than four inches wider than her shoulders and repeatedly ran into corners every several yards. The space reminded her of one of those giant mazes often found in amusement parks in the countryside. Perhaps that was what this place had used to be. Yuki got the impression that these mazes were remnants of the economic bubble era. To refurbish one into the setting for a death game was an act of unparalleled greed.


      Yuki rời khỏi phòng. Cô bước vào một lối đi hẹp, chỉ rộng hơn vai cô khoảng 10cm, và liên tục va vào các góc mỗi vài mét. Không gian này gợi cho cô nhớ đến những mê cung khổng lồ thường thấy trong các công viên giải trí ở vùng nông thôn. Có lẽ nơi này từng là mê cung. Yuki có cảm giác những mê cung này là tàn dư của thời kỳ bong bóng kinh tế. Việc tân trang lại một mê cung thành trò chơi tử thần là một hành động tham lam chưa từng có.
Yuki continued traversing the labyrinth. There was a strategy for solving mazes known as the “left-hand rule,” which stated that following the left wall always led to the exit. Even someone as uneducated as Yuki knew this, but in this instance, she elected to forgo that strategy. That was because she saw which direction she needed to go.


      Yuki tiếp tục đi xuyên qua mê cung. Có một chiến lược để giải mê cung được gọi là "quy tắc tay trái", quy tắc này nói rằng đi theo bức tường bên trái luôn dẫn đến lối ra. Ngay cả một người không được học hành bài bản như Yuki cũng biết điều này, nhưng trong trường hợp này, cô ấy đã chọn bỏ qua chiến lược đó. Đó là bởi vì cô ấy đã nhìn thấy hướng mình cần đi.
To be precise, she heard where she needed to go. After she had wandered the maze for a short while, the murmuring of a large group of people mixed in with the sounds of the synthetic forest reached her ears. The noise was reminiscent of a morning classroom before the school bell rang, or a theater before the start of a movie. Judging by the volume of the sound, the game was most likely…


      Nói chính xác hơn, cô ấy nghe thấy tiếng chỉ dẫn đường đi. Sau khi lang thang trong mê cung một lúc, tiếng xì xào của một nhóm người đông đảo hòa lẫn với âm thanh của khu rừng nhân tạo vọng đến tai cô. Âm thanh đó gợi nhớ đến một lớp học buổi sáng trước khi chuông trường reo, hoặc một rạp chiếu phim trước khi phim bắt đầu. Xét theo âm lượng, trò chơi rất có thể là…
Her suspicions were confirmed the moment the scene came into view.


      Sự nghi ngờ của cô đã được xác nhận ngay khi cảnh tượng hiện ra trước mắt.
She stood before a large room—one with a few hundred bunnies inside.


      Cô đứng trước một căn phòng rộng lớn, bên trong có vài trăm con thỏ.
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      In sharp contrast to the passageway, the room was quite spacious. The sheer size of the space made the word room seem far too inadequate a description. Perhaps it would be better described as a hall or a plaza. Semantics aside, the vast space contained enough rabbits to fill an elementary school.


      Trái ngược hoàn toàn với hành lang, căn phòng khá rộng rãi. Kích thước khổng lồ của không gian khiến từ "phòng" dường như không đủ để mô tả. Có lẽ nên gọi nó là sảnh hoặc quảng trường thì hơn. Bỏ qua vấn đề ngữ nghĩa, không gian rộng lớn đó chứa đủ thỏ để lấp đầy cả một trường tiểu học.
Of course, none of them were real rabbits—they were cosplay rabbits. Like Yuki, they were girls in humiliating outfits. However, Yuki got the impression that everyone was pulling off the look quite well, having transformed into magnificent bunnies. Did the outfit look bad on her and her alone? Or perhaps, like bangs during puberty, did it look perfectly fine on her from an outside perspective? Hoping the latter was true, Yuki stepped into the room.


      Dĩ nhiên, chẳng con thỏ nào là thỏ thật cả—chúng đều là thỏ cosplay. Giống như Yuki, chúng là những cô gái trong những bộ trang phục lố bịch. Tuy nhiên, Yuki có cảm giác rằng mọi người đều hóa thân rất tốt, như thể đã biến thành những chú thỏ tuyệt đẹp. Liệu bộ trang phục đó có xấu khi chỉ mình cô ấy mặc? Hay có lẽ, giống như kiểu tóc mái thời dậy thì, từ góc nhìn bên ngoài, nó trông hoàn toàn ổn với cô ấy? Hy vọng điều thứ hai là đúng, Yuki bước vào phòng.
A number of the bunnies turned to look at her. On account of being a heavy sleeper, Yuki was no stranger to showing up late at the start of a game and drawing the stares of countless players. Much to her relief, not everyone had turned her way, sparing her the awkwardness of being the one and only center of attention. Ignoring the stares, she made her way to a bunny seated atop a fake stump deeper in the room.


      Một vài chú thỏ quay lại nhìn cô. Vì ngủ rất say, Yuki không lạ gì việc đến muộn khi bắt đầu trò chơi và thu hút ánh nhìn của vô số người chơi. May mắn thay, không phải ai cũng quay về phía cô, giúp cô tránh khỏi sự khó xử khi trở thành tâm điểm chú ý duy nhất. Phớt lờ những ánh nhìn, cô tiến đến chỗ một chú thỏ đang ngồi trên một khúc gỗ giả ở sâu trong phòng.
“Good morning, Master,” greeted Yuki. “That outfit’s totally unflattering on you.”


      “Chào buổi sáng, thưa chủ nhân,” Yuki chào. “Bộ đồ đó hoàn toàn không hợp với chủ nhân chút nào.”
Yuki stood before a white rabbit who had wavy white hair that looked like cotton candy. Her complexion was quite pale, lacking the slightest hint of color. Her slender frame was accentuated by the bunny-girl outfit, and Yuki knew that her body was not frail but rather toned as a result of having trimmed down all unnecessary mass.


      Yuki đứng trước một chú thỏ trắng có mái tóc trắng gợn sóng trông như kẹo bông. Nước da của chú thỏ khá nhợt nhạt, không có chút hồng hào nào. Vóc dáng mảnh mai của chú càng được tôn lên bởi bộ trang phục cô gái thỏ, và Yuki biết rằng cơ thể của chú không hề yếu ớt mà ngược lại rất săn chắc nhờ việc loại bỏ hết những phần mỡ thừa không cần thiết.
Her name was Hakushi. She was Yuki’s mentor, the most experienced death-game player alive.


      Tên cô ấy là Hakushi. Cô ấy là người hướng dẫn của Yuki, người chơi trò chơi tử thần giàu kinh nghiệm nhất còn sống.
“I can say the same for you,” Hakushi replied in a low voice. Although her voice was on the softer side, it carried quite well. “It’s been what, three months? How’s it going? No strange injuries?”


      “Tôi cũng có thể nói điều tương tự về cô,” Hakushi đáp lại bằng giọng nhỏ. Mặc dù giọng cô ấy khá nhẹ nhàng, nhưng nó vẫn vang rất rõ. “Đã bao lâu rồi nhỉ, ba tháng? Mọi chuyện thế nào rồi? Không có chấn thương lạ nào chứ?”
“Everything’s fine, I guess. It’s been smooth sailing.”


      “Mọi thứ đều ổn, tôi nghĩ vậy. Mọi việc diễn ra suôn sẻ.”
“What number are you on now?”


      “Hiện tại bạn đang ở số mấy?”
“Six or seven or eight. Pretty sure I haven’t reached ten yet.”


      “Sáu, bảy hoặc tám. Chắc chắn là tôi chưa đến mười.”
That had nothing to do with Yuki’s age; it was the number of games she had played in.


      Điều đó không liên quan gì đến tuổi của Yuki; mà là số trận đấu mà cô ấy đã tham gia.
“Start keeping track already,” her mentor said, narrowing her eyes. “I’ve told you a million times. Keep a record of the games you play.”


      “Hãy bắt đầu ghi chép lại đi,” người hướng dẫn của cô nói, nheo mắt lại. “Tôi đã nói với cô cả triệu lần rồi. Hãy ghi lại những trận đấu mà cô chơi.”
“What does it matter? I haven’t had any need to.”


      “Có sao đâu? Tôi chẳng cần phải làm thế.”
“You won’t be able to keep this up for long with an attitude like that. You’ll fall short of thirty.”


      “Với thái độ như vậy, cậu sẽ không thể duy trì được lâu đâu. Cậu sẽ không sống nổi đến ba mươi tuổi đâu.”
“Master, how have things been for you?” Yuki asked, commandeering the conversation. “Three months would mean another three or four games. Don’t tell me—have you reached ninety-nine already?”


      “Sư phụ, dạo này người thế nào rồi?” Yuki hỏi, giành lấy quyền điều khiển cuộc trò chuyện. “Ba tháng nghĩa là sẽ có thêm ba bốn trận đấu nữa. Đừng nói với tôi là người đã đạt đến tuổi chín mươi chín rồi chứ?”
“Nope.” Hakushi crossed her long legs. “I’m on number ninety-six. I haven’t played since that pool game.”


      “Không.” Hakushi bắt chéo đôi chân dài của mình. “Tôi đang ở trận thứ 96. Tôi chưa chơi trận nào kể từ trận đấu bi-a đó.”
“…You’re sure taking it easy.”


      “…Bạn đang thư giãn quá mức đấy.”
Yuki tilted her head to one side. “That pool game” was the last time the two of them had seen each other, meaning her mentor had taken a three-month hiatus.


      Yuki nghiêng đầu sang một bên. "Trận đấu bi-a đó" là lần cuối cùng hai người gặp nhau, có nghĩa là người hướng dẫn của cô đã nghỉ phép ba tháng.
“Doesn’t hurt to be careful,” Hakushi replied. “I’m four away. I won’t be able to rest in peace if I die because I was insufficiently prepared.”


      “Cẩn thận vẫn hơn,” Hakushi đáp. “Tôi chỉ còn bốn năm nữa thôi. Tôi sẽ không thể yên nghỉ nếu chết vì chưa chuẩn bị kỹ.”
To say Yuki had no objections would be a lie. Yuki believed keeping up a rhythm was more important than recovering one’s form. This was the only place to hone one’s skills for these death games—outside of the ordinary world. The most important thing was to not leave a large gap between games. She had heard countless stories of players dying in their first game after returning from an extended hiatus, and Hakushi should have been well aware of those tales as well. Despite Yuki’s concern—


      Nói rằng Yuki không phản đối thì quả là nói dối. Yuki tin rằng duy trì nhịp độ quan trọng hơn việc lấy lại phong độ. Đây là nơi duy nhất để rèn luyện kỹ năng cho những trò chơi sinh tử này—ngoài thế giới bình thường. Điều quan trọng nhất là không được để khoảng cách quá lớn giữa các trận đấu. Cô đã nghe vô số câu chuyện về những người chơi chết ngay trong trận đấu đầu tiên sau khi trở lại từ một thời gian dài nghỉ ngơi, và Hakushi cũng nên biết rõ những câu chuyện đó. Mặc dù Yuki lo lắng—
“I see.” That was all Yuki said in response. She felt no desire to criticize her mentor’s judgment. “So? Do you think your preparations were worth it?”


      “Tôi hiểu rồi.” Đó là tất cả những gì Yuki nói để đáp lại. Cô không hề muốn chỉ trích nhận định của người hướng dẫn mình. “Vậy thì sao? Cô có nghĩ rằng sự chuẩn bị của mình có đáng giá không?”
“Who knows. No way to find out until this game is over.”


      “Ai mà biết được. Không thể nào biết được cho đến khi trận đấu này kết thúc.”
Hakushi turned to a spot in the distance. There, a mascot modeled after a Japanese raccoon dog was lying on the ground. It had been destroyed, and electronic parts were jutting out from its open abdomen.


      Hakushi quay sang nhìn về phía xa. Ở đó, một linh vật mô phỏng con chó gấu trúc Nhật Bản đang nằm trên mặt đất. Nó đã bị phá hủy, và các bộ phận điện tử lòi ra từ phần bụng bị rách.
“What’s that?”


      “Cái gì thế?”
“The game’s explainer. Everyone ganged up on it.”


      “Phần giải thích về trò chơi. Mọi người đều hùa nhau chỉ trích nó.”
Some games had an explainer; some games didn’t. This was Yuki’s third time encountering such a character. Occasionally, if a game had complex rules or was difficult to intuitively understand, an explainer would make an appearance at the start. For some unknown reason, the explainer always took the form of a mascot character, instead of an actual human filling the role or the explanation being simply conducted via a disembodied voice or in writing.


      Một số trò chơi có người hướng dẫn; một số thì không. Đây là lần thứ ba Yuki gặp một nhân vật như vậy. Thỉnh thoảng, nếu một trò chơi có luật chơi phức tạp hoặc khó hiểu một cách trực quan, một người hướng dẫn sẽ xuất hiện ngay từ đầu. Vì một lý do không rõ, người hướng dẫn luôn có hình dạng của một nhân vật linh vật, thay vì một người thật đảm nhận vai trò đó hoặc lời giải thích chỉ đơn giản được thực hiện thông qua một giọng nói vô hình hoặc bằng văn bản.
“That had to take a lot of courage,” Yuki commented. “You’d think attacking something like that would lead to some kind of punishment.”


      “Việc đó chắc hẳn cần rất nhiều can đảm,” Yuki nhận xét. “Ai cũng nghĩ rằng tấn công một thứ như vậy sẽ dẫn đến hình phạt nào đó.”
“I doubt they’d have destroyed it had it been a turtle or wolf. It’s because the explainer was a raccoon dog. It could’ve been hiding an item.”


      “Tôi nghi ngờ họ sẽ không phá hủy nó nếu đó là một con rùa hay một con sói. Lý do là vì người giải thích là một con chó gấu trúc. Nó có thể đang giấu một vật gì đó.”
“……? It’s okay to destroy a raccoon dog?”


      “……? Giết một con chó gấu trúc thì có được không?”
“You know that old folktale ‘Kachi-Kachi Mountain,’ right? The one where the rabbit kills the raccoon dog. Goes to show rabbits are superior.”


      “Bạn có biết câu chuyện dân gian cũ ‘Núi Kachi-Kachi’ không? Câu chuyện về con thỏ giết chết con chó gấu trúc. Điều đó chứng tỏ loài thỏ vượt trội hơn.”
“Is that what that story’s about?”


      "Câu chuyện đó nói về điều đó phải không?"
“Anyway, they didn’t find anything in particular.” Hakushi seemed unwilling to engage with Yuki’s ignorance.


      “Dù sao thì họ cũng chẳng tìm thấy gì đặc biệt cả.” Hakushi có vẻ không muốn tranh luận với sự thiếu hiểu biết của Yuki.
“…So what’s the game this time?” Yuki asked.


      “…Vậy lần này là trò gì vậy?” Yuki hỏi.
“Hide-and-seek, in a nutshell. Players on the Bunny Team clear the game by surviving for a week. Players on the Stump Team—the seekers—clear the game by killing at least five Bunnies. The explainer didn’t mention it, but I imagine the Stumps have access to some kind of equipment.”


      “Tóm lại, đây là trò chơi trốn tìm. Người chơi thuộc đội Thỏ sẽ thắng bằng cách sống sót trong một tuần. Người chơi thuộc đội Gốc cây – đội đi tìm – sẽ thắng bằng cách tiêu diệt ít nhất năm con Thỏ. Phần giải thích không đề cập đến, nhưng tôi đoán đội Gốc cây có một số loại trang bị đặc biệt.”
“Aren’t stumps supposed to be dead?”


      “Chẳng phải gốc cây đã chết rồi sao?”
“But they still kill rabbits. Have you not heard that old saying about rabbits running into stumps?”


      “Nhưng họ vẫn giết thỏ. Chẳng lẽ bạn chưa từng nghe câu ngạn ngữ cũ về việc thỏ chạy đâm đầu vào gốc cây sao?”
“Of course I have.” In truth, that was a bluff, as Yuki had no idea what her mentor was referring to. “The game hasn’t started yet, right? How much longer will we have to wait?”


      “Tất nhiên là tôi biết rồi.” Thực ra, đó chỉ là lời nói dối, vì Yuki không hề biết người hướng dẫn của mình đang ám chỉ điều gì. “Trò chơi còn chưa bắt đầu mà, phải không? Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa?”
“Wasn’t in the explanation, but probably another six hours.”


      “Điều đó không được đề cập trong lời giải thích, nhưng có lẽ sẽ mất thêm sáu tiếng nữa.”
“How do you know?”


      “Sao bạn biết?”
“There’s a digital timer over there. A red one like the kind you’d find strapped to a bomb.”


      “Có một cái đồng hồ bấm giờ điện tử ở đằng kia. Màu đỏ, giống như loại thường thấy gắn trên bom vậy.”
Yuki looked in the direction Hakushi had pointed with her thumb. A group of Bunnies was blocking the view.


      Yuki nhìn về hướng Hakushi chỉ bằng ngón tay cái. Một nhóm thỏ đang chắn tầm nhìn.
“As you can see,” Hakushi continued, “it’ll reach zero in six hours.”


      “Như các bạn thấy đấy,” Hakushi tiếp tục, “nó sẽ về 0 trong vòng sáu tiếng nữa.”
“I can’t see anything with all those people in the way.”


      “Tôi chẳng nhìn thấy gì vì có quá nhiều người chắn tầm nhìn.”
“You have two feet. Use them.”


      “Bạn có hai chân. Hãy sử dụng chúng.”
“Still, this is a huge number of players. Do you know how many are in this game?”


      “Tuy nhiên, đây vẫn là một số lượng người chơi khổng lồ. Bạn có biết có bao nhiêu người chơi trong trò chơi này không?”
“Three hundred Bunnies and thirty Stumps. This is the biggest one I’ve ever been in.”


      “Ba trăm con thỏ và ba mươi gốc cây. Đây là cái lớn nhất mà tôi từng thấy.”
Naturally, it was the biggest game Yuki had been in, too. Forget three hundred; she had hardly any experience with player counts exceeding one hundred.


      Đương nhiên, đó cũng là trận đấu lớn nhất mà Yuki từng tham gia. Không chỉ ba trăm người, mà cô ấy hầu như chưa từng có kinh nghiệm với số lượng người chơi vượt quá một trăm.
“I’m shocked there are so many,” Yuki said. “I guess most of them are beginners…”


      “Tôi ngạc nhiên vì có nhiều người như vậy,” Yuki nói. “Tôi đoán hầu hết họ đều là người mới…”
“Guess again. Look, the only fresh faces are in that group over there.”


      “Đoán lại đi. Nhìn kìa, những gương mặt mới duy nhất đều ở trong nhóm đằng kia.”
Hakushi used her chin to point to a corner of the room where a cluster of around thirty players had formed. It was a gathering of novices.


      Hakushi dùng cằm chỉ vào một góc phòng, nơi một nhóm khoảng ba mươi người chơi đang tụ tập. Đó là một nhóm người chơi mới.
“Most of the others I’ve seen before,” she continued. “I never thought much about it, but these games have more than two hundred regular players. Kind of surprising.”


      “Hầu hết những trò chơi khác tôi đều đã thấy trước đây rồi,” cô ấy tiếp tục. “Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó, nhưng những trò chơi này có hơn hai trăm người chơi thường xuyên. Khá bất ngờ đấy.”
“Huh. I didn’t know there were so many fools willing to risk their lives just for a few million yen in prize money.”


      “Hừ. Tôi không ngờ lại có nhiều kẻ ngốc sẵn sàng liều mạng chỉ vì vài triệu yên tiền thưởng.”
“Like you’re one to talk.”


      "Như thể anh/chị có tư cách nói vậy."
Outsiders would likely think players joined these games for earnest, urgent, and compelling reasons—facing trouble with loan sharks, being demanded ransom money, or wanting to support children in an orphanage, for instance. But that was far from the truth. Although one-and-done players sometimes participated for those reasons, anyone making a living as a regular of these games, whose risks far outweighed the benefits, had to be not quite right in the head. The most common reason people became regulars was a desire to savor the thrill of a life-and-death situation. There was also a fairly large contingent of players who had resolved to die by suicide and decided to join for the heck of it. Sometimes, ruthless psychopaths took advantage of the games as ideal opportunities to go on a killing spree with no legal consequences. Regardless of the rationale, it was better to have a clear-cut reason; while it may be difficult to believe, plenty of players simply settled into the games for no particular reason whatsoever.


      Người ngoài có thể nghĩ rằng người chơi tham gia những trò chơi này vì những lý do nghiêm túc, cấp bách và thuyết phục – chẳng hạn như gặp rắc rối với bọn cho vay nặng lãi, bị đòi tiền chuộc, hoặc muốn hỗ trợ trẻ em trong trại trẻ mồ côi. Nhưng sự thật hoàn toàn khác. Mặc dù đôi khi có những người chơi chỉ tham gia một lần vì những lý do đó, nhưng bất cứ ai kiếm sống bằng nghề chơi game thường xuyên, với rủi ro lớn hơn nhiều so với lợi ích, chắc chắn phải có vấn đề về tâm lý. Lý do phổ biến nhất khiến mọi người trở thành người chơi thường xuyên là mong muốn tận hưởng cảm giác hồi hộp của tình huống sinh tử. Cũng có một lượng lớn người chơi đã quyết định tự tử và quyết định tham gia chỉ để cho vui. Đôi khi, những kẻ tâm thần tàn nhẫn lợi dụng trò chơi như những cơ hội lý tưởng để thực hiện một loạt vụ giết người mà không phải chịu hậu quả pháp lý. Bất kể lý do là gì, tốt hơn hết là nên có một lý do rõ ràng; mặc dù có thể khó tin, nhưng rất nhiều người chơi chỉ đơn giản là tham gia trò chơi mà không có lý do cụ thể nào cả.
Yuki was one of them.


      Yuki là một trong số đó.
It wasn’t that she didn’t have a reason. She had little shot of finding an ordinary job as someone lacking the skills necessary to make it in society. She felt pride in having something she was at least somewhat good at. She had made a number of connections with players like Hakushi. She felt comfortable as a player. And she also found enjoyment in the games themselves. However, all those justifications were flimsy, even when combined. Yuki had no choice but to acknowledge that she herself was not quite right in the head. Surprisingly, she had the greatest difficulty making sense of her own feelings. More chaos roared in her heart than in her refrigerator back home.


      Không phải là cô ấy không có lý do. Cô ấy hầu như không có cơ hội tìm được một công việc bình thường vì thiếu những kỹ năng cần thiết để hòa nhập vào xã hội. Cô ấy tự hào vì có một thứ gì đó mà mình ít nhiều cũng giỏi. Cô ấy đã tạo dựng được nhiều mối quan hệ với những người chơi như Hakushi. Cô ấy cảm thấy thoải mái khi là một người chơi. Và cô ấy cũng tìm thấy niềm vui trong chính các trò chơi. Tuy nhiên, tất cả những lời biện minh đó đều rất yếu ớt, ngay cả khi kết hợp lại. Yuki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng bản thân mình không hoàn toàn bình thường. Điều đáng ngạc nhiên là cô ấy gặp khó khăn nhất trong việc hiểu được cảm xúc của chính mình. Sự hỗn loạn trong tim cô ấy còn dữ dội hơn cả trong chiếc tủ lạnh ở nhà.
To put it in words, she was filled with self-abandonment. Lacking the will to live, she had been playing in the games with the same mindset as she’d have gulping down a fistful of sleeping pills.


      Nói tóm lại, cô ấy hoàn toàn buông thả bản thân. Thiếu ý chí sống, cô ấy chơi game với tâm thế chẳng khác nào uống một nắm thuốc ngủ.
“You’re the one I understand least, Master,” Yuki said. “Ninety-nine games? It’s not like you’ll get a trophy or bonus money for getting that far, right?”


      “Thưa sư phụ, người mà con hiểu ít nhất chính là sư phụ,” Yuki nói. “Chín mươi chín ván đấu ư? Đâu có được cúp hay tiền thưởng gì khi chơi đến mức đó đâu, phải không?”
“Yeah, it’ll just be a new record. But honestly, that’s not even a guarantee. To the best of my knowledge, ninety-eight is the longest streak.”


      “Ừ, chắc chắn sẽ lập kỷ lục mới. Nhưng thành thật mà nói, điều đó thậm chí còn chưa chắc chắn. Theo như tôi biết, chuỗi trận bất bại dài nhất hiện nay là 98 trận.”
“I’m surprised you can cling to that.”


      “Tôi ngạc nhiên là bạn vẫn có thể bám víu vào điều đó.”
“I want a goal.” Hakushi stood up. “Eventually, you’ll come to realize that yourself, too.”


      “Tôi muốn có một mục tiêu.” Hakushi đứng dậy. “Rồi cuối cùng, chính cậu cũng sẽ nhận ra điều đó thôi.”
Yuki fell silent.


      Yuki im lặng.
A record of ninety-nine consecutive games.


      Kỷ lục 99 trận liên tiếp.
That was what her mentor sought to attain. Of all the difficult-to-empathize-with reasons regulars had, Hakushi’s was far more puzzling than the rest. First of all, the level of difficulty was unimaginable. Ninety-nine games, each with a survival rate around 70 percent. Yuki hadn’t tried calculating the odds, but it had to be an astronomically small number. The danger was also unimaginable, of course. Breaking the streak meant death. How did Hakushi possibly summon the motivation to risk her life? And, as she had just mentioned, the actual record was unconfirmed. Ninety-nine games may not have been enough, or maybe she had already entered uncharted territory upon completing her ninety-fifth game. Yuki figured there was a substantial chance the latter was true, in which case her mentor was the dictionary definition of a fool.


      Đó là điều mà người hướng dẫn của cô muốn đạt được. Trong số tất cả những lý do khó hiểu của những người chơi thường xuyên, lý do của Hakushi khó hiểu hơn cả. Trước hết, độ khó là không thể tưởng tượng nổi. Chín mươi chín ván, mỗi ván có tỷ lệ sống sót khoảng 70%. Yuki chưa thử tính toán xác suất, nhưng chắc chắn đó phải là một con số cực kỳ nhỏ. Tất nhiên, sự nguy hiểm cũng không thể tưởng tượng nổi. Phá vỡ chuỗi thắng có nghĩa là cái chết. Làm thế nào Hakushi có thể có động lực để liều mạng như vậy? Và, như cô vừa đề cập, kỷ lục thực tế vẫn chưa được xác nhận. Chín mươi chín ván có thể chưa đủ, hoặc có lẽ cô ấy đã bước vào vùng đất chưa được khám phá khi hoàn thành ván thứ chín mươi lăm. Yuki cho rằng có khả năng rất cao điều thứ hai là đúng, trong trường hợp đó, người hướng dẫn của cô chính là định nghĩa điển hình của một kẻ ngốc.
Still, a goal was a goal. Just having one made Hakushi worthier than her student. Yuki had no intention of mocking Hakushi; in fact, she even felt a sense of inferiority toward her. Much to her embarrassment, she couldn’t empathize with the attitude of pushing bravely onward toward a goal.


      Tuy nhiên, mục tiêu vẫn là mục tiêu. Chỉ cần có một mục tiêu thôi cũng đã khiến Hakushi xứng đáng hơn học trò của mình. Yuki không hề có ý định chế nhạo Hakushi; thực tế, cô thậm chí còn cảm thấy tự ti về cô ấy. Điều khiến cô xấu hổ là cô không thể đồng cảm với thái độ dũng cảm tiến về phía trước để đạt được mục tiêu.
However ridiculous a goal it may be, she thought, it’s far better to have one than to drift through life like I am.


      Dù mục tiêu đó có vẻ nực cười đến đâu, cô nghĩ, có một mục tiêu vẫn tốt hơn là sống trôi nổi như hiện tại.
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      Shortly afterward, Hakushi was designated leader of the Bunny Team. Even with more than two hundred regular players present, none had the level of experience she did.


      Ngay sau đó, Hakushi được chỉ định làm đội trưởng của Đội Thỏ. Mặc dù có hơn hai trăm cầu thủ thường xuyên tham gia, nhưng không ai có kinh nghiệm bằng cô ấy.
The Bunnies held their strategy meeting. The game shared similar rules to hide-and-seek, but considering the one-week duration, it was unrealistic to continue running from the Stumps. If each of the thirty Stumps met the victory condition of five kills, half of the three hundred Bunnies would die, placing the survival rate at only around 50 percent.


      Những chú Thỏ đã tổ chức cuộc họp chiến lược. Trò chơi có luật chơi tương tự như trốn tìm, nhưng xét đến thời gian một tuần, việc tiếp tục chạy trốn khỏi những Cọc gỗ là điều không thực tế. Nếu mỗi trong số ba mươi Cọc gỗ đáp ứng được điều kiện chiến thắng là tiêu diệt năm mục tiêu, một nửa trong số ba trăm chú Thỏ sẽ chết, khiến tỷ lệ sống sót chỉ còn khoảng 50%.
Naturally, the idea of an offensive strategy was floated around, one that involved stealing and using the weapons the Stumps likely possessed to kill them instead. The more Stumps the Bunnies picked off, the more members of their team could avoid death, thereby raising the survival rate. Theoretically, it would be possible for the Bunny Team to finish the game with no casualties by wiping out the Stump Team. That would be the highest possible score of this game and, for the Bunnies, the ideal form of victory.


      Đương nhiên, ý tưởng về một chiến lược tấn công đã được đưa ra, đó là cướp và sử dụng vũ khí mà phe Stump có thể sở hữu để tiêu diệt chúng. Càng nhiều thành viên phe Stump bị phe Thỏ tiêu diệt, càng nhiều thành viên trong đội của họ có thể tránh được cái chết, từ đó nâng cao tỷ lệ sống sót. Về lý thuyết, đội Thỏ hoàn toàn có thể kết thúc trò chơi mà không có thương vong nào bằng cách tiêu diệt toàn bộ đội Stump. Đó sẽ là điểm số cao nhất có thể đạt được trong trò chơi này và là hình thức chiến thắng lý tưởng đối với phe Thỏ.
The problem with the strategy was that someone would have to challenge the armed Stumps. Yuki wondered who would take on that role, but Hakushi and a majority of the regular players willingly volunteered. Successfully swiping a weapon would greatly boost that Bunny’s odds of survival, as a Stump had no reason to intentionally go after an armed Bunny when plenty of others lacked weapons. Leaping into danger would thereby increase one’s chance of survival. It was a risky strategy entirely befitting of death-game regulars.


      Vấn đề của chiến lược này là sẽ phải có người dám thách thức những tên Stumps có vũ khí. Yuki tự hỏi ai sẽ đảm nhận vai trò đó, nhưng Hakushi và phần lớn những người chơi thường xuyên khác đều sẵn lòng tình nguyện. Việc cướp được vũ khí sẽ làm tăng đáng kể cơ hội sống sót của chú Thỏ đó, vì một tên Stump không có lý do gì để cố tình tấn công một chú Thỏ có vũ khí khi mà nhiều người khác lại không có vũ khí. Lao vào nguy hiểm sẽ làm tăng cơ hội sống sót. Đó là một chiến lược mạo hiểm hoàn toàn phù hợp với những người chơi thường xuyên của trò chơi sinh tử.
Yuki decided not to adopt those tactics, thinking it was fine to leave that work to the veterans. Instead, she chose to remain in the large room like other cautious players who opted against fighting the Stumps, along with the band of beginners. With her eyes on the group of combative Bunnies led by Hakushi discussing the best formation for traversing the maze, Yuki pondered something that had nothing to do with the game itself—the costumes.


      Yuki quyết định không áp dụng những chiến thuật đó, cho rằng việc đó nên để cho những người chơi kỳ cựu đảm nhiệm. Thay vào đó, cô chọn ở lại trong căn phòng lớn giống như những người chơi thận trọng khác, những người đã chọn không chiến đấu với nhóm Stumps, cùng với nhóm người chơi mới. Trong khi mắt cô dõi theo nhóm Thỏ hiếu chiến do Hakushi dẫn đầu đang bàn bạc về đội hình tốt nhất để vượt qua mê cung, Yuki suy nghĩ về một điều không liên quan gì đến trò chơi – đó là những bộ trang phục.
She knew the Bunny Team had on bunny-girl outfits.


      Cô ấy biết rằng đội Thỏ đang mặc trang phục cô gái thỏ.
What, then, were the Stumps wearing?


      Vậy thì, gia đình Stumps đã mặc gì?
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      Game start.


      Bắt đầu trò chơi.
Moegi awoke in the middle of a forest.


      Moegi tỉnh dậy giữa một khu rừng.
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      For Moegi, the worst moment of a game was right at the very start. That was because her head would always be pounding. Her headaches lamented inadequate sleep, like the kind that would crop up after an overly long nap or during the morning after an all-nighter. Moegi blamed the medicine used to put players to sleep. Perhaps it was entirely incompatible with her, or maybe the other players all had pounding headaches, too, but were pushing through the pain. She had always planned on asking the other girls, but every time, the start of the game would quickly deprive her of the opportunity, and this time would likely be no different. Feeling half-resigned, Moegi opened her eyes.


      Đối với Moegi, khoảnh khắc tồi tệ nhất của một trò chơi chính là ngay từ đầu. Đó là bởi vì đầu cô luôn đau như búa bổ. Những cơn đau đầu của cô là do thiếu ngủ, kiểu đau đầu xuất hiện sau một giấc ngủ trưa quá dài hoặc vào buổi sáng sau một đêm thức trắng. Moegi đổ lỗi cho thuốc ngủ của các cầu thủ. Có lẽ nó hoàn toàn không phù hợp với cô, hoặc có thể những người chơi khác cũng đều bị đau đầu dữ dội, nhưng họ đang cố gắng chịu đựng cơn đau. Cô luôn định hỏi các cô gái khác, nhưng lần nào cũng vậy, ngay từ đầu trò chơi đã nhanh chóng tước đi cơ hội của cô, và lần này có lẽ cũng không khác. Cảm thấy gần như cam chịu, Moegi mở mắt.
Game start. Moegi awoke in the middle of a forest.


      Bắt đầu trò chơi. Moegi tỉnh dậy giữa một khu rừng.
Immediately, she realized it was not a real forest, as she felt her back resting on something perfectly flat that could only be man-made. She got up off the floor, scattering fake leaves with the texture of cellophane into the air.


      Ngay lập tức, cô nhận ra đó không phải là một khu rừng thật, vì cô cảm thấy lưng mình đang tựa vào một thứ gì đó hoàn toàn bằng phẳng mà chỉ có thể là do con người tạo ra. Cô đứng dậy khỏi sàn nhà, làm tung những chiếc lá giả có kết cấu giống như màng bọc thực phẩm lên không trung.
She found herself inside a classroom-size space designed to mimic a natural environment.


      Cô thấy mình đang ở trong một không gian có kích thước bằng lớp học, được thiết kế để mô phỏng môi trường tự nhiên.
The image of a classroom came to mind because there were a few dozen others around who, like Moegi, all looked to be girls in their teens. And despite the lack of concrete evidence, she knew they had to be middle school or high school students. In this country, anyone of high school age or under emanated an aura noticeably different from that of college students and working adults.


      Hình ảnh một lớp học hiện lên trong tâm trí cô vì xung quanh có vài chục người khác, giống như Moegi, tất cả đều trông giống như những cô gái tuổi teen. Và mặc dù thiếu bằng chứng cụ thể, cô biết họ chắc chắn là học sinh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Ở đất nước này, bất cứ ai ở độ tuổi trung học phổ thông trở xuống đều toát lên một vẻ khác biệt rõ rệt so với sinh viên đại học và người lớn đang đi làm.
The others had already woken up, and they turned to look at the sleepyhead.


      Những người khác đã thức dậy và quay sang nhìn người còn đang ngái ngủ.
“…Hello,” Moegi greeted, feeling somewhat embarrassed. “I’m Moegi. Nice to meet you.”


      “…Chào,” Moegi chào hỏi, cảm thấy hơi ngượng ngùng. “Tôi là Moegi. Rất vui được gặp bạn.”
Several girls responded with greetings of their own.


      Một vài cô gái khác cũng đáp lại bằng những lời chào của riêng mình.
“So…it looks like I’m the last to wake. Have the rules already been explained?”


      “Vậy là…hình như tôi là người cuối cùng thức dậy. Các quy tắc đã được giải thích xong chưa?”
She hoped to get the conversation going with some small talk, but contrary to her expectations, the other girls displayed great reluctance.


      Cô ấy hy vọng có thể bắt chuyện bằng vài câu nói xã giao, nhưng trái với dự đoán của cô, những cô gái khác lại tỏ ra rất miễn cưỡng.
“Um, hello?” Moegi called out to everyone, but again, they showed little reaction.


      “Ừm, chào mọi người?” Moegi gọi với mọi người, nhưng một lần nữa, họ hầu như không phản ứng.
Finding it strange, she scanned the entire room. There were around thirty players in total—probably exactly thirty, including Moegi. They seemed to be nervously sizing up the room, like the first class of a new school term. That implied they were unaccustomed to being in this situation.


      Cảm thấy lạ lẫm, cô ấy đảo mắt nhìn khắp phòng. Có khoảng ba mươi người chơi tất cả—có lẽ chính xác là ba mươi người, bao gồm cả Moegi. Họ dường như đang lo lắng quan sát xung quanh, giống như tiết học đầu tiên của một học kỳ mới. Điều đó cho thấy họ không quen với tình huống này.
A theory popped into Moegi’s head, and she couldn’t help but voice it out loud.


      Một giả thuyết chợt nảy ra trong đầu Moegi, và cô không thể kìm lòng mà nói ra.
“…Don’t tell me… Is this everyone’s first time?” After nobody showed any visible response, Moegi rephrased her question. “…Um… Are you all confused as to why you’re here?”


      “…Đừng nói với tôi… Đây là lần đầu tiên của mọi người sao?” Sau khi không ai có phản ứng rõ rệt, Moegi hỏi lại. “…Ừm… Mọi người đều không hiểu tại sao mình lại ở đây à?”
The other girls looked around to gauge one another’s reactions, and soon each of them began bobbing their heads at different timings. Although hesitation colored their movements, no matter how uncoordinated the chorus of heads was, there could only be one possible interpretation: They were expressing nods of affirmation.


      Những cô gái khác nhìn quanh để quan sát phản ứng của nhau, và chẳng mấy chốc, mỗi người bắt đầu gật đầu theo những nhịp điệu khác nhau. Mặc dù có chút do dự trong từng cử động, cho dù những cái gật đầu đồng loạt có vẻ không đồng bộ, chỉ có một cách hiểu duy nhất: Họ đang gật đầu đồng tình.
They were all inexperienced.


      Họ đều thiếu kinh nghiệm.
They were all first-time players.


      Họ đều là những người chơi lần đầu.
Excluding Moegi, each and every one of them was a beginner.


      Ngoại trừ Moegi, tất cả những người còn lại đều là người mới chơi.
“……” She clutched her head. “This is bad…”


      “…” Cô ôm đầu. “Chuyện này tệ quá…”
“Excuse me…” One of the girls raised her hand.


      “Xin lỗi…” Một trong những cô gái giơ tay lên.
“What is it?” Moegi asked.


      “Cái gì vậy?” Moegi hỏi.
“By ‘first time,’ does that mean you have experience with whatever this is, Moegi? Do you know what’s going on?”


      “Khi nói ‘lần đầu tiên’, ý cậu là cậu đã có kinh nghiệm với chuyện này rồi à, Moegi? Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“…I do.” Moegi cast a sideways glance at the girl. “But look, you don’t need me to spell it out for you. I think all of you have some idea already. Let your adolescent imaginations run free, and what comes of that is the answer. I’m sure you’ve at least heard of this before.”


      “…Tôi biết.” Moegi liếc nhìn cô gái. “Nhưng nghe này, các em không cần tôi phải giải thích cặn kẽ. Tôi nghĩ tất cả các em đều đã có ý tưởng nào đó rồi. Hãy để trí tưởng tượng tuổi thiếu niên của các em được tự do bay bổng, và kết quả sẽ chính là câu trả lời. Tôi chắc chắn các em ít nhất cũng đã từng nghe về điều này trước đây rồi.”
The other girl fell silent.


      Cô gái kia im lặng.
Moegi added, “This isn’t a prank show or a promotional stunt for a movie, by the way.”


      Moegi nói thêm, "Nhân tiện, đây không phải là một chương trình chơi khăm hay một chiêu trò quảng cáo cho phim."
She took another look around.


      Cô ấy lại nhìn quanh một lần nữa.
Besides the fact that the room was modeled after a forest, two things stood out to her as unusual.


      Ngoài việc căn phòng được thiết kế mô phỏng theo khu rừng, có hai điều khiến cô cảm thấy bất thường.
The first was a door that led outside. It was made of rugged steel and had an imposing aura that screamed “You shall not pass.” As a matter of fact, it was locked. Beside the door was a small LCD panel with red numbers that decreased with each passing second. The display read 06:12:56 when Moegi glanced at it, suggesting that something would happen in another six hours.


      Đầu tiên là một cánh cửa dẫn ra ngoài. Nó được làm bằng thép chắc chắn và toát lên vẻ uy nghiêm như thể đang hét lên “Ngươi không được phép qua đây”. Thực tế, nó đã bị khóa. Bên cạnh cánh cửa là một màn hình LCD nhỏ với những con số màu đỏ giảm dần theo từng giây. Khi Moegi liếc nhìn, màn hình hiển thị 06:12:56, cho thấy điều gì đó sẽ xảy ra trong vòng sáu giờ nữa.
The second was a mascot character in one of the corners of the room. It was a tree unlike any other in the room, one that was three feet tall and didn’t try to hide its artificiality. The face of an old man was carved into its trunk. Moegi figured the human-faced tree was the game’s explainer. She gently touched the upper part of the tree, as if rubbing its head.


      Thứ hai là một nhân vật linh vật ở một góc phòng. Đó là một cái cây khác biệt so với bất kỳ cây nào khác trong phòng, cao ba feet và không hề cố che giấu sự giả tạo của mình. Khuôn mặt của một ông già được khắc trên thân cây. Moegi cho rằng cái cây có khuôn mặt người này chính là người giải thích về trò chơi. Cô nhẹ nhàng chạm vào phần trên của cây, như thể đang xoa đầu nó.
A laugh rang out, and an electronic noise began to play.


      Một tiếng cười vang lên, và một âm thanh điện tử bắt đầu phát ra.
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      The explanation given by the tree will be slightly condensed.


      Lời giải thích do cái cây đưa ra sẽ được tóm gọn lại một chút.
That was necessary because explainers always rambled on for far too long. They would make provocative statements against players, speak in circles, cackle with grating voices, and be all around unpleasant in a myriad of ways. Moegi simply couldn’t bear listening to them. She mentally filtered out around 80 percent of what the tree had to say and organized the remaining information as follows:


      Điều đó là cần thiết bởi vì những người giải thích luôn nói lan man quá lâu. Họ sẽ đưa ra những tuyên bố khiêu khích chống lại người chơi, nói vòng vo, cười khúc khích với giọng nói chói tai, và nói chung là khó chịu theo vô số cách. Moegi đơn giản là không thể chịu đựng được việc nghe họ nói. Cô ấy đã lọc bỏ khoảng 80% những gì cái cây nói và sắp xếp thông tin còn lại như sau:
This was a game of hide-and-seek, and Moegi’s team would be the seekers. When the countdown by the door reached zero, the game would officially begin. Their team would have to hunt the three hundred Bunnies on the other side of the door. The game would last for one week, during which time each of them needed to kill five Bunnies. Any seekers—the explainer had called them “Stumps”—who did not meet that quota would be killed by a contraption that had been implanted in their bodies.


      Đây là một trò chơi trốn tìm, và đội của Moegi sẽ là người đi tìm. Khi đồng hồ đếm ngược bên cửa về 0, trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. Đội của họ sẽ phải săn lùng 300 chú Thỏ ở phía bên kia cánh cửa. Trò chơi sẽ kéo dài một tuần, trong thời gian đó mỗi người trong đội cần phải giết năm chú Thỏ. Bất kỳ người đi tìm nào—người hướng dẫn gọi họ là "Cây Gốc"—mà không đạt đủ số lượng cần thiết sẽ bị giết bởi một thiết bị được cấy ghép vào cơ thể họ.
There were some more detailed rules. The condition for clearing the game would be assessed individually for each Stump. In other words, this was not a team match. The Stumps were free to work with one another, but it was essentially every seeker for herself. Only the number of Bunnies killed would count toward the clear condition; any killings between Stumps or between Bunnies would not result in any positive outcome. If multiple Stumps worked together to finish off a Bunny, the kill would only count for the Stump who landed the finishing blow. A seeker could check their individual kill count by touching the explainer. Furthermore, the game would only end after a week had passed, and any Stumps who satisfied their quota early would have to wait until then. They were also advised to be wary of retaliation from the Bunny Team.


      Có một số quy tắc chi tiết hơn. Điều kiện để hoàn thành trò chơi sẽ được đánh giá riêng cho từng Người Chơi (Stump). Nói cách khác, đây không phải là một trận đấu đồng đội. Các Người Chơi được tự do hợp tác với nhau, nhưng về cơ bản là mỗi người chơi phải tự lo cho bản thân. Chỉ số lượng Thỏ bị tiêu diệt mới được tính vào điều kiện hoàn thành; bất kỳ vụ giết chóc nào giữa các Người Chơi hoặc giữa các Thỏ sẽ không dẫn đến kết quả tích cực nào. Nếu nhiều Người Chơi hợp tác để kết liễu một Con Thỏ, chỉ Người Chơi nào ra đòn kết liễu mới được tính điểm. Người Chơi có thể kiểm tra số lượng Thỏ bị tiêu diệt của mình bằng cách chạm vào phần giải thích. Hơn nữa, trò chơi chỉ kết thúc sau một tuần, và bất kỳ Người Chơi nào hoàn thành chỉ tiêu sớm sẽ phải đợi đến lúc đó. Họ cũng được khuyên nên cảnh giác với sự trả đũa từ Đội Thỏ.
Once the explainer finished its spiel, one of the walls flipped around. On the other side hung three different kinds of weapons.


      Ngay sau khi người thuyết trình kết thúc bài thuyết trình, một trong những bức tường lật ngược lại. Phía bên kia treo ba loại vũ khí khác nhau.
The first was modeled after a morning-glory flower. It had a trumpet-shaped muzzle, as well as a barrel, trigger, hand grip, and hammer. The weapon was in a miniature size that fit well in the hand of a girl. Didn’t morning-glory seeds contain hallucinogenic chemicals? If so, then whatever this flower fired out would likely render a person unconscious. Moegi grabbed one and noticed that the weapon felt familiar—it must have been repurposed from a past game. Based on what she remembered, it could be fired eight times, but since its magazine couldn’t be reloaded, it was useless once empty of ammo.


      Khẩu súng đầu tiên được mô phỏng theo hình dáng một bông hoa bìm bìm. Nó có đầu nòng hình kèn, cũng như nòng súng, cò súng, tay cầm và búa. Khẩu súng có kích thước thu nhỏ, vừa vặn trong tay một cô gái. Chẳng phải hạt bìm bìm chứa các chất gây ảo giác sao? Nếu vậy, thì bất cứ thứ gì mà bông hoa này bắn ra có thể khiến người ta bất tỉnh. Moegi cầm lấy một khẩu và nhận thấy khẩu súng này có vẻ quen thuộc—chắc hẳn nó được tái sử dụng từ một trò chơi trước đó. Dựa trên những gì cô nhớ, nó có thể bắn tám lần, nhưng vì băng đạn không thể nạp lại nên nó trở nên vô dụng khi hết đạn.
The second looked like a bamboo leaf. There was an account of some historical figure having used a bamboo leaf as a weapon, but that was apparently completely fabricated. Still, the leaves on the wall were magnificently sharp. The blade appeared to be over six inches long, and it was as light as a real bamboo leaf. Swinging it around resulted in a satisfying swish through the air, leaving Moegi with the immoral feeling of wanting to test it out in combat.


      Vật thứ hai trông giống như một chiếc lá tre. Có một ghi chép về một nhân vật lịch sử nào đó đã sử dụng lá tre làm vũ khí, nhưng điều đó rõ ràng là hoàn toàn bịa đặt. Tuy nhiên, những chiếc lá trên tường sắc bén đến kinh ngạc. Lưỡi dao có vẻ dài hơn sáu inch, và nó nhẹ như một chiếc lá tre thật. Vung nó xung quanh tạo ra một tiếng rít thích thú trong không khí, khiến Moegi có cảm giác bất chính muốn thử nó trong chiến đấu.
The third resembled a pine cone. It was small enough to be cradled in one hand, but unlike the other two weapons, it boasted quite a hefty weight. The pine cone had been painted entirely brown, and the pin at its tip was made with a transparent material, perhaps to maintain the illusion. The pine ones would surely be highly flammable, but with nothing inside the room to offer shelter from a blaze, Moegi felt no inclination to test that theory.


      Vật thứ ba trông giống như một quả thông. Nó đủ nhỏ để có thể cầm gọn trong một tay, nhưng không giống như hai vũ khí kia, nó khá nặng. Quả thông được sơn toàn bộ màu nâu, và chiếc ghim ở đầu được làm bằng vật liệu trong suốt, có lẽ để duy trì ảo giác. Những vật làm bằng thông chắc chắn rất dễ cháy, nhưng vì không có gì trong phòng để che chắn khỏi lửa, Moegi không muốn thử nghiệm giả thuyết đó.
These weapons were their forest friends. And they posed great threat, with no hint of mercy.


      Những vũ khí này là bạn rừng của chúng. Và chúng gây ra mối đe dọa lớn, không hề có chút khoan dung nào.
The wall held ten of each weapon, for thirty in total, enough for everyone on their team to wield one.


      Trên tường treo mười khẩu súng mỗi loại, tổng cộng là ba mươi khẩu, đủ cho mỗi thành viên trong đội có thể sử dụng một khẩu.
Moegi scooped up all ten of the bamboo leaves and began tossing them to different Stumps. Some girls skillfully caught them, while others picked them up after they had embedded themselves into the ground. Regardless, nobody seemed to doubt they were real weapons, as short yelps rang out one after another.


      Moegi gom hết mười chiếc lá tre và bắt đầu ném chúng về phía các gốc cây khác nhau. Một số cô gái khéo léo bắt được chúng, trong khi những người khác nhặt chúng lên sau khi chúng đã cắm sâu vào đất. Dù sao đi nữa, dường như không ai nghi ngờ chúng là vũ khí thật, vì những tiếng kêu ngắn vang lên liên tiếp.
“Want to check if the others are real, too?” Moegi pointed to the morning glories and pine cones.


      “Muốn kiểm tra xem những thứ khác cũng là thật không?” Moegi chỉ vào những bông hoa bìm bìm và quả thông.
Nobody answered her. Moegi interpreted the silence to mean there was no need.


      Không ai trả lời cô ấy. Moegi hiểu sự im lặng đó có nghĩa là không cần thiết phải trả lời.
“Everything the tree explained is the truth,” she continued. “In six hours, that door will swing open, and the game will begin. Each of us needs to kill five people over the next week.”


      “Mọi điều cái cây nói đều là sự thật,” cô ta tiếp tục. “Trong sáu giờ nữa, cánh cửa đó sẽ mở ra, và trò chơi sẽ bắt đầu. Mỗi người trong chúng ta cần phải giết năm người trong tuần tới.”
Nobody reacted. Moegi ignored the silence and continued.


      Không ai phản ứng. Moegi phớt lờ sự im lặng và tiếp tục.
“There are three hundred Bunnies in total. Since there are thirty of us, we need to kill one hundred and fifty in total if every single one of us is going to meet the quota. If we handle things well, we can all survive together. Let’s join hands and do our best.”


      “Tổng cộng có ba trăm con thỏ. Vì có ba mươi người chúng ta, nên chúng ta cần phải giết tổng cộng một trăm năm mươi con nếu mỗi người trong chúng ta đều muốn đạt chỉ tiêu. Nếu chúng ta xử lý mọi việc tốt, tất cả chúng ta có thể sống sót cùng nhau. Hãy chung tay và cố gắng hết sức mình.”
“Let’s do it”—said not a soul. All that filled the room was the unique, awkward silence that arose when a crowd of people were meeting one another for the first time.


      “Làm thôi nào”—không một ai nói. Tất cả những gì lấp đầy căn phòng là sự im lặng kỳ lạ, gượng gạo thường thấy khi một nhóm người lần đầu gặp nhau.
One of the Stumps raised her hand.


      Một trong những người thuộc nhóm Stumps giơ tay lên.
“What is it?” Moegi asked.


      “Cái gì vậy?” Moegi hỏi.
“…Is this actually for real?” The girl’s voice was quivering. “You’re in on it, aren’t you? I mean, it’s odd you’re the only one who knows anything…”


      “…Chuyện này có thật không vậy?” Giọng cô gái run run. “Cậu cũng tham gia phải không? Ý tôi là, lạ thật, chỉ có cậu biết thôi…”
“…………”


      It was pointless. Moegi knew that full well.


      Việc đó vô ích. Moegi biết rõ điều đó.
That applied to many different aspects of the situation. First of all, it was going to be impossible to convince these girls of the reality of the game. After all, there were a full twenty-nine beginners among the thirty of them. Indeed, if she were in the others’ shoes, Moegi would have a hard time believing it herself. The chances she could convince them by herself were slim to none.


      Điều đó áp dụng cho nhiều khía cạnh khác nhau của tình huống. Trước hết, việc thuyết phục những cô gái này về tính xác thực của trò chơi là điều bất khả thi. Xét cho cùng, trong số ba mươi người họ có tới hai mươi chín người mới chơi. Thật vậy, nếu ở trong hoàn cảnh của những người khác, Moegi cũng khó mà tin được. Cơ hội để cô ấy tự mình thuyết phục họ là vô cùng nhỏ.
Even if she could, that would only get her team to the start line. The game was a competition between Bunnies and Stumps, and it was hard to imagine a group of beginners could pull through. To make matters worse, they had to hunt down the other team. Unlike the Bunnies, who simply had to run, the Stumps needed to take decisive action to survive.


      Ngay cả khi cô ấy có thể làm được, điều đó cũng chỉ giúp đội của cô ấy đến được vạch xuất phát. Trò chơi là cuộc cạnh tranh giữa đội Thỏ và đội Gốc cây, và thật khó để tưởng tượng một nhóm người mới chơi có thể vượt qua. Tệ hơn nữa, họ còn phải truy đuổi đội kia. Không giống như đội Thỏ chỉ cần chạy trốn, đội Gốc cây cần phải hành động quyết đoán để sống sót.
Maybe I’ll abandon them and go at it alone.


      Có lẽ tôi sẽ bỏ mặc họ và tự mình làm việc đó.
That thought crossed Moegi’s mind. However, it was also impractical. The idea of navigating the game on her own was dangerous, reckless even.


      Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Moegi. Tuy nhiên, nó cũng không thực tế. Việc tự mình điều khiển trò chơi rất nguy hiểm, thậm chí là liều lĩnh.
The explainer had made it sound like their team would be slaughtering the Bunnies, but that was not likely to be the case. Moegi understood the core of this game was mutual killing. There was no way the Bunnies would go down without a fight, and it was more than possible they would steal the weapons in a struggle and counterattack. The explainer hadn’t mentioned any rules protecting the Stumps, which meant they, too, were at risk of death. Besides, a counterattack was not even the worst-case scenario—a significant number of Bunnies had to be preparing to launch an all-out offensive. It made sense—reducing the number of Stumps would increase the number of Bunnies who could survive. Death-game players took great pleasure in those kinds of risky strategies; that was something Moegi had learned in her past two games.


      Người hướng dẫn đã nói như thể đội của họ sẽ tàn sát lũ Thỏ, nhưng điều đó khó có thể xảy ra. Moegi hiểu rằng cốt lõi của trò chơi này là sự giết chóc lẫn nhau. Không đời nào lũ Thỏ lại chịu thua mà không chiến đấu, và rất có thể chúng sẽ cướp vũ khí trong cuộc giằng co và phản công. Người hướng dẫn không hề đề cập đến bất kỳ luật lệ nào bảo vệ lũ Gốc Cây, điều đó có nghĩa là chúng cũng có nguy cơ bị giết. Hơn nữa, phản công thậm chí còn không phải là kịch bản tồi tệ nhất—một số lượng đáng kể Thỏ chắc chắn đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công tổng lực. Điều đó hoàn toàn hợp lý—giảm số lượng Gốc Cây sẽ làm tăng số lượng Thỏ có thể sống sót. Những người chơi trò chơi sinh tử rất thích những chiến lược mạo hiểm như vậy; đó là điều Moegi đã học được trong hai ván chơi trước đây của mình.
Moegi was not so capable as to emerge victorious in a clash against the Bunnies all by herself. She had been commanding her team as if she were a seasoned veteran, but this was only her third game. She was still painstakingly learning the ropes under her mentor. And although her team had the advantage of weapons, it would be far too reckless for her to walk around alone, when the three hundred Bunnies could make use of their numbers to launch an attack. Ideally, the Stumps would coordinate as a group, too.


      Moegi không đủ khả năng để một mình giành chiến thắng trong cuộc đụng độ với đội Thỏ. Cô ấy chỉ huy đội của mình như một người dày dạn kinh nghiệm, nhưng đây mới chỉ là trận đấu thứ ba của cô. Cô vẫn đang miệt mài học hỏi từ người hướng dẫn của mình. Và mặc dù đội của cô có lợi thế về vũ khí, nhưng sẽ quá liều lĩnh nếu cô đi một mình, khi mà ba trăm con Thỏ có thể tận dụng số lượng của chúng để phát động một cuộc tấn công. Lý tưởng nhất là đội Stumps cũng nên phối hợp với nhau.
But dragging along a disorganized gaggle of players would prove worthless. If the others could understand this was a game of life and death and learn to handle their weapons, however unskillfully, they could take another’s life. It would be hopeless unless they could manage that much. In the next six hours, Moegi had to guide her teammates to reach that level.


      Nhưng việc dẫn dắt một đám người chơi hỗn loạn, thiếu tổ chức sẽ chẳng có ích gì. Nếu những người khác hiểu rằng đây là một trò chơi sinh tử và học cách sử dụng vũ khí của mình, dù vụng về đến đâu, họ vẫn có thể cướp đi sinh mạng của người khác. Sẽ là vô vọng nếu họ không thể làm được điều đó. Trong sáu giờ tiếp theo, Moegi phải hướng dẫn đồng đội của mình đạt đến trình độ đó.
No matter the means.


      Bất kể bằng phương tiện nào.
Fortunately, she had an idea, as she herself had been trained to get accustomed to the games in a short period of time. She could replicate the lesson her mentor had given her on how to kill. The issue was her level of resolve—to do that. Was she really going to do it here? The next thing she knew, her heart had started racing. She touched her hand to her chest at an angle out of sight from the other girls, and she gathered herself together, at least on the exterior.


      May mắn thay, cô ấy đã có một ý tưởng, vì bản thân cô ấy đã được huấn luyện để làm quen với các trò chơi trong một thời gian ngắn. Cô ấy có thể tái hiện lại bài học mà người hướng dẫn đã dạy cô ấy về cách giết người. Vấn đề là mức độ quyết tâm của cô ấy—để làm điều đó. Liệu cô ấy thực sự sẽ làm điều đó ở đây? Ngay sau đó, tim cô ấy bắt đầu đập nhanh. Cô ấy đưa tay lên ngực, né tránh tầm nhìn của những cô gái khác, và cố gắng lấy lại bình tĩnh, ít nhất là về mặt bề ngoài.
The next moment, Moegi grabbed one of the morning glories from the wall.


      Ngay sau đó, Moegi vội vàng hái một bông hoa bìm bìm từ trên tường.
“We’re running out of time.” She turned to the crowd. “I won’t try to convince you with words anymore. See it. Hear it. Feel it.”


      “Chúng ta sắp hết thời gian rồi.” Cô quay sang đám đông. “Tôi sẽ không cố gắng thuyết phục các bạn bằng lời nói nữa. Hãy nhìn, hãy nghe, hãy cảm nhận.”
She pointed the barrel of the morning glory at a random girl—


      Cô ta chĩa nòng súng hoa bìm bìm vào một cô gái bất kỳ—
And fired it thrice.


      Và bắn ba phát.
(10/43)


      Seeds came flying out of the flower, piercing the girl’s legs and her torso. The Preservation Treatment went on full display as a fluffy white substance puffed out from her wounds. Although the bleeding ceased immediately, no human would be able to remain standing after taking bullets to both legs—the girl fell to her knees. The leaves on the ground cushioned her fall.


      Hạt giống bay ra từ bông hoa, găm vào chân và thân người cô gái. Hiệu quả của phương pháp bảo quản được thể hiện rõ rệt khi một chất trắng xốp bốc ra từ vết thương của cô. Mặc dù máu ngừng chảy ngay lập tức, nhưng không ai có thể đứng vững sau khi trúng đạn vào cả hai chân—cô gái ngã quỵ xuống. Lá cây trên mặt đất đã làm giảm lực va chạm khi cô ngã.
Moments later, she began wailing like a baby. Her voice wasn’t very loud. Similar to how real-life gunshots were said to be softer than ones in movies, actual screams never quite reached high volumes, which meant Moegi could easily be heard over her cries.


      Vài giây sau, cô bé bắt đầu khóc thét như một đứa trẻ. Giọng cô bé không lớn lắm. Cũng giống như tiếng súng ngoài đời thực thường nhỏ hơn trong phim, tiếng hét thật sự không bao giờ đạt đến âm lượng lớn, điều đó có nghĩa là người ta có thể dễ dàng nghe thấy tiếng Moegi ngay cả khi cô bé đang khóc.
“Kill her. This will be practice. All of you, kill her.”


      “Giết cô ta đi. Đây sẽ là buổi diễn tập. Tất cả các ngươi, hãy giết cô ta.”
The same expression formed on all the other Stumps’ faces.


      Tất cả những người còn lại trong gia đình Stump đều có cùng một biểu cảm.
Moegi pointed the muzzle of the gun at another girl. “What’s your name?”


      Moegi chĩa nòng súng vào một cô gái khác. "Tên cô là gì?"
“Um, I-I’m Kabane.”


      “Ừm, tôi là Kabane.”
“Okay. Well, Kabane, stab that girl if you don’t want to get shot.” Moegi glanced at the bamboo leaf in Kabane’s right hand. “Use that weapon.


      “Được rồi. Vậy thì, Kabane, đâm con nhỏ đó đi nếu không muốn bị bắn.” Moegi liếc nhìn chiếc lá tre trong tay phải của Kabane. “Dùng vũ khí đó đi.”
“Twice per person—that’s the quota. Stab through to at least the center of the blade. Ideally, aim for a vital point.”


      “Mỗi người phải đâm hai nhát – đó là quy định. Hãy đâm xuyên ít nhất đến giữa lưỡi dao. Tốt nhất là nhắm vào điểm yếu chí mạng.”
“Um… But…”


      “Ừm… Nhưng…”
“We’re done for unless each of you can stomach stabbing someone,” Moegi grumbled, her frustration growing by the second. “You hear me? This game is not about hunting Bunnies—it’s a battle to the death. With each Stump who dies, more of the Bunnies can survive, so they’re sure to come for us. Show any weakness, and you’ll get your weapon stolen by a Bunny and be killed. Not only is that bad for you, but it’ll also hurt our team, too. We won’t have a chance unless you can swing around a blade without any reservations.”


      “Chúng ta tiêu đời rồi trừ khi mỗi người trong các ngươi chịu đựng được việc đâm chém người khác,” Moegi càu nhàu, sự bực bội của cô ngày càng tăng lên. “Các ngươi nghe rõ chưa? Trò chơi này không phải là săn thỏ – mà là một trận chiến sinh tử. Cứ mỗi người trong nhóm Stump chết đi, càng nhiều thỏ có thể sống sót, nên chắc chắn chúng sẽ đến tìm chúng ta. Chỉ cần thể hiện chút yếu đuối, vũ khí của các ngươi sẽ bị thỏ cướp mất và các ngươi sẽ bị giết. Điều đó không chỉ gây hại cho các ngươi mà còn ảnh hưởng đến cả đội của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ không có cơ hội nào trừ khi các ngươi có thể vung kiếm mà không chút do dự.”
Even after that additional explanation, Kabane remained reluctant to act.


      Ngay cả sau lời giải thích bổ sung đó, Kabane vẫn do dự không muốn hành động.
Guess I’ll make another example, Moegi thought. Three more shots rang through the air. All three seeds went through Kabane’s torso, and she collapsed onto the ground like a puppet with its strings cut. A number of the girls simultaneously gasped, causing a whoosh of air to fill the room.


      "Chắc mình sẽ tạo thêm một ví dụ nữa," Moegi nghĩ. Ba phát súng nữa vang lên. Cả ba viên đạn đều xuyên qua người Kabane, và cô ta ngã gục xuống đất như một con rối bị đứt dây. Một số cô gái đồng loạt thốt lên kinh ngạc, tạo ra một tiếng rít lớn trong phòng.
“Let this be a warning,” Moegi said. “I’m perfectly happy to kill five or six of you if I have to.” She leaned against the wall of weapons. “I’ll take a group of twenty-five hastily trained fighters over thirty bumbling amateurs any day of the week. You’ll need to get used to taking lives as soon as possible, and some sacrifices are necessary to make that happen.”


      “Hãy coi đây là lời cảnh cáo,” Moegi nói. “Tôi hoàn toàn sẵn lòng giết năm hay sáu người trong số các anh nếu cần.” Bà ta dựa vào bức tường vũ khí. “Tôi thà chọn một nhóm hai mươi lăm chiến binh được huấn luyện vội vàng hơn là ba mươi tên nghiệp dư vụng về bất cứ ngày nào trong tuần. Các anh cần phải làm quen với việc cướp đi sinh mạng càng sớm càng tốt, và một số hy sinh là cần thiết để điều đó xảy ra.”
No matter what you were doing, the first time was always the hardest. That was because doing something for the first time represented an act of turning into someone new—an act of transforming from someone who didn’t into someone who did. Carrying out any action always built on the first time. The same reasoning applied to why mobile games offered new players special gacha pulls when starting out, why electronic money services gave steep discounts to first-time users, and why food delivery apps provided bountiful coupons on sign-up. Once someone cleared the first hurdle, anything afterward would be a breeze. The act of murder was no exception; anyone would see rapid improvement after their first kill. That was why Moegi’s priority was setting the right mood and laying the groundwork to bring others across that hurdle, without regard for appearances.


      Dù bạn đang làm gì, lần đầu tiên luôn là khó khăn nhất. Đó là bởi vì làm điều gì đó lần đầu tiên tượng trưng cho hành động biến thành một người mới—hành động chuyển đổi từ người chưa từng làm thành người đã làm. Thực hiện bất kỳ hành động nào cũng luôn dựa trên lần đầu tiên. Lý do tương tự cũng áp dụng cho việc tại sao các trò chơi di động lại tặng người chơi mới những lượt quay gacha đặc biệt khi bắt đầu, tại sao các dịch vụ tiền điện tử lại giảm giá mạnh cho người dùng lần đầu, và tại sao các ứng dụng giao đồ ăn lại cung cấp nhiều phiếu giảm giá khi đăng ký. Một khi ai đó vượt qua được rào cản đầu tiên, mọi thứ sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hành động giết người cũng không ngoại lệ; bất cứ ai cũng sẽ thấy sự tiến bộ nhanh chóng sau lần giết người đầu tiên. Đó là lý do tại sao ưu tiên của Moegi là tạo ra bầu không khí phù hợp và đặt nền tảng để giúp người khác vượt qua rào cản đó, bất kể hình thức bên ngoài.
Weakening the prey in advance. Threatening others by putting the morning glory to their head. And on top of that, working the crowd with smooth talk.


      Làm suy yếu con mồi trước khi ra tay. Đe dọa người khác bằng cách giăng bẫy. Và trên hết, dùng lời lẽ ngọt ngào để thu hút đám đông.
“What’s your name?”


      "Bạn tên là gì?"
Moegi pointed the morning glory at a random girl for the third time. On this occasion, she had chosen someone who seemed comparatively more relaxed.


      Moegi chĩa bông hoa bìm bìm vào một cô gái bất kỳ lần thứ ba. Lần này, cô chọn một người có vẻ thoải mái hơn hẳn.
A second later, the girl replied, “…Hikawa.”


      Một giây sau, cô gái đáp lại, “…Hikawa.”
“Stab one of them. I don’t care which.”


      “Đâm một trong số chúng đi. Tôi không quan tâm là ai.”
As to be expected, the girl didn’t immediately react.


      Đúng như dự đoán, cô gái không phản ứng ngay lập tức.
Moegi added, “Would you rather cry on the floor like that baby over there? Or will you take up a weapon to survive?”


      Moegi nói thêm, “Bạn thà khóc trên sàn nhà như đứa bé kia? Hay bạn sẽ cầm vũ khí để tự vệ?”
The false dilemma fallacy: a rhetorical technique in which presenting two extreme choices made it seem as if no other option existed. It was pure sophistry, but that didn’t stop Moegi from trying it. She had decided to use anything she could.


      Ngụy biện lưỡng nan giả tạo: một kỹ thuật hùng biện trong đó việc đưa ra hai lựa chọn cực đoan khiến người ta tưởng như không còn lựa chọn nào khác. Đó hoàn toàn là ngụy biện, nhưng điều đó không ngăn cản Moegi thử dùng nó. Cô đã quyết định sử dụng bất cứ thứ gì có thể.
“You have three seconds,” she said. “One. Two—”


      “Bạn có ba giây,” cô ấy nói. “Một. Hai—”
There was no need to count to three. Bamboo leaf in hand, Hikawa switched to an underhand grip and stabbed Kabane in the thigh. The girl’s scream grew louder.


      Không cần phải đếm đến ba. Cầm chiếc lá tre trong tay, Hikawa chuyển sang kiểu cầm ngược và đâm vào đùi Kabane. Tiếng hét của cô gái càng lúc càng lớn.
After waiting for the noise to die down, Moegi said, “One more time.”


      Sau khi đợi cho tiếng ồn lắng xuống, Moegi nói, "Thêm một lần nữa."
This time, she didn’t even need to count. A second stab wound appeared four inches away from the first. The scream that filled the room was quieter than the previous one, only reinforcing the theory that the first time for anything was the hardest.


      Lần này, cô thậm chí không cần đếm. Một vết đâm thứ hai xuất hiện cách vết đâm đầu tiên bốn inch. Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng nhỏ hơn tiếng trước, càng củng cố thêm giả thuyết rằng lần đầu tiên làm bất cứ điều gì cũng khó khăn nhất.
“Great. Now, hand the leaf to whoever you like. They’ll go next.”


      “Tuyệt vời. Giờ thì đưa chiếc lá cho người nào bạn thích. Đến lượt họ.”
Hikawa did as instructed.


      Hikawa đã làm theo chỉ dẫn.
Moegi pointed the morning glory at the next girl. “Three seconds.”


      Moegi chĩa bông hoa bìm bìm về phía cô gái kế bên. "Ba giây."
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      The lesson progressed smoothly.


      Buổi học diễn ra suôn sẻ.
Once the mood began to shift, the rest came easy. The only issues of note were that Moegi had repeated the phrase three seconds so many times that she had developed a strange accent, and that despite the many successes, only Kabane was stabbed. She expired before the other girl—the one Moegi had shot first—had even been stabbed once. That was because everyone simply followed the example of whoever went before them. Stabbing a corpse didn’t amount to killing, so Moegi instructed the rest of the players to stab the girl who was still alive. The remaining girls showed reluctance, so Moegi had to make another example of someone to force them to change their target.


      Một khi không khí bắt đầu thay đổi, mọi việc còn lại diễn ra dễ dàng. Vấn đề đáng chú ý duy nhất là Moegi đã lặp đi lặp lại cụm từ "ba giây" quá nhiều lần đến nỗi giọng cô ấy trở nên kỳ lạ, và mặc dù đã có nhiều thành công, chỉ có Kabane bị đâm. Cô ấy chết trước khi cô gái kia—người mà Moegi bắn đầu tiên—thậm chí còn chưa bị đâm lần nào. Đó là bởi vì mọi người chỉ đơn giản là làm theo người đi trước. Đâm một xác chết không được coi là giết người, vì vậy Moegi hướng dẫn những người chơi còn lại đâm cô gái vẫn còn sống. Những cô gái còn lại tỏ ra do dự, vì vậy Moegi phải lấy thêm một người khác làm ví dụ để buộc họ thay đổi mục tiêu.
Combined with the two from earlier, that made three sacrifices in total. Soon, the Stumps concluded their lesson.


      Kết hợp với hai vật hi sinh trước đó, tổng cộng có ba vật hi sinh. Chẳng mấy chốc, nhóm Stumps đã kết thúc bài học của họ.
Three could be considered a fairly small number. Moegi had intended to kill five or six Stumps if the need arose and had even steeled herself for the possibility that she would have to take out more. She’d been prepared to continue culling their numbers—be it down to twenty, ten, or even two—until the other girls finally found their resolve. It was a stroke of good fortune to only need three sacrifices, and deep down, Moegi felt a twinge of joy.


      Ba có thể được coi là một con số khá nhỏ. Moegi đã định giết năm hoặc sáu tên Stump nếu cần thiết và thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng phải tiêu diệt nhiều hơn. Cô đã sẵn sàng tiếp tục giảm bớt số lượng của chúng—dù là xuống còn hai mươi, mười, hay thậm chí chỉ hai—cho đến khi những cô gái khác cuối cùng cũng tìm được quyết tâm. Thật may mắn khi chỉ cần ba vật hi sinh, và sâu thẳm trong lòng, Moegi cảm thấy một chút vui sướng.
Still, it had been three losses.


      Tuy vậy, đó vẫn là ba trận thua liên tiếp.
Moegi didn’t frame it as having saved twenty-six lives. She saw it as three girls getting killed. Although other Stumps had personally delivered the finishing blows, she was the instigator of the operation. Any court of law would adjudicate it as such. Moegi had murdered three people—and not even as part of the main game; it was only for the purpose of organizing her team. To say that her heart was in pain didn’t begin to cover it. Moegi wasn’t the kind of person who was unsympathetic to the suffering of others. She was a member of the lower-middle class, and she would feel guilty even over things like getting too much allowance. She couldn’t adopt the same mentality as her mentor. Her head felt heavy. The thought of opening a hole in it to make it lighter even crossed her mind.


      Moegi không coi đó là việc cứu sống 26 người. Cô coi đó là việc ba cô gái bị giết. Mặc dù những người khác trong nhóm Stumps đã trực tiếp ra đòn kết liễu, nhưng cô mới là người chủ mưu của toàn bộ chiến dịch. Bất kỳ tòa án nào cũng sẽ phán quyết như vậy. Moegi đã giết ba người – và thậm chí không phải là một phần của trò chơi chính; mà chỉ là để tổ chức đội của mình. Nói rằng trái tim cô đau đớn tột cùng cũng không thể diễn tả hết được. Moegi không phải là người vô cảm trước nỗi đau khổ của người khác. Cô thuộc tầng lớp trung lưu thấp, và cô sẽ cảm thấy tội lỗi ngay cả với những việc nhỏ nhặt như nhận quá nhiều tiền tiêu vặt. Cô không thể có cùng suy nghĩ với người cố vấn của mình. Đầu cô nặng trĩu. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc khoét một lỗ trên đầu để làm cho nó nhẹ hơn.
Nevertheless, things had gone well, and she gave herself credit for that. A strong person who cared not for appearances—someone like her mentor—would have done everything the same. Moegi felt proud of the previous several dozen minutes, during which she was able to present herself as such. That was her goal, after all. She would sacrifice anything to be able to act like that around the clock.


      Tuy nhiên, mọi việc đã diễn ra tốt đẹp, và cô tự hào về điều đó. Một người mạnh mẽ không quan tâm đến vẻ bề ngoài—một người như người cố vấn của cô—cũng sẽ làm mọi thứ như vậy. Moegi cảm thấy tự hào về vài chục phút vừa qua, trong đó cô đã thể hiện được bản thân như thế. Suy cho cùng, đó là mục tiêu của cô. Cô sẽ hy sinh bất cứ điều gì để có thể hành động như vậy suốt ngày đêm.
A mighty human who never had the slightest hesitation.


      Một con người vĩ đại, chưa bao giờ có chút do dự nào.
A strong individual who cared not for appearances.


      Một người mạnh mẽ, không quan tâm đến vẻ bề ngoài.
Until she could be that person, she was prepared to overcome death however many times it took.


      Cho đến khi cô ấy có thể trở thành người đó, cô ấy đã chuẩn bị vượt qua cái chết bất kể bao nhiêu lần đi nữa.
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      The Stumps wore jumper dresses.


      Gia đình Stumps mặc váy liền thân.
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      The game finally began.


      Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu.
The moment the countdown timer inside the room reached zero, the earsplitting noise of a door unlocking rang out, like the sound of prison gates opening. As decided in their strategy meeting, the Bunnies traversed the giant maze in groups of six.


      Ngay khi đồng hồ đếm ngược bên trong phòng về 0, tiếng mở khóa cửa chói tai vang lên, giống như tiếng cổng nhà tù mở ra. Theo quyết định trong cuộc họp chiến lược, các chú Thỏ đi xuyên qua mê cung khổng lồ theo nhóm sáu con.
The Bunnies had surveyed the entire maze before the game started, but there were a number of contradictions in their scout reports. Some walls that had previously been reported had now vanished. Apparently, there was also a camouflaged door set in one of the walls, and the Bunnies knew the noise they’d heard moments ago was of that door opening, thereby signaling the official start of the game.


      Trước khi trò chơi bắt đầu, các chú Thỏ đã khảo sát toàn bộ mê cung, nhưng báo cáo trinh sát của chúng lại có một số điểm mâu thuẫn. Một số bức tường đã được báo cáo trước đó giờ đã biến mất. Rõ ràng, còn có một cánh cửa ngụy trang được đặt trong một trong những bức tường, và các chú Thỏ biết rằng tiếng động chúng nghe thấy vài phút trước đó là tiếng cánh cửa đó mở ra, báo hiệu trò chơi chính thức bắt đầu.
Beyond the door was an even larger maze. Due to its narrow corridors and many twists and turns that made it difficult for two people to pass each other, the players’ field of view was severely constrained. Although they weren’t sure of the exact dimensions of the maze, they had determined the venue was about half the size of a soccer field before the door had opened. A theory emerged that, combined with the newly accessible section, the labyrinth now covered the area of a full soccer field. That was more than large enough for a maze but undeniably insufficient to stay hidden for a week, granting more legitimacy to the strategy of actively eliminating Stumps.


      Phía sau cánh cửa là một mê cung thậm chí còn lớn hơn. Do các hành lang hẹp và nhiều khúc quanh khiến hai người khó có thể đi qua nhau, tầm nhìn của người chơi bị hạn chế nghiêm trọng. Mặc dù họ không chắc chắn về kích thước chính xác của mê cung, nhưng trước khi cánh cửa mở ra, họ đã ước tính địa điểm này có diện tích bằng khoảng một nửa sân bóng đá. Một giả thuyết được đưa ra rằng, kết hợp với phần mới được tiếp cận, mê cung giờ đây có diện tích bằng một sân bóng đá thực thụ. Điều đó đủ lớn cho một mê cung nhưng rõ ràng là không đủ để ẩn náu trong một tuần, điều này càng làm tăng tính hợp lý cho chiến lược chủ động loại bỏ Stumps.
The newly open area contained rooms with food, water, baths, and toilets, ensuring the players’ daily needs would be met for a week. The girls secretly felt great relief to know they would not have to eat their own droppings like actual rabbits, and they soon proceeded farther into the maze in search of members of the opposing team.


      Khu vực mới mở có các phòng với thức ăn, nước uống, phòng tắm và nhà vệ sinh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng ngày của các cầu thủ trong một tuần. Các cô gái thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng họ sẽ không phải ăn phân của chính mình như những con thỏ thực sự, và họ nhanh chóng tiến sâu hơn vào mê cung để tìm kiếm các thành viên của đội đối phương.
The Stumps wore jumper dresses.


      Gia đình Stumps mặc váy liền thân.
Based on the team’s name, Yuki had imagined the Stumps would look like tree characters from a preschool play, but her theory was off the mark. They were wearing brown pinafore dresses with a black blouse and a green ribbon around the chest. The image made some degree of sense, if only because she had been given the word stump ahead of time. The outfit was split into an upper and a lower half by a belt like a school uniform, and since the players wearing it were around middle school age, it didn’t exactly bring to mind the idea of a costume. From her position as a Bunny, Yuki felt nothing but envy.


      Dựa vào tên đội, Yuki đã tưởng tượng rằng nhóm Stumps sẽ trông giống như những nhân vật cây trong một vở kịch dành cho trẻ mẫu giáo, nhưng suy đoán của cô đã sai. Họ mặc váy yếm màu nâu với áo sơ mi đen và một dải ruy băng xanh quanh ngực. Hình ảnh đó có vẻ hợp lý, ít nhất là vì cô đã được biết từ "stump" (cây gốc) từ trước. Trang phục được chia thành hai phần trên và dưới bằng một chiếc thắt lưng giống như đồng phục học sinh, và vì các thành viên mặc nó ở độ tuổi trung học cơ sở, nên nó không thực sự gợi nhớ đến một bộ trang phục hóa trang. Từ vị trí của một thành viên nhóm Bunny, Yuki chỉ cảm thấy ghen tị.
Soon, the first encounter between Bunnies and Stumps occurred.


      Không lâu sau, cuộc chạm trán đầu tiên giữa Thỏ và Gốc cây đã diễn ra.
That signaled the true start to the game. Two Bunnies died. And in exchange, their team successfully captured one of the Stumps.


      Đó là dấu hiệu cho thấy trò chơi thực sự bắt đầu. Hai chú Thỏ đã chết. Và để đổi lại, đội của chúng đã thành công trong việc chiếm được một trong những Gốc cây.
(14/43)


      “Ha! Ah-ha-ha! Ha… Ha-ha!”


      "Ha! Ah-ha-ha! Ha... Ha-ha!"
A girl was laughing. However, her voice kept cutting out, over and over again. That was partly because she lacked the oxygen to sustain her laughter but also because of psychological resistance to laughing in the enemy base.


      Một cô gái đang cười. Tuy nhiên, giọng cô cứ ngắt quãng liên tục. Điều đó một phần là do cô thiếu oxy để duy trì tiếng cười, nhưng cũng một phần là do sự kháng cự về mặt tâm lý đối với việc cười trong căn cứ của kẻ thù.
“Ha-ha! Ah-ha-ha-ha!”


      “Ha-ha! Ah-ha-ha-ha!”
She was being interrogated.


      Cô ấy đang bị thẩm vấn.
Upon capturing an enemy, interrogation was a must. Standing around the lone Stump were thirty or so Bunnies. They were some of the “fresh faces” Hakushi had mentioned: members of the group of beginners. Since they couldn’t go out on the front lines, they were left to handle the behind-the-scenes work.


      Khi bắt được kẻ địch, việc thẩm vấn là điều bắt buộc. Đứng xung quanh gốc cây đơn độc là khoảng ba mươi chú Thỏ. Chúng là một số "gương mặt mới" mà Hakushi đã nhắc đến: thành viên của nhóm tân binh. Vì không thể ra tiền tuyến, chúng được giao nhiệm vụ xử lý công việc hậu phương.
They were in a spacious room, the same one all three hundred Bunnies had gathered in during the prelude to the game. It had become their team’s base camp. Inside it were one captured Stump, around thirty Bunnies belonging to the group of beginners, forty or so cautious Bunnies who had chosen not to fight, and around ten Bunnies who had returned from the maze to take a quick breather, for a grand total of more than eighty players.


      Họ đang ở trong một căn phòng rộng rãi, chính là căn phòng mà ba trăm chú Thỏ đã tập trung trong phần mở màn của trò chơi. Nó đã trở thành trại căn cứ của đội họ. Bên trong đó có một Gốc Cây bị bắt giữ, khoảng ba mươi chú Thỏ thuộc nhóm người mới chơi, khoảng bốn mươi chú Thỏ thận trọng đã chọn không tham chiến, và khoảng mười chú Thỏ trở về từ mê cung để nghỉ ngơi nhanh, tổng cộng hơn tám mươi người chơi.
Among them was Yuki.


      Trong số đó có Yuki.
She was on surveillance duty, watching the beginners interrogate the Stump from a distance to make sure the girls didn’t go overboard. In Yuki’s experience, interrogations conducted by beginners slowly but surely devolved into violence. She was ready to jump in if any of their smiles displayed the slightest hint of barbarity, but at the moment, the interrogation still seemed quite adorable. There were no issues.


      Cô ấy đang làm nhiệm vụ giám sát, quan sát từ xa những người mới vào nghề thẩm vấn Stump để đảm bảo các cô gái không đi quá giới hạn. Theo kinh nghiệm của Yuki, các cuộc thẩm vấn do người mới vào nghề thực hiện thường dần dần biến thành bạo lực. Cô ấy sẵn sàng can thiệp nếu bất kỳ nụ cười nào của họ thể hiện dù chỉ một chút dấu hiệu của sự dã man, nhưng hiện tại, cuộc thẩm vấn vẫn có vẻ khá dễ thương. Không có vấn đề gì xảy ra.
“We often did that to boys in preschool,” Yuki said. “But now I can’t remember what was so fun about it.”


      “Hồi mẫu giáo chúng tôi hay làm thế với các bé trai,” Yuki nói. “Nhưng giờ tôi không nhớ có gì thú vị khi làm vậy nữa.”
“Just kids fooling around,” replied a voice from beside her.


      “Chỉ là bọn trẻ đang đùa thôi,” một giọng nói bên cạnh đáp lại.
Yuki turned to look in that direction. Standing there was a player by the name of Sumiyaka.


      Yuki quay đầu nhìn về hướng đó. Đứng ở đó là một tuyển thủ tên là Sumiyaka.
Sumiyaka was another regular player and one of Yuki’s acquaintances. Her roguish appearance suggested she had been a troublemaker in the past, and her chronically hoarse voice was the result of alcohol and smoking. She was the very image of a delinquent. Sumiyaka had been on her twenty-third game the last time they had met, so she was far more experienced than Yuki. And like Yuki, she was one of the Bunnies adopting a cautious approach, opting to stay behind at the base camp.


      Sumiyaka là một người chơi thường xuyên khác và là một trong những người quen của Yuki. Vẻ ngoài láu cá của cô cho thấy cô từng là một kẻ gây rối trong quá khứ, và giọng nói khàn đặc là do rượu và thuốc lá. Cô ấy chính là hình ảnh của một kẻ bất hảo. Lần cuối họ gặp nhau, Sumiyaka đã chơi ván thứ hai mươi ba, vì vậy cô ấy có kinh nghiệm hơn Yuki rất nhiều. Và giống như Yuki, cô ấy là một trong những thành viên của nhóm "Thỏ" áp dụng cách tiếp cận thận trọng, chọn cách ở lại trại căn cứ.
“I can think of plenty of faster ways to get the job done. They’re making it hard on themselves.”


      “Tôi nghĩ ra rất nhiều cách nhanh hơn để hoàn thành công việc. Họ đang tự làm khó mình.”
“Well, they were told not to resort to violence,” Yuki replied.


      “Họ được dặn là không được dùng đến bạo lực,” Yuki đáp.
Both Yuki and Sumiyaka were quite competent players, and both knew many ways to conduct an effective interrogation—methods that were faster and involved far more pain. However, the leader of the Bunnies, Hakushi, had strictly prohibited such methods, as they would be disastrous to employ in a game with a large number of players. According to her, violence would cause morals to disintegrate and eventually lead to the group’s downfall.


      Cả Yuki và Sumiyaka đều là những người chơi khá giỏi, và cả hai đều biết nhiều cách để tiến hành thẩm vấn hiệu quả—những phương pháp nhanh hơn và gây ra nhiều đau đớn hơn. Tuy nhiên, thủ lĩnh của nhóm Thỏ, Hakushi, đã nghiêm cấm những phương pháp đó, vì chúng sẽ gây ra thảm họa nếu sử dụng trong một trò chơi có nhiều người chơi. Theo cô, bạo lực sẽ làm suy thoái đạo đức và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của nhóm.
“Besides, the way they’re handling it isn’t that ridiculous. You’ve never been tickled by that many people, have you, Sumiyaka?”


      “Hơn nữa, cách họ xử lý chuyện này cũng không đến nỗi nực cười. Cậu chưa bao giờ bị nhiều người cù lét như vậy bao giờ, phải không Sumiyaka?”
“Well, no…” Sumiyaka shot a sideways glance at Yuki.


      “Ừm, không…” Sumiyaka liếc nhìn Yuki.
The next instant, she disappeared from Yuki’s field of vision. Her movements were natural, so natural that Yuki had no time to react.


      Ngay lập tức, cô ấy biến mất khỏi tầm nhìn của Yuki. Những động tác của cô ấy rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi Yuki không kịp phản ứng.
Moments later, Yuki felt a touch on both of her underarms.


      Vài giây sau, Yuki cảm thấy có ai đó chạm vào cả hai nách của mình.
“Wah!” Yuki leaped up, just like a bunny. “Sumiyaka, stop it.”


      “Wah!” Yuki nhảy dựng lên, giống như một chú thỏ. “Sumiyaka, dừng lại đi.”
“Ha-ha, you’re right. It’s not that ridiculous.”


      “Ha ha, bạn nói đúng. Chuyện đó không hề vô lý chút nào.”
Sumiyaka’s attack didn’t end there. Instead of letting go of Yuki’s armpits, she held firm with all her fingers and began to tickle.


      Cuộc tấn công của Sumiyaka chưa dừng lại ở đó. Thay vì buông tay khỏi nách Yuki, cô ấy giữ chặt bằng tất cả các ngón tay và bắt đầu cù lét.
“No doubt about it,” she continued. “After all, it is what the ninety-five-game veteran ordered. Following her instructions won’t lead us astray.”


      “Chắc chắn rồi,” cô ấy tiếp tục. “Xét cho cùng, đó là mệnh lệnh của cựu binh dày dạn kinh nghiệm 95 trận. Làm theo chỉ dẫn của cô ấy sẽ không dẫn chúng ta đi sai đường.”
“She is amazing…,” Yuki managed to squeak out while squirming about. Even though she was getting tickled-tortured, her words were filled with respect.


      “Cô ấy thật tuyệt vời…”, Yuki thốt lên khe khẽ trong khi vùng vẫy. Mặc dù đang bị cù lét tra tấn, lời nói của cô vẫn đầy vẻ kính trọng.
Hakushi was playing in her ninety-sixth game. In other words, she had ninety-five consecutive wins under her belt.


      Hakushi đang chơi ván thứ 96 của mình. Nói cách khác, cô ấy đã có 95 trận thắng liên tiếp.
Of all the players Yuki had met, her mentor had the best undefeated record by far. The average survival rate of a game was 70 percent. Yuki couldn’t quite calculate the odds of clearing ninety-five games, but she fully understood just how impressive the record was. It was a superhuman feat. In comparison, a record of six or seven or even twenty-three games seemed completely trivial, but both Yuki and Sumiyaka were well within the category of advanced players. Especially Sumiyaka, who could be considered one of the top five active players. Still, compared to the two of them, Hakushi was in a league of her own. A god among heavyweights—that was the position she occupied.


      Trong số tất cả những người chơi mà Yuki từng gặp, người thầy của cô có thành tích bất bại tốt nhất. Tỷ lệ sống sót trung bình của một ván đấu là 70%. Yuki không thể tính toán được xác suất thắng 95 ván, nhưng cô hoàn toàn hiểu kỷ lục đó ấn tượng đến mức nào. Đó là một kỳ tích phi thường. So với đó, thành tích 6, 7 hay thậm chí 23 ván dường như hoàn toàn tầm thường, nhưng cả Yuki và Sumiyaka đều nằm trong nhóm những người chơi trình độ cao. Đặc biệt là Sumiyaka, người có thể được coi là một trong 5 người chơi hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, so với hai người họ, Hakushi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Một vị thần giữa những kỳ thủ hàng đầu – đó là vị trí mà cô ấy nắm giữ.
“Amazing doesn’t cover it. You know the chances of clearing ninety-five games in a row?”


      “Tuyệt vời thôi vẫn chưa đủ để diễn tả. Bạn có biết xác suất thắng liên tiếp 95 trận là bao nhiêu không?”
“Huh…?” Yuki gave it some thought. “I dunno, around one in a thousand?”


      “Hừm…?” Yuki suy nghĩ một lát. “Mình không biết, khoảng một phần nghìn chăng?”
“Way off. Try one in five hundred trillion.”


      “Sai hoàn toàn. Phải là một phần năm trăm nghìn tỷ mới đúng.”
Yuki was shocked. “You’re joking.”


      Yuki sững sờ. "Cậu đùa à?"
“It’s true. Math it out when you get home. No one on Earth compares to her. She’s more talented than anyone in history. She’s built different. Meanwhile, I’m here worrying about making it to thirty.”


      “Đúng vậy. Về nhà mà tính toán xem. Không ai trên Trái Đất này có thể sánh bằng cô ấy. Cô ấy tài năng hơn bất kỳ ai trong lịch sử. Cô ấy có một tố chất khác biệt. Trong khi đó, tôi thì lại lo lắng về việc liệu mình có sống đến tuổi ba mươi hay không.”
The number thirty stuck out to Yuki. When they had last met, Sumiyaka had cleared her twenty-third game. Did that mean she was within range of thirty now?


      Con số ba mươi khiến Yuki chú ý. Lần cuối họ gặp nhau, Sumiyaka đã hoàn thành trò chơi thứ hai mươi ba của mình. Vậy có nghĩa là cô ấy sắp đạt được con số ba mươi rồi sao?
Before Yuki could ask about her current record, the physical stimulation on her underarms grew stronger.


      Trước khi Yuki kịp hỏi về thành tích hiện tại của cô ấy, cảm giác kích thích ở vùng nách càng trở nên mạnh hơn.
“So any success?” Sumiyaka asked, changing the subject. “From the interrogation, I mean. The girl mention anything?”


      “Vậy có thành công gì không?” Sumiyaka hỏi, chuyển chủ đề. “Ý tôi là từ cuộc thẩm vấn. Cô gái có đề cập gì không?”
“No… Nothing of note.” Yuki shook her head. “All they got out of her were some names.”


      “Không… Không có gì đáng chú ý cả.” Yuki lắc đầu. “Họ chỉ moi được vài cái tên từ cô ta thôi.”
“What names?”


      “Những cái tên nào?”
“Well, her name is Kushieda, and her team’s leader is… Hey, can you let go of me already?” Yuki slapped Sumiyaka by the palms, which were still on her underarms.


      “À, tên cô ấy là Kushieda, và đội trưởng của cô ấy là… Này, buông tôi ra được không?” Yuki tát mạnh vào lòng bàn tay của Sumiyaka, lúc này vẫn đang đặt trên nách cô.
“Fine,” she replied. Yuki expected Sumiyaka to let go of her entire body, but all she did was move her hands forward to cuddle Yuki from behind.


      “Được thôi,” cô ấy đáp. Yuki tưởng Sumiyaka sẽ buông toàn bộ người mình ra, nhưng tất cả những gì cô ấy làm chỉ là đưa tay về phía trước ôm Yuki từ phía sau.
“Come on…”


      "Cố lên…"
“Get over it. Let me hug you. This is number twenty-nine for me, so I’m feeling nervous.”


      “Thôi nào, đừng lo lắng. Để tôi ôm bạn. Đây là lần thứ 29 rồi, nên tôi hơi hồi hộp.”
Twenty-nine.


      Hai mươi chín.
“Hitting the Wall of Thirty, are you?” Yuki asked. “Isn’t that just a myth?”


      “Cậu đang chạm đến ‘bức tường tuổi ba mươi’ à?” Yuki hỏi. “Chẳng phải đó chỉ là chuyện hoang đường thôi sao?”
The Wall of Thirty.


      Bức tường Ba mươi.
The term had nothing to do with the age of marriage; it referred to the number of games a player had cleared. It was a phenomenon wherein a player’s chances of survival dropped dramatically around their thirtieth game, one of many superstitions that had arisen within the industry. Normally, a player’s survival rate was lowest in their first game and gradually rose as they cleared more and more, gaining experience along the way, but for some reason, that pattern didn’t hold around number thirty.


      Thuật ngữ này không liên quan gì đến tuổi kết hôn; nó đề cập đến số lượng trò chơi mà người chơi đã hoàn thành. Đó là một hiện tượng mà trong đó cơ hội sống sót của người chơi giảm mạnh vào khoảng trò chơi thứ ba mươi, một trong nhiều điều mê tín đã nảy sinh trong ngành công nghiệp này. Thông thường, tỷ lệ sống sót của người chơi thấp nhất trong trò chơi đầu tiên và tăng dần khi họ hoàn thành càng nhiều trò chơi, tích lũy kinh nghiệm trên đường đi, nhưng vì một lý do nào đó, quy luật đó lại không đúng vào khoảng trò chơi thứ ba mươi.
“It’s no myth. How else can you explain the fact that so few players have crossed thirty? The phenomenon exists. The Wall of Thirty is the real deal.”


      “Đây không phải là chuyện hoang đường. Nếu không thì làm sao giải thích được việc rất ít cầu thủ vượt qua mốc 30 tuổi? Hiện tượng này có thật. ‘Bức tường 30’ là có thật.”
“Are the organizers involved in some way? Like maybe they get frustrated when a player reaches thirty?”


      “Liệu ban tổ chức có liên quan đến vụ việc này không? Ví dụ như họ có cảm thấy khó chịu khi một cầu thủ đạt đến tuổi ba mươi chẳng hạn?”
“No way. Surely they want star players to be born; it only benefits them. I just know there has to be something, though. Something that separates a mere veteran like me from top players like the ninety-five-game superstar.”


      “Không đời nào. Chắc chắn họ muốn những ngôi sao mới xuất hiện; điều đó chỉ có lợi cho họ thôi. Nhưng tôi biết chắc chắn phải có điều gì đó khác biệt. Điều gì đó phân biệt một cầu thủ kỳ cựu như tôi với những cầu thủ hàng đầu như siêu sao chỉ chơi 95 trận.”
“Like what?”


      “Như cái gì?”
“I wouldn’t be this nervous if I knew the answer.”


      “Tôi sẽ không lo lắng đến thế nếu biết câu trả lời.”
The discussion ended there.


      Cuộc thảo luận kết thúc tại đó.
“What were we even talking about…?” Yuki wondered out loud.


      “Chúng ta đang nói về cái gì vậy nhỉ…?” Yuki tự hỏi lớn.
“The interrogation. You said something about learning names.”


      “Cuộc thẩm vấn. Anh có nói gì đó về việc học thuộc tên.”
“Oh, right. The other team is led by someone named Moegi. That Stump seems extremely frightened of her, so she quickly shut up after that. She probably won’t reveal anything else, even if the interrogation continues.”


      “À, đúng rồi. Đội kia do một người tên là Moegi dẫn đầu. Tên Stump kia có vẻ cực kỳ sợ cô ta, nên sau đó cô ta nhanh chóng im lặng. Chắc cô ta sẽ không tiết lộ thêm gì nữa, ngay cả khi cuộc thẩm vấn tiếp tục.”
“Frightened?”


      "Sợ sệt?"
“Rule by fear.” Yuki leaned backward. “Their leader is taking a different approach from us.”


      “Cai trị bằng sự sợ hãi.” Yuki ngả người ra sau. “Lãnh đạo của họ đang áp dụng một phương pháp khác với chúng ta.”
The Stump being interrogated, Kushieda, was a first-time player. According to the Bunnies who had encountered her group, the two others with her also seemed inexperienced. It was unusual for a squad to be composed entirely of beginners, so Yuki figured that the majority of the Stumps—or perhaps even all of them—were first-time players. This “Moegi” must have been one of the few experienced players on their team. Either that, or she possessed the innate talent to reign as a despot, managing to organize her side in a short period of time through terrifying tactics. That had to be it.


      Kushieda, người đang bị thẩm vấn, là một người chơi lần đầu. Theo những người thuộc nhóm Thỏ đã từng chạm trán với cô ta, hai người còn lại trong nhóm cũng có vẻ thiếu kinh nghiệm. Việc một đội toàn người mới chơi là điều bất thường, vì vậy Yuki cho rằng đa số thành viên nhóm Stump – hoặc thậm chí có thể là tất cả – đều là người chơi lần đầu. "Moegi" này hẳn là một trong số ít người chơi có kinh nghiệm trong đội. Hoặc là cô ta sở hữu tài năng bẩm sinh để trở thành một bạo chúa, có thể tổ chức đội quân của mình trong thời gian ngắn bằng những chiến thuật đáng sợ. Chắc chắn là như vậy.
“If I were in her shoes, I’d have probably done the same,” Yuki continued. “That’s the only way to push beginners to action.”


      “Nếu tôi ở vị trí của cô ấy, có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy,” Yuki tiếp tục. “Đó là cách duy nhất để thúc đẩy người mới bắt đầu hành động.”
“So, what? Based on Hakushi’s theory, does that mean our side is better organized?”


      “Vậy thì sao? Dựa trên lý thuyết của Hakushi, điều đó có nghĩa là phe ta được tổ chức tốt hơn sao?”
“Yes. In theory, at least.” Yuki agreed on that point. “But that’s no reason to relax… Even if we’re better organized, that won’t necessarily translate to an advantage. The other team may have weapons we aren’t aware of.”


      “Đúng vậy. Ít nhất là về lý thuyết.” Yuki đồng ý với quan điểm đó. “Nhưng đó không phải là lý do để lơ là… Ngay cả khi chúng ta được tổ chức tốt hơn, điều đó cũng không nhất thiết mang lại lợi thế. Đội kia có thể có những vũ khí mà chúng ta không biết.”
“We know about two kinds so far, right?”


      “Hiện tại chúng ta biết về hai loại, đúng không?”
“Right. A knife resembling a bamboo leaf and a pistol made to look like a morning glory. Sadly, we couldn’t get our hands on the latter.”


      “Đúng vậy. Một con dao giống như lá tre và một khẩu súng lục được thiết kế giống như một bông hoa bìm bìm. Đáng tiếc là chúng tôi không thể có được khẩu súng lục đó.”
“It wouldn’t be surprising if their team had a third.”


      “Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu đội của họ có thêm người thứ ba.”
“Hey, is a pistol better than a knife?” Yuki asked. “I’ve heard stuff about how guns aren’t useful in close combat and how they aren’t a threat in the hands of a beginner.”


      “Này, súng lục có tốt hơn dao không?” Yuki hỏi. “Tôi nghe nói súng không hữu dụng trong cận chiến và không gây nguy hiểm gì trong tay người mới tập bắn.”
“Don’t know. I’m no pro.”


      “Tôi không biết. Tôi không phải chuyên gia.”
“But what’s your opinion?”


      "Nhưng còn ý kiến của bạn thì sao?"
“Firearms have their pros and cons. But with the Preservation Treatment, wouldn’t a knife be somewhat better? It’s easier to aim for the vitals,” Sumiyaka said, swinging her hand around. Judging by her grip, she was committing air murder with an air knife. “Also, the pistols in the game are easy for beginners and girls to use.”


      “Súng có ưu điểm và nhược điểm riêng. Nhưng với phương pháp bảo quản này, chẳng phải dao sẽ tốt hơn sao? Dễ nhắm vào các điểm yếu hơn,” Sumiyaka nói, vung tay xung quanh. Nhìn cách cầm dao của cô ấy, có vẻ như cô ấy đang thực hiện một vụ giết người trên không bằng dao đồ chơi. “Hơn nữa, súng lục trong game dễ sử dụng cho người mới chơi và con gái.”
“How do you know?”


      “Sao bạn biết?”
“These games always reuse the same weapons. The organizers only change how they look. The pistols hold eight rounds and can’t be reloaded. They’re sized for women and fit comfortably in our hands.”


      “Những trò chơi này luôn sử dụng lại cùng một loại vũ khí. Ban tổ chức chỉ thay đổi hình thức bên ngoài. Súng lục có tám viên đạn và không thể nạp lại. Chúng được thiết kế cho phụ nữ và cầm rất thoải mái trong tay.”
“Sounds a bit excessive to call them ‘sized for women’…”


      “Gọi chúng là ‘kích cỡ dành cho phụ nữ’ thì có vẻ hơi quá…”
Yuki pictured the weapon. Since it couldn’t be reloaded, once eight shots were fired, it would be no more dangerous than a real morning glory. That information would be important to keep in mind when fighting a Stump. Sumiyaka’s assessment about how a knife would be somewhat better seemed to take the weapons’ specs into consideration.


      Yuki hình dung ra khẩu súng. Vì nó không thể nạp đạn lại, nên sau khi bắn tám phát, nó sẽ không còn nguy hiểm hơn một bông hoa bìm bìm thật. Thông tin đó rất quan trọng cần ghi nhớ khi chiến đấu với một tên Stump. Đánh giá của Sumiyaka về việc một con dao sẽ tốt hơn một chút dường như đã xem xét đến thông số kỹ thuật của vũ khí.
It was possible the pistols had been upgraded to hold twelve rounds, and the enemy could always set a trap by pretending to have run out of bullets while they were hiding another on their person. Regardless, there was no harm in committing to memory the information Sumiyaka had offered.


      Có thể những khẩu súng lục đã được nâng cấp để chứa mười hai viên đạn, và kẻ thù luôn có thể giăng bẫy bằng cách giả vờ hết đạn trong khi chúng giấu thêm đạn trên người. Dù sao đi nữa, ghi nhớ thông tin mà Sumiyaka đã cung cấp cũng không có hại gì.
“…………”


      No. That wasn’t necessarily true.


      Không. Điều đó không nhất thiết đúng.
At present, Yuki had no role to play. She was only able to enjoy these peaceful moments in a death game because there were plenty of players who were more experienced than her. The veterans were going to fight the Stumps and turn the tide of battle in their favor. All Yuki had to do was stand still in this room like a phantom. She didn’t need any information about the enemy’s weapons.


      Hiện tại, Yuki không có vai trò gì. Cô chỉ có thể tận hưởng những khoảnh khắc yên bình này trong trò chơi sinh tử vì có rất nhiều người chơi kinh nghiệm hơn cô. Những người chơi kỳ cựu sẽ chiến đấu với phe Stumps và xoay chuyển cục diện trận chiến theo hướng có lợi cho họ. Tất cả những gì Yuki phải làm là đứng yên trong căn phòng này như một bóng ma. Cô không cần bất kỳ thông tin nào về vũ khí của kẻ thù.
“Huh?” The voice belonged to Sumiyaka. “Where did that girl go?”


      “Hả?” Giọng nói đó là của Sumiyaka. “Cô gái đó đi đâu rồi?”
Sumiyaka had leaned forward, her ample chest pressing against Yuki’s back.


      Sumiyaka nghiêng người về phía trước, bộ ngực đầy đặn của cô áp sát vào lưng Yuki.
“Who?”


      "Ai?"
“That girl with long caramel-colored hair. She was with the pack of first-timers.”


      “Cô gái có mái tóc dài màu caramel ấy. Cô ấy thuộc nhóm những người mới đến.”
Yuki looked over to the group of beginners. Since they were surrounding the Stump, half of them had their backs to Yuki, but it wasn’t difficult for her to check their hair color.


      Yuki nhìn sang nhóm người mới bắt đầu. Vì họ đang vây quanh Gốc cây nên một nửa trong số họ quay lưng về phía Yuki, nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra màu tóc của họ.
She spotted a girl with brown hair and pointed. “Is that her?”


      Cô ấy nhìn thấy một cô gái tóc nâu và chỉ tay. "Có phải cô ấy không?"
“No, dummy. That’s brown hair. I’m talking about someone with caramel-colored hair.”


      “Không, đồ ngốc. Đó là tóc nâu. Tôi đang nói về người có mái tóc màu caramel.”
“What’s the difference?”


      “Khác nhau ở chỗ nào?”
“You know, caramel’s a lighter and gentler shade.”


      “Bạn biết đấy, màu caramel là một sắc thái nhạt hơn và dịu nhẹ hơn.”
Although it was impossible to paint a vivid picture off that description alone, none of the girls seemed to fit the bill.


      Mặc dù chỉ dựa vào mô tả đó mà không thể hình dung ra một bức tranh sống động, nhưng dường như không cô gái nào phù hợp với tiêu chí đó.
“Sure it wasn’t your imagination?” Yuki asked. “When did you see her? Was she just here?”


      “Chắc chắn đó không phải là do cậu tưởng tượng chứ?” Yuki hỏi. “Cậu nhìn thấy cô ấy khi nào? Cô ấy vừa mới ở đây à?”
“When our whole team was gathered together at the start. I could’ve sworn she was in that cluster.”


      “Khi cả đội chúng tôi tập trung lại lúc bắt đầu, tôi chắc chắn rằng cô ấy cũng ở trong nhóm đó.”
“Could she be an experienced player? There wasn’t any rule saying beginners had to stick together, right?”


      “Liệu cô ấy có phải là một người chơi có kinh nghiệm không? Có quy định nào nói rằng người mới chơi phải chơi cùng nhau, đúng không?”
“Hmm…,” Sumiyaka grumbled. “I definitely saw her.”


      “Hừm…”, Sumiyaka càu nhàu. “Tôi chắc chắn đã nhìn thấy cô ấy rồi.”
Yuki thought she was awfully fixated on the girl. It could easily be explained away as a mistake, and even if that wasn’t the case, Yuki didn’t see the problem.


      Yuki nghĩ cô gái kia bị ám ảnh quá mức. Chuyện này hoàn toàn có thể được giải thích là một sự nhầm lẫn, và ngay cả khi không phải vậy, Yuki cũng không thấy có vấn đề gì.
Before long, Sumiyaka opened her mouth again. “Yuki, I’m gonna go ask them about—”


      Chẳng mấy chốc, Sumiyaka lại mở miệng. “Yuki, tớ sẽ đi hỏi họ về—”
Her sentence was cut short.


      Bản án của cô ấy đã bị rút ngắn.
A loud voice had interrupted her.


      Một giọng nói lớn đã làm gián đoạn cô.
(15/43)


      “Everyone!”


      "Mọi người!"
A single noun. There was no “Look over here!” or “Listen!” that followed. Still, since the voice carried well, everyone in the room turned in its direction.


      Chỉ một danh từ duy nhất. Không có câu "Nhìn sang đây!" hay "Nghe này!" nào theo sau. Tuy nhiên, vì giọng nói vang xa, mọi người trong phòng đều quay về hướng đó.
It had come from the entrance.


      Nó đến từ lối vào.
The room had no doors. The inside and outside were connected directly by an empty space the size of a door, and standing there, blocking off the path, was none other than the leader of the Bunnies, Hakushi. The superhuman who had survived ninety-five death games.


      Căn phòng không có cửa. Bên trong và bên ngoài được kết nối trực tiếp bởi một khoảng trống có kích thước bằng một cánh cửa, và đứng đó, chặn lối đi, không ai khác ngoài thủ lĩnh của nhóm Thỏ, Hakushi. Siêu nhân đã sống sót qua chín mươi lăm trò chơi sinh tử.
She had no visible injuries. In her right hand was the morning-glory weapon that had come up in Yuki and Sumiyaka’s conversation. That meant Hakushi had encountered a Stump with a gun and successfully stolen the weapon without sustaining any injuries. But despite her achievement, she was panting, and her face was stricken with panic.


      Cô ấy không có vết thương nào có thể nhìn thấy được. Trong tay phải cô ấy là khẩu súng hình hoa bìm bìm đã được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa Yuki và Sumiyaka. Điều đó có nghĩa là Hakushi đã chạm trán với một người nhà Stump có súng và đã thành công cướp được vũ khí mà không bị thương. Nhưng bất chấp thành tích đó, cô ấy vẫn thở hổn hển, và khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
“All of you, get up!” Hakushi’s expression remained frenzied. “Run away! We’re calling the strategy off! Someone on the Bunnies is a—”


      “Tất cả các ngươi, đứng dậy!” Vẻ mặt của Hakushi vẫn đầy vẻ điên cuồng. “Chạy đi! Chúng ta hủy bỏ chiến thuật! Có kẻ trong đội Thỏ là—”
(16/43)


      Moegi had been backed into a corner.


      Moegi đã bị dồn vào đường cùng.
Their difference in strength was crystal clear.


      Sự chênh lệch về sức mạnh giữa họ là vô cùng rõ ràng.
(17/43)


      Moegi had no clue what the ideal formation would be. She had no military experience, nor was she particularly interested in such matters. The best she could come up with was squads of three, as she thought the groups shouldn’t be too large or too small. With too few players, they would be at risk of being overpowered by the opponent’s numbers, while too many players would reduce each individual’s sense of autonomy and effectively cut their strength in half. She determined squads of three to be an appropriate arrangement.


      Moegi không hề biết đội hình lý tưởng sẽ như thế nào. Cô không có kinh nghiệm quân sự, cũng không đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như vậy. Điều tốt nhất cô có thể nghĩ ra là các đội ba người, vì cô cho rằng các nhóm không nên quá lớn hoặc quá nhỏ. Nếu quá ít người chơi, họ sẽ có nguy cơ bị đối thủ áp đảo về số lượng, trong khi quá nhiều người chơi sẽ làm giảm tính tự chủ của mỗi cá nhân và làm giảm sức mạnh của họ xuống một nửa. Cô cho rằng các đội ba người là sự sắp xếp phù hợp.
She didn’t know if that had been the best decision.


      Cô ấy không biết liệu đó có phải là quyết định đúng đắn nhất hay không.
Regardless, the reality was that the game progressed with the Stumps at a constant disadvantage. Moegi’s prediction about the Bunny Team going on the offensive hit the bull’s-eye. After only thirty minutes, the first squad returned to report about Kushieda’s capture, and things quickly went downhill from there. During the first six hours of the game, the Stumps were reduced to less than half. By contrast, the Bunnies had lost roughly the same number or fewer. With both teams shedding players at the same rate, even a goblin could calculate which team would be the first to be wiped out if things continued.


      Dù sao đi nữa, thực tế là trận đấu diễn ra với đội Stumps luôn ở thế bất lợi. Dự đoán của Moegi về việc đội Thỏ sẽ tấn công đã hoàn toàn chính xác. Chỉ sau ba mươi phút, đội đầu tiên trở về báo cáo về việc bắt giữ Kushieda, và mọi chuyện nhanh chóng trở nên tồi tệ từ đó. Trong sáu giờ đầu tiên của trận đấu, số lượng thành viên của đội Stumps đã giảm xuống còn chưa đến một nửa. Ngược lại, đội Thỏ cũng mất số lượng tương đương hoặc ít hơn. Với việc cả hai đội đều mất người chơi với tốc độ như nhau, ngay cả một yêu tinh cũng có thể tính toán được đội nào sẽ bị xóa sổ trước nếu tình hình tiếp tục như vậy.
The silver lining was that all the Stumps were fighting to the best of their ability. Their team had managed to avoid the worst-case scenario of not being able to kill a single player. That meant Moegi’s lesson had been somewhat successful, and while she could say she did her best on that front, these games awarded no honorable mentions.


      Điểm sáng là tất cả các thành viên nhóm Stumps đều đã chiến đấu hết sức mình. Đội của họ đã tránh được tình huống xấu nhất là không thể hạ gục bất kỳ người chơi nào. Điều đó có nghĩa là bài học của Moegi đã phần nào thành công, và mặc dù cô ấy có thể nói rằng mình đã cố gắng hết sức, nhưng những trận đấu này không mang lại bất kỳ lời khen ngợi nào.
She had to do something soon, or else death would be inevitable.


      Cô ấy phải hành động ngay lập tức, nếu không cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi.
While that would happen if the Stumps lost to the Bunnies, at this stage of the game, Moegi also feared her teammates. After all, the world was not so forgiving to allow an incompetent leader to rule until the end of time. Considering that no reign of terror ever lasted for long, Moegi’s life was in great danger.


      Mặc dù điều đó sẽ xảy ra nếu đội Stumps thua đội Bunnies, nhưng ở giai đoạn này của trận đấu, Moegi cũng lo sợ cho các đồng đội của mình. Xét cho cùng, thế giới không dễ dàng tha thứ cho một nhà lãnh đạo bất tài cai trị đến tận cùng thời gian. Vì không có chế độ khủng bố nào kéo dài được lâu, nên mạng sống của Moegi đang gặp nguy hiểm lớn.
What to do? What was she to do?


      Phải làm sao đây? Cô ấy phải làm gì đây?
She was in the base camp of the Stump Team. It was the classroom-size room where all of them had woken up. Moegi leaned against the empty wall that had previously held three varieties of weapons and began to think.


      Cô ấy đang ở trong trại căn cứ của Đội Stump. Đó là căn phòng có kích thước bằng một lớp học, nơi tất cả bọn họ đã thức dậy. Moegi dựa vào bức tường trống trước đây từng treo ba loại vũ khí khác nhau và bắt đầu suy nghĩ.
What would a strong person do in these circumstances?


      Một người mạnh mẽ sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?
If she were a strong person who didn’t care for appearances, if she were in her mentor’s shoes, what should she do? Moegi couldn’t come up with an answer. No, actually, she did have an answer: They would never have gotten themselves into this situation to begin with. They would have used their superior leadership to better coordinate their forces and nearly decimate the entire Bunny Team by now. That was the answer. With how things were currently, not even her mentor would be able to turn things around. It was too late. The moment someone dug themselves into a disadvantageous position, they lost the claim to being a strong person. When both Napoleon and the Roman Empire suffered defeat, they’d lost quite handily. It was over. Moegi’s fate was already set in stone.


      Nếu cô ấy là một người mạnh mẽ không quan tâm đến vẻ bề ngoài, nếu cô ấy ở vào vị trí của người cố vấn, cô ấy nên làm gì? Moegi không thể nghĩ ra câu trả lời. Không, thực ra, cô ấy có câu trả lời: Họ sẽ không bao giờ tự đưa mình vào tình huống này ngay từ đầu. Họ sẽ sử dụng khả năng lãnh đạo vượt trội của mình để phối hợp lực lượng tốt hơn và gần như tiêu diệt toàn bộ Đội Thỏ từ lâu rồi. Đó mới là câu trả lời. Với tình hình hiện tại, ngay cả người cố vấn của cô ấy cũng không thể xoay chuyển tình thế. Đã quá muộn. Khoảnh khắc ai đó tự đẩy mình vào thế bất lợi, họ sẽ mất đi danh hiệu người mạnh mẽ. Khi cả Napoleon và Đế chế La Mã đều thất bại, họ đã thua một cách dễ dàng. Mọi chuyện đã kết thúc. Số phận của Moegi đã được định đoạt.
Those thoughts ran through her head.


      Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
She could only wait for the inevitable reality to come crashing down.


      Cô chỉ có thể chờ đợi thực tế không thể tránh khỏi ập đến.
It was the first time in her life that fear gripped her from within. She was like a death-row inmate ascending the stairs for the last time. An entrepreneur on the brink of bankruptcy. A laborer with no aspirations of building a career. Moegi had seen scenes in movies where military commanders killed themselves upon being surrounded by the enemy, and she had innocently wondered why they didn’t fight until the end, but now she knew. It was because the time spent waiting for death was far more frightening than death itself. Facing the certainty of death sparked pure, unadulterated fear.


      Đó là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy nỗi sợ hãi xâm chiếm từ bên trong. Cô giống như một tù nhân tử hình đang bước lên cầu thang lần cuối cùng. Một doanh nhân trên bờ vực phá sản. Một người lao động không có tham vọng xây dựng sự nghiệp. Moegi từng xem những cảnh trong phim mà các tướng lĩnh quân đội tự sát khi bị địch bao vây, và cô đã ngây thơ tự hỏi tại sao họ không chiến đấu đến cùng, nhưng giờ cô đã hiểu. Đó là bởi vì thời gian chờ đợi cái chết còn đáng sợ hơn chính cái chết. Đối mặt với sự chắc chắn của cái chết đã khơi dậy nỗi sợ hãi thuần túy, không pha lẫn.
“Excuse me.”


      "Xin lỗi."
Moegi’s right hand quivered. In it was one of the morning glories, the one she had used during the lesson. She had shot the first girl three times, the second girl three times, and the third girl once, so one bullet remained inside.


      Bàn tay phải của Moegi run rẩy. Trong đó là một trong những bông hoa bìm bìm, bông hoa mà cô đã dùng trong buổi học. Cô đã bắn cô gái đầu tiên ba phát, cô gái thứ hai ba phát, và cô gái thứ ba một phát, nên vẫn còn một viên đạn trong người cô ấy.
A thought crossed her mind that was too frightening to voice out loud: What would it actually be like? Would she pass away painlessly? Because of the Preservation Treatment and the small diameter of the gun barrel, she might suffer quite a bit. But regardless of the means, the outcome wouldn’t change. Even if it was painful, she still thought it to be a viable option.


      Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, quá đáng sợ để nói thành lời: Thực tế sẽ như thế nào? Liệu cô có ra đi không đau đớn? Do phương pháp bảo quản và đường kính nhỏ của nòng súng, cô có thể sẽ phải chịu đựng khá nhiều. Nhưng bất kể bằng cách nào, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Ngay cả khi đau đớn, cô vẫn nghĩ đó là một lựa chọn khả thi.
Moegi slowly raised her right hand—


      Moegi chậm rãi giơ tay phải lên—
“Excuse me!”


      "Xin lỗi!"
It was like she had been splashed with water.


      Cảm giác như thể cô ấy vừa bị tạt nước vào người.
She was taken aback. Her head snapped back up after having drooped downward at some point.


      Cô ấy giật mình. Đầu cô ấy lập tức ngẩng lên sau khi đã rũ xuống một lúc.
Before her stood a Stump.


      Trước mặt cô là một gốc cây.
The girl’s name was Airi, and she had beautiful indigo eyes. She was one of the players who had quickly adapted to Moegi’s lesson, and she had already successfully killed four Bunnies.


      Cô gái tên là Airi, và cô ấy có đôi mắt màu chàm tuyệt đẹp. Cô ấy là một trong những người chơi đã nhanh chóng tiếp thu bài học của Moegi, và cô ấy đã tiêu diệt thành công bốn con Thỏ.
In her hand was a bamboo leaf.


      Trong tay cô ấy cầm một chiếc lá tre.
Moegi’s heart jumped out of her chest. A terrifying thought crossed her mind, and she froze in place. Her right arm ceased its ascent in a strange position. She was completely paralyzed.


      Tim Moegi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một ý nghĩ kinh hoàng thoáng qua trong đầu cô, và cô đông cứng người lại. Cánh tay phải của cô ngừng chuyển động ở một vị trí kỳ lạ. Cô hoàn toàn bị tê liệt.
Whether or not she realized she was in a position to freely toy with the girl in front of her, Airi moved her lips. “I have something to report.”


      Dù có nhận ra mình đang ở vị trí có thể tự do trêu chọc cô gái trước mặt hay không, Airi vẫn mấp máy môi. "Tôi có chuyện muốn báo cáo."
It took a whole three seconds for Moegi to respond. That was the amount of time she needed to grab on to her soul, which had leaped into the air.


      Phải mất đến ba giây Moegi mới phản ứng. Đó là khoảng thời gian cô cần để tóm lấy linh hồn mình, thứ đã bay vút lên không trung.
“…What?”


      "…Cái gì?"
“I…discovered something strange.”


      “Tôi…đã phát hiện ra một điều kỳ lạ.”
Vigor returned to Moegi’s body. Her right arm resumed its course and hit her chest.


      Sức sống trở lại trong cơ thể Moegi. Cánh tay phải của cô tiếp tục chuyển động và đập vào ngực.
“…Ah… I… I see.”


      “…À… Tôi… Tôi hiểu rồi.”
“Would you care to hear? It’s not so important that you need to…”


      “Bạn có muốn nghe không? Chuyện này không quan trọng đến mức bạn cần phải nghe…”
“Go on. What is it?”


      “Nói tiếp đi. Đó là gì vậy?”
“I found a corpse whose clothes had been stripped off,” Airi said. “It belonged to one of the Stumps. And beside the body was a bunny-girl outfit, which means…”


      “Tôi tìm thấy một xác chết mà quần áo đã bị lột hết,” Airi nói. “Nó thuộc về một trong những người nhà Stump. Và bên cạnh thi thể là một bộ trang phục cô gái thỏ, điều đó có nghĩa là…”
“…Someone disguised themselves,” Moegi said before Airi could finish.


      “…Có người đã cải trang,” Moegi nói trước khi Airi kịp nói hết câu.
There were no rules prohibiting such an act. Doing so wouldn’t alter one’s team, nor would it alter the conditions for clearing the game. Still, players were free to change their clothes as they wished. It went without saying that changing out of an embarrassing bunny-girl outfit into a comparatively less embarrassing jumper dress would bring positive mental effects, but there was also a strategic purpose to doing so.


      Không có quy định nào cấm hành động đó. Việc thay đổi trang phục sẽ không làm thay đổi đội của người chơi, cũng như không thay đổi điều kiện để hoàn thành trò chơi. Tuy nhiên, người chơi vẫn được tự do thay đổi trang phục theo ý muốn. Hiển nhiên là việc thay bộ đồ thỏ nữ xấu hổ sang một chiếc váy yếm đỡ xấu hổ hơn sẽ mang lại hiệu quả tích cực về mặt tinh thần, nhưng việc làm đó cũng có mục đích chiến lược.
It blurred the line between friend and foe.


      Nó làm mờ ranh giới giữa bạn bè và kẻ thù.
Airi continued, “Since there were only thirty of us to begin with, I don’t think we would mistake an enemy, even if they swapped clothes…but I figured it was best to report back.”


      Airi tiếp tục, “Vì ban đầu chỉ có ba mươi người chúng tôi, tôi không nghĩ chúng tôi có thể nhầm lẫn với kẻ thù, ngay cả khi chúng đổi quần áo… nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên báo cáo lại.”
“Thanks. That’s good to know.”


      “Cảm ơn. Thật tốt khi biết điều đó.”
“There was also something odd about the corpse that you should know…” Airi covered her mouth with her hand. “It was heavily mutilated. I think someone messed with it after death.”


      “Còn có một điều kỳ lạ về thi thể mà cô nên biết…” Airi lấy tay che miệng. “Nó bị cắt xẻo rất nhiều. Tôi nghĩ ai đó đã động chạm vào nó sau khi chết.”
“Mutilated?” Moegi repeated. “Can you be more specific?”


      “Bị cắt xẻo?” Moegi nhắc lại. “Anh có thể nói rõ hơn được không?”
“It’s not pleasant to the ears…”


      “Âm thanh này không dễ nghe chút nào…”
“Go on.”


      "Tiếp tục đi."
“The body was cut open.” Airi’s face turned pale as she spoke. “Its organs, everything, had been pulled out. Could that mean there’s someone who kills for pleasure on the other team? Even though we do have the Preservation Treatment, I can’t imagine someone doing that to another human being.”


      “Thi thể đã bị mổ xẻ.” Mặt Airi tái mét khi cô nói. “Nội tạng, mọi thứ, đều bị lôi ra ngoài. Điều đó có nghĩa là có kẻ giết người vì khoái lạc ở đội kia chăng? Mặc dù chúng ta có phương pháp bảo quản thi thể, nhưng tôi không thể tưởng tượng được ai đó lại làm điều đó với một con người khác.”
(18/43)


      A chill ran through Moegi’s body. Not because Airi’s report was frightening—sure, it was frightening, but Moegi feared something else.


      Một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể Moegi. Không phải vì bản báo cáo của Airi đáng sợ—đúng là nó đáng sợ, nhưng Moegi sợ một điều khác.
“What did you say?” she asked, her lips cold. “By ‘cut open,’ do you mean filleted like a fish…?”


      “Anh vừa nói gì vậy?” cô ta hỏi, môi lạnh ngắt. “Ý anh nói ‘mổ xẻ’ là xẻ thịt như cá…?”
“…If I had to make a comparison, that would be it.”


      “…Nếu phải so sánh, thì đó chính là sự so sánh này.”
“And the dead girl was stripped of her clothes?”


      “Và cô gái đã chết bị lột hết quần áo?”
“Yes.”


      "Đúng."
Moegi looked down at her outfit. She had on a brown jumper dress modeled after a tree stump. Compared to the bunny-girl outfit, it was fairly loose-fitting.


      Moegi nhìn xuống bộ trang phục của mình. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu nâu được thiết kế theo hình gốc cây. So với bộ trang phục cô gái thỏ, chiếc váy này khá rộng rãi.
A memory came back to her.


      Một ký ức chợt hiện về trong tâm trí cô.
That girl had mentioned a distaste for tight clothing.


      Cô gái đó từng nói rằng mình không thích quần áo bó sát.
It was possible. It was entirely possible she would have that desire.


      Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Việc cô ấy có mong muốn đó là điều hoàn toàn có thể.
“Whose body was it?” Moegi asked.


      “Đó là thi thể của ai vậy?” Moegi hỏi.
“I don’t know who she was…”


      “Tôi không biết cô ấy là ai…”
“Then how tall was the body?”


      “Vậy thì thi thể cao bao nhiêu?”
“Huh?”


      “Hả?”
“Was it around five foot seven?”


      "Có phải cao khoảng 1,7 mét không?"
Airi looked puzzled. “Is that relevant?”


      Airi tỏ vẻ khó hiểu. "Điều đó có liên quan gì không?"
“Just answer me.”


      "Hãy trả lời tôi đi."
“…The dead girl was on the taller side, but I’m not quite sure of her exact height.”


      “…Cô gái đã chết có vẻ hơi cao, nhưng tôi không chắc chắn về chiều cao chính xác của cô ấy.”
That settled it. Moegi rested her back against the wall.


      Vậy là xong. Moegi tựa lưng vào tường.
Is she here? In this game? In that case, if she killed one person like that, then…


      Cô ta có ở đây không? Trong trò chơi này? Nếu vậy, nếu cô ta đã giết một người như thế thì…
“Airi.”


      "Không khí."
“Yes?”


      "Đúng?"
“Get out of here immediately.”


      "Hãy rời khỏi đây ngay lập tức."
Airi stared blankly. Moegi could see the entirety of her beautiful indigo eyes.


      Airi nhìn chằm chằm không nói gì. Moegi có thể nhìn thấy toàn bộ đôi mắt màu chàm tuyệt đẹp của cô ấy.
Moegi stammered, “…N-no… Hang on… Then clearing the game… But that will take away from us…”


      Moegi lắp bắp, “…Không… Khoan đã… Vậy thì hoàn thành trò chơi… Nhưng như thế sẽ lấy đi của chúng ta…”
“Um, what are you talking about?” Airi asked. “One of the Bunnies disguised herself as a Stump. Is there anything more to it than that?”


      “Ừm, cậu đang nói về cái gì vậy?” Airi hỏi. “Một trong những chú Thỏ đã cải trang thành Gốc cây. Còn gì khác nữa không?”
“Sorry, Airi. I’m at a total loss…”


      “Xin lỗi, Airi. Tớ hoàn toàn không biết phải làm sao…”
“Can you tell me what’s going on?”


      “Bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Just listen to me and run away!!” Her voice was unnaturally loud. The energy drained from Moegi’s body, and she collapsed to the ground, but that didn’t stop her from straining her voice even further. “Killing is the same as drinking seawater to her! Once she starts, she can’t stop! The teams don’t matter anymore! At this rate, no one will be left alive!”


      “Nghe lời tôi và chạy đi!!” Giọng cô ta to bất thường. Năng lượng cạn kiệt khỏi cơ thể Moegi, cô ta ngã gục xuống đất, nhưng điều đó không ngăn cô ta tiếp tục gồng giọng. “Giết người với cô ta cũng như uống nước biển vậy! Một khi đã bắt đầu, cô ta không thể dừng lại! Các đội nhóm không còn quan trọng nữa! Cứ đà này, sẽ chẳng còn ai sống sót!”
However, not even half of what she said seemed to reach Airi. Moegi rephrased her explanation so it was easier to understand. “Listen—!”


      Tuy nhiên, dường như Airi vẫn chưa hiểu hết những gì cô ấy nói. Moegi diễn đạt lại lời giải thích sao cho dễ hiểu hơn. "Nghe này—!"
(19/43)


      “Someone on the Bunnies is a homicidal maniac! She has agarwood-colored hair!”


      “Có một người trong đội Bunnies là một kẻ điên cuồng muốn giết người! Cô ta có mái tóc màu trầm hương!”
(20/43)


      Just after Hakushi shouted, two objects came flying over her head.


      Ngay sau khi Hakushi hét lên, hai vật thể bay vụt qua đầu cô.
Both of the items were around the size of a fist and shaped like pine cones. No matter how much Yuki stared at them, she couldn’t process them as anything but pine cones. Thanks to her previous knowledge of the morning glories and bamboo leaves, however, it was clear these objects weren’t simply decorations. Everyone in the room, the beginners included, must have thought the same.


      Cả hai vật đều có kích thước bằng nắm tay và hình dạng giống như quả thông. Dù Yuki có nhìn chằm chằm vào chúng thế nào, cô cũng không thể nhận ra chúng là gì khác ngoài quả thông. Tuy nhiên, nhờ kiến thức trước đó về hoa bìm bìm và lá tre, rõ ràng những vật này không chỉ đơn thuần là đồ trang trí. Mọi người trong phòng, kể cả những người mới, chắc hẳn cũng nghĩ như vậy.
Everyone took cover on the ground. They were expecting an explosion.


      Mọi người đều nằm rạp xuống đất để tìm chỗ trú ẩn. Họ đang chờ đợi một vụ nổ.
Their prediction was half right. While there was indeed a blast, it posed no danger to their lives. What spread across the room was not hot air or pine-cone shards but gray smoke. The smoke expanded unexpectedly far, considering the size of the pine cones. In the blink of an eye, two small objects had overwhelmed a room of three hundred people.


      Dự đoán của họ chỉ đúng một nửa. Mặc dù quả thực có một vụ nổ, nhưng nó không gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Thứ lan tỏa khắp căn phòng không phải là luồng khí nóng hay mảnh vỡ quả thông mà là khói xám. Khói lan rộng ra xa một cách bất ngờ, xét đến kích thước của những quả thông. Chỉ trong nháy mắt, hai vật thể nhỏ bé đã bao trùm cả một căn phòng có ba trăm người.
Yuki’s vision went hazy, but in exchange, her hearing became more sensitive.


      Thị lực của Yuki trở nên mờ ảo, nhưng bù lại, thính giác của cô ấy trở nên nhạy bén hơn.
“Ngh…”


      “Ngh…”
A voice reached Yuki’s ears, one that seemed rather hoarse for a girl. Yuki intuitively understood that it was the sound of the agony of death. A girl’s vocal cords were quivering in an unintended way after she had been injured by, say, a stab to the stomach.


      Một giọng nói vọng đến tai Yuki, nghe có vẻ khá khàn đối với một cô gái. Yuki linh cảm rằng đó là âm thanh của sự hấp hối. Dây thanh quản của một cô gái sẽ run lên một cách không chủ ý sau khi cô ấy bị thương, ví dụ như bị đâm vào bụng.
Countless thoughts raced through Yuki’s mind. Who was responsible for the stabbing? Who had gotten hurt? Could that have been Hakushi’s voice? Had that “psycho killer” gotten to her? No way. Would a superhuman who had beaten one-in-five-hundred-trillion odds fall so easily? No. What in the world was even going on? The killer whom Hakushi mentioned had probably tossed the pine cones, but that would mean her mentor had been tailed. Impossible. There was no way a ninety-five-game veteran would make a blunder like that. But no other explanation made sense—


      Vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu Yuki. Ai là người gây ra vụ đâm chém? Ai đã bị thương? Có phải đó là giọng của Hakushi? Tên “sát thủ điên cuồng” đó đã ảnh hưởng đến cô ấy sao? Không thể nào. Một siêu nhân đã vượt qua tỷ lệ một phần năm trăm nghìn tỷ lại có thể gục ngã dễ dàng như vậy sao? Không. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kẻ giết người mà Hakushi nhắc đến có lẽ đã ném những quả thông, nhưng điều đó có nghĩa là người hướng dẫn của cô ấy đã bị theo dõi. Không thể nào. Không đời nào một người dày dạn kinh nghiệm 95 trận đấu lại có thể mắc sai lầm như vậy. Nhưng không có lời giải thích nào khác hợp lý hơn—
Yuki slapped her cheeks.


      Yuki tát vào má cô ấy.
No, her heart cried out. None of that would be of any help. She had wasted several precious seconds. Her limited experience with death games had reared its ugly head. No—none of that mattered. This wasn’t the time to think about that. She needed to figure out what she had to focus her mind on. What she needed to think about in that moment. The most important thing. What was that?


      Không, trái tim cô gào thét. Tất cả những điều đó đều vô ích. Cô đã lãng phí vài giây quý giá. Kinh nghiệm ít ỏi của cô trong các trò chơi sinh tử đã bộc lộ mặt trái đáng sợ. Không—tất cả những điều đó không quan trọng. Đây không phải lúc để nghĩ về điều đó. Cô cần phải tìm ra mình cần tập trung vào điều gì. Điều cô cần nghĩ đến trong khoảnh khắc này. Điều quan trọng nhất. Đó là gì?
—How to survive.


      —Làm thế nào để sống sót.
Right. That makes sense. What do you need to do?


      Đúng vậy. Điều đó hợp lý. Bạn cần làm gì?
—Get away from here.


      —Hãy rời khỏi đây ngay.
Sensible. It’d be wise to follow Hakushi’s instructions. So why aren’t you doing that?


      Rất hợp lý. Làm theo lời chỉ dẫn của Hakushi là điều khôn ngoan. Vậy tại sao bạn không làm vậy?
—Because there’s a smoke screen.


      —Bởi vì đó là một màn khói che mắt.
Exactly. But you remember where the exit is. The problem is the killer may be lying in ambush. So what should you wait for?


      Chính xác. Nhưng bạn nhớ lối ra ở đâu. Vấn đề là kẻ giết người có thể đang mai phục. Vậy bạn còn chờ đợi điều gì nữa?
—A sound.


      —Một âm thanh.
Correct. The killer activated the smoke so she could hunt. Wait here, and she’ll surely attack someone again. And that girl will let out a scream of agony in her final moments, signaling that the coast is clear.


      Đúng vậy. Kẻ giết người đã tạo ra khói để săn mồi. Hãy đợi ở đây, chắc chắn cô ta sẽ tấn công ai đó lần nữa. Và cô gái đó sẽ hét lên một tiếng đau đớn trong những giây phút cuối cùng, báo hiệu rằng mọi chuyện đã ổn.
Although it was possible Yuki herself would be that pitiful victim, this was the best strategy she could come up with in the limited amount of time she had to think. And so she waited for that moment without moving a muscle. As she endured the sensation that was like lying on a surgical bed—


      Mặc dù Yuki hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân đáng thương đó, nhưng đây là chiến lược tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Và thế là cô chờ đợi khoảnh khắc ấy mà không nhúc nhích. Trong khi chịu đựng cảm giác như đang nằm trên giường phẫu thuật—
“Arf…”


      “Gâu…”
She heard a silly groan of death, like the cry of a fur seal. Since it came from the opposite direction of the exit, Yuki sprinted for dear life.


      Cô nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt của cái chết, giống như tiếng kêu của một con hải cẩu lông. Vì tiếng động phát ra từ hướng ngược lại với lối ra, Yuki liền chạy thục mạng.
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      Moegi set out into the gigantic maze.


      Moegi bắt đầu cuộc hành trình vào mê cung khổng lồ.
She was going to hunt some Bunnies.


      Cô ấy định đi săn vài con thỏ.
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      The interior of the labyrinth was like a picture of hell. Every time she turned a corner, she ran into a new corpse. A Bunny with her face blasted by a morning glory. Two Stumps who had collapsed on the ground in each other’s arms. A Bunny who had crawled as far as she could in her final moments, leaving behind a trail of white fluff in the passageway. There was also a Stump who she had probably killed, whose insides were pulled out of her body.


      Bên trong mê cung giống như một bức tranh địa ngục. Mỗi lần rẽ vào một góc, cô lại bắt gặp một xác chết mới. Một con Thỏ với khuôn mặt bị hoa bìm bìm tàn phá. Hai gốc cây gục ngã trên mặt đất trong vòng tay nhau. Một con Thỏ đã bò được hết sức có thể trong những giây phút cuối cùng, để lại một vệt lông trắng muốt trong lối đi. Ngoài ra còn có một gốc cây mà cô có lẽ đã giết, nội tạng bị moi ra ngoài.
The passages of the giant maze were narrow, so whenever Moegi ran into a corpse, she had to cross over it. However, she felt some reluctance at doing so, due to the superstition that stepping over a person would cause them to stop growing. The fact that these were dead bodies didn’t change her hesitation, and she became frustrated with herself for feeling guilt over such a trifling thing.


      Các lối đi trong mê cung khổng lồ rất hẹp, vì vậy mỗi khi Moegi gặp phải một xác chết, cô đều phải bước qua. Tuy nhiên, cô cảm thấy hơi ngần ngại khi làm vậy, vì mê tín cho rằng bước qua một người sẽ khiến họ ngừng lớn lên. Việc đó là những xác chết cũng không làm thay đổi sự do dự của cô, và cô cảm thấy bực bội với chính mình vì cảm thấy tội lỗi về một chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Only the weak felt guilt. She couldn’t let herself be weighed down by it.


      Chỉ kẻ yếu đuối mới cảm thấy tội lỗi. Cô không thể để bản thân bị gánh nặng đó đè nén.
Moegi traversed the giant maze in hopes of killing Bunnies. That was the condition for clearing the game and her immediate priority. Although more than six days remained before time was up, if things continued at this rate, there would be no more Bunnies for her to kill.


      Moegi băng qua mê cung khổng lồ với hy vọng tiêu diệt lũ Thỏ. Đó là điều kiện để hoàn thành trò chơi và là ưu tiên hàng đầu của cô. Mặc dù còn hơn sáu ngày nữa mới hết giờ, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ chẳng còn con Thỏ nào để cô tiêu diệt nữa.
That was because the homicidal maniac, Kyara—Moegi’s mentor—was on the prowl. Three hundred Bunnies would be child’s play for the girl with agarwood-colored hair. The entire Bunny Team would be wiped out soon. The same would go for the Stumps. That would make it impossible to meet the victory condition, and everyone, Bunnies and Stumps alike, would be killed by her hand before the game ended.


      Đó là bởi vì tên sát nhân điên cuồng, Kyara—người hướng dẫn của Moegi—đang rình rập. Ba trăm chú Thỏ sẽ chỉ là trò trẻ con đối với cô gái tóc màu trầm hương. Toàn bộ Đội Thỏ sẽ sớm bị tiêu diệt. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với đội Cây Cọc. Điều đó sẽ khiến việc đạt được điều kiện chiến thắng trở nên bất khả thi, và tất cả mọi người, cả Thỏ lẫn Cây Cọc, đều sẽ bị cô ta giết chết trước khi trò chơi kết thúc.
Everyone would be wiped out. There would be no survivors.


      Tất cả mọi người sẽ bị xóa sổ. Sẽ không còn ai sống sót.
Even Moegi wasn’t safe as Kyara’s protégé. She knew far too well how unpredictable her mentor could be. It was more than possible Moegi would be killed after Kyara got swept up in things. Even if that didn’t happen, her mentor didn’t know that Moegi was part of the Stump Team, so there was no way she would leave five Bunnies alive for Moegi to meet her quota.


      Ngay cả Moegi, dù là học trò của Kyara, cũng không an toàn. Cô hiểu quá rõ người hướng dẫn của mình khó đoán đến mức nào. Việc Moegi bị giết sau khi Kyara bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngay cả khi điều đó không xảy ra, người hướng dẫn của cô cũng không biết Moegi là thành viên của Đội Gốc, nên chắc chắn bà ta sẽ không để lại năm chú Thỏ sống sót để Moegi hoàn thành chỉ tiêu.
Although this was an irregular situation, it was do-or-die. She had to kill five Bunnies as soon as possible.


      Mặc dù đây là một tình huống bất thường, nhưng đó là vấn đề sống còn. Cô ta phải giết năm con thỏ càng sớm càng tốt.
Despite her haste, Moegi still hadn’t slain any members of the opposing team yet. Everywhere she walked, all she ran into were corpses. She lifted the collapsed Bunnies to see if they were truly dead, felt the corpses’ temperatures to estimate how much time had elapsed since they were killed, and chose which direction to go based on that, but it was all for naught.


      Mặc dù vội vàng, Moegi vẫn chưa hạ gục được bất kỳ thành viên nào của đội đối phương. Đi đến đâu, cô cũng chỉ thấy toàn xác chết. Cô nhấc những chú Thỏ nằm gục xuống để xem chúng đã chết thật chưa, sờ vào thân xác để ước tính thời gian đã trôi qua kể từ khi chúng bị giết, và dựa vào đó mà chọn hướng đi, nhưng tất cả đều vô ích.
Maybe everyone had already been murdered—


      Có lẽ tất cả mọi người đã bị sát hại rồi—
Just as that thought ballooned inside her mind into a size too large to be ignored, Moegi finally ran into a survivor.


      Ngay khi ý nghĩ đó lớn dần trong đầu cô đến mức không thể phớt lờ được, Moegi cuối cùng cũng gặp được một người sống sót.
It wasn’t a Bunny.


      Đó không phải là một con thỏ.
“Ah…”


      “À…”
Both girls voiced their surprise upon encountering each other.


      Cả hai cô gái đều tỏ ra ngạc nhiên khi gặp nhau.
It was a Stump. Moegi remembered the other girl’s name: Hikawa. She had been the first to complete Moegi’s lesson.


      Đó là một gốc cây. Moegi nhớ tên cô gái kia: Hikawa. Cô ấy là người đầu tiên hoàn thành bài học của Moegi.
“Moegi!” Hikawa said with an expression of relief. “I’m glad to see you. You’re still alive?”


      “Moegi!” Hikawa nói với vẻ mặt nhẹ nhõm. “Tôi mừng quá được gặp cậu. Cậu vẫn còn sống sao?”
“……” Moegi paused for a second before responding. “Yeah.”


      “…” Moegi dừng lại một giây trước khi trả lời. “Ừ.”
“Um, you hear about it? The killer among the Bunnies, so there’s more to worry about than the game. There may be running out of survivors to kill…” The girl’s grammar had started faltering, but her message got across.


      “Ừm, cậu có nghe về chuyện đó chưa? Kẻ giết người trong bầy Thỏ, nên còn nhiều thứ đáng lo hơn cả trò chơi. Có thể sắp hết người sống sót để giết rồi…” Ngữ pháp của cô gái bắt đầu lúng túng, nhưng thông điệp cô truyền đạt vẫn được hiểu rõ.
“Yeah,” Moegi replied.


      “Ừ,” Moegi đáp.
“I was scared being alone, so I’m glad I found you. Things are crazy, but let’s survive together.” Hikawa’s words were filled with zeal.


      “Tôi rất sợ phải ở một mình, nên tôi rất vui vì đã tìm thấy cậu. Mọi thứ thật điên rồ, nhưng chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nhé.” Lời nói của Hikawa tràn đầy nhiệt huyết.
“Yeah,” Moegi replied.


      “Ừ,” Moegi đáp.
“Um… I don’t want to be a bother, but can I ask a favor?”


      “Ừm… tôi không muốn làm phiền, nhưng tôi có thể nhờ bạn một việc được không?”
“What?”


      "Cái gì?"
“I’m out of weapons.” Hikawa pulled a morning glory out of her jumper pocket. She pulled the trigger two, three times, but nothing came out. “No bullets. If you have anything to spare, I’d appreciate it…”


      “Tôi hết vũ khí rồi.” Hikawa rút một bông hoa bìm bìm ra khỏi túi áo len. Cô bóp cò hai, ba lần nhưng không có gì bắn ra. “Hết đạn rồi. Nếu cô có đạn nào cho tôi thì tốt quá…”
“Okay,” Moegi responded. She pulled out the morning glory she had kept concealed behind her back. “One shot good enough?”


      “Được rồi,” Moegi đáp. Cô rút bông hoa bìm bìm mà cô đã giấu sau lưng ra. “Một bức ảnh là đủ chưa?”
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      Upon looting Hikawa’s corpse, Moegi discovered one bamboo leaf and one pine cone. The girl had egregiously lied about not having any weapons. Maybe she wanted to stock up on as many as possible, or perhaps she had been planning to stab Moegi in the back the moment she saw an opening. If Hikawa’s morning glory hadn’t run out of bullets, Moegi could very well have been the one lying dead.


      Sau khi lục soát xác Hikawa, Moegi tìm thấy một chiếc lá tre và một quả thông. Cô gái đã nói dối trắng trợn về việc không mang theo vũ khí. Có lẽ cô ta muốn tích trữ càng nhiều càng tốt, hoặc có thể cô ta đã lên kế hoạch đâm Moegi từ phía sau ngay khi có cơ hội. Nếu khẩu súng của Hikawa không hết đạn, rất có thể Moegi mới là người nằm chết.
Moegi had intended to kill Hikawa from the very start. She had decided to kill anyone she came across, Bunny or Stump. Although killing fellow Stumps made no progress toward clearing the game, there were not enough Bunnies to go around. As things stood, fellow Stumps were rivals fighting over pieces of a small pie.


      Ngay từ đầu, Moegi đã có ý định giết Hikawa. Cô ta quyết định giết bất cứ ai mình gặp, dù là Thỏ hay Gốc cây. Mặc dù việc giết những người Gốc cây khác không giúp cô ta tiến gần hơn đến việc hoàn thành trò chơi, nhưng số lượng Thỏ lại không đủ. Trong tình hình hiện tại, những người Gốc cây khác đang tranh giành nhau từng miếng bánh nhỏ.
Currently, Moegi had on her three morning glories, two bamboo leaves, and three pine cones. She had taken each of them from a Stump. Although she had yet to kill any Bunnies, her Stump kill count already exceeded five. To prevent anyone else from culling more Bunnies and to get her hands on as much equipment as possible, Moegi had mowed down her teammates with ruthless determination.


      Hiện tại, Moegi đang đeo trên người ba bông hoa bìm bìm, hai chiếc lá tre và ba quả thông. Cô nhặt từng thứ một từ một gốc cây. Mặc dù chưa giết được con thỏ nào, nhưng số lượng thỏ cô đã giết từ gốc cây này đã vượt quá năm con. Để ngăn chặn bất kỳ ai khác giết thêm thỏ và để chiếm đoạt càng nhiều trang bị càng tốt, Moegi đã tàn sát đồng đội của mình với quyết tâm không khoan nhượng.
That was what she thought strong people who didn’t care about appearances would do. That was what she had to do to become someone like that.


      Đó là những gì cô nghĩ về những người mạnh mẽ, không quan tâm đến vẻ bề ngoài. Đó cũng là điều cô phải làm để trở thành một người như vậy.
An asinine idea was gaining traction in society, touting that true strength was measured not by physical prowess but by mental fortitude. Moegi dismissed that as complete and utter nonsense. It was no more than a pretense crafted by pathetic fools who refused to admit they had no skills of their own as a way to legitimize themselves.


      Một ý tưởng ngớ ngẩn đang lan rộng trong xã hội, cho rằng sức mạnh thực sự không được đo bằng thể lực mà bằng sức mạnh tinh thần. Moegi bác bỏ điều đó là hoàn toàn vô nghĩa. Đó chẳng qua chỉ là một trò giả tạo do những kẻ ngốc nghếch đáng thương tạo ra, những kẻ từ chối thừa nhận mình không có kỹ năng gì, nhằm mục đích tự hợp thức hóa bản thân.
True strength.


      Sức mạnh đích thực.
True strength was nothing but the ability to get things done. The power to selfishly express one’s desires. The attitude of not caring about appearances. Accepting violence as a means to an end. Taken from another angle, the “mental fortitude” to suck it up in any situation while spouting complaints was good for absolutely nothing. Ethics, morals, respect for the law—all of that was loathsome. It was precisely the ability to get things done that embodied the ethics of the new era, and anyone who lacked that ability was not human. Good girls would lose everything—that was the most important lesson Moegi had learned in her sixteen years of life. That was why Moegi was playing in these games and why she’d become Kyara’s protégé. It was all so she could be reborn as a new person.


      Sức mạnh thực sự không gì khác ngoài khả năng hoàn thành công việc. Quyền lực để thể hiện một cách ích kỷ những mong muốn của bản thân. Thái độ không quan tâm đến vẻ bề ngoài. Chấp nhận bạo lực như một phương tiện để đạt được mục đích. Nhìn từ một góc độ khác, “sức mạnh tinh thần” để chịu đựng mọi tình huống trong khi liên tục than vãn hoàn toàn vô ích. Đạo đức, luân lý, tôn trọng pháp luật—tất cả những điều đó đều đáng ghê tởm. Chính khả năng hoàn thành công việc mới thể hiện đạo đức của thời đại mới, và bất cứ ai thiếu khả năng đó đều không phải là con người. Những cô gái ngoan sẽ mất tất cả—đó là bài học quan trọng nhất mà Moegi đã học được trong mười sáu năm cuộc đời mình. Đó là lý do tại sao Moegi tham gia những trò chơi này và tại sao cô ấy trở thành người được Kyara bảo trợ. Tất cả là để cô ấy có thể được tái sinh thành một con người mới.
She despised the Moegi who cried all the time. She was going to change into someone without any weaknesses.


      Cô ấy khinh bỉ Moegi, người lúc nào cũng khóc lóc. Cô ấy sẽ thay đổi thành một người không có bất kỳ điểm yếu nào.
She was going to become strong.


      Cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ.
Moegi ran into a Bunny.


      Moegi tình cờ gặp một chú Thỏ.
(24/43)


      The girl had the aura of a phantom. Her pale skin gave the impression that she hadn’t ever been in the sun, and her lifeless face made it seem as if she had lost a fortune on stocks. She belonged to the Bunny Team and wore a bunny-girl outfit, but perhaps due to the aura of death that radiated from her body, the costume was surprisingly unflattering on her.


      Cô gái ấy toát lên vẻ ma quái. Làn da nhợt nhạt cho thấy cô chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, và khuôn mặt vô hồn khiến người ta có cảm giác như cô vừa thua lỗ nặng nề vì đầu cơ chứng khoán. Cô thuộc đội Thỏ và mặc bộ trang phục cô gái thỏ, nhưng có lẽ do vẻ u ám chết chóc tỏa ra từ cơ thể, bộ trang phục lại không hề tôn dáng cô chút nào.
They were standing at a corner. They had both been trying to turn in each other’s direction. It reminded Moegi of the situation where a cute girl with toast in her mouth bumped into a handsome boy. In this instance, however, there was no toast, nor did they bump into each other. There was less than a foot of distance between them.


      Họ đang đứng ở một góc phố. Cả hai đều cố gắng quay về phía nhau. Điều đó khiến Moegi nhớ đến tình huống một cô gái dễ thương ngậm bánh mì nướng trong miệng vô tình va phải một chàng trai đẹp trai. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không có bánh mì nướng, và họ cũng không va vào nhau. Khoảng cách giữa họ chưa đến một bước chân.
Time stopped. The two girls froze in place, in close view of each other.


      Thời gian như ngừng lại. Hai cô gái đứng bất động, nhìn nhau thật gần.
“……!”


      Awkwardness hung in the air.


      Không khí trở nên ngột ngạt.
Unable to proceed forward, Moegi stepped back instead. While securing some distance, she aimed the muzzle of the morning glory at the phantom girl’s chest. But every action has an equal and opposite reaction, so the phantom girl pulled back and disappeared beyond the corner.


      Không thể tiến lên, Moegi lùi lại. Vừa giữ được khoảng cách, cô chĩa nòng súng vào ngực cô gái ma. Nhưng mọi hành động đều có phản ứng tương đương và ngược chiều, vì vậy cô gái ma lùi lại và biến mất sau góc tường.
A gunshot rang out—followed by recoil. Moegi’s terrible firing posture came back to bite her. She staggered backward on teetering legs and fell on her bottom. Although she felt no pain because the leaves on the ground cushioned her fall, it took some time for her to get back on her feet.


      Một tiếng súng vang lên—tiếp theo là tiếng giật lùi. Tư thế bắn súng tệ hại của Moegi đã phản tác dụng. Cô loạng choạng lùi lại trên đôi chân run rẩy và ngã ngồi xuống đất. Mặc dù không cảm thấy đau vì những chiếc lá trên mặt đất đã làm giảm lực va chạm, nhưng cô mất một lúc mới đứng dậy được.
In hopes of chasing after the phantom girl, Moegi turned the corner. The girl was already halfway around another corner, but Moegi shot her in the back. Or rather, she pulled the trigger to fire a shot at the girl’s back but missed and hit the wall instead. Cursing at herself for her incompetence, Moegi continued the chase.


      Với hy vọng đuổi theo cô gái ma, Moegi rẽ vào một góc phố. Cô gái đã đi được nửa đường qua một góc phố khác, nhưng Moegi lại bắn vào lưng cô ta. Hay đúng hơn, cô ta bóp cò để bắn vào lưng cô gái nhưng lại bắn trượt và trúng vào tường. Tự trách mình vì sự bất tài, Moegi tiếp tục cuộc đuổi theo.
She rounded the next corner, morning glory in hand. However, her target was nowhere to be found. The only thing in view was an empty passageway enveloped in silence.


      Cô rẽ qua góc phố tiếp theo, tay cầm bó hoa bìm bìm. Tuy nhiên, mục tiêu của cô không thấy đâu. Thứ duy nhất trước mắt là một lối đi trống trải chìm trong im lặng.
Moegi had lost sight of her.


      Moegi đã mất dấu cô ấy.
She lowered the morning glory and rested her back against the wall. Although she had only run a short distance, she was out of breath, and her heart was racing. Moegi took a few deep breaths to calm down each organ in her body.


      Cô hạ cành hoa bìm bìm xuống và tựa lưng vào tường. Mặc dù chỉ chạy một quãng ngắn, cô đã thở hổn hển và tim đập nhanh. Moegi hít vài hơi thật sâu để làm dịu các cơ quan trong cơ thể.
Then she pricked her ears. There was a faint rustling.


      Rồi cô vểnh tai lên. Có tiếng sột soạt nhẹ.
It was the phantom girl’s footsteps. She had stepped on some leaves. The laws of nature dictated that the act of moving around would generate sound. Since Moegi herself had been moving around just a moment ago, the sound of their footsteps had overlapped and kept her from realizing the girl was drawing near, but the game was designed to allow players to detect anyone nearby. Despite thinking it pointless, Moegi crept forward as quietly as possible, following the noise.


      Đó là tiếng bước chân của cô gái ma. Cô ấy đã giẫm lên vài chiếc lá. Quy luật tự nhiên quy định rằng việc di chuyển sẽ tạo ra âm thanh. Vì Moegi vừa mới di chuyển cách đây một lát, nên tiếng bước chân của họ đã chồng chéo lên nhau và khiến cô không nhận ra cô gái đang đến gần, nhưng trò chơi được thiết kế để người chơi có thể phát hiện bất kỳ ai ở gần đó. Mặc dù nghĩ rằng điều đó vô ích, Moegi vẫn rón rén tiến lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể, lần theo tiếng động.
She turned another three or four corners before she found herself at a crossroads. Moegi dashed forward in the direction of the sound. And there…


      Cô ấy rẽ thêm ba bốn góc phố nữa trước khi đến một ngã tư. Moegi lao nhanh về phía trước theo hướng phát ra âm thanh. Và ở đó…
“…Huh…?”


      “…Hả…?”
There, lying on the ground, was a pair of rabbit ears. A headband and nothing else. The ears were hopping forward in a consistent rhythm. That was the source of the rustling Moegi had mistaken for footsteps.


      Nằm trên mặt đất là một đôi tai thỏ. Chỉ có mỗi cái băng đô và không gì khác. Đôi tai cứ nhấp nhô về phía trước theo một nhịp điệu đều đặn. Đó chính là nguồn gốc của tiếng sột soạt mà Moegi đã nhầm tưởng là tiếng bước chân.
Of course, the headband was not moving of its own volition. At the apex of the arced band connecting the two ears was a knot, tied from the ribbon that had adorned the Bunnies’ outfit as a bow around their necks.


      Dĩ nhiên, chiếc băng đô không tự di chuyển. Ở đỉnh của dải băng cong nối hai tai là một nút thắt, được buộc từ dải ruy băng đã được dùng để trang trí trang phục của những chú Thỏ như một chiếc nơ quanh cổ.
The ribbon continued farther down the passageway. It appeared to be fashioned out of ribbons taken from corpses lying around, as there were knots tied at set intervals. Moegi couldn’t see what was at the end of it as it led around the corner, but it was logical to think the hairband was moving due to the force of someone pulling on it.


      Dải ruy băng tiếp tục kéo dài xuống cuối hành lang. Có vẻ như nó được làm từ những dải ruy băng lấy từ các xác chết nằm rải rác xung quanh, vì có những nút thắt được buộc ở những khoảng cách nhất định. Moegi không thể nhìn thấy thứ gì ở cuối dải ruy băng khi nó dẫn quanh góc, nhưng có lý khi cho rằng dải ruy băng đang chuyển động do lực kéo của ai đó.
To sum up that extended explanation into four words: It was a decoy.


      Tóm lại, chỉ cần bốn từ để giải thích dài dòng đó: Đó là một cái bẫy.
Just then, Moegi felt a strong force around her neck. She was being strangled from behind by something with a silky-smooth texture, and she quickly realized it was another ribbon—or rather, a rope fashioned out of multiple ribbons. Moegi tottered backward but ran up against someone’s body. It was immediately obvious whose it was.


      Ngay lúc đó, Moegi cảm thấy một lực mạnh siết chặt cổ mình. Cô bị siết cổ từ phía sau bởi thứ gì đó có kết cấu mềm mại như lụa, và cô nhanh chóng nhận ra đó là một dải ruy băng khác—hay đúng hơn, một sợi dây được kết từ nhiều dải ruy băng. Moegi loạng choạng lùi lại nhưng đụng phải một người. Rõ ràng đó là ai.
Moegi brought the morning glory in her right hand close to her ear. Positioning it as if she were making a phone call, she fired one shot at the phantom girl behind her, but the effort backfired. The gunshot rang in her ear. She felt a spark in her head, as though she’d injected caffeine directly into her brain. She dropped the morning glory out of shock, and the gun fell to the ground before sliding forward in a shower of leaves. The phantom girl had kicked it away.


      Moegi đưa bông hoa bìm bìm trong tay phải lại gần tai. Cô đặt nó như thể đang gọi điện thoại, rồi bắn một phát vào cô gái ma phía sau, nhưng nỗ lực đó lại phản tác dụng. Tiếng súng vang lên bên tai cô. Cô cảm thấy một tia lửa lóe lên trong đầu, như thể cô đã tiêm caffeine trực tiếp vào não mình. Cô đánh rơi bông hoa bìm bìm vì quá sốc, và khẩu súng rơi xuống đất rồi trượt về phía trước trong một cơn mưa lá. Cô gái ma đã đá nó đi.
Even after Moegi had fired the pistol, the force around her throat remained. That was proof the bullet had failed to find its mark. Moegi grabbed a bamboo leaf and severed the ribbon around her neck. While that would normally be too frightening an act to perform, fortunately, the lack of blood flow to her brain had deprived her of common sense. On reflex, she thrust her newly freed neck and head forward.


      Ngay cả sau khi Moegi bắn súng, lực siết quanh cổ cô vẫn còn. Điều đó chứng tỏ viên đạn đã không trúng đích. Moegi chộp lấy một chiếc lá tre và cắt đứt dải ruy băng quanh cổ. Mặc dù bình thường đó là một hành động quá đáng sợ, nhưng may mắn thay, việc thiếu máu lên não đã khiến cô mất đi lý trí. Theo phản xạ, cô đưa cổ và đầu vừa được giải phóng về phía trước.
Moegi simultaneously looked up and spun around. In a series of smooth movements, she raised her bamboo leaf and swung without any time to fix her aim.


      Moegi đồng thời ngước nhìn và xoay người. Bằng một loạt động tác uyển chuyển, cô giơ chiếc lá tre lên và vung mà không kịp nhắm mục tiêu.
A hand grabbed her wrist.


      Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô.
The blade stopped right in front of the phantom girl’s eyes and nose.


      Lưỡi dao dừng lại ngay trước mắt và mũi của cô gái ma.
The two of them stood face-to-face. Moegi couldn’t tell for how many seconds they stayed in that position, but the entire time, she was desperate to shove the bamboo leaf another four inches forward. Alas, she came to regret that the moment a kick slammed into the pit of her stomach.


      Hai người đứng đối mặt nhau. Moegi không thể biết họ giữ nguyên tư thế đó trong bao nhiêu giây, nhưng suốt thời gian đó, cô ấy chỉ muốn đẩy chiếc lá tre về phía trước thêm khoảng 10cm nữa. Than ôi, cô ấy đã hối hận ngay khi một cú đá giáng mạnh vào bụng mình.
“Ah—”


      “À—”
A sound halfway resembling a groan escaped her lips. She took one step back to put some distance between them. Now that the phantom girl was creeping closer, Moegi attempted to intimidate her, flailing the bamboo leaf that was somehow still in her hand.


      Một âm thanh gần giống như tiếng rên rỉ thoát ra từ môi cô. Cô lùi lại một bước để tạo khoảng cách giữa hai người. Giờ đây, khi cô gái ma quái đang rón rén tiến lại gần, Moegi cố gắng hù dọa cô ta, vung vẩy chiếc lá tre vẫn còn trong tay.
Then she retreated backward.


      Sau đó, cô ấy lùi lại.
It was both a physical and psychological retreat. The gap in their skill levels had been made clear. Their amount of game experience differed. Moegi had no chance of winning in close combat. Absorbed by the amateurish thought that she had no choice but to target the girl from afar with the morning glory, Moegi threw aside the bamboo leaf and pulled out the two remaining morning glories from her jumper pockets.


      Đó vừa là sự rút lui về thể chất lẫn tinh thần. Khoảng cách về kỹ năng giữa họ đã được thể hiện rõ. Kinh nghiệm thi đấu của họ cũng khác nhau. Moegi không có cơ hội thắng trong cận chiến. Mải mê với suy nghĩ nghiệp dư rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm bắn cô gái từ xa bằng cây bìm bìm, Moegi vứt chiếc lá tre sang một bên và rút hai bông bìm bìm còn lại từ túi áo len.
She fired, both guns blazing.


      Cô ta nổ súng, cả hai khẩu súng đều khai hỏa.
However, that was when she remembered they were standing in the middle of a crossroads. The phantom girl only had to take one measly step to the side to dodge the barrage of bullets. She disappeared out of view, leaving Moegi all alone once again.


      Tuy nhiên, lúc đó cô mới nhớ ra họ đang đứng giữa ngã tư. Cô gái ma chỉ cần bước một bước nhỏ sang bên để né tránh loạt đạn. Cô ta biến mất khỏi tầm nhìn, để lại Moegi một mình lần nữa.
A stream of countless thoughts paraded through Moegi’s mind. Her breathing grew irregular. Her right ear still pounded. Her blouse was stained with sweat. The handle of the morning glory absorbed as much of her body heat as it could. The entire area around her neck stung with pain, possibly having been nicked when she severed the ribbon.


      Hàng loạt suy nghĩ miên man ùa về trong tâm trí Moegi. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Tai phải vẫn nhức nhối. Áo blouse ướt đẫm mồ hôi. Cuống hoa bìm bìm hấp thụ tối đa nhiệt lượng cơ thể cô. Toàn bộ vùng cổ đau nhói, có lẽ đã bị xước khi cô cắt dải ruy băng.
No footsteps echoed in the air. The phantom girl was still lying in wait around the corner.


      Không có tiếng bước chân nào vọng lại. Cô gái ma vẫn đang rình rập ở góc phố.
There was no way her foe was paralyzed with fear. She must have thought it would be advantageous to keep still. After all, with Moegi wielding two pistols, it would be dangerous to make a haphazard attempt at escape. There were still plenty of ways the phantom girl could turn the situation into a battle at close quarters.


      Không thể nào kẻ thù của cô ta lại bị tê liệt vì sợ hãi. Cô ta hẳn nghĩ rằng giữ nguyên tư thế sẽ có lợi. Xét cho cùng, với Moegi cầm hai khẩu súng lục, việc liều lĩnh bỏ chạy sẽ rất nguy hiểm. Cô gái ma vẫn còn nhiều cách để biến tình huống thành một trận chiến cận chiến.
Moegi lacked the courage to step forward. A moment ago, she had made a pathetic showing. She would lose if they started grappling with each other. Regardless of the logic, her legs simply wouldn’t move. There was nothing she could do but stand there with the morning glory in hand, waiting for her foe to commit a blunder and reappear.


      Moegi thiếu can đảm để tiến lên. Vừa nãy, cô ấy đã thể hiện một màn trình diễn thảm hại. Cô ấy sẽ thua nếu họ bắt đầu vật lộn với nhau. Bất chấp lý lẽ, đôi chân của cô ấy đơn giản là không thể nhúc nhích. Cô ấy không thể làm gì khác ngoài đứng đó với bông hoa bìm bìm trong tay, chờ đợi đối thủ phạm sai lầm và xuất hiện trở lại.
As the seconds ticked by, Moegi grew increasingly panicked.


      Từng giây trôi qua, Moegi càng lúc càng hoảng sợ.
She still hadn’t killed any Bunnies. As she stood dragging her feet, her mentor, Kyara, was probably mowing down other players. Zero. The phantom girl would be her first. Moegi bit her lip, frustrated at the difficulty of killing even a single person. In all honesty, she had thought things would go much more smoothly. She’d underestimated things because she was wielding firearms against an unarmed opponent, believing she could finish the task with just the simple pull of a trigger.


      Cô vẫn chưa hạ gục được con Thỏ nào. Trong khi cô đứng lê bước, người hướng dẫn của cô, Kyara, có lẽ đang tiêu diệt những người chơi khác. Không một ai. Cô gái ma sẽ là người đầu tiên cô hạ gục. Moegi cắn môi, bực bội vì khó khăn trong việc giết dù chỉ một người. Thành thật mà nói, cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Cô đã đánh giá thấp mọi thứ vì cô đang sử dụng súng chống lại một đối thủ không vũ trang, tin rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ bằng một cú bóp cò đơn giản.
So what? How did I end up in a position where one wrong move means death? Do I really have to do this four more times? A stupid buffoon like me will never—


      Vậy thì sao? Sao tôi lại rơi vào tình thế mà chỉ cần một bước sai lầm cũng có thể dẫn đến cái chết? Tôi thực sự phải làm điều này thêm bốn lần nữa sao? Một thằng ngốc như tôi sẽ không bao giờ—
Stop it.


      Dừng lại đi.
Stop it. Stop it, stop it. Stop giving in to feelings of worthlessness. A strong person would never do that. This is no time to be drowning in cowardly thoughts. This is a trial, a ritual to be reborn as my ideal self. That girl is simply a stepping stone, a source of experience, fodder for a story of overcoming hardship I can tell in the future. Exactly. The gods only give us trials we can conquer. Hard work will pay off. Life is a zero-sum game, and I’ll give everyone who ridiculed me in the past what they deserve.


      Dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Đừng để cảm giác vô giá trị lấn át mình. Một người mạnh mẽ sẽ không bao giờ làm thế. Đây không phải lúc để chìm đắm trong những suy nghĩ hèn nhát. Đây là một thử thách, một nghi lễ để tái sinh thành con người lý tưởng của chính mình. Cô gái đó chỉ là một bước đệm, một nguồn kinh nghiệm, chất liệu cho câu chuyện vượt qua khó khăn mà tôi có thể kể trong tương lai. Chính xác. Thần linh chỉ ban cho chúng ta những thử thách mà chúng ta có thể vượt qua. Chăm chỉ sẽ được đền đáp. Cuộc sống là một trò chơi có tổng bằng không, và tôi sẽ cho tất cả những kẻ đã chế nhạo tôi trong quá khứ thấy sự thật mà chúng đáng phải nhận.
“I won’t be beaten,” Moegi voiced out loud.


      “Tôi sẽ không để bị đánh bại,” Moegi lớn tiếng tuyên bố.
She continued, “I won’t be beaten here! I am Kyara’s protégé! Hear me roar!!”


      Cô ấy tiếp tục, “Tôi sẽ không bị đánh bại ở đây! Tôi là học trò của Kyara! Hãy nghe tiếng gầm của tôi!!”
There was no response.


      Không có phản hồi nào.
Instead, the phantom girl tossed an object in Moegi’s direction.


      Thay vào đó, cô gái ma ném một vật về phía Moegi.
(25/43)


      It was a pine cone: a smoke grenade. Tentacles of smoke vigorously filled the crossroads and extended to where Moegi was standing. At the same speed, Moegi retreated backward.


      Đó là một quả thông: một quả lựu đạn khói. Những làn khói cuồn cuộn lan tỏa khắp ngã tư và vươn tới chỗ Moegi đang đứng. Moegi cũng lùi lại với tốc độ tương tự.
She looked down at herself, at her jumper dress. She had been using its belt to carry around pine cones, and although she had started with three, she now realized that only one was currently attached. The phantom girl had stolen not just one but two during their fight.


      Cô nhìn xuống người mình, nhìn chiếc váy len. Cô đã dùng thắt lưng của nó để đựng những quả thông, và mặc dù ban đầu cô mang theo ba quả, giờ cô nhận ra rằng hiện chỉ còn một quả được buộc vào. Cô gái ma đã lấy trộm không chỉ một mà là hai quả trong cuộc chiến của họ.
As if having waited for Moegi to come to that realization, the second pine cone appeared from the cloud of smoke, somersaulting through the air past Moegi. It exploded behind her, causing smoke to billow up and block her escape route.


      Như thể đã chờ Moegi nhận ra điều đó, quả thông thứ hai xuất hiện từ đám khói, lộn nhào trên không trung ngay trước mặt Moegi. Nó phát nổ phía sau cô, khiến khói bốc lên cuồn cuộn và chặn đường thoát của cô.
She was sandwiched between two walls of gray.


      Cô ấy bị kẹp giữa hai bức tường màu xám.
Of course, smoke was something she could easily slip through, and that should have been Moegi’s immediate priority. There was no need to deliberate over what she had to do in that moment: Escape the smoke and distance herself from the phantom girl. It wasn’t running away—she simply needed to distance herself. Whether or not she was going to give up on the phantom girl, being blocked on both sides by smoke was not a favorable environment. She should have swiftly escaped.


      Dĩ nhiên, khói là thứ cô có thể dễ dàng luồn lách qua, và đó lẽ ra phải là ưu tiên hàng đầu của Moegi. Không cần phải suy nghĩ nhiều về việc cô phải làm gì trong khoảnh khắc đó: Thoát khỏi làn khói và giữ khoảng cách với cô gái ma. Không phải là chạy trốn—cô chỉ cần giữ khoảng cách. Cho dù cô có từ bỏ việc tìm kiếm cô gái ma hay không, việc bị khói bao vây cả hai phía không phải là một tình huống thuận lợi. Cô lẽ ra phải nhanh chóng thoát thân.
In reality, Moegi remained locked in place. That was because she feared rushing into smoke, into a space where her field of vision would be obstructed. The idea of slipping through the smoke screen didn’t even cross her mind.


      Trên thực tế, Moegi vẫn đứng im tại chỗ. Đó là vì cô sợ lao vào làn khói, vào một không gian mà tầm nhìn của cô sẽ bị che khuất. Ý nghĩ luồn lách qua màn khói thậm chí còn không hề xuất hiện trong đầu cô.
The two walls of gray combined to form a single whole and enveloped Moegi. Her vision was reduced to nothing.


      Hai bức tường xám hợp nhất thành một khối thống nhất và bao trùm lấy Moegi. Tầm nhìn của cô bị hạn chế đến mức không còn gì.
She heard frantic footsteps.


      Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
Moegi instinctively pulled the trigger of the morning glory, firing twice into the crossroads. The shots didn’t result in any groans, and she realized that the footsteps were not approaching her—they were heading away. The phantom girl was running deeper into the maze.


      Moegi theo bản năng bóp cò khẩu súng trường, bắn hai phát vào ngã tư. Tiếng súng không gây ra tiếng rên rỉ nào, và cô nhận ra rằng tiếng bước chân không phải đang tiến về phía mình—mà là đang đi xa. Cô gái ma đang chạy sâu hơn vào mê cung.
She’s getting away…


      Cô ấy đang bỏ trốn…
It took no more than a few seconds for that thought to be refuted. The footsteps once again got closer, but they were approaching from a different direction. The girl must have circled around to try to attack Moegi from behind. Unwilling to let that happen, Moegi spun around.


      Chỉ vài giây sau, suy nghĩ đó đã bị bác bỏ. Tiếng bước chân lại đến gần hơn, nhưng từ một hướng khác. Cô gái chắc hẳn đã vòng ra phía sau để tấn công Moegi. Không muốn để điều đó xảy ra, Moegi quay người lại.
A larger rustling sound echoed out from nearby. Moegi remembered there was a hairband connected to ribbons on the ground, so she knew not to mistake that noise for the phantom girl’s footsteps. No matter how distracted she was, she could tell them apart. Exactly. Whether or not there was a smoke screen or the enemy was circling around behind her, it didn’t change the fact that Moegi had the advantage of standing in a straight passageway. After all, their attack range was completely different. No person, however experienced, could go up against two firearms completely unarmed—


      Một tiếng sột soạt lớn hơn vang lên từ gần đó. Moegi nhớ có một chiếc dây buộc tóc nối với những dải ruy băng trên mặt đất, vì vậy cô biết không được nhầm lẫn tiếng động đó với tiếng bước chân của cô gái ma. Cho dù có bị phân tâm đến đâu, cô vẫn có thể phân biệt được chúng. Chính xác. Cho dù có màn khói hay kẻ thù đang vòng ra phía sau cô, điều đó không thay đổi sự thật rằng Moegi có lợi thế khi đứng trong một lối đi thẳng. Xét cho cùng, tầm tấn công của chúng hoàn toàn khác nhau. Không ai, dù có kinh nghiệm đến đâu, có thể đối đầu với hai khẩu súng mà hoàn toàn không có vũ khí—
“—Ah!” A noise escaped her mouth.


      “—À!” Một tiếng kêu thoát ra từ miệng cô.
All the warmth drained from her body in an instant.


      Toàn bộ hơi ấm trong cơ thể cô ấy biến mất trong tích tắc.
She remembered—at the start of the battle, she had been carrying three morning glories.


      Cô nhớ lại—lúc bắt đầu trận chiến, cô đã mang theo ba bông hoa bìm bìm.
She remembered—she had dropped the first after firing it next to her ear.


      Cô nhớ ra rồi—cô đã đánh rơi khẩu súng đầu tiên sau khi bắn nó sát tai mình.
She remembered—the phantom girl had kicked it away.


      Cô nhớ ra rồi—cô gái ma đã đá nó đi.
So where was it now?


      Vậy nó đang ở đâu?
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      Consecutive gunshots rang out.


      Những tiếng súng liên tiếp vang lên.
Half of them came from Moegi, while the other half came from someone else.


      Một nửa số tiền đến từ Moegi, nửa còn lại đến từ người khác.
Moegi was in the middle of a narrow passageway, one so cramped that it was impossible to get around a corpse without stepping over it and even more impossible to evade an attack. With both girls now wielding morning glories, the tables had turned. One of them stood in the center of a passageway barely wide enough to shuffle around. The other stood by a corner, where it would be a simple task to conceal her body. It was as plain as day which of them would win the shoot-out.


      Moegi đang ở giữa một lối đi hẹp, chật chội đến nỗi không thể đi vòng qua một xác chết mà không bước qua nó, và càng không thể né tránh một cuộc tấn công. Với cả hai cô gái giờ đều cầm hoa bìm bìm, tình thế đã đảo ngược. Một người đứng giữa lối đi hẹp đến mức khó mà di chuyển được. Người kia đứng ở một góc, nơi dễ dàng giấu xác. Ai thắng trong cuộc đấu súng này thì ai nấy đều biết rõ.
Moegi took bullets to her shoulder, stomach, and right leg.


      Moegi trúng đạn vào vai, bụng và chân phải.
She couldn’t even adopt a defensive posture when she fell over.


      Cô ấy thậm chí không thể giữ tư thế phòng thủ khi ngã.
If there was anything she deserved praise for, it would be that she didn’t let the pain show in her voice. However, she couldn’t hide the fact that she had collapsed. She took another bullet. She couldn’t tell where she had been shot anymore. Pain coursed through the entirety of her body, as if every part was vying for attention.


      Nếu có điều gì đáng khen ngợi ở cô ấy, thì đó là việc cô ấy không để nỗi đau lộ ra trong giọng nói. Tuy nhiên, cô ấy không thể che giấu sự thật rằng mình đã gục ngã. Cô ấy trúng thêm một viên đạn nữa. Cô ấy không còn biết mình bị bắn vào đâu nữa. Cơn đau lan khắp cơ thể, như thể mọi bộ phận đều đang tranh giành sự chú ý.
A searing sensation assaulted her nerves. Her entire being felt on the verge of exploding.


      Một cảm giác bỏng rát dữ dội ập đến các dây thần kinh của cô. Toàn thân cô như thể sắp nổ tung.
Two thoughts filled every nook and cranny of her brain. The first was that she was in pain. The second was that she wanted to escape the pain. But in the back of her mind, she knew that even if she tried to run, she wouldn’t be able to escape. Moegi used both of her hands to grope around for the morning glory she had dropped.


      Hai suy nghĩ chiếm trọn mọi ngóc ngách trong đầu cô. Thứ nhất là cô đang đau đớn. Thứ hai là cô muốn thoát khỏi nỗi đau. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, cô biết rằng dù có cố gắng chạy trốn, cô cũng không thể. Moegi dùng cả hai tay mò mẫm tìm bông hoa bìm bìm mà cô đã đánh rơi.
The next moment, a high heel trampled on her right hand.


      Ngay sau đó, một chiếc giày cao gót giẫm lên tay phải cô.
The muzzle of a gun appeared before her eyes.


      Nòng súng hiện ra trước mắt cô.
“……”


      Although smoke still filled the area, it had already begun to dissipate, and there was no mistaking anything from point-blank range. She looked at the face of the phantom girl behind the morning glory. The girl had a stern face. Was there malice in her eyes? Or was it disgust at the act of killing?


      Mặc dù khói vẫn bao phủ khu vực, nhưng nó đã bắt đầu tan dần, và ở cự ly gần, không thể nhầm lẫn bất cứ điều gì. Cô nhìn vào khuôn mặt của cô gái ma quái phía sau bụi hoa bìm bìm. Cô gái có vẻ mặt nghiêm nghị. Có phải trong mắt cô ta có sự độc ác? Hay đó là sự ghê tởm trước hành động giết người?
Moegi focused her gaze on the morning glory pointed at her face. It was the one she had dropped. If memory served, there was still one bullet inside. Even if it was empty, the girl would simply switch to striking her with the body of the gun.


      Moegi dồn hết ánh mắt vào bông hoa bìm bìm đang chĩa thẳng vào mặt mình. Đó là bông hoa mà cô đã đánh rơi. Nếu nhớ không nhầm, vẫn còn một viên đạn bên trong. Cho dù nó đã hết đạn, cô gái kia cũng chỉ cần chuyển sang dùng thân súng đánh cô ta mà thôi.
It was over. Moegi no longer had to keep up a strong facade.


      Mọi chuyện đã kết thúc. Moegi không còn phải giả vờ mạnh mẽ nữa.
She felt a feeling in the corners of her eyes that she hadn’t experienced in a long time. The girl holding the morning glory pulled the trigger, firing a bullet that had sufficient killing power to pierce a human skull. In the brief moment it took for the bullet to travel the less than a foot of distance between the barrel of the gun and Moegi’s face—in the final moments of her life—Moegi was unmistakably in tears.


      Cô cảm thấy một cảm xúc dâng trào ở khóe mắt, một cảm xúc mà cô đã không trải nghiệm trong một thời gian dài. Cô gái cầm bó hoa bìm bìm bóp cò, bắn ra một viên đạn có sức mạnh đủ để xuyên thủng hộp sọ người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi viên đạn bay quãng đường chưa đầy một bước chân từ nòng súng đến mặt Moegi—trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời—Moegi rõ ràng đã bật khóc.
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      The smoke cleared.


      Khói tan dần.
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      Yuki waited for the smoke to fade before retrieving the weapons.


      Yuki đợi khói tan hết rồi mới lấy vũ khí.
The Stump still had two pistols, one additional pine cone, and probably at least one bamboo leaf as well. To fight against a psycho killer, Yuki’s immediate priority was to procure weapons. As the smoke had already thinned by the time she killed the Stump, her view was unobstructed, and she could have already begun to loot the corpse, but she opted to keep still for a while.


      Trên xác tên Stump vẫn còn hai khẩu súng lục, một quả thông nữa, và có lẽ ít nhất một chiếc lá tre nữa. Để chống lại một kẻ giết người điên loạn, ưu tiên hàng đầu của Yuki là kiếm vũ khí. Vì khói đã tan bớt khi cô giết chết tên Stump, tầm nhìn của cô không bị cản trở, và cô có thể bắt đầu lục soát xác hắn, nhưng cô chọn cách đứng im một lúc.
The moment the smoke fully cleared, Yuki began to move.


      Ngay khi khói tan hoàn toàn, Yuki bắt đầu di chuyển.
She pounded against the wall with all her might. It was hard. It didn’t even budge. That didn’t surprise her, since it was part of the set of the game. Yuki had no intention of destroying the wall. No, she simply wanted to vent her frustration, and she would have even settled for beating the Stump’s corpse.


      Cô ta đấm mạnh vào tường bằng tất cả sức lực. Bức tường cứng ngắc, thậm chí không hề nhúc nhích. Điều đó không làm cô ngạc nhiên, vì đó là một phần của trò chơi. Yuki không hề có ý định phá hủy bức tường. Không, cô chỉ muốn trút bỏ sự bực bội của mình, và thậm chí cô cũng chấp nhận việc đánh cả xác của Stump.
That was because the girl lying on the ground before her had ticked her off.


      Đó là vì cô gái nằm trên mặt đất trước mặt cô đã chọc giận cô.
“…Boasting about being all strong and grown-up…,” Yuki muttered with reproach in her voice. “A girl like you isn’t cut out for these games! You’re better off in the real world!!”


      “…Khoe khoang mình mạnh mẽ và trưởng thành thế nào à…,” Yuki lầm bầm với giọng trách móc. “Một cô gái như cậu không hợp với mấy trò này đâu! Cậu nên ở ngoài đời thực thì hơn!!”
The Stump had posed no threat whatsoever. She had no talent. Yuki had nothing else to say. The girl hadn’t shown the slightest hint of good judgment. Apparently, she was the protégé of that psychopath, but if that poor showing was all she could muster, there was no hope for her. During their fight, Yuki hadn’t felt any danger to her life. Even if the world reset itself one hundred times over, nothing could have kept Yuki from winning that battle.


      Cái Gốc cây chẳng hề gây ra mối đe dọa nào. Cô ta chẳng có tài năng gì cả. Yuki không còn gì để nói. Cô gái đó chẳng hề thể hiện chút phán đoán tốt nào. Rõ ràng, cô ta là học trò của tên tâm thần đó, nhưng nếu màn trình diễn tệ hại đó là tất cả những gì cô ta có thể làm được, thì chẳng còn hy vọng gì cho cô ta nữa. Trong suốt trận chiến, Yuki không hề cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả khi thế giới tự thiết lập lại một trăm lần, cũng không gì có thể ngăn cản Yuki chiến thắng trong trận đấu đó.
On the surface, she had achieved a convincing victory. However, Yuki had seen it. The face of the girl in her last moments. It was one hell of a parting gift. Up until now, Yuki had seen the dying faces of countless players, but unlike theirs, this Stump’s wasn’t filled with fear, despair, or animosity driven by a still-blazing will to fight. Nor had it displayed a foolish look born out of unwillingness to accept death.


      Trên bề mặt, cô ấy đã giành được một chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, Yuki đã nhìn thấy điều đó. Khuôn mặt của cô gái trong những giây phút cuối cùng. Đó là một món quà chia tay khủng khiếp. Cho đến nay, Yuki đã nhìn thấy khuôn mặt hấp hối của vô số người chơi, nhưng không giống như họ, khuôn mặt của Stump không hề tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng hay thù hận được thúc đẩy bởi ý chí chiến đấu vẫn còn rực cháy. Nó cũng không thể hiện vẻ mặt ngốc nghếch xuất phát từ sự không muốn chấp nhận cái chết.
The girl’s face had been colored with exasperation. It was the emotion that resulted from putting one’s entire body and soul into something yet still coming up short. The compensation to a poor person who had devoted everything they had to life yet still failing to achieve commensurate results. The honorable-mention prize of these death games. Yuki had no idea as to what was behind that expression, and even if she found out, she would not be able to empathize. Still, there was something there, something different from Yuki’s flimsy reasons for joining these games. Something different from the motives of one-and-done players. This girl had wanted to accomplish something by continuing to participate.


      Khuôn mặt cô gái nhuốm màu tuyệt vọng. Đó là cảm xúc nảy sinh khi đã dốc toàn bộ tâm huyết vào một việc gì đó mà vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Phần thưởng dành cho một người nghèo đã cống hiến tất cả những gì mình có cho cuộc sống nhưng vẫn không thu được kết quả tương xứng. Giải thưởng danh dự của những trò chơi sinh tử này. Yuki không hề biết điều gì ẩn sau biểu cảm đó, và ngay cả khi biết được, cô cũng không thể đồng cảm. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó khác biệt, điều gì đó khác với những lý do hời hợt của Yuki khi tham gia những trò chơi này. Điều gì đó khác với động cơ của những người chơi chỉ tham gia một lần rồi bỏ cuộc. Cô gái này muốn đạt được điều gì đó bằng cách tiếp tục tham gia.
Whatever it was, Yuki had killed all chance of that happening. As someone merely drifting through life, she had trampled over it with her innate instincts.


      Dù đó là chuyện gì đi nữa, Yuki đã phá tan mọi cơ hội để điều đó xảy ra. Là một người chỉ sống trôi nổi, cô đã chà đạp lên nó bằng bản năng bẩm sinh của mình.
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      Even after Yuki finished looting the body, her emotions remained clouded. Even after obtaining two morning glories, two bamboo leaves, and one pine cone, and even after leaving the Stump’s corpse, she still felt the same way. What had taken root inside of Yuki was something that wouldn’t heal on its own, and she felt it slowly but surely growing larger within her soul.


      Ngay cả sau khi Yuki cướp bóc xong xác chết, cảm xúc của cô vẫn rối bời. Ngay cả sau khi lấy được hai bông hoa bìm bìm, hai chiếc lá tre và một quả thông, và ngay cả sau khi rời khỏi xác của Gốc Cây, cô vẫn cảm thấy như vậy. Điều gì đó đã bén rễ trong Yuki là thứ không thể tự lành, và cô cảm thấy nó đang dần dần lớn mạnh trong tâm hồn mình.
She continued walking through the giant maze, making her way toward the Bunny Team base camp without a particular plan in mind. If she wanted to increase her chances of survival, she should have continued to explore the maze. Hakushi had instructed everyone to keep running from the homicidal maniac, and Yuki would need to secure food and water to survive for a week. By returning to camp, she risked running right into the psychopath, like a moth flying into a flame. The act went far beyond foolish.


      Cô tiếp tục đi xuyên qua mê cung khổng lồ, tiến về phía trại căn cứ của Đội Thỏ mà không có kế hoạch cụ thể nào trong đầu. Nếu muốn tăng cơ hội sống sót, cô lẽ ra nên tiếp tục khám phá mê cung. Hakushi đã dặn dò mọi người phải tiếp tục chạy trốn khỏi tên sát nhân điên cuồng, và Yuki cần phải kiếm đủ thức ăn và nước uống để sống sót trong một tuần. Quay trở lại trại, cô có nguy cơ đụng độ trực tiếp với tên tâm thần, như con thiêu thân lao vào lửa. Hành động đó vượt xa sự ngu ngốc.
Still, she had a desire to go back. She wanted to see if Hakushi was safe and sound. Although she had no idea whether that psychopath was lingering at the base camp, she felt confident her mentor would be there.


      Tuy vậy, cô vẫn muốn quay lại. Cô muốn xem Hakushi có an toàn và khỏe mạnh không. Mặc dù cô không biết liệu tên tâm thần đó có còn lảng vảng ở trại căn cứ hay không, nhưng cô tin chắc người thầy của mình sẽ ở đó.
Be it dead or alive.


      Dù sống hay chết.
Ideally, Hakushi would still be alive. Yuki had previously been taught that it was impossible to defeat a hardened murderer, but perhaps her mentor may have achieved an easy victory. Maybe Hakushi had gathered all the surviving Bunnies and was celebrating in the base camp right about now. Alternatively, things would be also be fine if she were dead. What Yuki needed was to figure out what had happened. She despised wandering around without knowing who was alive or dead—without knowing anything about the situation in general.


      Lý tưởng nhất là Hakushi vẫn còn sống. Yuki từng được dạy rằng không thể đánh bại một kẻ giết người máu lạnh, nhưng có lẽ người thầy của cô đã dễ dàng giành được chiến thắng. Có thể Hakushi đã tập hợp tất cả những thành viên còn sống sót của nhóm Thỏ và đang ăn mừng ở trại căn cứ ngay lúc này. Hoặc, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi nếu bà ta chết. Điều Yuki cần là tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô ghét phải lang thang mà không biết ai còn sống hay đã chết—mà không biết gì về tình hình chung.
As she neared her destination, the number of corpses littering the path grew. There appeared to be about twice as many bodies as there had been earlier. Heaps of them were strewn across the floor. Thanks to the Preservation Treatment, Yuki was spared the sight of them covered in red. Around one in every ten corpses had been heavily mutilated, and she immediately understood that was the special handiwork of the homicidal maniac.


      Khi cô đến gần đích, số lượng xác chết nằm rải rác trên đường ngày càng tăng. Có vẻ như số lượng thi thể nhiều gấp đôi so với trước đó. Từng đống xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Nhờ phương pháp bảo quản, Yuki đã không phải chứng kiến cảnh tượng những thi thể nhuốm đầy máu. Khoảng một phần mười số xác chết bị tàn phá nặng nề, và cô lập tức hiểu rằng đó là thủ đoạn đặc biệt của tên sát nhân điên cuồng.
Lying among the corpses was someone she knew—Sumiyaka.


      Nằm giữa những thi thể là một người mà cô quen biết—Sumiyaka.
Her body was part of the nine in every ten—a normal corpse. Countless stab wounds littered her chest, ones that had been inflicted with the same intensity as drilling holes in a machine to make it lighter. One of them had been the killing blow. Her vocal cords, which had grown hoarse from alcohol and smoking, vibrated no more, and her hands, which had assaulted Yuki’s underarms some time ago, showed no signs of life. Upon touching her body, Yuki felt no hint of warmth. Sumiyaka’s soul had traveled so far away that it could no longer be recovered.


      Thi thể của cô ấy nằm trong số chín trên mười thi thể còn lại – một xác chết bình thường. Vô số vết đâm chi chít trên ngực, những vết thương được gây ra với cường độ tương tự như việc khoan lỗ vào một cỗ máy để làm cho nó nhẹ hơn. Một trong số đó chính là nhát đâm chí mạng. Dây thanh quản của cô, vốn đã khàn đặc vì rượu và thuốc lá, không còn rung động nữa, và đôi tay, vốn đã tấn công vùng nách của Yuki cách đây không lâu, cũng không còn dấu hiệu của sự sống. Khi chạm vào thi thể cô, Yuki không cảm thấy chút hơi ấm nào. Linh hồn của Sumiyaka đã đi quá xa đến nỗi không thể nào tìm lại được nữa.
She had been killed by the psychopath. The woman with agarwood-colored hair, who, according to Sumiyaka, had been among the group of beginners. The woman who had vanished without Yuki noticing.


      Cô ấy đã bị tên tâm thần giết chết. Người phụ nữ tóc màu trầm hương, người mà theo lời Sumiyaka, nằm trong nhóm những người mới bắt đầu. Người phụ nữ đã biến mất mà Yuki không hề hay biết.
If Yuki hadn’t overlooked her, or perhaps if she had—


      Nếu Yuki không coi thường cô ấy, hoặc có lẽ nếu cô ấy đã—
Yuki immediately dismissed those thoughts as they entered her mind. Hakushi had taught her to not take any responsibility for what happened in a game. Yuki had gone through much training to steel her heart. After taking one or two slow, deep breaths, she succeeded in wiping away her memories like a politician standing before members of the press.


      Yuki lập tức gạt bỏ những suy nghĩ đó khi chúng vừa xuất hiện trong đầu. Hakushi đã dạy cô không được chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong trò chơi. Yuki đã trải qua rất nhiều quá trình huấn luyện để tôi luyện trái tim mình. Sau khi hít một hoặc hai hơi thở chậm và sâu, cô đã thành công trong việc xóa sạch ký ức như một chính trị gia đứng trước giới truyền thông.
However, even that technique failed to clear her clouded feelings. She felt as though a needle was piercing her chest.


      Tuy nhiên, ngay cả phương pháp đó cũng không thể xua tan được những cảm xúc rối bời của cô. Cô cảm thấy như có một cây kim đang đâm vào ngực mình.
She couldn’t get the dying face of the Stump off her mind. It was the face of someone clearly being shown their standing as a human. Yuki even felt that something was wrong with her own heartbeat. Based on her personal rules, that Stump had been superior to her, and Yuki couldn’t fully accept the reality that the girl had died while she herself remained alive.


      Cô không thể nào quên được khuôn mặt đang hấp hối của Stump. Đó là khuôn mặt của một người đang được chứng minh rõ ràng về thân phận con người của mình. Yuki thậm chí còn cảm thấy nhịp tim của chính mình có vấn đề. Dựa trên những nguyên tắc cá nhân của mình, Stump mạnh hơn cô, và Yuki không thể hoàn toàn chấp nhận thực tế rằng cô gái đó đã chết trong khi bản thân cô vẫn còn sống.
In these games where everyone was teetering on the brink of death, that mentality was a deadly one.


      Trong những trò chơi mà mọi người đều đứng trên bờ vực cái chết, tâm lý đó lại vô cùng nguy hiểm.
Yuki understood that, in her current state of mind, she would die if she ran into the homicidal manic.


      Yuki hiểu rằng, với trạng thái tinh thần hiện tại, cô sẽ chết nếu đụng độ với kẻ sát nhân điên cuồng đó.
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      Yuki arrived at the base camp.


      Yuki đã đến trại căn cứ.
Lying there was Hakushi’s corpse.


      Nằm đó là thi thể của Hakushi.
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      Her body was part of the one in ten. The corpse had been so thoroughly mutilated beyond recognition that Yuki felt she deserved praise at having identified it as Hakushi’s. She had made the judgment based on the body’s height, build, and the color of its few remaining strands of hair, but the corpse, or at least a few of its constituent parts, could have very well belonged to a complete stranger.


      Thi thể của cô ấy là một trong số mười trường hợp hiếm hoi đó. Thi thể bị tàn phá đến mức không thể nhận ra, khiến Yuki cảm thấy mình xứng đáng được khen ngợi vì đã nhận diện được đó là Hakushi. Cô ấy đã đưa ra phán đoán dựa trên chiều cao, vóc dáng và màu sắc của vài sợi tóc còn sót lại, nhưng thi thể, hoặc ít nhất là một vài bộ phận cấu thành của nó, hoàn toàn có thể thuộc về một người hoàn toàn xa lạ.
Where to begin putting the scene into words?


      Bắt đầu diễn tả cảnh tượng đó bằng lời từ đâu đây?
First of all, there was the matter of the body’s location. It had been placed in a conspicuous manner in the middle of a vast hall that could hold three hundred Bunnies, as though it were a moon rock on display. And in fact, the body was comparable in value to a moon rock, as it belonged to someone who had lived through ninety-five death games. Both the corpse and the entire game venue that currently housed it could very well qualify as holy relics.


      Trước hết, phải kể đến vấn đề vị trí của thi thể. Nó được đặt một cách dễ thấy ở giữa một hội trường rộng lớn có thể chứa ba trăm chú Thỏ, như thể đó là một tảng đá mặt trăng được trưng bày. Và trên thực tế, thi thể này có giá trị tương đương với một tảng đá mặt trăng, vì nó thuộc về một người đã sống sót qua chín mươi lăm trò chơi sinh tử. Cả thi thể và toàn bộ địa điểm tổ chức trò chơi hiện đang chứa nó đều hoàn toàn có thể được coi là thánh tích.
Hakushi’s body—her head, abdomen, arms and legs, even each individual finger and strand of hair—had been thoroughly disfigured. Blood that had transformed into white fluff by the Preservation Treatment covered nearly every inch of her flesh. Even the inside of the body had been mutilated. Around the corpse, rib bones had been placed like graduations on an analog clock, the small intestine was spread out in the shape of an aerial view of a race-car track, and organs were scattered about like rocks dotting a landscape garden. Suspense stories had a common trope in which corpses conveyed some grotesque message, but as far as Yuki could tell, there was no indication of the psychopath trying to grab attention or convey anything. Instead, she concluded that the scene was simply the result of a murderer wanting to mutilate a corpse.


      Thi thể của Hakushi—đầu, bụng, tay chân, thậm chí từng ngón tay và sợi tóc—đều bị biến dạng nghiêm trọng. Máu đã biến thành chất trắng mịn do phương pháp bảo quản bao phủ gần như toàn bộ cơ thể cô. Ngay cả bên trong cơ thể cũng bị tàn phá. Xung quanh xác chết, xương sườn được sắp xếp như vạch chia trên đồng hồ kim, ruột non trải ra theo hình dạng đường đua nhìn từ trên cao, và các cơ quan nội tạng nằm rải rác như những viên đá trong khu vườn. Truyện trinh thám thường có một mô típ quen thuộc là xác chết truyền tải một thông điệp ghê rợn nào đó, nhưng theo như Yuki nhận thấy, không có dấu hiệu nào cho thấy tên sát nhân đang cố gắng thu hút sự chú ý hay truyền đạt điều gì. Thay vào đó, cô kết luận rằng hiện trường chỉ đơn giản là kết quả của việc một kẻ giết người muốn tàn phá xác chết.
Maybe, just maybe, the body was still breathing.


      Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, thi thể vẫn còn thở.
“Amazing, isn’t it?”


      "Tuyệt vời, phải không?"
A voice came from one side of the room.


      Một giọng nói vang lên từ một phía của căn phòng.
There sat a woman holding her knees.


      Có một người phụ nữ ngồi đó, ôm đầu gối.
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      The woman had agarwood-colored hair.


      Người phụ nữ đó có mái tóc màu trầm hương.
Caramel-colored hair.


      Tóc màu caramel.
Yuki didn’t know the color of agarwood, so she assumed it was the same as the hue of the woman’s hair. Based on what the Stump had said earlier, the woman was named Kyara.


      Yuki không biết màu của trầm hương, nên cô cho rằng nó giống với màu tóc của người phụ nữ. Dựa trên những gì Gốc Cây đã nói trước đó, người phụ nữ tên là Kyara.
At first glance, she resembled Hakushi, with long hair and a tall build. However, her demeanor was completely different from that of Yuki’s mentor.


      Thoạt nhìn, cô ấy giống Hakushi, với mái tóc dài và vóc dáng cao ráo. Tuy nhiên, phong thái của cô ấy hoàn toàn khác với người thầy của Yuki.
The woman’s face was difficult to describe. She simultaneously looked like a grouchy legendary swordsmith who was reluctant to accept requests, an old man so obsessed with pachinko that his eyes had started to resemble pachinko balls, a cram school instructor who had a strange manner of lecturing, a tsundere heroine who became more ladylike after hitting her head, and an android who had only just been equipped with a program granting it the faculty of emotions. Yet, at the same time, none of those descriptions felt quite accurate, either. Yuki had never met anyone remotely like this woman. Consequently, the more she tried to organize her thoughts into words, the further she felt she was straying from the truth.


      Khuôn mặt người phụ nữ ấy thật khó tả. Bà ta cùng lúc trông giống một thợ rèn kiếm huyền thoại khó tính, luôn miễn cưỡng nhận yêu cầu, một ông lão mê pachinko đến nỗi mắt ông ta bắt đầu giống như những viên bi pachinko, một giáo viên trung gian có cách giảng bài kỳ lạ, một nữ chính tsundere trở nên dịu dàng hơn sau khi bị đập đầu, và một người máy vừa mới được trang bị chương trình cho phép nó có khả năng cảm nhận cảm xúc. Tuy nhiên, đồng thời, không có mô tả nào trong số đó cảm thấy hoàn toàn chính xác. Yuki chưa từng gặp ai giống người phụ nữ này cả. Do đó, càng cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình thành lời, cô càng cảm thấy mình lạc lối khỏi sự thật.
This woman…


      Người phụ nữ này…
Was it her?


      Có phải là cô ấy không?
“Was it you?” Yuki’s first remark took the form of a stupid question. “Did you do this?”


      “Có phải cậu không?” Câu nói đầu tiên của Yuki mang hình thức một câu hỏi ngớ ngẩn. “Cậu đã làm việc này à?”
“Yep.” Kyara nodded.


      “Đúng vậy.” Kyara gật đầu.
And just like that, they struck up a conversation.


      Và cứ thế, họ bắt đầu trò chuyện.
A homicidal maniac. The woman who had taken down Hakushi, a veteran player in her ninety-sixth game.


      Một kẻ sát nhân điên cuồng. Người phụ nữ đã hạ gục Hakushi, một kỳ thủ kỳ cựu, trong ván đấu thứ 96 của cô ấy.
“Why are you wearing a Stump outfit?”


      “Sao cậu lại mặc đồ của Stump vậy?”
As indicated by Yuki’s question, Kyara had on a jumper dress. According to Hakushi and Sumiyaka, the woman should have been on the Bunny Team, but since she had on a Stump costume…


      Như câu hỏi của Yuki đã chỉ ra, Kyara mặc một chiếc váy yếm. Theo Hakushi và Sumiyaka, người phụ nữ này đáng lẽ phải thuộc Đội Thỏ, nhưng vì cô ấy mặc trang phục Gốc cây…
“I prefer loose-fitting clothing.” The answer came out of left field. Kyara stared at Yuki. “Let me ask you, aren’t you embarrassed wearing that?”


      “Tôi thích quần áo rộng rãi hơn.” Câu trả lời này khiến Kyara bất ngờ. Kyara nhìn chằm chằm vào Yuki. “Để tôi hỏi, cậu không thấy xấu hổ khi mặc bộ đồ đó sao?”
“…I am.” Yuki touched the ribbon at the base of her neck.


      “…Là tôi đây.” Yuki chạm vào dải ruy băng ở gáy.
The Stump outfit the woman had on was far too clean to have been stripped from a corpse. Still, Yuki tried not to think too deeply into it.


      Bộ quần áo Stump mà người phụ nữ mặc quá sạch sẽ, không thể nào lấy từ xác chết được. Tuy nhiên, Yuki cố gắng không suy nghĩ quá sâu xa về điều đó.
“So you were pretending to be a beginner?” Yuki continued.


      “Vậy ra cậu giả vờ là người mới chơi à?” Yuki tiếp tục hỏi.
“Yep. But I still think of myself as a novice. This is only my tenth game, after all.”


      “Đúng vậy. Nhưng tôi vẫn tự coi mình là người mới chơi. Dù sao thì đây cũng chỉ là trận đấu thứ mười của tôi thôi.”
“I’d say that’s a lot. At least, it’s more than me.”


      “Tôi nghĩ thế là nhiều rồi. Ít nhất thì cũng nhiều hơn tôi.”
“Really?”


      "Thật sự?"
“With three hundred players around, how did nobody recognize you?” Yuki asked. “If you have ten games under your belt, surely some people knew what you look like.”


      “Với ba trăm người chơi xung quanh, sao không ai nhận ra cậu?” Yuki hỏi. “Nếu cậu đã chơi mười trận rồi, chắc chắn phải có người biết mặt cậu chứ.”
“Not likely.” A cynical smile spread across Kyara’s face. “I mean, I’ve killed every other player in every game I’ve been in.”


      “Không đời nào.” Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt Kyara. “Ý tôi là, tôi đã hạ gục tất cả những người chơi khác trong mọi trận đấu mà tôi từng tham gia.”
“…What did you say?” Yuki’s eyes widened.


      “…Cậu vừa nói gì vậy?” Mắt Yuki mở to.
“No, scratch that. My second game was an exception.” Kyara backtracked. “I let Moegi live. A good girl, that one.”


      “Không, bỏ qua chuyện đó đi. Trận đấu thứ hai của tôi là ngoại lệ.” Kyara đính chính lại. “Tôi đã tha mạng cho Moegi. Một cô bé ngoan ngoãn.”
Moegi. That was the name of the enemy team’s leader, and most likely the name of that Stump.


      Moegi. Đó là tên của đội trưởng đội địch, và rất có thể đó cũng là tên của cái gốc cây kia.
“I’m pretty sure I’ve met her,” Yuki replied.


      “Tôi khá chắc là mình đã gặp cô ấy rồi,” Yuki đáp.
“Oh? How did she seem?”


      “Ồ? Cô ấy trông thế nào?”
“She’s dead.” Yuki left out the fact that she had been the one to end her life. “Why take things this far? Why do you always kill everyone? None of the games require it. Like here, you only had to target the Stumps, you know? Was it because Moegi was on the Stump Team? Were you lending her a hand?”


      “Cô ấy chết rồi.” Yuki giấu đi sự thật rằng chính cô là người đã kết liễu đời cô ấy. “Sao lại làm mọi chuyện đến mức này? Sao lúc nào cậu cũng giết hết mọi người? Không trò chơi nào yêu cầu điều đó cả. Như ở đây, cậu chỉ cần nhắm vào nhóm Stump thôi mà, cậu biết đấy? Có phải vì Moegi ở trong nhóm Stump không? Cậu có giúp đỡ cô ấy không?”
“Nope.”


      "Không."
“Do you get bonus prize money for every person you kill?”


      “Bạn có nhận được tiền thưởng thêm cho mỗi người bạn giết không?”
“Nope.”


      "Không."
“Then why? Do you think you’ll become some kind of hero after killing a million people or something?”


      “Vậy tại sao? Anh nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng sau khi giết một triệu người hay sao?”
“I told you—I just wanted these clothes.” Kyara pulled on one of her sleeves. “I had to kill the previous owner without injuring her to keep this outfit in pristine condition, you know. That ended up being harder than I thought it would. She resisted quite a lot…so I got fed up.”


      “Tôi đã nói với cô rồi—tôi chỉ muốn bộ quần áo này thôi.” Kyara kéo một tay áo lên. “Tôi phải giết chủ nhân trước đó mà không làm bà ta bị thương để giữ cho bộ trang phục này được nguyên vẹn, cô biết đấy. Việc đó khó hơn tôi tưởng. Bà ta chống cự rất nhiều… nên tôi phát ngán rồi.”
Yuki furrowed her eyebrows. “You got fed up…and?”


      Yuki nhíu mày. "Cậu chán rồi... vậy thì sao?"
“That’s all.”


      "Chỉ vậy thôi."
None of this made sense to Yuki. “I don’t see how that relates to you going on a killing spree.”


      Tất cả những điều này đều không có ý nghĩa gì với Yuki. "Tôi không hiểu điều đó liên quan gì đến việc cậu đi giết người hàng loạt."
“Oh?” Kyara snorted. “Right.”


      “Ồ?” Kyara khịt mũi. “Phải rồi.”
She shot a glance at Yuki.


      Cô liếc nhìn Yuki.
One simple glance.


      Chỉ cần một cái nhìn đơn giản.
A chill ran through Yuki’s body, down to her fingertips.


      Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể Yuki, xuống tận đầu ngón tay.
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      Yuki was frozen to the core. Her soul was frozen, too. Her body grew cold, as though blood was spilling out of her from somewhere, and as if to compensate for that, her head grew warm. Her brain went into overdrive. A wave of information flooded into her mind, as though she had grown four new eyes. The Bunny Team base camp. The synthetic forest. The face-down raccoon dog mascot. Hakushi’s corpse. The state of the room littered with so many bodies that she hadn’t paid any attention to them. The psychopath—the only other living person in the base camp—leaning against the wall and relaxing as if she were in the comfort of her own living room. The way she sat, wrapping her arms around her legs. The eyes that glittered from beneath those bangs. The phrase looks that can kill popped into Yuki’s head, followed by a voice that began chastising her that the idiom didn’t mean what she thought it meant.


      Yuki như đóng băng từ tận xương tủy. Tâm hồn cô cũng vậy. Cơ thể cô lạnh ngắt, như thể máu đang chảy ra từ đâu đó, và như để bù lại, đầu cô lại nóng bừng. Não cô hoạt động quá tải. Một làn sóng thông tin ùa vào tâm trí cô, như thể cô mọc thêm bốn con mắt. Trại căn cứ của Đội Thỏ. Khu rừng nhân tạo. Linh vật chó gấu trúc nằm úp mặt. Xác của Hakushi. Tình trạng căn phòng ngổn ngang xác chết đến nỗi cô không hề để ý đến chúng. Kẻ tâm thần – người sống duy nhất khác trong trại căn cứ – đang dựa vào tường và thư giãn như thể đang ở trong phòng khách nhà mình. Cách cô ta ngồi, vòng tay ôm lấy chân. Đôi mắt lấp lánh dưới mái tóc mái. Cụm từ "ánh mắt có thể giết người" hiện lên trong đầu Yuki, tiếp theo là một giọng nói bắt đầu trách móc cô rằng thành ngữ đó không có nghĩa như cô nghĩ.
The air stirred, and a split second later, an aura of bloodlust filled the room.


      Không khí bỗng trở nên xáo động, và chỉ trong tích tắc, một luồng khí khát máu bao trùm căn phòng.
“You don’t understand?” Kyara slowly got to her feet. Her trademark agarwood-colored hair swayed left and right. “Really? You’ve played in these games, so surely you’ve had an opportunity to kill people, right? Even if you didn’t go that far, you’ve at least taken out frustration on people or objects, right? I can’t imagine how you don’t get it.”


      “Cô không hiểu sao?” Kyara chậm rãi đứng dậy. Mái tóc màu trầm hương đặc trưng của cô đung đưa sang trái sang phải. “Thật sao? Cô đã từng tham gia những trò chơi này, vậy chắc chắn cô đã có cơ hội giết người rồi chứ? Ngay cả khi cô không đi xa đến mức đó, ít nhất cô cũng đã trút sự bực bội lên người hoặc đồ vật, phải không? Tôi không thể tưởng tượng nổi sao cô lại không hiểu.”
The psychopath began to move. By contrast, Yuki’s legs stayed locked in place.


      Tên tâm thần bắt đầu cử động. Ngược lại, chân của Yuki vẫn bất động.
“Killing doesn’t lift your spirits, you know,” Kyara continued. “All it does is delude the self. You go on a rampage and tire yourself out until nothing makes sense anymore, and that carries you through until your anger naturally subsides. It’s the same as drinking away your worries about the future. No matter how many lives you take, it never fixes the root issue.”


      “Giết người không làm bạn phấn chấn hơn đâu,” Kyara tiếp tục. “Nó chỉ làm bạn tự lừa dối bản thân thôi. Bạn lao vào cuộc tàn sát và tự làm mình kiệt sức cho đến khi mọi thứ trở nên vô nghĩa, và điều đó giúp bạn vượt qua cho đến khi cơn giận tự lắng xuống. Nó cũng giống như việc uống rượu để quên đi những lo lắng về tương lai. Cho dù bạn cướp đi bao nhiêu mạng sống, nó cũng không bao giờ giải quyết được vấn đề gốc rễ.”
Kyara shot another glance at Yuki.


      Kyara liếc nhìn Yuki thêm một lần nữa.
“That’s it.” The psychopath was wearing a look of rage. “Those eyes. Every single person looks down on me when they hear I’m a killer. It pisses me off to no end. If you ask me, everyone is setting me up to be a murderer. They all intentionally incite bloodlust. There’s not a single person I’ve killed because I wanted to deep down. I’m a product of my environment. If you want to live, then you better straighten yourself out like Moegi.”


      “Thế đấy.” Tên tâm thần lộ vẻ giận dữ. “Ánh mắt đó. Mỗi người đều coi thường tôi khi nghe nói tôi là kẻ giết người. Điều đó khiến tôi tức điên lên. Nếu hỏi tôi, thì tất cả mọi người đều đang giăng bẫy để tôi trở thành kẻ giết người. Họ đều cố tình kích động khát máu. Tôi không giết bất cứ ai vì thực sự muốn thế. Tôi là sản phẩm của môi trường xung quanh. Nếu muốn sống sót, thì tốt hơn hết là hãy tự sửa đổi bản thân như Moegi đi.”
Kyara reached into her pocket and immediately pulled out an object—a bamboo leaf.


      Kyara thò tay vào túi và lập tức lấy ra một vật – một chiếc lá tre.
“I don’t care if you don’t get it.” Kyara began to walk at a hurried, brisk pace.


      “Tôi không quan tâm nếu cô không hiểu.” Kyara bắt đầu bước đi vội vã, nhanh nhẹn.
Yuki repeatedly tried commanding her legs to move. Move. Move. Move. Move. But they wouldn’t listen. They showed no signs of budging.


      Yuki liên tục cố gắng ra lệnh cho đôi chân của mình cử động. Cử động. Cử động. Cử động. Cử động. Nhưng chúng không nghe lời. Chúng không hề có dấu hiệu nhúc nhích.
If she wasn’t able to move, then she had no option but to stop the other woman in her tracks.


      Nếu cô ấy không thể di chuyển, thì cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chặn người phụ nữ kia lại.
“—No way,” Yuki said. “Are you saying she lost to your venting?!”


      “—Không đời nào,” Yuki nói. “Ý cậu là cô ấy đã thua vì màn trút giận của cậu sao?!”
Although Yuki didn’t refer to her mentor by name, Kyara understood she was referring to Hakushi.


      Mặc dù Yuki không nhắc đến tên người thầy của mình, nhưng Kyara hiểu rằng cô ấy đang nói đến Hakushi.
“Huh?” she responded in a casual tone. “Can’t you see the answer with your own two eyes?”


      “Hả?” cô ấy đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ. “Anh không thấy câu trả lời bằng chính mắt mình sao?”
“But she’s the most experienced player around! This was her ninety-sixth game!”


      “Nhưng cô ấy là người chơi giàu kinh nghiệm nhất! Đây là trận đấu thứ 96 của cô ấy rồi!”
“She seemed weak to me.” Those words came readily out of the psychopath’s mouth. “Besides, her body moved all wrong.”


      “Cô ta trông có vẻ yếu ớt.” Những lời đó dễ dàng thốt ra từ miệng tên tâm thần. “Hơn nữa, cơ thể cô ta cử động rất bất thường.”
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      At this point, not only was Yuki frozen, but the chill had also reached her head. As she stood there in a trance, the psychopath’s voice reached her ears.


      Lúc này, Yuki không chỉ bị tê cứng mà cơn lạnh còn lan đến tận đầu. Khi cô đứng đó như người mất hồn, giọng nói của tên tâm thần vọng đến tai cô.
“Just look inside her. Strange, isn’t it?” Kyara glanced to the side, and as if connected to her gaze by a string, Yuki’s eyes followed suit.


      “Hãy nhìn vào bên trong cô ấy xem. Kỳ lạ thật, phải không?” Kyara liếc sang bên cạnh, và như thể có sợi dây liên kết với ánh mắt của cô, ánh mắt của Yuki cũng hướng theo.
They landed on Hakushi’s gruesome corpse. The sight was so disgusting that the term corpse sounded out of place. The body had been cut into so many pieces, doubt arose as to whether such a heavily mutilated object would even constitute a cadaver under national laws.


      Họ đáp xuống xác chết gớm ghiếc của Hakushi. Cảnh tượng kinh khủng đến nỗi từ "xác chết" nghe có vẻ không phù hợp. Thi thể bị cắt thành nhiều mảnh, khiến người ta nghi ngờ liệu một vật thể bị tàn phá nặng nề như vậy có được coi là xác chết theo luật pháp quốc gia hay không.
Yuki focused her eyes on each individual body part.


      Yuki tập trung ánh mắt vào từng bộ phận cơ thể.
She couldn’t tell just by staring whether the sight was “strange.” She didn’t know what the inside of a healthy person’s body looked like, but now that Kyara had mentioned it, some elements did seem off. The rib bones were so thin that they looked like carrots that had been painstakingly cultivated in an apocalyptic wasteland, and the organs had turned dark, like tanned boys on a soccer team. Additionally, the number of organs strewn across the ground seemed rather low, considering that everything had been pulled out. If Yuki recalled correctly, the human mannequin in her old science classroom had more organs than this.


      Chỉ nhìn chằm chằm thôi thì cô không thể biết cảnh tượng đó có "kỳ lạ" hay không. Cô không biết bên trong cơ thể một người khỏe mạnh trông như thế nào, nhưng giờ Kyara đã nhắc đến, một số chi tiết quả thực có vẻ không ổn. Xương sườn mỏng đến nỗi trông giống như những củ cà rốt được trồng một cách tỉ mỉ trong một vùng đất hoang tàn hậu tận thế, và các cơ quan nội tạng đã chuyển sang màu sẫm, giống như những chàng trai rám nắng trong một đội bóng đá. Thêm vào đó, số lượng nội tạng nằm rải rác trên mặt đất có vẻ khá ít, nếu xét đến việc mọi thứ đã bị lôi ra ngoài. Nếu Yuki nhớ không nhầm, hình nộm người trong lớp học khoa học cũ của cô còn có nhiều nội tạng hơn thế này.
“Well, she had almost reached one hundred games, you know,” Kyara said. “It’s only natural she’d grow frail.”


      “À, bà ấy đã chơi gần một trăm trận rồi đấy,” Kyara nói. “Việc bà ấy yếu đi là điều tự nhiên thôi.”
Yuki remembered that Hakushi had taken a three-month hiatus after her previous game. That seemed like far too long just to make preparations. What was the reason?


      Yuki nhớ rằng Hakushi đã nghỉ ba tháng sau trận đấu trước đó. Khoảng thời gian đó có vẻ quá dài chỉ để chuẩn bị. Lý do là gì vậy?
“She should’ve stopped playing after raking in all that dough,” the woman continued. “Who knows, maybe she was addicted.”


      “Cô ấy lẽ ra nên dừng chơi sau khi kiếm được nhiều tiền như vậy,” người phụ nữ tiếp tục. “Ai biết được, có thể cô ấy đã nghiện.”
Hakushi’s objective of clearing ninety-nine games was difficult to understand to begin with, but now it was even more incomprehensible. After her body became like that, did it never cross her mind that it was time to stop? Kyara’s theory that Hakushi was addicted was the only thing that made a lick of sense. Was the goal of clearing ninety-nine games so appealing that it was worth straining her already-worn body to its limits?


      Mục tiêu hoàn thành 99 trò chơi của Hakushi vốn đã khó hiểu, nhưng giờ đây nó càng khó hiểu hơn. Sau khi cơ thể cô ấy trở nên như vậy, liệu cô ấy có bao giờ nghĩ đến việc dừng lại không? Giả thuyết của Kyara rằng Hakushi bị nghiện là điều duy nhất có vẻ hợp lý. Liệu mục tiêu hoàn thành 99 trò chơi có hấp dẫn đến mức đáng để cô ấy vắt kiệt sức lực của cơ thể vốn đã yếu ớt của mình đến giới hạn?
Yuki was speechless.


      Yuki không nói nên lời.
The image of that Stump’s dying face surfaced in her mind. The sound of screeching insects filled her head.


      Hình ảnh khuôn mặt đang hấp hối của Stump hiện lên trong tâm trí cô. Tiếng côn trùng kêu réo inh ỏi vang vọng trong đầu cô.
“Satisfied?” Kyara asked.


      “Hài lòng chưa?” Kyara hỏi.
That was as far as the distraction went. Kyara began to move once again.


      Sự xao nhãng chỉ dừng lại ở đó. Kyara bắt đầu di chuyển trở lại.
“Anyway, she was no match for me. Not just her; that goes for everyone.” She quickened her pace. “And I’m sure you won’t be any different.”


      “Dù sao thì, cô ta không phải là đối thủ của tôi. Không chỉ riêng cô ta; mà tất cả mọi người đều vậy.” Cô ta bước nhanh hơn. “Và tôi chắc chắn rằng cô cũng sẽ không khác gì.”
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      Amusingly, even in this situation, Yuki remained frozen in place. She watched blankly as Kyara sped up from walking to dashing with a stern look on her face, pointing the tip of the bamboo leaf at Yuki. If Yuki were watching this scene play out via a screen, she would have had a much stronger reaction. Upon thinking that the game was being broadcast somewhere, she felt ashamed at her inability to act.


      Điều buồn cười là, ngay cả trong tình huống này, Yuki vẫn đứng bất động. Cô ngơ ngác nhìn Kyara tăng tốc từ đi bộ sang chạy nước rút với vẻ mặt nghiêm nghị, chĩa đầu lá tre về phía Yuki. Nếu Yuki đang xem cảnh này qua màn hình, cô ấy hẳn đã phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều. Nghĩ đến việc trò chơi đang được phát sóng ở đâu đó, cô cảm thấy xấu hổ vì sự bất lực của mình.
Her hand twitched, as if signaling to her this was no time to be standing still.


      Bàn tay cô khẽ run, như thể muốn ra hiệu cho cô rằng đây không phải lúc để đứng yên.
In it was a morning glory.


      Trong đó có một bông hoa bìm bìm.
Yuki quickly raised her arm.


      Yuki nhanh chóng giơ tay lên.
Three gunshots rang out in succession. She was confident that all three had hit her target. Although she had little experience wielding a firearm, the accuracy of her shots could be attributed to either the gun being, as Sumiyaka put it, in a “women’s size,” or her being a natural. All three bullets lodged themselves inside Kyara’s head, and the woman’s vigorous movements became a thing of the past. Kyara’s body bent so far backward that Yuki could clearly see the contours of her chin and neck. Slipping ever so slightly forward, the killer fell onto her back.


      Ba phát súng vang lên liên tiếp. Cô ta tự tin rằng cả ba phát đều trúng mục tiêu. Mặc dù cô ta ít kinh nghiệm sử dụng súng, nhưng độ chính xác của những phát bắn có thể là do khẩu súng, như Sumiyaka nói, "kích cỡ dành cho phụ nữ", hoặc do cô ta có năng khiếu bẩm sinh. Cả ba viên đạn đều găm vào đầu Kyara, và những cử động mạnh mẽ của người phụ nữ trở thành dĩ vãng. Cơ thể Kyara ngả ra sau đến mức Yuki có thể nhìn rõ đường nét cằm và cổ của cô ta. Trượt nhẹ về phía trước, kẻ giết người ngã ngửa ra sau.
A flurry of leaves swirled around in the air with a rustle. A moment later, all sound vanished from the room. It was quiet enough for Yuki to hear the beating of her own heart.


      Những chiếc lá xào xạc trong không trung. Một lát sau, mọi âm thanh trong phòng biến mất. Yên tĩnh đến mức Yuki có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
As the smell of gunpowder tickled her nose, Yuki looked over at Kyara. The woman had collapsed on the ground, full stop. Blood streamed out from her head, immediately transforming into gobs of white fluff upon coming in contact with the air. One of her legs was bent at an angle like that of the person on an emergency exit sign, and her hands were flung upward as if in a celebratory pose. It was a pathetic sight. Although her right hand still clung to the bamboo leaf, that had to be the result of rigor mortis or some other effect; Kyara was in no state to maintain her grip. She had taken three bullets to the head. Not even Hakushi would be able to survive that.


      Mùi thuốc súng xộc vào mũi, Yuki nhìn sang Kyara. Người phụ nữ đã gục xuống đất, hoàn toàn bất động. Máu phun ra từ đầu cô, ngay lập tức biến thành những vệt trắng xóa khi tiếp xúc với không khí. Một chân của cô bị gập lại như người trên biển báo lối thoát hiểm, và hai tay giơ lên cao như trong tư thế ăn mừng. Đó là một cảnh tượng đáng thương. Mặc dù tay phải của cô vẫn bám chặt vào lá tre, nhưng đó chắc chắn là do hiện tượng cứng xác hoặc một tác động nào khác; Kyara không còn đủ sức để giữ chặt. Cô đã trúng ba viên đạn vào đầu. Ngay cả Hakushi cũng không thể sống sót.
Regardless, Yuki thought she needed to check just to be sure.


      Tuy nhiên, Yuki vẫn nghĩ mình cần kiểm tra lại cho chắc chắn.
She lowered the morning glory. It had run out of bullets. She tossed it aside and replaced it with the second pistol she had taken from Moegi.


      Cô hạ khẩu súng trường xuống. Nó đã hết đạn. Cô ném nó sang một bên và thay thế bằng khẩu súng lục thứ hai mà cô đã lấy từ Moegi.
However, she didn’t raise it up. Yuki approached the corpse unguardedly.


      Tuy nhiên, cô ấy không hề đề cập đến nó. Yuki tiến lại gần xác chết một cách không đề phòng.
That was her biggest mistake.


      Đó là sai lầm lớn nhất của cô ấy.
Kyara snapped upward like a mousetrap.


      Kyara bật lên như một cái bẫy chuột.
A bamboo leaf came flying in Yuki’s direction.


      Một chiếc lá tre bay về phía Yuki.
Even though it had momentum, considering Kyara’s posture and the fact that it wasn’t a throwing knife, it didn’t quite pick up enough speed to be called fast. Nevertheless, it caught Yuki off guard. She’d had lingering doubts over whether Kyara was dead, but she had not at all imagined the woman would counterattack so quickly. Yuki had been careless.


      Mặc dù có đà, nhưng xét đến tư thế của Kyara và việc đó không phải là dao phóng, tốc độ của nhát chém vẫn chưa đủ nhanh để gọi là mạnh. Tuy nhiên, nó đã khiến Yuki bất ngờ. Cô vẫn còn nghi ngờ liệu Kyara đã chết hay chưa, nhưng cô hoàn toàn không ngờ người phụ nữ đó lại phản công nhanh đến vậy. Yuki đã bất cẩn.
And the price she paid was the right half of her vision.


      Và cái giá mà cô ấy phải trả chính là nửa bên phải thị lực của mình.
The wound that formed ran quite deep, and she pressed against it with her hand. Either her eyeball or some spot around it had been sliced, but she couldn’t pinpoint the exact location because the entire area throbbed in pain. Without any time to assess her condition, Yuki focused her left eye on her enemy.


      Vết thương khá sâu, và cô ấn tay vào đó. Hoặc nhãn cầu của cô, hoặc một vùng nào đó xung quanh nó đã bị cắt, nhưng cô không thể xác định chính xác vị trí vì toàn bộ khu vực đó đau nhức dữ dội. Không có thời gian để đánh giá tình trạng của mình, Yuki tập trung ánh mắt trái vào kẻ thù.
The psychopath had gotten to her feet. Even now, blood streamed from her head.


      Tên tâm thần đã đứng dậy. Ngay cả lúc này, máu vẫn đang chảy từ đầu cô ta.
Yuki looked at where her bullets had landed. Flesh, blood, agarwood-colored hair, and white fluff all blended together to the point where it was difficult to differentiate one thing from another, but mixed in was an unexpected color that corresponded to none of the aforementioned components—silver.


      Yuki nhìn vào nơi những viên đạn của cô đã rơi xuống. Thịt, máu, tóc màu trầm hương và những sợi lông trắng hòa quyện vào nhau đến mức khó có thể phân biệt được cái nào với cái nào, nhưng lẫn trong đó là một màu sắc bất ngờ không tương ứng với bất kỳ thành phần nào đã kể trên—màu bạc.
Beneath the skin of Kyara’s head was something with a silver sheen.


      Bên dưới lớp da trên đầu Kyara có thứ gì đó lấp lánh ánh bạc.
“What…?” Yuki couldn’t help but voice her confusion. “What is that?”


      “Cái gì…?” Yuki không giấu nổi sự bối rối. “Đó là cái gì vậy?”
“Can’t you tell?” Kyara knocked against the part that had become exposed, resulting in a metallic clang. “Armor. It’s embedded all over my body. To protect me from bullets, of course.”


      “Cậu không nhận ra sao?” Kyara gõ vào phần bị lộ ra, tạo ra tiếng kim loại vang lên. “Áo giáp. Nó được gắn khắp cơ thể tôi. Để bảo vệ tôi khỏi đạn, dĩ nhiên rồi.”
Yuki was speechless. She had thought herself accustomed to things beyond the realm of common sense. Death games. The Preservation Treatment. Regular players who joined these games for no particular reason. There was never a moment in this industry where you weren’t face-to-face with the unbelievable, so Yuki had assumed she had the nerves to remain unfazed by most things.


      Yuki chết lặng. Cô cứ nghĩ mình đã quen với những chuyện vượt ngoài lẽ thường. Trò chơi tử thần. Phương pháp bảo quản. Những người chơi thường xuyên tham gia các trò chơi này mà chẳng vì lý do gì đặc biệt. Trong ngành công nghiệp này, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào mà bạn không phải đối mặt với những điều không thể tin nổi, vì vậy Yuki cho rằng mình đủ can đảm để không bị lung lay bởi hầu hết mọi thứ.
But this? This was on a whole other level of ridiculousness. There was only one way to react to something like this—


      Nhưng chuyện này thì sao? Chuyện này thật sự quá lố bịch. Chỉ có một cách duy nhất để phản ứng với chuyện như thế này—
“Are you crazy?! That’s like turning yourself into a cyborg!”


      “Cậu điên à?! Biến mình thành người máy ấy mà!”
“Don’t put it like that. The armor only covers part of me. The majority of my body is still human.”


      “Đừng nói như vậy. Bộ giáp chỉ che chắn một phần cơ thể tôi. Phần lớn cơ thể tôi vẫn là con người.”
“That goes against the rules—”


      “Điều đó trái với quy định—”
“Please. If this violates the rules, then so do silver fillings. Let me ask you, how can you possibly be willing to play with a defenseless human body? Why did it never occur to you to modify yourself to gain an edge? I can’t wrap my head around it.”


      “Làm ơn đi. Nếu việc này vi phạm luật, thì trám răng bằng bạc cũng vậy. Cho tôi hỏi, làm sao anh có thể sẵn lòng chơi đùa với một cơ thể người không có khả năng tự vệ? Tại sao anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tự chỉnh sửa bản thân để giành lợi thế? Tôi không thể hiểu nổi.”
Yuki raised her morning glory. But she had no idea where to aim. Kyara had mentioned that the armor was embedded all over her body. Was it right to assume her every vital spot was protected? In which case, Kyara’s legs would be good targets. But it was possible she had also reinforced the bottom half of her body to maintain balance. From her swift movements earlier, it was unlikely every last inch of her flesh was guarded—


      Yuki giơ "bông hoa bìm bìm" lên. Nhưng cô không biết nên nhắm vào đâu. Kyara đã nói rằng lớp giáp được gắn khắp cơ thể cô ta. Liệu có đúng khi cho rằng mọi điểm yếu của cô ta đều được bảo vệ? Trong trường hợp đó, đôi chân của Kyara sẽ là mục tiêu tốt. Nhưng cũng có thể cô ta đã gia cố phần thân dưới để giữ thăng bằng. Từ những chuyển động nhanh nhẹn của cô ta trước đó, khó có khả năng từng tấc da thịt của cô ta đều được bảo vệ—
Of course, Kyara had no reason to wait for Yuki to organize her thoughts. The psychopath broke into a dash, clutching a second bamboo leaf that had seemingly appeared out of thin air.


      Dĩ nhiên, Kyara chẳng có lý do gì để đợi Yuki sắp xếp lại suy nghĩ. Tên tâm thần đó lao đi, tay nắm chặt chiếc lá tre thứ hai dường như xuất hiện từ hư không.
Whatever, Yuki thought. She aimed for the center of the woman’s chest and pulled the trigger. Her shot missed—or rather, Kyara had dodged out of the way. Just because she had armor didn’t mean she had any reason to take every single hit. Belatedly, it occurred to Yuki that she had allowed Kyara to calculate the right time to dodge by making it obvious where she was aiming.


      "Kệ đi," Yuki nghĩ. Cô nhắm vào giữa ngực người phụ nữ và bóp cò. Phát súng của cô trượt mục tiêu—hay đúng hơn, Kyara đã né được. Chỉ vì cô ta mặc giáp không có nghĩa là cô ta phải hứng chịu mọi phát đạn. Mãi sau, Yuki mới nhận ra rằng cô đã để Kyara tính toán thời điểm thích hợp để né tránh bằng cách để lộ rõ mục tiêu mình đang nhắm tới.
For her second shot, Yuki fired her gun like a cowboy in a Wild West–style duel. Hit. The bullet grazed the side of Kyara’s stomach but failed to stop the woman’s charge. At this point, Yuki had finally gotten the hang of things. Next, she decided to shoot at Kyara’s stomach and repeated the same action as earlier, but nothing came out. The gun had run out of bullets. Moegi had only shot five bullets from this morning glory during their fight, so Yuki immediately realized she must have fired another shot prior to their encounter. Regardless, the gun was empty.


      Lần bắn thứ hai, Yuki bóp cò như một cao bồi trong cuộc đấu súng kiểu miền Viễn Tây. Trúng đích. Viên đạn sượt qua bụng Kyara nhưng không ngăn được cô ta lao tới. Lúc này, Yuki cuối cùng cũng đã nắm được cách bắn. Tiếp theo, cô quyết định bắn vào bụng Kyara và lặp lại động tác như trước, nhưng không có gì xảy ra. Khẩu súng đã hết đạn. Moegi chỉ bắn năm viên đạn từ khẩu súng này trong suốt cuộc chiến, vì vậy Yuki ngay lập tức nhận ra cô ta chắc hẳn đã bắn thêm một phát nữa trước khi chạm trán. Dù sao thì, khẩu súng cũng đã hết đạn.
She held the morning glory sideways and used the body of the firearm to parry the oncoming bamboo leaf. But their weapons did not lock together. Kyara immediately pulled back her bamboo leaf and thrust it forward. Yuki dodged. Since she had no armor under her skin, she had the advantage in mobility. While continuing to evade the onslaught of attacks, she grabbed her own bamboo leaf and transitioned to offense.


      Cô ta cầm cây bìm bìm nghiêng và dùng thân súng để đỡ chiếc lá tre đang lao tới. Nhưng vũ khí của họ không chạm vào nhau. Kyara lập tức thu lá tre lại và đâm về phía trước. Yuki né tránh. Vì không có giáp dưới da, cô ta có lợi thế về khả năng di chuyển. Vừa tiếp tục né tránh những đòn tấn công dồn dập, cô ta vừa chộp lấy lá tre của mình và chuyển sang tấn công.
Yuki’s first strike was absorbed. Not by a bamboo leaf—by the woman’s neck. The weapon directly struck one of Kyara’s vital spots, but it did nothing more than slice a thin layer of skin. Not even an old man’s Adam’s apple would offer that much resistance. A shiver ran down Yuki’s spine as it dawned on her that her opponent had embedded armor in a spot that likely affected her day-to-day life.


      Đòn tấn công đầu tiên của Yuki đã bị chặn lại. Không phải bởi một chiếc lá tre—mà là bởi cổ của người phụ nữ. Vũ khí này trực tiếp đánh trúng một trong những điểm yếu của Kyara, nhưng nó chỉ làm xước một lớp da mỏng. Ngay cả yết hầu của một ông già cũng không thể kháng cự được nhiều đến vậy. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Yuki khi cô nhận ra rằng đối thủ của mình đã cấy giáp vào một vị trí có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô ta.
Since Yuki had struck metal, her hand went numb for an instant, something that did not go unnoticed by her enemy. In that split second, Kyara stabbed Yuki three or four times.


      Vì Yuki đã chạm phải kim loại, tay cô tê cứng trong giây lát, điều này không thoát khỏi sự chú ý của kẻ thù. Trong khoảnh khắc đó, Kyara đã đâm Yuki ba hoặc bốn nhát.
“……! Aaah!” Yuki gave a pathetic shout.


      “……! Aaah!” Yuki hét lên một tiếng thảm thiết.
After letting it all out, Yuki opened up some distance. She glanced down for a quick second. White fluff was pouring from her body. She didn’t care about where and where and where and where she had been stabbed. For now, her limbs were still functional, and that was the only thing she needed to be concerned about.


      Sau khi trút hết nỗi lòng, Yuki lùi lại một khoảng. Cô liếc nhìn xuống trong giây lát. Lông tơ trắng xóa đang rơi vãi khắp người cô. Cô không quan tâm mình bị đâm ở đâu, ở đâu, ở đâu nữa. Hiện tại, tay chân cô vẫn còn cử động được, và đó là điều duy nhất cô cần quan tâm.
“Ha-ha!” laughed the psychopath maniacally. “Coming for my neck, huh? I like your spunk! You’ve got leagues more sense than any of those weaklings on the ground!”


      “Ha-ha!” tên tâm thần cười điên cuồng. “Muốn gây sự với ta à? Ta thích sự gan dạ của ngươi! Ngươi khôn ngoan hơn hẳn mấy tên yếu đuối dưới đất kia!”
Kyara pointed her bamboo leaf at a bunch of bodies lying nearby. Among them was Hakushi’s corpse.


      Kyara chỉ chiếc lá tre của mình vào một đống thi thể nằm gần đó. Trong số đó có xác của Hakushi.
For some reason, that filled Yuki with blinding fury.


      Không hiểu sao, điều đó lại khiến Yuki nổi cơn thịnh nộ.
“Stop enjoying this!” she yelled, discarding the last remaining shreds of civility she had been showing the woman. “What, you’re a battle junkie in this day and age? Get with the times!”


      “Đừng có mà thích thú chuyện này nữa!” bà ta hét lên, vứt bỏ chút lịch sự cuối cùng còn sót lại mà bà ta đã cố tỏ ra với người phụ nữ kia. “Sao, bà lại thích đánh nhau trong thời đại này à? Mau bắt kịp thời đại đi!”
“That’s rich coming from you!”


      “Thật nực cười khi chính cậu lại nói thế!”
“What do you know about me?!”


      “Bạn biết gì về tôi?!”
“One look tells me everything I need to know! You’re an open book!” Kyara raised her voice even louder. “You’re the same as me! You find this world comfortable, don’t you?!”


      “Chỉ cần nhìn một cái là tôi biết hết mọi thứ rồi! Cô như một cuốn sách mở vậy!” Kyara còn lớn tiếng hơn nữa. “Cô cũng giống tôi! Cô thấy thế giới này thoải mái, phải không?!”
A sensation assaulted Yuki, one that felt like her heart contracting. One that felt like she had lost her sense of balance or like her self-worth was falling apart. It was something she hadn’t experienced since elementary school, a sensation that had not once washed over her since she had stopped associating with people and society.


      Một cảm giác ập đến Yuki, như thể tim cô đang co thắt. Cảm giác như thể cô mất thăng bằng hoặc như thể lòng tự trọng của cô đang sụp đổ. Đó là điều mà cô chưa từng trải qua kể từ khi còn học tiểu học, một cảm giác chưa từng ập đến với cô kể từ khi cô ngừng giao tiếp với mọi người và xã hội.
It was the feeling of finding herself on the back foot in an argument.


      Đó là cảm giác khi cô ấy thấy mình bị thế yếu trong một cuộc tranh luận.
Kyara continued, “‘This place is just the best! There’s not a single rule I disagree with! I can kill anyone who rubs me the wrong way! Not only can I do what I want with no repercussions, but sometimes adorable girls even fawn over me, too! After experiencing this paradise, I can’t bear to go back to the normal world! This is the only place for us! I dream of dying here!’ That’s what you think deep down inside!”


      Kyara tiếp tục, “‘Nơi này thật tuyệt vời! Không có một quy tắc nào mà tôi không đồng ý! Tôi có thể giết bất cứ ai làm phật lòng tôi! Không chỉ được làm những gì mình muốn mà không phải chịu hậu quả, mà đôi khi còn có những cô gái đáng yêu vây quanh tôi nữa! Sau khi trải nghiệm thiên đường này, tôi không thể chịu đựng được việc quay trở lại thế giới bình thường! Đây là nơi duy nhất dành cho chúng ta! Tôi mơ ước được chết ở đây!’ Đó là những gì bạn nghĩ sâu thẳm trong lòng!”
No.


      KHÔNG.
Yuki wanted to refute it. She wanted to say that this wasn’t the only place for her. That she didn’t dream of dying here. That she had chosen this path of her own volition. That she had decided for herself to live in this world. It irritated her to be labeled as someone who’d fled here on account of failing to assimilate into the real world. She wanted to assert that she was proud of her life, that she was different from the psychopath in front of her, who acted on impulse alone.


      Yuki muốn phản bác điều đó. Cô muốn nói rằng đây không phải là nơi duy nhất dành cho cô. Rằng cô không hề mơ ước được chết ở đây. Rằng cô đã tự nguyện chọn con đường này. Rằng cô đã tự quyết định sống trong thế giới này. Cô cảm thấy khó chịu khi bị gán mác là kẻ đã trốn đến đây vì không thể hòa nhập vào thế giới thực. Cô muốn khẳng định rằng mình tự hào về cuộc sống của mình, rằng cô khác biệt với tên tâm thần trước mặt, kẻ chỉ hành động theo bản năng.
But that would be a lie. Yuki lacked what was necessary to make those claims.


      Nhưng đó sẽ là một lời nói dối. Yuki thiếu những điều cần thiết để đưa ra những tuyên bố đó.
To win—to survive—she needed a story.


      Để chiến thắng—để tồn tại—cô ấy cần một câu chuyện.
Yuki yelled out, “Don’t lump me in with you!!”


      Yuki hét lên, "Đừng có gộp tôi chung với các người!!"
(36/43)


      Yuki spoke without much thought.


      Yuki nói mà không suy nghĩ nhiều.
But as though words had the power to alter reality, the moment the statement flowed out of her mouth, a feeling of satisfaction washed over her. Her entire body was wrapped in a comforting illusion, one that signaled, however surprisingly, that she had perhaps truly believed what she said.


      Nhưng như thể lời nói có sức mạnh thay đổi hiện thực, ngay khi câu nói thốt ra khỏi miệng, một cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong cô. Toàn thân cô được bao bọc trong một ảo ảnh dễ chịu, một ảo ảnh báo hiệu, dù có phần bất ngờ, rằng có lẽ cô đã thực sự tin vào những gì mình nói.
Yuki understood what her mentor had meant about wanting a goal.


      Yuki hiểu ý người cố vấn của mình về việc cần có mục tiêu.
What she needed was a script. A coherent narrative.


      Điều cô ấy cần là một kịch bản. Một câu chuyện mạch lạc.
Why would I win against this psychopath? Why did I survive instead of that Stump? Yuki needed to prepare an explanation that tied everything together. It had nothing to do with strategy. It had to do with her spirit, her mind. Before thinking about actual tactics, she first needed to talk some sense into her heart, which currently wallowed in inferiority. She couldn’t fight while harboring weakness. She didn’t need Hakushi to tell her that.


      Tại sao mình lại thắng được tên tâm thần này? Tại sao mình lại sống sót thay vì tên Stump kia? Yuki cần chuẩn bị một lời giải thích để xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Nó không liên quan đến chiến lược. Nó liên quan đến tinh thần, đến tâm trí của cô. Trước khi nghĩ đến chiến thuật cụ thể, trước tiên cô cần phải tự trấn an trái tim mình, thứ hiện đang chìm đắm trong mặc cảm tự ti. Cô không thể chiến đấu khi mang trong mình sự yếu đuối. Cô không cần Hakushi phải nói cho cô biết điều đó.
And there was a suitable explanation sitting right in the palm of her hand.


      Và một lời giải thích thỏa đáng nằm ngay trong tầm tay cô ấy.
Still, Yuki had no need to choose that explanation in particular. There was no problem with going with a story about avenging her mentor by making the killer pay, or about wanting to prove her strength as a human. But choosing that explanation gave birth to a certain sense of pride, as it allowed her to set a path for herself of her own volition.


      Tuy nhiên, Yuki không nhất thiết phải chọn lời giải thích đó. Cô có thể chọn câu chuyện về việc trả thù cho người thầy của mình bằng cách khiến kẻ giết người phải trả giá, hoặc về việc muốn chứng minh sức mạnh của bản thân. Nhưng việc chọn lời giải thích đó đã tạo ra một cảm giác tự hào nhất định, vì nó cho phép cô tự mình vạch ra con đường riêng.
It was a declaration to lead her to victory. A calculated act. Yet for a forced explanation, it felt strangely natural. Perhaps it was true. From the moment she had laid her eyes on Hakushi’s corpse, or maybe, just maybe, from the moment she had met her mentor, that desire lay somewhere inside her.


      Đó là một lời tuyên bố nhằm dẫn dắt cô đến chiến thắng. Một hành động được tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đối với một lời giải thích gượng ép, nó lại mang cảm giác tự nhiên đến kỳ lạ. Có lẽ đó là sự thật. Từ khoảnh khắc cô nhìn thấy xác của Hakushi, hoặc có lẽ, chỉ có lẽ, từ khoảnh khắc cô gặp người thầy của mình, khát vọng đó đã tiềm ẩn đâu đó trong cô.
Yuki didn’t know the truth herself.


      Yuki cũng không biết sự thật.
But regardless, she voiced it out loud.


      Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy vẫn nói ra điều đó.
(37/43)


      “I’m her protégé!” Yuki shouted. “I’ll inherit her will! I’m going to clear ninety-nine games! And there’s no way I’ll lose to a punk like you!!”


      “Tôi là học trò của cô ấy!” Yuki hét lên. “Tôi sẽ thừa kế di chúc của cô ấy! Tôi sẽ thắng 99 ván! Và không đời nào tôi thua một tên nhóc như cậu!!”
(38/43)


      She kicked herself off the ground, charging forward in desperation.


      Cô ta vùng vẫy đứng dậy khỏi mặt đất, lao về phía trước trong tuyệt vọng.
While running, Yuki touched the blade of the bamboo leaf with her fingertips, confirming that it was still sharp. She didn’t double-check with her eyes, for her gaze was fixed solely on Kyara.


      Trong lúc chạy, Yuki dùng đầu ngón tay chạm vào lưỡi lá tre, xác nhận rằng nó vẫn còn sắc bén. Cô không kiểm tra lại bằng mắt, vì ánh mắt cô chỉ dán chặt vào Kyara.
Kyara twisted her lips into a slight grin. Her smile was not one of condescension, nor was she expressing ridicule at Yuki for having given an impassioned statement that wouldn’t even be found in a popular modern shonen manga series. Rather, Kyara’s smile hinted at interest, suggesting that she was excited that things had unexpectedly developed in a fascinating way. Yuki didn’t truly know why Kyara was smiling, nor did she try to find out. Her enemy was a homicidal maniac. It was obvious Yuki would get stuck in an abyss if she tried to peek into the woman’s head.


      Kyara nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười của cô không phải là vẻ khinh thường, cũng không phải là sự chế giễu Yuki vì đã đưa ra một tuyên bố đầy cảm xúc mà ngay cả trong một bộ truyện tranh shonen hiện đại nổi tiếng cũng không thể tìm thấy. Thay vào đó, nụ cười của Kyara thể hiện sự thích thú, cho thấy cô ấy hào hứng vì mọi chuyện đã diễn biến theo một cách thú vị ngoài dự kiến. Yuki không thực sự biết tại sao Kyara lại cười, và cô cũng không cố gắng tìm hiểu. Kẻ thù của cô là một kẻ điên cuồng giết người. Rõ ràng là Yuki sẽ rơi vào vực sâu nếu cô cố gắng nhìn vào đầu người phụ nữ này.
Yuki used her free hand to toss an object—a pine cone.


      Yuki dùng tay còn lại để tung một vật – một quả thông.
A cloud of smoke formed between the two of them.


      Một làn khói bao phủ giữa hai người họ.
Since Yuki had thrown the pine cone herself, she kept moving. She ran straight into the smoke without a second thought. She accurately remembered the distance between her and the killer, and as she had envisioned in advance, she pushed forward, stepping left, right, left, throwing her entire weight into one thrust of the bamboo leaf at the spot where Kyara should have been standing.


      Vì Yuki tự tay ném quả thông, cô ấy cứ tiếp tục di chuyển. Cô ấy lao thẳng vào làn khói mà không hề do dự. Cô ấy nhớ chính xác khoảng cách giữa mình và kẻ giết người, và như đã dự tính trước, cô ấy tiến lên, bước sang trái, sang phải, sang trái, dồn toàn bộ sức nặng vào một cú đâm mạnh chiếc lá tre vào vị trí mà Kyara đáng lẽ phải đứng.
The blade cut through empty air.


      Lưỡi dao cắt xuyên qua không khí trống rỗng.
Yuki spotted the brown color of a jumper dress out of the corner of her right eye.


      Yuki liếc nhìn thấy màu nâu của một chiếc váy liền quần bằng khóe mắt phải.
The next moment, a stinging pain ran through her shoulder. She let out a wail but didn’t stop moving. While nearly dropping the bamboo leaf in the process of applying pressure to her shoulder, she kept running, slipped past Kyara, and dashed out from the smoke screen.


      Ngay lập tức, một cơn đau nhói chạy dọc vai cô. Cô kêu lên một tiếng nhưng vẫn không ngừng di chuyển. Trong lúc cố gắng giữ chặt vai, cô suýt làm rơi chiếc lá tre, rồi tiếp tục chạy, lách qua Kyara và lao ra khỏi màn khói.
Her goal wasn’t to ambush Kyara. After all, Yuki wasn’t like Moegi, and she knew a simple smoke screen wouldn’t be enough to paralyze her opponent. She had thrown in an attack thinking there was an off chance she could have landed a lucky hit, but her main objective lay beyond where Kyara had stood.


      Mục tiêu của cô không phải là phục kích Kyara. Xét cho cùng, Yuki không giống Moegi, và cô biết rằng một màn khói đơn giản sẽ không đủ để làm tê liệt đối thủ. Cô đã tung ra một đòn tấn công với hy vọng mong manh có thể gây ra một đòn đánh may mắn, nhưng mục tiêu chính của cô nằm ở phía bên kia nơi Kyara đang đứng.
Yuki wasn’t running away. She was dashing forward until she reached that.


      Yuki không hề bỏ chạy. Cô ấy lao về phía trước cho đến khi đến được đó.
With her hands on that object, Yuki crouched down. She turned to find Kyara coming out of the smoke screen.


      Với hai tay đặt trên vật đó, Yuki cúi xuống. Cô quay lại và thấy Kyara đang bước ra từ màn khói.
A moment later, Kyara’s eyes widened in surprise. That was to be expected, as the object Yuki had her hands on was no weapon or anything of the sort.


      Một lát sau, mắt Kyara mở to vì ngạc nhiên. Điều đó cũng dễ hiểu, vì vật mà Yuki đang cầm trên tay không phải là vũ khí hay bất cứ thứ gì tương tự.
It was the raccoon dog mascot—the explainer of the game.


      Đó là linh vật chó gấu trúc - người giải thích về trò chơi.
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      Yuki had found it strange. Hakushi had taught her to avoid fighting hardened killers because a player like Yuki was a pro at survival, not killing. Yuki had only just now realized the weight of her mentor’s words. She could tell she wasn’t capable of making any headway in a head-on battle.


      Yuki thấy điều đó thật kỳ lạ. Hakushi đã dạy cô tránh giao chiến với những sát thủ thiện xạ vì một người chơi như Yuki giỏi sinh tồn chứ không phải giết chóc. Yuki chỉ vừa mới nhận ra sức nặng lời nói của người thầy. Cô biết mình không đủ khả năng để tiến xa trong một trận chiến trực diện.
However, Kyara had said that Hakushi “seemed weak.” Yuki had thought she was referring to Hakushi’s worn-down body after clearing ninety-five games. The impact of hearing her mentor being called weak had overwhelmed Yuki so much that she hadn’t realized it sooner, but upon further reflection, she found Kyara’s statement odd.


      Tuy nhiên, Kyara đã nói rằng Hakushi "có vẻ yếu ớt". Yuki nghĩ rằng cô ấy đang ám chỉ đến thể trạng suy nhược của Hakushi sau khi vượt qua 95 ván đấu. Việc nghe người thầy của mình bị gọi là yếu đuối đã khiến Yuki choáng váng đến mức cô không nhận ra điều đó sớm hơn, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, cô thấy lời nói của Kyara thật kỳ lạ.
That was because it implied Hakushi had fought against Kyara, a hardened killer. With a body she couldn’t win with. Against an opponent she had no chance against.


      Điều đó là bởi vì nó ngụ ý rằng Hakushi đã chiến đấu với Kyara, một sát thủ khét tiếng. Với một cơ thể mà cô không thể chiến thắng. Chống lại một đối thủ mà cô không có cơ hội nào.
The reality was that Hakushi’s corpse lay on the ground. The fact that it had been completely dismantled likely meant she had angered Kyara to a considerable extent. A battle had unmistakably taken place. That was the unshakable truth, no matter how odd Yuki found it to be.


      Sự thật là xác của Hakushi nằm trên mặt đất. Việc nó bị phân hủy hoàn toàn có lẽ có nghĩa là cô ấy đã chọc giận Kyara đến mức độ đáng kể. Một trận chiến chắc chắn đã diễn ra. Đó là sự thật không thể chối cãi, cho dù Yuki có thấy nó kỳ lạ đến đâu.
And Hakushi would never enter an unwinnable fight.


      Và Hakushi sẽ không bao giờ tham gia vào một trận đấu không thể thắng.
Considering those reasons, Yuki wondered—was there any chance Hakushi had left something behind in this room? Hakushi had realized she wouldn’t be able to win with her body, so could she have instead left behind a gift for whoever came by the base camp to ensure victory against Kyara?


      Xét đến những lý do đó, Yuki tự hỏi—liệu có khả năng Hakushi đã để lại thứ gì đó trong căn phòng này không? Hakushi nhận ra rằng cô ấy sẽ không thể chiến thắng chỉ bằng thân thể của mình, vậy liệu cô ấy có thể đã để lại một món quà cho bất cứ ai đến trại căn cứ để đảm bảo chiến thắng trước Kyara không?
Maybe Yuki was grasping at straws. Maybe it was simply what she wanted to believe. However, after scanning the hall with that theory in mind, one spot in particular stood out. The raccoon dog mascot. Yuki had only heard about it after waking up late, but apparently, it had been the explainer for the Bunny Team. Its abdomen had been torn open, and electronic parts jutted out from it. Hakushi had mentioned how the Bunnies ganged up to give it a thrashing.


      Có lẽ Yuki đang cố bám víu vào những hy vọng mong manh. Có lẽ đó chỉ đơn giản là điều cô muốn tin. Tuy nhiên, sau khi quan sát khắp hội trường với giả thuyết đó trong đầu, một điểm đặc biệt thu hút sự chú ý. Linh vật chó gấu trúc. Yuki chỉ mới nghe nói về nó sau khi thức dậy muộn, nhưng rõ ràng, nó chính là linh vật giải thích cho Đội Thỏ. Bụng của nó bị xé toạc, và các bộ phận điện tử lòi ra ngoài. Hakushi đã đề cập đến việc các thành viên Đội Thỏ đã hợp sức đánh cho nó một trận.
The fact that Yuki had been able to see the mascot’s abdomen meant that it had been lying face up, but at this present moment, the mascot was in a face-down position. As the raccoon dog was unlikely to be attached to the floor, it was possible someone had simply kicked it since then, but there was an undeniable possibility that hadn’t been the case.


      Việc Yuki có thể nhìn thấy phần bụng của linh vật chứng tỏ nó đang nằm ngửa, nhưng hiện tại, linh vật lại đang nằm sấp. Vì con chó gấu trúc khó có thể bị dính chặt xuống sàn, nên có thể ai đó đã đá vào nó, nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng điều đó không xảy ra.
That was because Hakushi had also said the following:


      Đó là vì Hakushi cũng đã nói như sau:
“Everyone ganged up on it.


      "Mọi người đều hùa nhau chống lại nó."
“It could’ve been hiding an item.”


      "Nó có thể đang giấu một món đồ."
While paying no heed to the surprised Kyara, Yuki flipped the raccoon dog onto its back.


      Mặc kệ vẻ ngạc nhiên của Kyara, Yuki đã lật ngửa con chó gấu trúc.
As she expected, concealed inside the mascot’s abdomen, on top of the circuitry, was a single morning glory.


      Đúng như cô dự đoán, ẩn bên trong bụng của linh vật, phía trên hệ thống mạch điện, là một bông hoa bìm bìm duy nhất.
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      Yuki readied the gun and fixed her aim on Kyara. Since her right eye had been damaged, she only had half her normal field of vision, but even what she could see appeared blurry. Although she hadn’t shed any tears, she felt like she was about to.


      Yuki giương súng và nhắm thẳng vào Kyara. Vì mắt phải bị tổn thương, cô chỉ còn một nửa tầm nhìn bình thường, nhưng ngay cả những gì cô nhìn thấy cũng mờ ảo. Mặc dù chưa rơi nước mắt, cô cảm thấy như mình sắp khóc.
Yuki was moved by her mentor’s deed.


      Yuki đã rất cảm động trước hành động của người thầy mình.
How had Hakushi felt when she hid the weapon?


      Hakushi đã cảm thấy thế nào khi giấu vũ khí đi?
Her mentor could have easily used the gun for herself. Just because her body wasn’t in the best condition didn’t mean she couldn’t aim at a target and pull the trigger. That would have increased her chances of victory, however slightly. Yet she had intentionally concealed the weapon. To prevent it from falling into Kyara’s hands. For the sake of whoever came into this room at some point in the future. In hopes that whoever it was could take advantage of a fortuitous opportunity and catch the psychopath off guard.


      Người cố vấn của cô hoàn toàn có thể dùng khẩu súng đó cho chính mình. Chỉ vì sức khỏe không được tốt không có nghĩa là cô không thể nhắm bắn và bóp cò. Điều đó sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng của cô, dù chỉ một chút. Thế nhưng cô đã cố tình giấu khẩu súng đi. Để ngăn nó rơi vào tay Kyara. Vì lợi ích của bất cứ ai bước vào căn phòng này trong tương lai. Với hy vọng rằng người đó có thể tận dụng cơ hội may mắn và bắt tên tâm thần đó mất cảnh giác.
Most likely, the gun still had all eight bullets.


      Rất có thể khẩu súng vẫn còn đủ tám viên đạn.
Yuki fired three shots in rapid succession. She had already decided where to target—Kyara’s shoulder, stomach, and right leg. The same locations where she had shot Moegi. Yuki surmised that even though that Stump didn’t seem to have had any armor beneath her face, she could have had embedded some under other body parts, since she was Kyara’s protégé. As Moegi had left those three body parts unguarded, Yuki hazarded a guess that the same applied to Kyara.


      Yuki bắn ba phát súng liên tiếp. Cô đã quyết định mục tiêu sẽ nhắm vào đâu—vai, bụng và chân phải của Kyara. Cũng chính là những vị trí mà cô đã bắn Moegi. Yuki suy đoán rằng mặc dù Moegi dường như không có lớp giáp nào dưới mặt, nhưng cô ta có thể đã giấu một số lớp giáp dưới các bộ phận khác trên cơ thể, vì cô ta là đệ tử của Kyara. Vì Moegi đã để ba bộ phận đó không được bảo vệ, Yuki đoán rằng Kyara cũng vậy.
Yuki had no idea if her theory was correct, but at the very least, the bullets hit where she had intended.


      Yuki không biết liệu giả thuyết của mình có đúng hay không, nhưng ít nhất thì những viên đạn cũng trúng đích như cô dự định.
Kyara’s legs stopped, and she toppled over. As she hit the ground with her knees, she made a motion with her right arm—to throw the bamboo leaf. However, Yuki stood there unflinching with the gun, not caring where Kyara would aim.


      Chân Kyara khựng lại và cô ngã nhào. Khi đầu gối chạm đất, cô vung tay phải định ném chiếc lá tre. Tuy nhiên, Yuki vẫn đứng đó không hề nao núng, khẩu súng vẫn trong tay, không quan tâm Kyara sẽ nhắm vào đâu.
Yuki fired three more rounds.


      Yuki bắn thêm ba phát nữa.
Her fourth shot missed. That was because Kyara had lowered her body.


      Cú đánh thứ tư của cô ấy trượt mục tiêu. Đó là vì Kyara đã hạ thấp người xuống.
Her fifth shot hit Kyara in the head. That was because Kyara had fallen forward.


      Phát súng thứ năm của cô ấy trúng đầu Kyara. Đó là vì Kyara đã ngã về phía trước.
Yuki fired her sixth shot at the same time Kyara threw the bamboo leaf. Since their respective positions made it difficult for Yuki to aim for the stomach, Yuki settled for shooting the woman’s left thigh. The bullet hit. While that was fortunate, Yuki had no time to dodge the projectile thrown at her. The bamboo leaf came flying at her chest—


      Yuki bắn phát súng thứ sáu cùng lúc Kyara ném chiếc lá tre. Vì vị trí của cả hai khiến Yuki khó nhắm vào bụng, cô đành bắn vào đùi trái của người phụ nữ. Viên đạn trúng đích. Tuy may mắn, nhưng Yuki không kịp né vật thể bị ném về phía mình. Chiếc lá tre bay thẳng vào ngực cô—
—but failed to pierce her skin. Instead, it hit the button of the bunny-girl costume before falling lifelessly to her feet.


      —nhưng không xuyên thủng được da cô. Thay vào đó, nó trúng vào chiếc cúc của bộ trang phục cô gái thỏ trước khi rơi xuống chân cô một cách vô hồn.
Yuki chuckled. Maybe her costume wasn’t half bad after all.


      Yuki cười khúc khích. Có lẽ bộ trang phục của cô ấy cũng không tệ lắm.
She fired a seventh shot. It hit Kyara’s right eye, which had opened wide in surprise at the unexpected unforced error. An eye for an eye. No matter how strong an enemy’s defenses, their eyes and mouth would always be unguarded. Remembering that bit of common sense from a battle manga series, Yuki fired an eighth bullet into the woman’s mouth. It hit its target. Yuki tried pulling the trigger again on the off chance a ninth bullet may have fired out of some stroke of luck, but it was pointless. Instead, she picked up the bamboo leaf Kyara had tossed at her.


      Cô ta bắn phát súng thứ bảy. Nó trúng vào mắt phải của Kyara, khiến mắt cô ta mở to vì ngạc nhiên trước sai lầm không mong muốn. Mắt đền mắt. Cho dù hệ thống phòng thủ của kẻ thù có mạnh đến đâu, mắt và miệng của chúng vẫn luôn không được bảo vệ. Nhớ lại điều đó từ một bộ truyện tranh chiến đấu, Yuki bắn viên đạn thứ tám vào miệng người phụ nữ. Nó trúng mục tiêu. Yuki cố gắng bóp cò thêm một lần nữa với hy vọng mong manh rằng viên đạn thứ chín có thể bắn ra nhờ may mắn, nhưng vô ích. Thay vào đó, cô nhặt chiếc lá tre mà Kyara đã ném về phía mình.
Yuki approached the psychopath, who was lying face down on the ground.


      Yuki tiến lại gần tên tâm thần đang nằm úp mặt xuống đất.
She stabbed her. In the face. In the chest. In the hands and feet. Exactly how someone would stab in a fit of unbridled rage. Kyara appeared to have run out of bamboo leaves of her own and began resisting with her fingernails, but Yuki wasn’t scared. She stabbed again. Now she was less concerned about inflicting damage and more concerned with delivering a finishing blow, so she gradually switched to targeting the woman’s vital spots. To little surprise, there was a metal plate under Kyara’s chest, so she instead went for cutting up the woman’s abdomen and guts. Yuki stabbed and stabbed and stabbed and stabbed, plunging her weapon so deep that her whole fist sank deep inside the woman’s stomach.


      Cô ta đâm Kyara. Vào mặt. Vào ngực. Vào tay và chân. Chính xác như cách một người đâm trong cơn thịnh nộ không kiềm chế. Kyara dường như đã hết lá tre để chống cự và bắt đầu dùng móng tay cào cấu, nhưng Yuki không hề sợ hãi. Cô ta lại đâm tiếp. Giờ đây, cô ta ít quan tâm đến việc gây thương tích mà tập trung hơn vào việc kết liễu đối thủ, vì vậy cô ta dần chuyển sang nhắm vào những điểm yếu chí mạng của người phụ nữ. Không có gì ngạc nhiên khi thấy có một tấm kim loại dưới ngực Kyara, vì vậy cô ta chuyển sang cắt vào bụng và nội tạng của người phụ nữ. Yuki đâm, đâm, đâm và đâm liên tục, đâm sâu vũ khí đến nỗi cả nắm đấm của cô ta lọt sâu vào bụng người phụ nữ.
Finally, she noticed that Kyara had breathed her last.


      Cuối cùng, cô nhận ra Kyara đã trút hơi thở cuối cùng.
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      Yuki’s field of vision widened. She stopped moving her hand and calmed her breathing, finally becoming able to see what she had done. Before her lay Kyara’s corpse—its stomach had been ripped to shreds. Although it didn’t compare to the far more gruesome state of Hakushi’s body, it was undoubtedly a corpse, with zero odds for a bet to the contrary.


      Tầm nhìn của Yuki mở rộng. Cô ngừng cử động tay và bình tĩnh lại hơi thở, cuối cùng cũng nhìn thấy được những gì mình đã làm. Trước mặt cô là xác của Kyara—bụng của nó bị xé toạc. Mặc dù không thể so sánh với tình trạng kinh khủng hơn nhiều của thi thể Hakushi, nhưng không thể phủ nhận đó là một xác chết, không có khả năng nào ngược lại.
Yuki looked at her left hand, which was wrapped around the bamboo leaf. It had not been stained with blood. Due to the Preservation Treatment, any blood would turn into white fluff. Her hand was clean, to the point where nobody could imagine she had just committed murder. The sleeves of her bunny-girl costume didn’t have a single stain, either.


      Yuki nhìn vào bàn tay trái của mình, đang nắm chặt chiếc lá tre. Nó không hề dính máu. Nhờ phương pháp bảo quản, bất kỳ vết máu nào cũng sẽ biến thành lớp lông trắng. Bàn tay cô sạch bong, đến mức không ai có thể tưởng tượng rằng cô vừa mới gây ra án mạng. Tay áo bộ trang phục cô gái thỏ của cô cũng không có một vết bẩn nào.
The bamboo leaf fell out of her hand.


      Chiếc lá tre rơi khỏi tay cô.
Yuki sprawled out on the ground.


      Yuki nằm dài trên mặt đất.
Her guard was completely down. It certainly was not the best action to take. After all, one of the people she’d assumed was dead earlier had turned out to be alive. The game was still ongoing. A surviving Stump could very well have been hiding in the shadows, waiting for the chance to pounce on her while she was wounded. Yuki understood that possibility existed but couldn’t act on it. Physically and mentally, she was overcome with a fatigue that trumped anything she had felt in past games.


      Cô hoàn toàn mất cảnh giác. Đó chắc chắn không phải là hành động tốt nhất. Sau tất cả, một trong những người mà cô cho là đã chết trước đó hóa ra vẫn còn sống. Trò chơi vẫn đang tiếp diễn. Một tên Stump còn sống sót hoàn toàn có thể đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ cơ hội tấn công cô khi cô bị thương. Yuki hiểu khả năng đó tồn tại nhưng không thể hành động. Về thể chất lẫn tinh thần, cô bị choáng ngợp bởi sự mệt mỏi vượt xa bất cứ điều gì cô từng cảm nhận trong các trò chơi trước đây.
It was exhaustion derived from fulfillment.


      Đó là sự kiệt sức xuất phát từ sự viên mãn.
Yuki let out a deep sigh. Light streamed in from between a synthetic cluster of trees. Her body grew lighter and lighter, as if undergoing photosynthesis, and if nothing disturbed her, she might have fallen asleep right then and there.


      Yuki thở dài một hơi thật sâu. Ánh sáng chiếu vào từ giữa một cụm cây nhân tạo. Cơ thể cô càng lúc càng nhẹ đi, như thể đang trải qua quá trình quang hợp, và nếu không có gì làm phiền, cô có thể đã ngủ thiếp đi ngay tại đó.
That was no more than a hypothetical, however. In reality, she sat up when she heard the echoing of footsteps.


      Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết. Trên thực tế, cô ấy đã ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại.
Standing at the entrance to the room was a Stump. A girl with dazzling indigo eyes. Exhaustion showed on her face. Her hands were clasped as if praying to the gods, and between her hands was a bamboo leaf.


      Đứng ở lối vào phòng là một gốc cây. Một cô gái với đôi mắt màu chàm rực rỡ. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Hai tay cô chắp lại như đang cầu nguyện thần linh, và giữa hai bàn tay là một chiếc lá tre.
A Bunny versus a Stump. A standoff the game had originally intended.


      Một chú thỏ đối đầu với một gốc cây. Một cuộc đối đầu đúng như ý đồ ban đầu của trò chơi.
The girl stood there for a while, paralyzed.


      Cô gái đứng đó một lúc lâu, như bị tê liệt.
“Are you going to kill me?” Yuki called out.


      “Ngươi định giết ta sao?” Yuki hét lên.
“…No.” The girl raised her hands, allowing the bamboo leaf to fall to the ground. “I’ve already killed five. I’m done.”


      “…Không.” Cô gái giơ tay lên, để chiếc lá tre rơi xuống đất. “Tôi đã giết năm con rồi. Tôi xong rồi.”
“Huh.” Yuki felt surprised. “That’s impressive.”


      “Hừ.” Yuki cảm thấy ngạc nhiên. “Thật ấn tượng.”
“I’ve had enough. I never want to be involved with another of these games ever again.”


      “Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi không bao giờ muốn dính líu đến bất kỳ trò chơi nào như thế này nữa.”
A bashful smile formed on Yuki’s face. The tightening of her skin hurt her right eye. “I can imagine.”


      Một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt Yuki. Da cô căng cứng khiến mắt phải cô đau. "Tôi có thể tưởng tượng được."
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      And so the game came to an end.


      Và như vậy, trận đấu đã kết thúc.
Candle Woods broke the record for the game with the greatest number of players, as well as the record for the lowest rate of survival. Out of 330 players, 298 Bunnies and 29 Stumps perished. Only a mere 3 players survived.


      Candle Woods đã phá kỷ lục về số lượng người chơi nhiều nhất, cũng như kỷ lục về tỷ lệ sống sót thấp nhất trong trò chơi. Trong số 330 người chơi, 298 chú Thỏ và 29 gốc cây đã chết. Chỉ có vỏn vẹn 3 người chơi sống sót.
Player name: Yuki. Real name: Yuki Sorimachi.


      Tên người chơi: Yuki. Tên thật: Yuki Sorimachi.
Player name: Airi. Real name: Airi Hitose.


      Tên cầu thủ: Airi. Tên thật: Airi Hitose.
Player name: Hakushi. Real name: Manami Shiratsugawa.


      Tên người chơi: Hakushi. Tên thật: Manami Shiratsugawa.
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      Yuki awoke inside her 120-square-foot studio apartment.


      Yuki tỉnh dậy trong căn hộ studio rộng 120 mét vuông của mình.
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      This was the moment Yuki despised most about the games: seeing the all-too-familiar view of the ceiling of her tiny, run-down apartment. The scene beat into her groggy head that the fun times spent in a death game, on the one and only stage in the world where she could thrive, had ended. Yuki always wound up in a sour mood moments after waking.


      Đây là khoảnh khắc mà Yuki ghét nhất trong các trò chơi: nhìn thấy khung cảnh quá quen thuộc của trần nhà căn hộ nhỏ bé, tồi tàn của mình. Cảnh tượng đó như nhấn chìm trong đầu óc mơ màng của cô rằng những khoảng thời gian vui vẻ trong trò chơi sinh tử, trên sân khấu duy nhất trên thế giới mà cô có thể tỏa sáng, đã kết thúc. Yuki luôn cảm thấy khó chịu ngay sau khi tỉnh dậy.
She sat up and got off her mattress. Her mobility was back to normal. Her right eye had also been healed, and no issues with her depth perception lingered. She took off her clothes to check her body and found that all her stab wounds had vanished. She had been fully restored. Yuki praised the ability of the organizers to heal everything, even down to her eyeball.


      Cô ngồi dậy và rời khỏi tấm nệm. Khả năng vận động của cô đã trở lại bình thường. Mắt phải của cô cũng đã lành, và không còn vấn đề gì về khả năng nhận biết chiều sâu nữa. Cô cởi quần áo ra để kiểm tra cơ thể và thấy rằng tất cả các vết đâm đã biến mất. Cô đã hoàn toàn bình phục. Yuki hết lời khen ngợi khả năng chữa lành mọi thứ của những người tổ chức, thậm chí cả nhãn cầu của cô.
She grabbed the phone next to her pillow. It was five o’clock in the afternoon. Yuki then realized the scenery outside the window had a reddish glow. She hadn’t needed to check the time—it was clearly around sunset.


      Cô với lấy chiếc điện thoại đặt cạnh gối. Lúc đó là năm giờ chiều. Yuki nhận ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ có ánh sáng đỏ rực. Cô không cần phải xem giờ – rõ ràng là đã gần hoàng hôn rồi.
It was still too early for Yuki to stir. She was a night owl at her core. She always fell asleep at seven in the morning and woke up at seven at night, for a shocking grand total of twelve hours of sleep. That was the natural outcome of her having continued to lead a directionless lifestyle since graduating middle school, and it was also why she thought of herself as a shameful person who couldn’t face society. She couldn’t leave her apartment during the day, out of fear of being seen in public.


      Lúc đó Yuki vẫn chưa thể tỉnh giấc. Bản chất cô là một người thức khuya. Cô luôn ngủ lúc bảy giờ sáng và thức dậy lúc bảy giờ tối, tổng cộng chỉ ngủ vỏn vẹn mười hai tiếng. Đó là kết quả tất yếu của việc cô sống một cuộc sống không định hướng kể từ khi tốt nghiệp trung học, và đó cũng là lý do tại sao cô tự cho mình là một người đáng xấu hổ, không thể đối mặt với xã hội. Cô không thể rời khỏi căn hộ của mình vào ban ngày vì sợ bị người khác nhìn thấy.
Guess I’ll doze off, she thought. Two more hours until it’s my time of day.


      Chắc mình sẽ ngủ thiếp đi mất, cô nghĩ. Còn hai tiếng nữa là đến giờ đi ngủ của mình rồi.
Since her drowsiness had completely faded, she probably wouldn’t be able to fall to sleep again, but she could at least lie on her back and stare off into space. Or she could be like an unhealthy teen and kill time on her phone. Either way, just two more hours. Yuki threw the covers she had once removed over herself and went to lie down.


      Vì cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, có lẽ cô ấy sẽ không thể ngủ lại được nữa, nhưng ít nhất cô ấy có thể nằm ngửa và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Hoặc cô ấy có thể giống như một thiếu niên không lành mạnh và giết thời gian bằng điện thoại. Dù sao thì cũng chỉ thêm hai tiếng nữa thôi. Yuki kéo tấm chăn mà cô ấy vừa mới kéo lên người và đi nằm xuống.
The next moment, an uneasy feeling took form inside her heart. It resembled discontentment, or perhaps more so guilt. A voice in her mind questioned if she was okay with doing this. Yuki had returned to sleep after waking up on countless occasions, but this was the first time anything like this had happened. While fidgeting around under her covers, she searched for the reason.


      Ngay sau đó, một cảm giác bất an hình thành trong tim cô. Nó giống như sự không hài lòng, hoặc có lẽ chính xác hơn là cảm giác tội lỗi. Một giọng nói trong tâm trí cô tự hỏi liệu cô có ổn với việc này không. Yuki đã ngủ lại được sau khi thức giấc vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Vừa cựa quậy dưới chăn, cô vừa tìm kiếm lý do.
Immediately, she stumbled across the answer—it was because she had inherited the will of her mentor.


      Ngay lập tức, cô ấy tìm ra câu trả lời - đó là vì cô ấy được thừa kế di chúc của người thầy của mình.
The words Yuki had blurted out without thinking to survive Candle Woods were having a much more profound impact on her than she expected. It was quite surprising, but a mentality had slowly started to sprout within her that she needed to get her act together, that she needed to behave like a proper successor to Hakushi.


      Những lời Yuki buột miệng nói ra mà không suy nghĩ để sống sót ở Rừng Nến đang có tác động sâu sắc hơn cô tưởng. Điều đó khá bất ngờ, nhưng một suy nghĩ dần dần nảy sinh trong cô rằng cô cần phải chấn chỉnh lại bản thân, rằng cô cần phải cư xử như một người kế vị xứng đáng của Hakushi.
As time went on, her unease rapidly expanded.


      Thời gian trôi qua, sự bất an của cô ấy ngày càng lan rộng.
“Ahhh…” Yuki sighed and removed the covers, which could no longer repress her feelings. “I just need to get up, right?” she mumbled to herself before stepping outside.


      “Àhh…” Yuki thở dài và vén chăn ra, không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa. “Mình chỉ cần dậy thôi, phải không?” cô lẩm bẩm với chính mình trước khi bước ra ngoài.
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      The only place for her to go was the convenience store a five-minute walk away.


      Nơi duy nhất cô ấy có thể đến là cửa hàng tiện lợi cách đó năm phút đi bộ.
Yuki worried that a new voice would enter her head instructing her to fix her dietary habits, but those fears were unfounded. While carrying a ready-made convenience store meal packed full of sugar, sodium, fat, and preservatives, she returned to her apartment.


      Yuki lo lắng rằng một giọng nói mới sẽ xuất hiện trong đầu cô, chỉ đạo cô thay đổi thói quen ăn uống, nhưng nỗi sợ hãi đó là vô căn cứ. Mang theo một bữa ăn chế biến sẵn từ cửa hàng tiện lợi, chứa đầy đường, muối, chất béo và chất bảo quản, cô trở về căn hộ của mình.
Buying food was always a challenge for Yuki. That was because her appetite would take control of her, forcing her to inhale anything she bought. Unusually, Yuki set down the meal and let it rest on the floor this time. She went to open the door to her closet, took out clothes that had been folded—or rather, balled up—in the corner, and laid them out on the floor.


      Việc mua thức ăn luôn là một thử thách đối với Yuki. Đó là bởi vì cơn thèm ăn sẽ chi phối cô ấy, khiến cô ấy phải ăn ngấu nghiến bất cứ thứ gì mình mua. Khác với thường lệ, lần này Yuki đặt bữa ăn xuống và để yên trên sàn nhà. Cô đi mở cửa tủ quần áo, lấy những bộ quần áo đã được gấp gọn – hay đúng hơn là vo tròn – ở góc tủ ra, rồi trải chúng ra sàn.
They were the outfits she had worn in past games.


      Đó là những bộ trang phục mà cô ấy đã mặc trong các trận đấu trước đây.
The previous costume was that of a shrine maiden. Before that was a delinquent’s outfit. Prior to that was a school swimsuit, and so on. All in all, six outfits lay spread out on the floor. In addition to those, Yuki remembered she had thrown out two other costumes due to mold, making eight in total. Combined with the bunny-girl outfit from the most recent game, that made nine.


      Bộ trang phục trước đó là của một nữ tu đền thờ. Trước đó nữa là trang phục của một học sinh hư hỏng. Trước đó nữa là bộ đồ bơi của học sinh, vân vân. Tổng cộng có sáu bộ trang phục nằm rải rác trên sàn nhà. Ngoài ra, Yuki nhớ rằng cô đã vứt bỏ hai bộ trang phục khác vì bị mốc, tổng cộng là tám bộ. Cộng thêm bộ trang phục cô gái thỏ từ trò chơi gần đây nhất, tổng cộng là chín bộ.
That was Yuki’s current record.


      Đó là kỷ lục hiện tại của Yuki.
Nine games. Ninety more to go before she reached ninety-nine. Her goal was a long way off. Yuki had never reflected on any past games, but she clearly remembered one or two predicaments she had been in. She felt proud at having been able to fight through hell and back. After surviving especially perilous situations in her previous two games and, of course, Candle Woods, she had only managed to string together a streak of nine victories. She would have to replicate that winning streak ten more times to reach ninety-nine.


      Chín trận đấu. Còn chín mươi trận nữa trước khi cô đạt được con số chín mươi chín. Mục tiêu của cô còn rất xa vời. Yuki chưa bao giờ suy ngẫm về bất kỳ trận đấu nào trong quá khứ, nhưng cô nhớ rõ một hoặc hai tình huống khó khăn mà mình đã gặp phải. Cô cảm thấy tự hào vì đã có thể chiến đấu vượt qua muôn vàn gian nan. Sau khi sống sót qua những tình huống đặc biệt nguy hiểm trong hai trận đấu trước đó và, tất nhiên, ở Rừng Nến, cô chỉ mới lập được chuỗi chín chiến thắng liên tiếp. Cô sẽ phải lặp lại chuỗi chiến thắng đó thêm mười lần nữa để đạt được con số chín mươi chín.
Yuki once again realized just how insane her mentor had been—and just how ambitious her bluff was.


      Yuki một lần nữa nhận ra người cố vấn của mình đã điên rồ đến mức nào—và trò lừa bịp của bà ta tham vọng đến nhường nào.
Still, in a mighty tone, she said, “Fine, I’ll get it done, dammit!”


      Tuy vậy, với giọng điệu đầy quyết đoán, bà ta nói, "Được rồi, tôi sẽ làm cho xong, chết tiệt!"
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      Going back in time…


      Quay ngược thời gian…
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      The Candle Woods game had ended.


      Trận đấu Candle Woods đã kết thúc.
After the threat of the psycho killer had been eliminated, the few survivors—Yuki and Airi—stayed in a room furnished with living necessities that had been set up in the maze. As the organizers determined the game had reached an equilibrium and had no reason to continue, it was terminated early on the third day. After retrieving the two players, employees of the organization running the game bustled about to clean up the venue.


      Sau khi mối đe dọa từ tên sát nhân tâm thần đã bị loại bỏ, hai người sống sót cuối cùng—Yuki và Airi—đã ở lại trong một căn phòng được trang bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt cần thiết, được bố trí sẵn trong mê cung. Khi ban tổ chức xác định trò chơi đã đạt đến trạng thái cân bằng và không còn lý do gì để tiếp tục, nó đã bị chấm dứt sớm vào ngày thứ ba. Sau khi giải cứu hai người chơi, các nhân viên của tổ chức điều hành trò chơi đã tất bật dọn dẹp địa điểm.
Among them was an employee who’d entered the large room that had served as the Bunny Team base camp. The place where three hundred Bunnies had first gathered, where Hakushi had been killed, and where Yuki and Kyara had held their fatal showdown. The employee stood before Hakushi’s body, which had been left in its gruesome state.


      Trong số đó có một nhân viên đã bước vào căn phòng lớn từng là căn cứ của Đội Thỏ. Nơi ba trăm thành viên Đội Thỏ lần đầu tiên tụ tập, nơi Hakushi bị giết, và nơi Yuki và Kyara đã có cuộc đối đầu định mệnh. Người nhân viên đứng trước thi thể của Hakushi, nằm trong tình trạng kinh khủng.
“I have come to pick you up,” the employee said to the corpse. “The game is over. You no longer need to play dead.”


      “Tôi đến để đón anh,” người nhân viên nói với xác chết. “Trò chơi đã kết thúc. Anh không cần phải giả vờ chết nữa.”
After a short while…


      Sau một thời gian ngắn…
…a single creak echoed out.


      …một tiếng cọt kẹt duy nhất vang lên.
Moments later, the grating sound multiplied. Creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak, creak.


      Vài giây sau, tiếng rít chói tai càng lúc càng lớn dần. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch.
When it had finally ceased, the gruesome corpse, in all its grisliness, was on its feet. Even though its bones, its muscles, its entrails, and its every last part had been destroyed, even though it had been personally dismantled by the psycho killer, the body stood, covered entirely with white fluff. It resembled a Halloween costume.


      Khi mọi thứ cuối cùng cũng chấm dứt, cái xác gớm ghiếc, với tất cả sự kinh dị của nó, đã đứng dậy. Mặc dù xương, cơ bắp, nội tạng và mọi bộ phận cuối cùng của nó đã bị phá hủy, mặc dù nó đã bị tên sát nhân tâm thần xé xác, nhưng cơ thể vẫn đứng vững, được bao phủ hoàn toàn bởi lớp lông trắng. Nó trông giống như một bộ trang phục Halloween.
“You never change,” said the employee, Hakushi’s personal agent. “I think this every time, but how in the world do you do that?”


      “Ông chẳng bao giờ thay đổi cả,” người nhân viên, cũng là quản lý riêng của Hakushi, nói. “Tôi luôn nghĩ vậy, nhưng làm sao ông có thể thay đổi được nhỉ?”
Hakushi didn’t respond. The employee wondered if the woman couldn’t speak in her current state.


      Hakushi không trả lời. Nhân viên tự hỏi liệu người phụ nữ đó có thể nói được trong tình trạng hiện tại hay không.
The employee had no idea what made that possible. Hakushi had undergone a body modification procedure not officially sanctioned by the game organizers. Compared to the Preservation Treatment and the psycho killer, who had embedded armor inside her head, what Hakushi was capable of was out of this world. It was physically impossible for a human body to stand without muscles or bones. Her revival could only be explained by some mechanism that transcended the laws of physics—perhaps it was even a form of sorcery.


      Nhân viên đó không hề biết điều gì đã khiến chuyện đó xảy ra. Hakushi đã trải qua một thủ thuật chỉnh sửa cơ thể không được ban tổ chức trò chơi chính thức cho phép. So với Phương pháp Bảo tồn và tên sát nhân tâm thần, kẻ đã cấy giáp vào trong đầu cô, những gì Hakushi có thể làm được là điều không tưởng. Về mặt vật lý, một cơ thể người không thể đứng vững mà không có cơ bắp hay xương. Sự hồi sinh của cô chỉ có thể được giải thích bằng một cơ chế nào đó vượt qua các định luật vật lý—có lẽ đó thậm chí là một dạng ma thuật.
Yet, it wasn’t impossible. She was a one-in-five-hundred-trillion superhuman, after all. It wouldn’t be strange for her to have been possessed by one or two gods.


      Tuy nhiên, điều đó không phải là không thể. Xét cho cùng, cô ấy là một siêu nhân hiếm có, chỉ một trong năm trăm nghìn tỷ người. Việc cô ấy bị một hoặc hai vị thần nhập hồn cũng không phải là điều lạ.
“Congratulations. This makes ninety-six games.” The employee clapped. “Three more to go. I look forward to your performance.”


      “Chúc mừng. Đây là trận thứ chín mươi sáu rồi.” Nhân viên vỗ tay. “Còn ba trận nữa. Tôi rất mong chờ màn trình diễn của bạn.”
Those words were genuine. In these games where human lives were entirely dispensable, clearing ninety-nine games was nothing short of a miraculous accomplishment. Anyone would want to witness such a feat if they could.


      Những lời đó hoàn toàn chân thành. Trong những trò chơi mà mạng sống con người hoàn toàn có thể bị hy sinh, việc vượt qua 99 ván chơi quả là một kỳ tích phi thường. Ai cũng muốn được chứng kiến kỳ tích ấy nếu có cơ hội.
However, Hakushi shook her head.


      Tuy nhiên, Hakushi lắc đầu.
“……?” The employee looked puzzled.


      “……?” Nhân viên tỏ vẻ khó hiểu.
“I’m retiring,” Hakushi responded in her own voice. She seemed utterly monstrous. “I’ve toyed with so much of my body, it’s finally catching up to me. Since I couldn’t keep up with her, I don’t see how I can do another game.”


      “Tôi giải nghệ,” Hakushi đáp lại bằng giọng nói của chính mình. Cô ấy nghe thật đáng sợ. “Tôi đã lạm dụng cơ thể mình quá nhiều, giờ thì nó đã phản tác dụng rồi. Vì tôi không thể theo kịp cô ấy nữa, nên tôi không thấy mình có thể chơi thêm một trận nào nữa.”
“I beg to differ.”


      Tôi không đồng ý.
“No, I can tell. Call it a woman’s intuition,” Hakushi remarked with an old-fashioned phrase.


      “Không, tôi có thể nhận ra. Cứ gọi đó là trực giác của phụ nữ đi,” Hakushi nhận xét bằng một câu nói cổ điển.
“Um, would that be because you passed on your will to your protégé, Yuki?”


      “Ừm, có phải vì ông đã truyền lại di chúc cho người học trò của mình, Yuki không?”
“Yep. It’s exactly as she said to that killer.”


      “Đúng vậy. Chính xác là những gì cô ấy đã nói với tên sát nhân đó.”
“Her words seemed to please Kyara, oddly enough.”


      “Những lời nói của cô ấy dường như làm Kyara hài lòng, thật kỳ lạ.”
“Probably because that woman had protégés of her own. Must have resonated with her.”


      “Có lẽ vì người phụ nữ đó cũng có những người được bà ấy đỡ đầu. Chắc hẳn điều đó đã gây được ấn tượng sâu sắc với bà ấy.”
“Were you expecting Yuki to say what she did?”


      "Cậu có nghĩ Yuki sẽ nói như vậy không?"
“I didn’t think she’d express it that clearly. Wonder what happened.”


      “Tôi không nghĩ cô ấy lại bày tỏ rõ ràng như vậy. Không biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Would you like to view the archived footage? If you are intent on retiring, I will invite you into our club.”


      “Ông có muốn xem lại đoạn phim lưu trữ không? Nếu ông có ý định nghỉ hưu, tôi sẽ mời ông gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi.”
“No, I’ll pass. I’m not a fan of peeping.” In a way, her words were a total rebuke of these death games.


      “Không, tôi bỏ qua. Tôi không thích nhìn trộm.” Theo một cách nào đó, lời nói của cô ấy là một lời phản bác mạnh mẽ đối với những trò chơi tử thần này.
The employee grinned. “I suppose you are worried about whether she will be able to cross thirty games.”


      Nhân viên cười toe toét. "Tôi đoán anh đang lo lắng liệu cô ấy có thể chơi đủ 30 trận hay không."
“The Wall of Thirty, huh?”


      “Bức tường Ba mươi, hả?”
The phenomenon where veterans who had cleared games with ease suddenly experienced a rapid decline in their chances of survival around their thirtieth game. It served as a kind of ritual to distinguish mere veterans from top players.


      Hiện tượng những người chơi kỳ cựu từng dễ dàng vượt qua các trận đấu bỗng dưng giảm sút nhanh chóng về khả năng sống sót khi chơi đến trận thứ ba mươi. Điều này giống như một nghi thức để phân biệt những người chơi kỳ cựu bình thường với những người chơi hàng đầu.
“That brings me back,” Hakushi continued. “I still think about my thirtieth from time to time.”


      “Điều đó khiến tôi nhớ lại,” Hakushi tiếp tục. “Tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ về sinh nhật lần thứ ba mươi của mình.”
“I am overjoyed to hear that. There is nothing that encourages us more than players reminiscing over our creations.”


      “Tôi vô cùng vui mừng khi nghe điều đó. Không có gì khích lệ chúng tôi hơn việc các cầu thủ hồi tưởng lại những tác phẩm mà chúng tôi đã tạo ra.”
“I might as well ask now, but what’s the truth behind the wall? Do the organizers intervene?”


      “Tôi cũng nên hỏi luôn, sự thật đằng sau bức tường là gì? Ban tổ chức có can thiệp không?”
“Of course not. It brings us great delight to witness the birth of new star players. While we may adjust game design to allow for more survivors, we never make it harder to survive.”


      “Dĩ nhiên là không. Chúng tôi rất vui mừng khi được chứng kiến sự xuất hiện của những ngôi sao mới. Mặc dù chúng tôi có thể điều chỉnh thiết kế trò chơi để cho phép nhiều người sống sót hơn, nhưng chúng tôi không bao giờ làm cho việc sống sót trở nên khó khăn hơn.”
“Really…?” Even without a mouth, Hakushi seemed to let out a sigh. “Well, I don’t need to worry about Yuuki. She’s not the kind of player who would stumble at the thirtieth game.”


      “Thật sao…?” Ngay cả khi không có miệng, Hakushi dường như cũng thở dài. “Chà, tôi không cần phải lo lắng về Yuuki. Cô ấy không phải là kiểu người chơi sẽ vấp ngã ở ván thứ ba mươi.”
“Oh? Why is that?”


      “Ồ? Tại sao vậy?”
“What do you think?”


      Bạn nghĩ sao?
“Could you have figured out a trick for overcoming the Wall of Thirty and conveyed that to your protégé?”


      “Liệu anh/chị có thể tìm ra một mẹo để vượt qua Bức tường Ba mươi và truyền đạt điều đó cho người học trò của mình không?”
“Guess again. The Wall of Thirty is a curse. And there’s no surefire way to beat a curse.”


      “Đoán lại đi. Bức tường Ba mươi là một lời nguyền. Và không có cách nào chắc chắn để hóa giải một lời nguyền cả.”
“Then does your protégé have extraordinary skills? Perhaps on your level or even greater?”


      “Vậy người được ông đỡ đầu có những kỹ năng phi thường không? Có lẽ ngang tầm hoặc thậm chí vượt trội hơn ông?”
“Nope. Sure, she’s above average in her instincts, but she’s no better than Sumiyaka in that respect.”


      “Không. Chắc chắn là trực giác của cô ấy trên mức trung bình, nhưng về phương diện đó thì cô ấy không hơn gì Sumiyaka cả.”
“Despite her appearances, could she be an extremely hard worker?”


      “Mặc dù vẻ ngoài có vẻ không mấy chuyên nghiệp, liệu cô ấy có phải là người cực kỳ chăm chỉ không?”
“Please. She’s the laziest girl in the world. Just ask her agent.”


      “Thôi nào. Cô ấy là cô gái lười biếng nhất thế giới. Cứ hỏi người quản lý của cô ấy mà xem.”
“Then has she undergone the same body modification as you?”


      "Vậy cô ấy cũng đã trải qua quá trình chỉnh sửa cơ thể giống như anh sao?"
“I haven’t said a word to her about this, nor do I plan to.”


      “Tôi chưa hề nói với cô ấy về chuyện này, và cũng không có ý định nói.”
“…Then I haven’t the foggiest. Why?”


      “…Vậy thì tôi hoàn toàn không hiểu. Tại sao?”
Part of Hakushi’s face contorted. She was smiling.


      Một phần khuôn mặt của Hakushi biến dạng. Cô ấy đang mỉm cười.
In a joking tone, she said, “Because she’s a phantom. Curses don’t work on phantoms.”


      Cô ấy nói với giọng đùa cợt: "Vì cô ấy là ma. Lời nguyền không có tác dụng với ma."
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      Back to the present.


      Trở lại hiện tại.
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      Yuki spent some time thinking—what did she need to do to survive ninety-nine games?


      Yuki đã dành một lúc để suy nghĩ—cô ấy cần phải làm gì để sống sót qua chín mươi chín trận đấu?
She did everything she thought of. First, she cleaned her room. She even took out her garbage. She bought a notebook and pen and finished reflecting on all her past games. She also bought a large quantity of clothes hangers and hung her game outfits in her closet. She even improved her eating habits and decided to work on fixing her inactive lifestyle, one step at a time.


      Cô ấy đã làm tất cả những gì mình nghĩ đến. Đầu tiên, cô ấy dọn dẹp phòng. Cô ấy thậm chí còn đổ rác. Cô ấy mua một cuốn sổ và bút, rồi hoàn thành việc suy ngẫm về tất cả những trò chơi mình đã chơi trong quá khứ. Cô ấy cũng mua một lượng lớn móc treo quần áo và treo những bộ trang phục chơi game của mình vào tủ quần áo. Cô ấy thậm chí còn cải thiện thói quen ăn uống và quyết định từng bước khắc phục lối sống ít vận động của mình.
At last, she had reached the final thing.


      Cuối cùng, cô ấy đã hoàn thành việc cuối cùng.
“…This isn’t embarrassing at all in the games, so why do I feel like this…?”


      “…Trong game thì chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ cả, vậy sao mình lại cảm thấy thế này…?”
Yuki touched her warm cheek. Her uneasy face was captured by the front-facing camera of her cell phone and reflected on the screen. The reason for her discomfort could be found below her neck. What currently adorned her body was not her indoor tracksuit nor her outdoor tracksuit.


      Yuki chạm vào má nóng bừng của mình. Khuôn mặt bồn chồn của cô được camera trước của điện thoại ghi lại và phản chiếu trên màn hình. Lý do cho sự khó chịu của cô nằm ở phía dưới cổ. Thứ đang khoác trên người cô không phải là bộ đồ thể thao trong nhà cũng không phải là bộ đồ thể thao ngoài trời.
It was a marvelous schoolgirl sailor-style outfit.


      Đó là một bộ trang phục kiểu thủy thủ nữ sinh tuyệt vời.
She had bought the outfit online, and it was designed to resemble a school uniform. There wasn’t a particular reason she needed it to be a uniform, but since Yuki lacked the fashion sense to dress herself well, she went with this option. And now Yuki felt immense regret for her decision. Age-wise, she would pass for a high school student, so it shouldn’t have felt like wearing a costume, but for some reason, her brain found it extremely embarrassing.


      Cô ấy đã mua bộ trang phục đó trên mạng, và nó được thiết kế giống như đồng phục học sinh. Không có lý do cụ thể nào khiến cô ấy cần nó phải là đồng phục, nhưng vì Yuki không có gu thời trang để ăn mặc đẹp, nên cô ấy đã chọn phương án này. Và giờ Yuki cảm thấy vô cùng hối hận về quyết định của mình. Về tuổi tác, cô ấy trông giống như một học sinh trung học, vì vậy lẽ ra cô ấy không nên cảm thấy như đang mặc một bộ trang phục hóa trang, nhưng vì một lý do nào đó, bộ não của cô ấy lại thấy vô cùng xấu hổ.
Nevertheless, as the time to depart was approaching, she had no leeway to prepare a different outfit. Nor could she afford not to go. In order to survive ninety-nine games, she had a desperate need for knowledge. After all, a girl who had no idea what the story of “Kachi-Kachi Mountain” was about, who couldn’t even calculate the odds of surviving ninety-nine games, had no shot at becoming a top player.


      Tuy nhiên, khi thời gian khởi hành đến gần, cô không còn thời gian để chuẩn bị một bộ trang phục khác. Cô cũng không thể nào không đi. Để sống sót qua 99 ván đấu, cô cần kiến thức một cách tuyệt vọng. Xét cho cùng, một cô gái không biết gì về câu chuyện "Núi Kachi-Kachi", thậm chí không thể tính toán xác suất sống sót qua 99 ván đấu, thì không có cơ hội trở thành một người chơi hàng đầu.
Yuki slipped on a pair of loafers she had also bought online and left her apartment.


      Yuki xỏ đôi giày lười mà cô cũng mua trên mạng rồi rời khỏi căn hộ.
The sky was tinged with red. It was the evening. The hour of day when an ordinary school would have long adjourned already, but that was no problem, as Yuki was going to attend evening classes.


      Bầu trời nhuốm màu đỏ. Đó là buổi tối. Thời điểm mà một trường học bình thường đã tan học từ lâu, nhưng điều đó không thành vấn đề, vì Yuki sẽ tham gia các lớp học buổi tối.
Her cell phone indicated she didn’t have much time, so she ran. As the phantom girl sprinted off, her skirt fluttering in the air, many passersby turned their gazes to her, but Yuki didn’t feel the least bit embarrassed. Her feet hit the pavement more strongly than they ever had before, and no matter how far she ran, exhaustion never crept up on her. She figured it must have been because she was following her own path. The goal that now existed in the very core of her being had imbued every inch of her body with strength.


      Điện thoại di động báo hiệu cô không còn nhiều thời gian, nên cô chạy. Khi cô gái ma quái lao đi, váy bay phấp phới trong gió, nhiều người qua đường ngoái nhìn, nhưng Yuki không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Đôi chân cô dẫm xuống vỉa hè mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và dù chạy bao xa, cô cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Cô nghĩ rằng đó chắc hẳn là vì cô đang đi theo con đường của riêng mình. Mục tiêu giờ đây đã ăn sâu vào tận cốt lõi con người cô, truyền sức mạnh vào từng tấc cơ thể cô.
From now on, I’m going to live as a player—and play death games to put food on the table.


      Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống như một người chơi – và chơi những trò chơi sinh tử để kiếm sống.
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      Commentary


      Bình luận
nigozyu


      nigozyu
“A work that is not for everyone and divides readers.” Occasionally, there are novels sold under that kind of tagline. In practice, stories produced outside of mainstream trends play a significant role in expanding the breadth of genres available on the market. I would say it’s even more preferable for such works to win a Newcomer Award, as this one did. That is because there are already plenty of talented, well-renowned authors creating novels that stick to mainstream trends.


      “Một tác phẩm không dành cho tất cả mọi người và gây chia rẽ độc giả.” Thỉnh thoảng, có những cuốn tiểu thuyết được bán ra với khẩu hiệu như vậy. Trên thực tế, những câu chuyện được sáng tác ngoài xu hướng chính thống đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng phạm vi thể loại có sẵn trên thị trường. Tôi cho rằng việc những tác phẩm như vậy giành được giải thưởng dành cho tác giả mới xuất sắc, như tác phẩm này đã làm, lại càng đáng hoan nghênh hơn. Đó là bởi vì đã có rất nhiều tác giả tài năng, nổi tiếng đang sáng tác những cuốn tiểu thuyết bám sát các xu hướng chính thống.
However, at the same time, I find myself thinking the following: “A work that is not for everyone and divides readers”—do those words not also serve as an excuse to silence criticism of a piece’s quality? “This novel is not for everyone, so it’s perfectly natural if it fails to reach a large audience.” “Even if it doesn’t resonate with nine out of ten readers, it’s fine if it deeply resonates with the remaining one.”


      Tuy nhiên, đồng thời, tôi lại tự hỏi: “Một tác phẩm không dành cho tất cả mọi người và gây chia rẽ độc giả”—phải chăng những lời lẽ đó cũng chỉ là cái cớ để dập tắt những lời chỉ trích về chất lượng của tác phẩm? “Cuốn tiểu thuyết này không dành cho tất cả mọi người, vì vậy việc nó không thu hút được nhiều độc giả là điều hoàn toàn tự nhiên.” “Ngay cả khi nó không gây được tiếng vang với chín trên mười độc giả, thì việc nó gây được tiếng vang sâu sắc với một người còn lại cũng không sao cả.”
As someone with the responsibility to delight as many people as possible by introducing works of entertainment into the world, I find those beliefs and attitudes to be somewhat insincere. “It’s fine if this work reaches even one person who needs it…”—it shouldn’t be. When penning a work of entertainment, there is no reason to slack off on trying to delight as many readers as possible.


      Với tư cách là người có trách nhiệm mang đến niềm vui cho càng nhiều người càng tốt bằng cách giới thiệu các tác phẩm giải trí đến thế giới, tôi thấy những niềm tin và thái độ đó có phần thiếu chân thành. “Chỉ cần tác phẩm này đến được với dù chỉ một người cần nó…”—thì không nên như vậy. Khi viết một tác phẩm giải trí, không có lý do gì để lơ là việc cố gắng làm hài lòng càng nhiều độc giả càng tốt.
Now, taking that into consideration, how should this light novel—one that sharply divided judges of the MF Bunko J Newcomer Award—be assessed? At the very least, I believe it has not sacrificed quality for the sake of being branded divisive. From the introduction all the way through to the final sentence, I felt a prevailing intention of wanting to entertain as many readers as possible.


      Vậy thì, xét đến điều đó, cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng này – một tác phẩm gây tranh cãi gay gắt trong ban giám khảo giải thưởng MF Bunko J Newcomer Award – nên được đánh giá như thế nào? Ít nhất, tôi tin rằng nó không hề hy sinh chất lượng chỉ để bị gắn mác gây tranh cãi. Từ phần giới thiệu cho đến câu cuối cùng, tôi cảm nhận được ý định xuyên suốt là muốn mang đến sự giải trí cho càng nhiều độc giả càng tốt.
For example, this novel does not rely on the impact of overly grotesque descriptions typical of death-game stories. Rather, it intentionally leaves shocking scenes to the reader’s imagination and, in some instances, makes use of a unique mechanism in the Preservation Treatment to avoid unnecessarily graphic depictions, thereby reducing instinctive responses of disgust in readers.


      Ví dụ, cuốn tiểu thuyết này không dựa vào những mô tả quá ghê rợn thường thấy trong các câu chuyện về trò chơi sinh tử. Thay vào đó, nó cố tình để lại những cảnh gây sốc cho trí tưởng tượng của người đọc và, trong một số trường hợp, sử dụng một cơ chế độc đáo trong Phương pháp Bảo tồn để tránh những mô tả quá rùng rợn không cần thiết, từ đó làm giảm phản ứng ghê tởm theo bản năng của người đọc.
This work has also been written with the visuals of a light novel in mind, with girls participating in death games wearing maid outfits or bunny-girl costumes. So much contributes to raising the quality of this novel—a speedy tempo that keeps the reader on the edge of their seat, a moderate amount of perspective switching, a nonlinear narrative to build on the story within this single volume, and so on. It is sharpened in the ways it should be, without compromising the story, world-building, structure, or prose.


      Tác phẩm này cũng được viết với phong cách hình ảnh của một tiểu thuyết nhẹ nhàng, với những cô gái tham gia trò chơi sinh tử trong trang phục hầu gái hoặc trang phục thỏ. Rất nhiều yếu tố góp phần nâng cao chất lượng của cuốn tiểu thuyết này—nhịp độ nhanh khiến người đọc hồi hộp, sự thay đổi góc nhìn vừa phải, lối kể chuyện phi tuyến tính để xây dựng câu chuyện trong một tập duy nhất, v.v. Nó được trau chuốt theo những cách cần thiết, mà không làm ảnh hưởng đến cốt truyện, việc xây dựng thế giới, cấu trúc hay văn phong.
So, then, how will this work be received by the world? I suspect it will truly divide readers. There is likely only one major element that will draw mixed opinions—the protagonist, Yuki. Will readers accept her or not? I look forward to seeing lively discussions among a wide range of readers over social media and other websites.

    Vậy thì, tác phẩm này sẽ được thế giới đón nhận như thế nào? Tôi đoán nó sẽ thực sự gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong độc giả. Có lẽ chỉ có một yếu tố chính sẽ gây ra nhiều tranh cãi – đó là nhân vật chính, Yuki. Liệu độc giả có chấp nhận cô ấy hay không? Tôi mong chờ được chứng kiến những cuộc thảo luận sôi nổi giữa nhiều độc giả khác nhau trên mạng xã hội và các trang web khác.

  


  
    
      Commentary


      Bình luận
Takemachi


      Takemachi
My honest impression upon reading this novel? “Wow, that was vulgar.”


      Ấn tượng chân thật của tôi sau khi đọc cuốn tiểu thuyết này? "Ôi, thật thô tục."
There have been plenty of works in the past involving so-called death games. Those include films like Cube, as well as novels like Battle Royale, The Crimson Labyrinth, and The Incite Mill. As a more recent example, the drama series Squid Game has also generated considerable buzz. The plethora of works in this genre has led to the birth of a certain formula that anyone can easily enjoy, one that many modern death-game-themed stories follow. Namely, “Someone casually joins or is abruptly thrust into a game of death, and after one flustered participant dies, panic ensues”—or something along those lines.


      Trong quá khứ đã có rất nhiều tác phẩm liên quan đến cái gọi là trò chơi tử thần. Chúng bao gồm các bộ phim như Cube, cũng như các tiểu thuyết như Battle Royale, The Crimson Labyrinth và The Incite Mill. Một ví dụ gần đây hơn là loạt phim truyền hình Squid Game cũng đã tạo ra tiếng vang đáng kể. Sự phong phú của các tác phẩm thuộc thể loại này đã dẫn đến sự ra đời của một công thức nhất định mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thưởng thức, một công thức mà nhiều câu chuyện hiện đại về chủ đề trò chơi tử thần đều tuân theo. Cụ thể là, “Một người tình cờ tham gia hoặc bị đẩy đột ngột vào một trò chơi tử thần, và sau khi một người tham gia hoảng loạn chết đi, sự hoảng loạn xảy ra”—hoặc đại loại như vậy.
At first, I began reading this novel expecting something like that. And I was surprised. Astonished, even.


      Ban đầu, khi bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết này, tôi đã kỳ vọng điều gì đó tương tự. Và tôi đã rất ngạc nhiên. Thậm chí là kinh ngạc.
This is a mysterious work that completely shuns the common tropes of death games.


      Đây là một tác phẩm bí ẩn hoàn toàn tránh xa những mô típ thường thấy của các trò chơi tử thần.
First of all, the protagonist has no earnest reason to participate. She isn’t driven by a motive that people can easily empathize with, like a desire to get rich or to return to her ordinary life. Nor are there elements of panic in the early passages. Among the uneasy participants, the protagonist remains calm and collected, and even begins to politely explain what she knows about the games to the other players.


      Trước hết, nhân vật chính không có lý do chính đáng nào để tham gia. Cô ấy không bị thúc đẩy bởi động cơ mà người khác dễ dàng đồng cảm, như mong muốn làm giàu hay trở lại cuộc sống bình thường. Cũng không có yếu tố hoảng loạn nào trong những đoạn đầu. Giữa những người tham gia đang lo lắng, nhân vật chính vẫn giữ bình tĩnh và điềm đạm, thậm chí còn bắt đầu lịch sự giải thích những gì cô biết về trò chơi cho những người chơi khác.
I can fully understand how this work received mixed reviews during the final stage of the MF Bunko J Newcomer Award judging process. But hang on a second. Things get completely absurd, even in the first half. Wouldn’t changing the story to the following be a better fit for a work of this genre?


      Tôi hoàn toàn hiểu tại sao tác phẩm này lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong giai đoạn cuối của quá trình chấm giải thưởng MF Bunko J Newcomer Award. Nhưng khoan đã. Mọi thứ trở nên hoàn toàn phi lý, ngay cả trong nửa đầu. Chẳng phải việc thay đổi câu chuyện thành như sau sẽ phù hợp hơn với một tác phẩm thuộc thể loại này sao?
“Girl X woke up and found herself lying in the dining room of an unfamiliar mansion. Upon looking around, she saw five other girls like her. They all start panicking, claiming to know nothing about the situation, but amid the confusion, they work together in an attempt to escape the building. But nefarious traps stand in their way and claim the lives of half the group. Still, they make it within arm’s reach of the exit. Suddenly, Girl X betrays her companions and escapes all by herself. In reality, she was an experienced death-game player and simply pretended to be a beginner in order to survive.”


      “Cô gái X tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong phòng ăn của một biệt thự xa lạ. Nhìn xung quanh, cô thấy năm cô gái khác cũng giống mình. Tất cả đều bắt đầu hoảng loạn, nói rằng không biết gì về tình hình, nhưng giữa sự hỗn loạn, họ cùng nhau tìm cách thoát khỏi tòa nhà. Nhưng những cái bẫy hiểm ác đã cản đường họ và cướp đi sinh mạng của một nửa nhóm. Tuy nhiên, họ vẫn đến được gần lối ra. Bất ngờ thay, cô gái X phản bội đồng đội và trốn thoát một mình. Trên thực tế, cô là một người chơi trò chơi sinh tử dày dạn kinh nghiệm và chỉ giả vờ là người mới để sống sót.”
After writing that much, it suddenly hit me: My revised version was far more boring.


      Sau khi viết đến đoạn đó, tôi chợt nhận ra: Phiên bản chỉnh sửa của tôi nhàm chán hơn nhiều.
Although this novel is undoubtedly absurd, changing any of that absurdity would cause it to lose its appeal. (Or perhaps, I simply lack the writing sense to do it well.)


      Mặc dù cuốn tiểu thuyết này rõ ràng là phi lý, nhưng việc thay đổi bất kỳ yếu tố phi lý nào trong đó sẽ khiến nó mất đi sức hấp dẫn. (Hoặc có lẽ, đơn giản là tôi thiếu khả năng viết văn để làm điều đó một cách tốt nhất.)
At the very least, I was unable to understand the protagonist’s frame of mind. However, that inability to understand—the fact that it didn’t fit within my framework of thought—was extremely appealing. That means the way to enjoy this novel is simple: Savor everything about the absurdity on offer. It was a mistake for me to try to understand.


      Ít nhất thì tôi cũng không thể hiểu được suy nghĩ của nhân vật chính. Tuy nhiên, chính sự không thể hiểu đó – việc nó không phù hợp với lối suy nghĩ của tôi – lại vô cùng hấp dẫn. Điều đó có nghĩa là cách để thưởng thức cuốn tiểu thuyết này rất đơn giản: Hãy tận hưởng mọi thứ về sự phi lý mà nó mang lại. Việc tôi cố gắng hiểu nó là một sai lầm.
The absurdity accelerates in the second half. A psychopath appears and starts killing anyone and everyone while completely ignoring the game. And in the end, Yuki’s mentor comes back to life via some mysterious mechanism. “What in the world is going on?!”


      Sự phi lý càng tăng tốc ở nửa sau. Một kẻ tâm thần xuất hiện và bắt đầu giết hại bất cứ ai, bất kể trò chơi ra sao. Và cuối cùng, người thầy của Yuki sống lại nhờ một cơ chế bí ẩn nào đó. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
Although these impressions of mine may seem more like words of rage than praise, it would be boring otherwise. What is expected of Newcomer Award recipients is not the skill to faithfully follow a template. It’s the power to break accepted formulas and eschew common sense. Unique qualities that cause some readers to frown at reckless developments and others to turn the pages in eager anticipation. The power to inspire an entirely distinctive impression in readers is unmistakably present in this novel.

    Mặc dù những ấn tượng của tôi có vẻ giống như lời lẽ giận dữ hơn là lời khen ngợi, nhưng nếu không thì sẽ rất nhàm chán. Điều được kỳ vọng ở những người nhận giải thưởng Tác giả mới xuất sắc không phải là kỹ năng tuân thủ một cách trung thành khuôn mẫu. Đó là khả năng phá vỡ các công thức đã được chấp nhận và gạt bỏ lẽ thường. Những phẩm chất độc đáo khiến một số độc giả cau mày trước những diễn biến liều lĩnh và những người khác lại háo hức lật từng trang. Khả năng truyền cảm hứng cho một ấn tượng hoàn toàn khác biệt ở người đọc là điều không thể phủ nhận trong cuốn tiểu thuyết này.

  


  
    
      Afterword


      Lời bạt
…Please allow me to explain…


      …Xin hãy cho phép tôi giải thích…
Hello, this is Yushi Ukai. Although my comments do not compare to those of the preceding two authors, I am in charge of this section.


      Xin chào, tôi là Yushi Ukai. Mặc dù nhận xét của tôi không thể so sánh với hai tác giả trước đó, nhưng tôi phụ trách mục này.
First, I would like to express my gratitude to all the readers who have made it this far. In this day and age, reading an entire book is no easy feat. Time is more precious today than at any other point in the history of humankind, and there are plenty of forms of entertainment that are more accessible than novels. I have nothing but gratitude for you for having chosen to spend your precious time reading this work. Thank you very much.


      Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các độc giả đã kiên nhẫn đọc đến tận đây. Trong thời đại ngày nay, việc đọc hết một cuốn sách không hề dễ dàng. Thời gian ngày nay quý giá hơn bao giờ hết trong lịch sử loài người, và có rất nhiều hình thức giải trí dễ tiếp cận hơn tiểu thuyết. Tôi vô cùng biết ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đọc tác phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.
Now, for the readers who have completed this volume…I believe all of you shared a certain sentiment while reading. It is one I have heard expressed in many different ways, from the day I received the Newcomer Award until today, and even on the preceding commentary pages.


      Giờ đây, đối với những độc giả đã đọc xong tập sách này… tôi tin rằng tất cả các bạn đều chia sẻ một cảm xúc nhất định khi đọc. Đó là cảm xúc mà tôi đã nghe được bày tỏ theo nhiều cách khác nhau, từ ngày tôi nhận được Giải thưởng Người mới xuất sắc cho đến tận hôm nay, và thậm chí cả trên các trang bình luận trước đó.
“What on earth is this?”


      “Cái quái gì thế này?”
“Does this concept really work as a story?”


      “Liệu ý tưởng này có thực sự hiệu quả khi được thể hiện trong một câu chuyện?”
“What in the world convinced this dude to write something so dreadful?”


      “Điều gì đã khiến gã này viết ra một thứ kinh khủng đến vậy?”
…I say this again, but please allow me to explain.


      …Tôi xin nhắc lại một lần nữa, nhưng xin hãy cho phép tôi giải thích.
The year was 2021. My life had rotted away into an ugly state. Perhaps it was because I felt no prospect of making any progress in my life of submitting drafts, or maybe because I had quit my part-time job knowing that I lack proper life skills, or maybe because the state of the world made it far too easy to come across distressing news, or maybe because of the low atmospheric pressure.


      Năm đó là năm 2021. Cuộc sống của tôi đã mục nát thành một trạng thái tồi tệ. Có lẽ là vì tôi cảm thấy không có triển vọng tiến bộ nào trong việc hoàn thành các bản thảo, hoặc có lẽ vì tôi đã bỏ việc làm thêm vì biết mình thiếu kỹ năng sống cần thiết, hoặc có lẽ vì tình hình thế giới khiến việc tiếp xúc với những tin tức đáng buồn trở nên quá dễ dàng, hoặc có lẽ vì áp suất khí quyển thấp.
(As the logical result of having quit my part-time job,) my savings dwindled, and as I found myself living out hopeless days, I spent more and more time mulling over life and death. Through that, I came to hold a number of different convictions. Every human slowly approaches death. The last thing remaining in the hands of someone who has lost all hope is the right to choose how to die. Deciding on how to die is the same as deciding on how to live.


      (Do hậu quả tất yếu của việc bỏ việc làm thêm,) tiền tiết kiệm của tôi cạn dần, và khi nhận thấy mình đang sống những ngày tháng vô vọng, tôi dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về cuộc sống và cái chết. Qua đó, tôi hình thành một số niềm tin khác nhau. Mỗi con người đều từ từ tiến đến cái chết. Điều cuối cùng còn lại trong tay một người đã mất hết hy vọng là quyền lựa chọn cách chết. Quyết định cách chết cũng giống như quyết định cách sống.
Naturally, those convictions began to appear in my writing. I remember clearly when I first noticed hues of chaos in my submissions. Those hues would grow more profound as time went on, becoming something so strong that not even I could control them, before finally leading me to the genre where they fit most appropriately.


      Đương nhiên, những niềm tin đó bắt đầu xuất hiện trong các tác phẩm của tôi. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên nhận thấy những sắc thái hỗn loạn trong các bài gửi đi. Những sắc thái đó ngày càng trở nên sâu sắc hơn theo thời gian, trở nên mạnh mẽ đến mức ngay cả tôi cũng không thể kiểm soát được, trước khi cuối cùng dẫn tôi đến thể loại mà chúng phù hợp nhất.
And thus, this work came into being.


      Và như vậy, tác phẩm này ra đời.
Long story short, since I hadn’t had many positive results, I became more and more disturbed until I wrote this disturbing story. When this work was recognized for the MF Bunko J Newcomer Award, I commented that I never expected to win an award, and that was the truth. For such a warped story to lead to such an achievement, the world certainly works in mysterious ways.


      Nói tóm lại, vì không nhận được nhiều kết quả tích cực, tôi ngày càng trở nên bất ổn cho đến khi viết nên câu chuyện đáng lo ngại này. Khi tác phẩm này được vinh danh giải thưởng MF Bunko J Newcomer Award, tôi đã nhận xét rằng mình không bao giờ ngờ sẽ đoạt giải, và đó là sự thật. Để một câu chuyện méo mó như vậy lại dẫn đến thành tựu này, thế giới quả thực vận hành theo những cách bí ẩn.
That being said, I didn’t find it to be a completely ridiculous occurrence. I think there are plenty of similar happenings and similar people all over the world.


      Tuy nhiên, tôi không thấy đó là một sự việc hoàn toàn vô lý. Tôi nghĩ có rất nhiều sự việc tương tự và những người tương tự trên khắp thế giới.
Now for the acknowledgments.


      Tiếp theo là phần lời cảm ơn.
First, I would like to express my utmost gratitude to my editor, O, and Nekometaru. I confess that Yuki is only the way she is because of their direction. They pulled me by the arms as though I were a captured alien, shaping this story into its current form. Thank you very much.


      Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến biên tập viên của tôi, O, và Nekometaru. Tôi thú nhận rằng Yuki chỉ có thể trở nên như hiện tại là nhờ sự chỉ đạo của họ. Họ đã nắm tay tôi như thể tôi là một người ngoài hành tinh bị bắt giữ, định hình câu chuyện này thành hình thức như bây giờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
I would also like to thank nigozyu and Takemachi for their commentaries. Because of the nature of this novel, I can imagine how difficult it must have been to write up comments… I offer you my apologies and twice as much gratitude.


      Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến nigozyu và Takemachi vì những lời bình luận của họ. Do tính chất của cuốn tiểu thuyết này, tôi có thể hình dung việc viết bình luận khó khăn đến mức nào… Tôi xin lỗi và bày tỏ lòng biết ơn gấp đôi.
My thanks also go out to the MF Bunko J editorial department and the judges of the Newcomer Award. You all are why I’m able to write these words right now. Thank you very much. To the proofreaders, designers, printing company employees, bookstore staff, and again, every single one of my readers… My appreciation extends to as far as it can reach. If it is not too much to ask, I would appreciate it if you would accept my gratitude.


      Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban biên tập của MF Bunko J và các giám khảo của Giải thưởng Tác giả Mới. Chính nhờ các bạn mà tôi có thể viết những dòng này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và gửi lời cảm ơn đến những người hiệu đính, thiết kế, nhân viên nhà in, nhân viên nhà sách, và một lần nữa, tất cả độc giả của tôi… Lòng biết ơn của tôi dành cho các bạn trải rộng đến mọi nơi. Nếu không phiền, tôi rất mong các bạn chấp nhận lời cảm ơn chân thành của tôi.
…By the way, maybe you have heard about it already, but this series has an official X account. There is a QR code printed nearby, so I would appreciate it if you could follow the account. I am certain good things will happen if you do.


      …Nhân tiện, có lẽ bạn đã nghe nói rồi, nhưng series này có một tài khoản X chính thức. Có một mã QR được in ở gần đó, vì vậy tôi rất mong bạn có thể theo dõi tài khoản đó. Tôi chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ xảy ra nếu bạn làm vậy.
Well, then… If fate will have it, I hope to see you back for the second volume of Playing Death Games to Put Food on the Table.

    Vậy thì… Nếu số phận cho phép, tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong tập thứ hai của “Chơi trò tử thần để kiếm sống”.

  


  
    
      
        
      

    
  


  
    
      Thank you for buying this ebook, published by Yen On.


      Cảm ơn bạn đã mua ebook này, được xuất bản bởi Yen On.
To get news about the latest manga, graphic novels, and light novels from Yen Press, along with special offers and exclusive content, sign up for the Yen Press newsletter.


      Để nhận được tin tức về các bộ truyện tranh, tiểu thuyết đồ họa và tiểu thuyết nhẹ mới nhất từ Yen Press, cùng với các ưu đãi đặc biệt và nội dung độc quyền, hãy đăng ký nhận bản tin của Yen Press.
Sign Up


      Đăng ký
Or visit us at www.yenpress.com/booklink

    Hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.yenpress.com/booklink
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Guide for
New Players

The number of participants (i.e., players)
varies by game. Some games may have more
than one hundred players, while others have
five or fewer. Game duration also varies.
Some games take over a week to complete,
while others end in less than an hour.

g Each game has a different set of rules,
but risk of death is always guaranteed.

Players are made to wear a designated
outfit. This also varies by game, but it
is often some kind of themed costume.
Since countless surveillance cameras
are set up in game venues, there is
likely an audience of spectators.

Players will earn prize money for clearing
a game. It is thought that the money comes
from the amount wagered by the audience
regarding which players will survive,
although this has not been confirmed.

Players must not mention the games to ordinary
civilians. Additionally, players must not investigate
the organization running the games. As long as
players observe those two rules, the organizers
will offer them full support. Any injuries the
survivors sustain—be they blown-off limbs or cut-up
torsos—will be treated following the end of a game.
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PLAYER NAME

AGE
4171

BIRTHDAY %
April 18 _

LIKES

Convenience store ice cream

DISLIKES

Waking up,when

the sun'is’out:

HOBBY
Nighttime walks

TALENT

Sensing people approaching
f}oTBelii}l'd

OCCUPATION

Death-game player,and:student

WEAPON OF CHOICE

’Any, melee weapon, such as
bladed and blunt implements

INJURIES
Right-iris;(no;impact on;vision)
GAMES CLEARED

UMULATIVE KILL COUNT IN GAMES
Too, high to tally,
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Three months after Candle Woods, I made
my return as a player in Scrap Building,
an escape game set in an abandoned
edifice with treacherous floors. Despite
being put in a tight spot by the haughty,
pampered player Mishiro, I managed to
make it out alive. Time passed, and

I finally started my thirtieth game.

“—As always, I will assume);ﬁé/
of leader. Is that acceptable/wit! =
“I cannot deal with you!"”

“We wiped out their
entire team! That’s
five extra for us!”

“As if I'm going to die here!”

“You cannot be serious! Is this “I did not fight through forty

... want to call'if quitsjearly...”

“] want your help to destroy the k‘iml of play a Candle Woods games to run into a woman
these games.” From exploring an survivonaesty like yowasailiy
abandoned building to battling

over key cards at a bathhouse, The Wall of Thirty. A curse in the

I continue to spend my days industry where misfortune falls upon

playing death games to put players around their thirtieth game.

Whether its effects were real, or I was
getting tripped up by my awareness of
the phenomenon, one thing was certain—
I was in bad shape. It was then that

a shadow inched closer to me—

food on the table.
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CONTENTS

1. Ghost House (#28)
2. Candle Woods (#9)
3. A Lifetime Job
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“I've had enough. I never want to

be involved with another of these

“Twice per person—that’s
games ever again.”

the quota. Stab through
to at least the center of
the blade. Ideally, aim
for a vital point.”

“Anyway, she “Yes. Please take me there immediately.”
was no match
for me. Not just
her; that goes
for everyone.”

“You're built
or survival,
not killing.

. It's a completely
| separate set (|
skills” |\

“Get over it.

Let me hug you.
This is number
twenty-nine

for me, so

I'm feeling
nervous.”

DLE WOODS
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